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LÒI NÓI ĐẨU 


Bộ sách Đếdọc-hiếu vờn bàn Ngữ ván tập hợp dược một doi ngũ tác giả là các 
giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiều tám huyết với nghé nghiệp thuộc các trường 
trung huc phổ thòng có uy tín ơ Hà Nội như Trường Chuyên Ngoại ngữ. Trường 
Chuyên Ha Nội - Ainsỉerdam, Trường Chu Vãn An. Trường M.v. Lômổnôxôp. Từ 
khi churưng trình Ngữ văn trung học cơ sờ theo tinh thần cái cách giáo dục di vào 
nhà tr ường, nhiều bộ sách tham kháo ra dời và dà phán nào đáp ứng nhu cầu dạy và 
học cứa giáo viên và học sinh trong ca nước. Cái mới của bộ sách này là ờ chỏ tạo 
nên nuột he thống vừa toàn diện, vừa thiết thực, xuyên suốt cá bốn năm học lớp 6, 7, 
8, 9, VỚI một mô hình bài soạn thống nhất, các văn han dược sắp xếp theo trât tư 
thế loại Nếu biên soạn theo từng khối lớp, quyến sau khổng tiếp nối quyến trước, 
thi dẻ sa vào cách làm tản man. nhò lẻ, không hình thành dược hệ thống phương 
pháp cho học sinh, cấc năm học không kế thừa dược thành, quả của nhau. Xây dựng 
bộ sách nay, chúng tỏi muốn khac phục hạn chế trên, tạo cho người dọc một hệ 
phương pháp xuyên suốt cấp học, với một cái nhìn mới về chương trình Ngữ văn, 
từ dó mà tao ra một hiệu qua moi trong việc học vàn. Để bạn dọc thuận lợ* liơỉi 
trong việc sir dụng, chúng tôi xin nhân mạnh hai dặc điếm cấu trúc quan trọng của 
bộ sách: 

- Cấu trúc bỏ sách dược xây dưng trên tiêu chí thế loại, vì ý thức vé thế loại 
chính là cơ sở phát triển của văn học, dồng thời là cơ sớ dế dọc - hiếu (cam thụ và 
phân tích) vàn bán văn học. Tieu chí thế loại vừa phù hợp với tinh thán cải cách 
môn Ngữ văn, vừa giúp tích hợp với phân môn Tập làm văn. Tất nhiên, thể loại có 
tinh lịch sử nên chúng tối sáp xếp vàn bản theo hẹ thống thế loại kết hợp phán nào 
với tiên trình lịch sử.'Cách làm của chúng tôi tạo ra một chút khác biệt với sách 
giáo khoa Ngữ vãn trung học cơ sờ, nhưng khổng hể gây trở ngại trong quá trinh sìr 
dung, nếu khổng muốn nói có phần dỗ quan sát hơn hộ thống văn ban trong sách 
giáo khoa. 

- Cấu trúc bài soạn từng vãn bản dược thống nhất trong toàn bộ sách như sau: 

Ten văn ban (...) 

Tên tác giả (...) 



A. Kiến thức cơ bản 

I. Tác giả: Nêu ngắn gọn về con người và sự nghiệp văn học của ngiởi sáing tác 
vặn bản. 

II. Tác phẩm (trọng tâm): Trình bày cồ đọng về xuất xứ, hoàn cảnh sáng; tác, đạc 
điểm thể loại, vị trí đoạn trích, bố cục, tóm tắt văn bản, đặc biệt là phần inội dung 
cơ bản (gồm: nội dung khái quát, các khía cạnh chính) và đặc sác rghệ thuật 
(gồm những đặc điểm chính về bút pháp tác giả). 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao: Tập hợp’một số ý kiến nhận xét, cánih giá về 
tác giả, tác phẩm. 

c. Luyện tập: Có hai loại bài tập là trắc nghiệm và tư luận. 

Cuối mỗi bộ sách có phần Gợi ý làm bài. Đây là mô hình bièn soạn vừa đáp ứng 
nhu cầu thiết thực (khắc sâu kiến thức cơ bản một cách dẻ hiếu, dẻ nhớ, vừa nâng 
cao, mở rộng tầm hiếu biết về một văn bản (qua việc tham khảo các ) k iến khác 
nhau về tác giả, tác phẩm), dồng thời gắn lý thuyết với thực hành, biêi quá trình 
học thành quá trình tự học (phán.luyện tập và gợi ý làm bài cung cấp cho học sinh 
một hệ thống bài tập phong phú, với nhiều kiêu loại để thực hành và íự (đánh giá 
năng lực Ngữ văn cùa mình). 

Cảm thụ phân tích văn bản, nhất là vãn bản nghệ thuật, là công việc không cỏ 
tận cùng. Bạn dọc hãy coi bộ sách của chúng tôi là những gợi ý tham klảo> cho các 
thầy cô giáo, các bậc phu'huynh, các sinh viên sư phạm và đặc biệt là các em học 
sinh trung học cơ sở. Nếu bộ sách có gì chưa ổn về nội dung, phương phiáp... xin 
dược bạn dọc chí giáo để lần tái bản được hoàn thiện hơn; còn nếu bộ Siphi có chút 
ít lợi ích cho bạn dọc thì đó là niềm vui lớn cua những người biên soạn. 

ỉ le ) Nội. IỈÍỈÙY 2 ílìuin: 4 ììàm 2on"~ 

TM NHÓM BIÊN SOẠN 

TS. NGUYỄN QUANG TRUNG 
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PHAN I 


VĂN BẢN Tự Sự 


Trong chương trình Ngừ văn lớp 8 có tám văn ban tự sự, trong đó có bốn văn 
bản vãn học Việt Nam, bôn vãn ban văn học nước ngoài. 

Bốn văn bán vãn học Viêt Nam déu là truyện kí thuộc giai đoạn vãn hoc. 1930 - 
1945. Trong dó Tôi di học là tác phẩm tiêu biểu cho một khuynh hướng vãn xuôi 
độc đáo thời kì 1930 - 1945 đó là “truyện ngắn trữ tình”. Truyện ngắn này không 
đề cập cỉến nhũng vấn đề lớn lao nhưng đã khơi dậy những cảm xúc tinh tế của con 
người vổ cuộc sống xung quanh bình dị mà không thiếu chất thơ. Ba văn bản còn lại 
(Lão Hục < Trong lòng mẹ, Tức nước vơ hờ) với bút pháp hiện thực, cách viết chán 
thực, sinh đòng, gần gũi với đời sống dã di sâu miêu tả số phận cực khổ của những 
con người bị vùi dập; đồng thời trân trong, ngợi.ca những tính cách, phẩm chất đẹp 
đẽ cùa họ; tò cáo những gì tàn ác; xấu xa. 

Bốn văn bán văn hạc nước ngoài thuộc văn học các nước Âu Mĩ, rải đều từ thế 
ki XVI đón thế kí XX. Các tấc phám này đều chan chứa tinh thần nhân dạo, thể 
hiện lòng thương cảm đối với con người, khát vọng hướng về cuộc sống tươi dẹp. 
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BÁNG THÕNG KÊ 
CÁC VĂN BẢN Tự Sự VIỆT NAM 


Vãn 

bản 

Thể loai 

Phương 

thức 

biêu đạt 

Nội dung 
chủ yếu 

Đặc điểm 
nghệ thuật 

Tôi đi 

hoc 

• 

Truyện 

ngắn 

Tự sự 

(xen miêu 
tả, biểu 
cảm) 

Dòng cảm nghĩ trong 
trẻo của nhân vật tôi 
về những kỉ niệm ngày 
đầu tiên di học. 

Truyện ngán gitàu chất 
thơ. 

Trong 
lòng mẹ 

Hồi kí 

(trích) 

Tư sư 
• • 

(xen trữ 

tình) 

1 , , y ■— ■ <0 

Nỗi đau của chú bé mồ 
côi và tình yêu thương 
me của chú bé. 

Văn hồi kí chỗm thưc, 

• 

trữ tình tha thiế t. 

Tức 

nước vỡ 

bờ 

rp • Á' 

liêu 

thuyết 

(trích) 

Tư sư 

* » 

Phê phán chế độ tàn 
ác, bất nhân và ngợi 
ca vé đẹp tâm hổn, sức 
sống tiêm tàng mạnh 
mẽ của người phụ nữ 
nông dân 

Khắc hoa nhâm vât và 
• • 

miêu tả hiên thurc mổt 

• • ♦ 

cách chân thực, sinh 
dộng. 

Lão Hạc 

m 

Tư sư 
• • 

(xen trữ 

tình) 

Số phận bi thảm cùa 
người nông dân cùng 
khổ và nhân phẩm cao 
đẹp của họ , 

Nhân vât dirơc dào sàn 

• • 

lảm lí, cách kế truyện 

tự nhiên, linh Loạt, vừa 

chân thưc vừa diâm chất 
• • 

triết lí và trữ tìmh. 








BẢNG THỐNG KÊ 

CÁC VĂN BẢN Tự Sự NƯỚC NGOÀI 


Vãn 

bản 

Thể 

loai 

• 

Phương 
thức 
biếu đạt 

Nội dung 
cơ bản 

Đăc điểm 

• 

nghê thuât 

o 

Cô bé 

bán diẻm 

Truyện 

Tư sư 

• * 

Ke về cuôc dời bất hanh 
• • 

và những ƯỚC mơ đẹp đẽ 

của môt em bé. 

• 

Kể chuyện đan xen 
hiên thực và mộng 
tưởng, tình tiết hợp lí. 

Đánh 

nhau với 
cối xay 
gió 

Tiểu 

thuyết 

(trích) 

T ự s ự 

Đòn Ki-hô-tê vừa có những 

• 

nét nực cười (vì hoang 
tưởng nên xồng vào dánh 
nhau với cối xay gió) nhưng 
cũng có nét dáng yêu, Xan - 
chô Pan - xa cỏ những mặt 
tốt song cũng Ixx: lộ nhiều 
điểm dáng chê trách. 

Xây dựng cặp nhân 
vật tương phản 

% 

Chiếc lá 
cuối cùng 

Truyện 

ngắn 

(trích) 

Tự sự 

Ngựi ca tình yêu thương cao 
cả của những người hoạ sĩ, 
đồng thời ngợi ca sức mạnh 
của nghệ thuật chan chính. 

Tình tiết hấp dẫn, kết 
cấu đáo ngược tinh 
huống hai lần. 

Hai cây 
phong 

Truyện 

(trích) 

Tư sư 

(xen miêu 
ta, biếu 
cảm) 

' 

Tư việc miêu tả về hai 
c ;y phong - gắn với tình 
thầy trò the hiện tình yêu 
quê hương da diết. 

Kết hợp cấc phương 
thức biếu đạt. Đoạn 
trích giàu chất thơ 
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TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 


TÔI ĐI HỌC 


THANH TỊNH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Thanh Tịnh (1911 - 1988), tên khai sinh là Trần Vãn Ninh, quê ở xóm Gia Lạc, 
ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế. 

Sáng tác của Thanh Tịnh toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm dịu, trong tréo. 

.Tác phẩm chính: Hận chiến trường (tập thơ 1937), Quê mẹ (tập truyện ngắn 
1941), Ngậm ngủi tìm trầm {tập truyện ngắn, 1943), .Sứt* mồ hôi (ca dao 1954), 
Những giọt nước biển (tập truyện ngán, 1956). 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ 

Tôi di học là truyện ngán in trong tập Quê mẹ xuất bản năm 1941. 

2. Nội dung co bản 

1. Truyện ngắn Tôi di học diễn tả dòng cảm nghi lung linh, xao xuyến của nhân 
vật tôi về buổi tựu trường dầu tiên. Dòng cảm,nghĩ được khơi nguồn từ hình ảnh 
thiên nhiên, hình ảnh con người trong hiện tại. Đó là cuối thu khi lú ngoài dường 
rụng nhiều vù trên không có những dám mảy bàng bạc và lúc mấy em nhỏ rụt rè 
núp dưới nọn mẹ lún dầu tiên di đến trường. Chỉ vậy thôi là cảm xúc của nhản vật 
tôi về ngày khai trường dầu tiên với biết bao kỷ niệm êm đềm, trong sáng cứ dáng 
lên bổi hồi, xao xuyến. . 

Đầu tiên là tâm trạng hổi hộp, phấn khởi, vui mừng khi nhân vật tôi trên dường 
cùng mẹ tới trường. Vẫn đi trên con đường quen thuộc, vậy mà hôm nay bỗng 
nhiên cậu bé cảm nhận con đường tự nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh đểu có sự 
thay đổi lớn bởi hồm nay là ngày đầu tiên cậu đi học. Trong giờ phút quan trọng và 
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dáng nhở áy, cậu cảm thây mình trang trọng, dứng dãn với bộ quan áo mới và mấy 
quyên vơ mới trên tay, thay mình lớn lên hơn nên muốn thứ sức mình xin mẹ được 
tư cám sách vớ. 

Vui mừng, háo hức dược dẽn trường nhưng khi dã đến, dứng trên sân trường, 
nhân vật tỏi lại cửTam giác "hoi hộp, lo sợ vấn VO'", hời cậu thấy ngôi trường vừa 
xinh xắn vừa oai nghiêm khác thường, khác với ngòi trường mà cậu dã từng nhìn 
thấy khi di chơi qua và ghé thăn: và còn bời hôm nay, ai cũng mặc quần áo sạch sẽ, 
gương mạt tươi vui, mây cậu học trò nho thì cũng vụng về như mình. Lúc xếp hàng 
vào lớp, cậu bé có cảm giác "chơ vơ, vụng vế, lúng ỉ úng' 1 . Cảm giác ấy được diễn tả 
tinh te qua các chi tiết: chờ nghe gọi tên như thấy quả tim ngừng đập, gọi đến tên 
thì giật mình lủng túng, sáp phải rời xa bàn tay mẹ thì khóc nức nở bởi chưa bao giờ 
cậu cảm thấy xa mẹ như lần náy. ơ trong lớp học, nhân vật tôi lại thấy ” vừa ngỡ 
ngủng vừa tự tin, vừa lạ lẫm vừa trang nghiêm ". Cám xúc đan xen như vậy bới cậu 
thấy hình gì treo trên tường cũng la la và hay hay, người ban ngồi bẽn thì vừa lạ vừa 
quyến luyến, cậu dõi mắt nhìn theo canh chim ngoài cửa số, mơ màng về những kí 
niệin đi bẫy chim nhưng lại ngay lập tức trờ ' è với thực tại dè trang nghiêm đón 
chò gi ờ học đầu tiên, giờ viết lập: Tói dì học. 

Ki niệm mơn man của buổi tựu trường dầu tiòn dược thế hiện qua dòng hồi 
tưởng thiết tha, trong trẻo của nhân vật tôi đã gieo vào lòng người đọc những ấn 
tượng khó quên. 

2. .An tượng cua truyện ngăn Tời di học không chí tạo nôn từ dong cam nghi cua 
nhân, vât tồi đã đươc diền tả tinh tế. Đọc truvôn ta còn thấy xúc done trước tinh cảm 
ấm áp mà người lớn (ngtrời me các bọc phu huynh, ông dốc, thây giáo trẻ) dành cho 
con trẻ. N^ười me ch cũng con đẹn trường, âu yếm nắm tay con, nhẹ vuốt mái tóc 
con ctẩỷ con tới trước bằng bàn tay dịu dàng. Các bậc phụ huynh khác cũng hết sức 
chăm lo cho các con, họ cùng dự buổi lề khai giảng để chia sè với con bao cám xúc 
hồi hộp, ỉo âu, xao xuyến. Và biết đâu, họ cũng đang sống lại những giờ phút thiêng 
liẽrg tnhư thế trong tuổi tho ngọt ngào, ông đốc thì nhìn học trò bằng ánh mắt hiền 
từ, :ảrn dộng. Đặc biệt, ông an ủi, dộng viên học trò bằng sự thấu hiểu, nhân từ, bao 
duĩg mhư tấm lòng một người cha: "Các em dừng khóc, trưa nay các em được về nhà 
cơ nùi. Vù ngày mai lại dược nghi cà ngày nữa". Còn thầy giáo trẻ cũng đón chào 
các em bằng khuôn mặt tươi cười, thái đô trìu mến. 

Mhững tình cảm ấm áp của người lớn dành cho con trẻ đã thể hiện sự quan tâm 
củi giia đình và nhà trường danh cho thế hệ trẻ. Những vòng tay yêu thương ấy sẽ 
nâig đỡ các em, giúp các em vững bước vào đời. 

c Đăc sắc nghệ thuật 

Sứtc cuốn hút của truyện ngắn này không phải ở tình huống, xung đột, sự việc 
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mà được tặo nên bời cách bố cục truyện theo tâm trạng, cảm xúc. Ngôn ngũr của 
truyện giàu hình ánh, giọng điệu nhẹ nhàng, man mác, êm dịu. Có thể nói (đó là 
những biểu hiện của chất thơ trong truyện ngắn này. 

- Thanh Tịnh đã lựa chọn một tinh huống truyện giàu cảm xúc. Bởi dối vớ/i bất 
kì ai, ngày khai trường, nhất là ngày khai trường đầu tiên đều để lại những ấn turợng 
khó quên. 

- Bố cục của truyện như một bài thơ trữ tình bởi không theo xung đột, tinh 
huống mà theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ của nhân vật tôi (dòng hồi tướng rmiên 
man trong sáng, vừa háo hức lạ lẫm, vữa lo sợ vấn vơ, vừa ngỡ ngàng, t:rang 
nghiêm). 

- Mối quan hệ giữa các nhân vật trorig truyện cũng toát lên sự ấm áp tinh người. 
Từ các bậc phụ huynh đến ông đốc, thầy giáo trẻ đều dành cho trẻ thơ những tình 
cảm dịu dàng, trìu mến và ấm áp. 

- Truyện có sự kết hợp các phương thức biểu đạt: Miêu tả và biểu cảm trong tư 
sự. Đặc biệt yếu tố biểu cảm đã dược sử dụng nhiều trong truyện ngắn này. Co chỗ 
yếu tố này được thể hiện trực tiếp, có chỗ được thể hiện gián tiếp đã góp phần thể hiện 
những cảm xúc trong sáng, thiết tha của nhản vật. 

- Chất thơ trong truyện còn được tạo nên từ những hình ảnh thiên nhiên, hình 
ảnh ngồi trường, từ các hình’ ảnh so sánh, từ giọng diệu của truyện. Thiên nhiên gợi 
cảm xúc cho nhân vật tôi thật thơ mộng, lãng mạn - đó là cuối thu với "dúm mây 
bàng bạc, lá rụng nhiều", là " buổi mai đầy sương thu và gió lạnh" trong buổi tựu 
trường đáu tiên, hình ảnh "ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái dinh 
làng Hoù Ap" trở thành ấn tượng khó phai mờ trong kỉ niệm. Đạc biệt, các hình ảnh 
so sánh thường dược so sánh với thiên nhiên làm cho các câu văn giàu hình ảnh, nội 
dung biểu đạt thêm cụ thể, sinh động. Giọng văn nhẹ nhàng, tha thiết cũng góp 
phần d.iễn tả thành công cảm nghĩ của nhân vật. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Những truyện ngắn thành công nhất của Thanh Tịnh nhìn chunc dồi: !'VU lên 
một tinh cảm ém dịu, trong tréo. Văn ông nhẹ nhàng và thấm s;ìii mang dư vị vừa 
ngậm ngùi buồn thương, vừa ngọt ngào, quyến luyến. Tinh yêu lai láng, man mác 
đối với làng quê thơ mộng tròng những đêm trăng trên sông nưỏc, niềm dồng cảm 
với những con người có tâm hồn mộc mạc và dằm thắm đã làm nên sức hấp dẫn 
riêng .của nhiều trang văn Thanh Tịnh”. 

(Lê Quang Hưng, Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam 

dùng cho nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm, 20Ỏ4) 
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2. ‘Tác giá dã thể lìiõii kha nang vàn dung klìá nhuári nhu\èn các hình anh so 
sánh, kháo sát, gán hai mươi nin so sánh trực tièp va so sánh ngầm xuất hiện trong 
truyện ngắn, dỗ nhận tháy có những hình anh dược so sánh rất sinh động. Chảng 
han '773/ quên thớ nào dược nlií/ng ki niệm trong sún g <7Y //ửy ///ỉ' trong lòng tôi như 
máy cánh hoa tươi mun cười giữa háu trời quang dàng , hoặc V nghĩ ấy thoáng qua 
tì ong tâm trí tói nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngay trên ngọn núi. Những hình 
ánh so sánh dộc đáo ấy góo phán ỉàm cho câu vãn trờ nên nhẹ nhàng, làng mạn, 
phù hợp với việc thế hiện nT* dòng cảm xúc thấm dẫm những kí niệm thơ ngây. 
Bên canh dó, tuy tính chất dặc trưng của hổi ức là sự tuôn trào những cảm xúc chủ 
quan, song tác giá dã dan cài được nhiều yếu tố khách quan vào mạch truyện một 
cách khá hiệu quả. Mình ánh "Một con chim con liệng đến đứng trẽn hờ cửa số, hót 
mây tiếng hót rụt rè rồi \ ổ cánh hay cao 1 chảng hạn, là hình ảnh khách quan vừa tả 
thực, vừa là hình ảnh so sánh ngầm có ý nghĩa tượng trưng. Con chim ấy hay chính 
người học trò ấy, trong một buổi mai dầy sương thu và gió lạnh đã ngập ngừng cất 
cánh vào bầụ trời. 

Là những biểu hiện cùa kí ức hổi quang cho nên thời gian và không gian trong 
truyện là thời gian và không gian tâm trạng. Đồng thời, những ki niệm ngọt ngào về 
buối dầu tiên đến lớp ấy cũng được chuyển hoá thành những cảm giác bay bổng, 
lang mạn, lung linh và tươi tắn sắc màu, tha thiết gọi về một thời quá vãng dầy kí 
ức tưng bừng, rộn rã và lấp lánh chất thơ. Khép lại trang văn của Thanh Tịnh, 
dường như mỗi người còn bồi hói, xao xuyến, dẫu dà di qua những ngày đến lớp 
nhưng mỗi lần nghe hai tiếng tựu trường vẫn thấy lòng thốn thức khôn nguôi. 

(Nguyên Trọng 1 loàn. Tòi di học dông cảm xúc lấp ỉáììh chất thơ , 

Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ 8 - 2003) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Dòng câm xúc cùa nhem vật tỏi trong truyện dược hắt đầu từ đâu ? 

A. Hổi ấy. 

B. Ngày nay. 

c. Buổi mai hôm ấy. 

D. Mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầù tiên di đến trường. 

2. Truyện đã diễn tà những cảm xúc nào của nhân vật tỏi? 

A. Vui vẻ* háo hức. ~ B. Bổi hồi, xao xuyến. 

c. Hồi hộp lo âu. D. Cả A, B, c. 
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3. Những kỉ niệm vẽ ngày khen trường dầu tiên dược diễn tù theo trình tự nào?' 

A. Thời gian. B. Không gian. 

c. Khái quát - cụ thể. D, Cụ thể - khái quát. 

4. Truyện “Tôi di học " cỏ sử dụng thủ pháp hồi tưởng không? - 

A. Có. B. Không. 

5. Biện pháp tu từ nào dược sihdụng nhiêu trong truyện? 

A. Ẩn dụ. B. Hoán dụ. 

c. So sánh. D. Nhân hoá. 

* * 

6. Nhận xét vào sau dây nói đúng nhứt yếu tố góp phần tạo nên chất tho cua 
truyện ngắn “Tôi di học ”? 

A. Truyện được bố cục theo dòng hổi tưởng, cảm nghĩ của nhân vật tôi. 

B. Tinh huống truyện chứa đựng chất thơ và các hình ảnh so sánh. 

c. Có sự kết hợp hài hoà giữa các phương thức biểu đạt, tự sự xen lẫn miêu tả, 
biếu cảm. 

Đ. Cả A, B, c. 

II. Tự LUẬN 

1. Kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò về ngày khai trường đầu tiên được Thainh 
Tịnh .diên tả qua dòng cảm nghĩ cửa nhàn vật tôi. Hãy phân tích dòng cảm nghĩ (đó 
để thấy sự tinh tế của ngòi bút Thanh Tịnh. 

2. Truyện Tỏi di học sử dụng thủ pháp hồi tương khá hiệu quả. Hãy phân tíich 
một ví dụ dể thấy rõ diều đó. 

3. Truyện ngắn Tôi di học gợi cho em nhớ đến văn bản nào ở sách Ngữ vùn 7 t.ập 
1. Hãy chí ra điểm giống và khác nhau ớ hai văn bản. 

4. Hãy tìm và phân tích các hình ảnh so sánh dược nhà vãn sử dụng trong truy<ện 
ngắn. 

5. Có ý kiên cho rằng “Tồi di học" lả một truyện ngắn giàu chất thơ. Em hiểui ý ' 
kiến đó như thế nào? Theo em chất thơ trong truyện ngắn này được tạo nên tù 
Iìhững yếu tố nào? 
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TRONG LÒNG MẸ 

(Trích Những ngày thơ ấu) 


NGUYÊN HỒNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Nguyên Hồng (19Ị8 - 1982), tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hổng, quê ở 
thành phố Nam ơịnh. Trước cách mạng, ông sống chủ yếu ở thành phố cảng Hải 
Phòng, trong một xóm lao dộng nghèo. Ong dược coi là nhà văn của những người 
lao động cùng khổ. Viết về thế giới nhãn vật ấy, ông hộc lộ niềm yêu thương tha 
thiết mãnh liệt, trân trọng những vé dẹp trong tàm hồn họ. Văn Nguycn Hồng giàu 
chất trữ tình, nhiều khi dạt dào cam xúc, chân thành tha thiết. Sau cách mạng, 
Nguyên Hổng'tiếp tục bền bí sáng tác, ông viết cả tiểu thuyết, kí, thơ, nổi bật hơn là 
các bộ tiếu thuyết. 

( ac tác phẩm chính: Bi vó (tiêu thuyết 1938), Những ngày thơ ấn (hồi kí, 1938) 
Trời xanh (tập thơ, 1960), Cửa biển (bộ tioTi thuyết gồm 4 tập, 1961 - 1976), Bước 
(tường viết vân cua lôi (hồi kí 1970). 

II. ĐOẠN TRÍCH 

1. Xuất xứ 

Trong lòng mẹ là chương thứ IV của tác phẩm Những ngày thơ ấu, tập hồi kí vé 
tuoi thơ 07 niêm VUI, nhiêu cav cĩắng" của tác già. Tác phẩm gồm 9 chương, dăng 
tren báo năm 1938, in thành sách lấn dầu năm 1940. 

2. Nội dung cơ bán 

Ị rong lòng mẹ - bừi ca vớ lình mau tử thiêng Hừng, bất diệt. 

Đoạn 7 rong lòng me dã kể lai một cách chân thực và cảm động những nỗi cay 
dàng tui cực cùng tình yêu thương tha thiết của nhà văn dối với người mẹ bất hạnh. 
Hồng là một chu bé cỏ tuổi thơ bát hanh, cha dã qua dời, mẹ chú bất dác dĩ phải di 
tha phương cầu thực. Đáng thương hơn khi chú phái sống với người cô luôn tìm 
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cách gièm pha, nói xấu mẹ chú, dể chú khinh miệt và ruồng rẫy mẹ. Người cỏ nói 
chuyện với bé Mỏng về mẹ thực chất là dể dò xét tình cảm của bé Hổng với me, dể 
"gieo rắc” vào đầu óc Hồng những hoài nghi vẻ mẹ. Dù chú bé Hồng đã kìm nén 
tình cảm, đã cố gắng chịu đựng, bà ta vẫn không dừng lại, vẫn lách sâu vào nỗi đau 
của Hổng, để chú phải khóc, nước mắt ròng ròng, rớt xuống hai bên mép rồi chan 
hoà, đầm đìa ở cằm và ở cổ, thậm chí chủ đau đớn, xót xa cười dài trong tiếng khóc. 
Nỗi đau ấy càng tăng lên bội phần khi chú nghĩ về mẹ, xót thương mẹ. 

Sống với người cô thiếu tình thương và luồn tìm cách gièm pha, nói xấu người 
mẹ đáng thương của chú nhưng không vì thế mà Hồng không còn yêu thương mẹ. 
Khi người cô giả bộ ân cần hỏi chú "có muôn vào Thanh Hoa í ham mẹ khỏng'\ chu 
đã toan trả lời "ciỈ' B bởi trong sâu thảm trái tim chú rất nhớ và mong gặp mẹ. Nhưng 
nhận ra những ý nghĩ cay dộc trong nét mạt "khi cười rất kịch" của cô, chú dã trả 
lời: "Không! Chán không muốn vào. Cuối năm thê lìào mợ chân cũng vẻ". Câu trả 
lời của Hồng thể hiện chan chứa niềm tin yêu và hy vọng vào mẹ. Khi người cò 
nhắc đến việc mẹ chủ sinh em bé với người khác, chú đã hết sức cảm thông với mẹ, 
chú biết mẹ khổ, mẹ bị gia dinh bên nội ghét bỏ, bị hú tục phong kiến dày đoạ. 
Nhưng càng biết, chú càng thương mẹ: Nhưng không phải vì thấy mợ tôi chưa chụm 
tang thấy tồi mà dã chửa de với người khác mà tỏi có những cam giác dan dớn ấy '. 
Chi vì tôi thương tnẹ tôi và cùm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hài những thành kiến tàn ác 
mà xa lìa anh em tói, dể sinh nà một cách giấu giếm. Chú da khóc vì thương mẹ, 
đau đớn khi mẹ phải chịu quá nhiều bất hạnh, bị xã hội dẩy dến dường cùng, phái 
từ bỏ hai dứa con thơ và sinh nỡ một cách giấu giôìn. 

Tinh yêu thương dối với mẹ dược chủ nâng niu, gìn giữ như bấu vật của riêng 
mình, không dể những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Tinh cảm đó tự nhiên, gian 
dị chân thành, khổng cần sự nuôi dưỡng về vật chất: Mặc dù non một năm ròng mẹ 
không gửi cho tỏi lấy một lú thư, nhắn người thủm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy 
một dóng quà. Cũng vì yêu thương mẹ mà chú căm tức những hủ tục phong kiến dã 
dày đọa mẹ: Giá những cổ tục dã dày dọa mẹ tôi là một vật như đòn dá hay cục 
thnỷ tinh, dầu máu gổ, tôi quyết vổ ngay láy mà cắn, mù nhai, mủ nghiến cho kĩ nát 
vụn mói thôi. 

Tinh yêu thương của chú bé Hồng dối với người mẹ bất hạnh không chí dược tliế 
hiện ớ phản ứng tâm lí khi nói chuyện với người cỏ mà còn được thể hiện sâu sắp ở 
cảm giác sung sướng cực điểm cùa chú khi gặp lại và nằm trong lòng người mẹ mà 
chú mong chờ mỏi mắt. Trên đường di học về, thoang thấy bóng mẹ, Hồng đã chạy 
theo gọi bối rối: "Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi"... Điểu đó chứng tỏ hình ảnh mẹ luồn 
thường trực trong ý nghĩ, trong cảm xúc của chú. Tiếng gọi mẹ tha thiết dã dược 
thốt lên từ tấm lòng một người con yêu mẹ, luôn nhớ mẹ. Đặc biệt khi mẹ kéo tay, 


't 
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xoa (đầu thì chủ oà lên khóc nức nở. Đó là những (lòng nước mắt tủi thân, đỗi hờn, 
hạnhi phúc của đứa con thơ dược gặp lai me sau bao ngày xa cách và nhớ mong. 

Nígổi trong lòng mẹ, chú hanh phúc say sưa dam mình trong tình mẫu tử thiêng 

liêng’. Chú thấy mẹ vẫn đep như thuở còn sung túc và hiểu dươc niềm hạnh phúc của 

me k:hi được ôm ấp cái hình hài máu mu của mình. Mọi giác quan của chu như căng 

mờ đế tận hướng cảm giác của tình mầu tử thấm thìa, mơn man khắp da thị í. Những 

kỉ niiệrn dịu dàng và tình thương ấm áp, thiêng liêng khiến chủ như sung sướng đến 

xúc 'động, nghẹn ngào: Phái \yẻ lại và lún vào lòng một người mẹ, áp mật vào bầu sữa 

nóng’ của người mẹ, để bàn tay người mẹ VItốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sông 

hfíìg cho. mới thấy người mẹ có một êm diu vỏ cùng. Chú đắm mình trong những cảm 

* 

giác vui'Sướng rạo rực, không mảy may nghĩ ngợi gì, cá những lời nói cay độc của người 
cỏ Cỉùng chìm đi trong dòng cảm xúc mơn man vừa giản dị, dịu êm vừa thiêng liêng 
thấm thìa ấy. 

Từ những trải nghiệm tuổi thơ, nhà văn Nguyên Mồng dã viết nên những dòng 
văn tràn đầy càm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng,'cao cả. Có thế nói chương Trong 
lòng mẹ là “ những rung dông cực di ếm cùa một linh hồn tre dại' (Thạch Lam) - Cci 
rung dộng trước nổi đau và rung động trong hạnh phúc. 

3. Đậc sác nghệ thuật 

Trong tồng mẹ là đoạn trích thấm dầm chất trữ tình, trở thành những trang vãn 
tuyệt bút về tinh mẫu tử thiêng liêng, ngọt ngào. 

- Thì ỉ 'huống truyện gợi nhiêu cam xúc trong dộc già: kê về một dứa trẻ chịu 
nhiéu tủ; cực, sống thiếu tình mẹ, vổ giây phút hạnh phúc bất ngờ, chú bé được gặp 
lại rnẹ sau bao ngày xa cách. 

- Tản xúc của nhân vật: Toàn chương truyện là tình cảm thiết tha, cháy bỏng 
của chú bé Hổng dành cho mẹ dược biếu hiện qua nhiều cung bậc khác nhau: có khi 
là Sự xót xa tủi cực khi nghe người cô xúc phạm mẹ, là niềm càm uất khôn nguôi dối với 
những hi tục phong kiên đã dày đọa mẹ, có lúc là niềm hạnh phúc vô biên, khi gạp lại 
và năm trong lòng người mẹ và chủ mong chờ mỏi mắt. Có thế nói, Trong lòng mẹ 

là bài ca ihiêt tha về tình mẫu tú thiêng liêng bất diệt dược ngân lên từ cảm xúc dạt 
dào, tha thiết của người con vẻu me. 

- Cách diễn kí cảm xúc của lác giá cũng góp phần tạo nên chất trữ tình thấm đượm. 

• Tiu’hồi lá tạo nên giọng vãn chân thành, tha thiết, tràn dầy cảm xúc. 

• rẻ hợp nhuần nhuyễn các phương thức hiểu dạt: kể, tả, bộc lộ cảm xúc. Dặc 
biệt, đom văn cậu bé Hổng gặp lại và sống trong lòng mẹ được diễn tả tràn đầy xúc 
cám nhí tác giá đã kết hợp có hiệu quá tả (người mẹ, khoảng cách bên mẹ), biểu 
cảm (cản xúc khi gạp mẹ, khusống trong lòng mẹ). 
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- Nhiên hình ánh so sánh rất ấn tượng và gợi cciin, dặc biệt lủ hình ánh :;o saúnh: 
"Giá những cổ tục dã đày dọa mẹ tôi là một vật như hòn dá hay cục thuỷ tinh, đầm ỉ mẩu 
gổ, tỏi quyết vồ ngay lây mà cắn, mủ nhai, mù nghiến cho kì nát vụn mới thôi". Cáícbh so 
sánh đã làm cho những gì vốn vố hình bỏng trở nên hữu hình, cụ thể, như nhìn t thấy 
được, cầm nắm dược. Điều đó diễn tả cảm xúc uất ức đến tột cùng, tâm trạng cănti í giận 
sâu sắc-mãnh liệt của chú bé Hổng đối với những cổ tục phong kiến đã đày đọa meẹ cchú. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Sự hấp dẫn và sức mạnh lay dộng lòng người trong hồi kí của Nguyên H<Iồng 
chủ yếu vẫn là nhờ ở sự chân thành trong cảm xúc của người viết. Nguyéiĩ I Mồng 
không chi kể lại, thuật lại những sự việc-đã qua mà còn sống lại, hoá thâm vào 
những.sự việc ấy. Các sự việc dược kể lại, thuật lại cũng chí là dể nhà văn giã.i 1 bày, 
bộc bạch những tình cảm yêu thương, căm giận đang dầy ắp, cần dược giãi loan”” 

(La Khắc Hoà, Phân tích - hình giáng túc phẩm vỏn ihọnc 8, 

Nxb Giáo dục, 2C001) 

2. “Người ta thường nói đến cái màu sắc trữ tình lãng mạn trong những tác phhẩm 
của Nguyên Hổng. Trong tập tiểu thuyết tự truyện rất xúc dộng này, Nguyên í Hổng 
dã lắng nghe dược những âm vang sâu lắng của tâm hổn, ghi nhận dược nhữníg 1 tình 
cảm tinh tế tự bên trong, miêu tả một thiên nhiên dầy thanh sắc và tất ca dâu đlược 
thể hiện qua màu sắc chủ quan của cái Tôi trữ tình hồn nhiên, trong sáng Mhaững 
nỗi cô đơn, buồn tủi của tuổi thơ dã ám ảnh tâm hồn cậu bé đa cám-suốt r.ănn này 
qua năm khác, hiện lên trên trong sách thành ấn tượng buồn bã, u ám”. 

(Phan Cự Đệ, Yũn học Việt Nam 1900 - IÍ945, 

Nxb Giáo dục, 19097) 

3. “Vàn Nguyên Hồng bao giờ cũng lấp lánh sự sống. Những dòng chữdáty chi 
tiết cứ cựa quậy, phập phồng. Một thứ văn bám riết lấy cuộc dời, quấn quýt lấy 1 con 
người. Người ta thường nói nhà văn cần có ba yếu tố chủ quan: tài, trí và âr.m. Có 
cây bút chỉ mạnh về tài, trí. Đọc Nguyên Hồng thấy tài và tâm, nhất là tâm ntổi lên 
hàng đầu. Mà “c/ư? tâm kia mới bàng ba chữ tàr\ ở những nhà văn chân clínih xưa 
nay, tâm bao giờ cũng là cái gốc. Tài và trí chí là cành là ngọn. Nguyên THiụg 'viết 

văn như là dạt luôn cái tâm nóng hổi của mình lên trang sách”. 

% 

(Nguyên Đăng Mạnh, Thương tiếc ■nhờ van- Nguyên Hồng, in tnong 
Con dường di vào thế giới nghệ ỉhuại ( ủa nhà van , Nxb Giáo dic 19)96) 

4. Ngoài thời gian làm việc và sáng tác, tôi còn cố có dịp để như cách suy' nighĩ 
cùa tôi và lối nói của một chủ trương văn học thời bây giờ: di sâu vào nlỉữìg cưỉnh 
khỏ sở đau thương. Mưa rẻt tôi lặn lội ở nhà ga, bến tàu, kho hàng, cổng chợ,, gợi 
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chinyện và than thờ với những phu phen đói rách, những người nhà quê đi tha 
phưxơng cầu thực, những người mẹ dông con, hay những gia đình nửa thất nghiệp, 
nửa ăn xin. Tòi đi dự những phiên toà mà quan toà tuyên án trước dãy người cứ nhẹ 
nhưr không: 6 tháng tù ... 6 thưng tủ và người bị kết án đổu ngơ ngác không sao hiểu 
đượxc. Đó là những cụ già đi thò không được và mù, những người mẹ lếch thếch ôm 
con còn dò hòn, những đàn ông cao lớn áo rách toạc, bắp vai u lên như báp thịt... họ 
bị kcết tội muối lậu... rượu lậu hay không có'thuế thân. Tôi sục vào những san tồi 
tàn nhất của nhà trường làm phúc. Tôi bát chuyện với những phu đi Tân thế giới, 
Đất độ, bị nhốt như tù ở Sở nội phu trong cái ngõ có tên rát lạ: Ngõ Tê-a. Tôi theo 
họ :xách túi, cắp bị, quảy hòm ra Sáu kho, lùa đi cùng với những đàn trâu bò xuất 
cảnig sang Hổng Công, Thượng Hải. 

Tôi đã sống như thế để viết (...)”. 

. (Nguyên Hồng, Sức sống của ngòi bút, 
in trong Giảng vàn Văn học Việt Nam. Nxb Giáo dục, 1997) 

c. LUYỆN TẬP 

11. TRẮC NGHIỆM 

11. Chủ dể của đoạn trích “Trong lòng mẹ " lù gì? 

A. Sự vô tình, giả dối, độc ác của người cô. 

13. Phản ứng tâm lí cửa chú bé Hồng khi nghe những lời gièm pha của cô vể mẹ. 

c. Những cay đắng tủi cực cùng tình yêu thương cháy bòng của chú bé Hổng 
dối với người mẹ đáng thương. 

D. Cuối năm người mẹ đã về thăm bé Hổng. 

2. Vì sao khi người cô hỏi “Hồngĩ Mày cỏ muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ 
mày không? ", bé Hồng lại trà lởi là é ‘Không! Cháu không muốn vào? " 

A. VI bé Hồng không nhở mẹ. 

B. Vì ỉúc Hồng đợi mẹ về thăm mình. 

c. Vì bé Hồng giận mẹ không gửi thư, hay nhắn lời tham cậu. 

D. Vì bé Hồng hiểu người cỏ hỏi không thực lòng, mà chỉ có ý gièm pha mẹ mình. 

3. Chỉ tiết khi gập lại n ẹ bé Hồng oà lên khóc nức nở, diễn tả cảm .xúc gì? 

A. Bé Hổng quá bất ngờ \xúc động khi gặp lại mẹ. 

B. Sự tủi thân, dỗi hờn khi gặp lại mẹ. 

c. Niềm vui, hạnh phúc vì mẹ trở về. 

D. Cả A, B, c. 
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4. Đoạn "Trong lòng mẹ ” có mấy lần nhà văn diễn ỉtí bé Hổng khóc ' 

A. 4 lẩn. B. 5 lẩn. c. 6 lán. , D. 7 lần. 

5. Từ nào sau đây không phải từ láy? 

A. Máu mủ. B. Xinh xắn. c. Thơm tho. \j. Mơn man. 

• • ♦ 

6. Dòng nào sau dây nêu dung những dặc sắc vẽ nghe thỉ.ạỉ nia đoạn ỉrtclí' 

A. Giàu chát trừ tinh. 

B. Miêu tà tâm lí nhân vật đặc sác. 

c. Có những hình ánh so sánh độc đáo. 

D. Cà A, B, c đểu đúng. 

7. Tử lìgữ nào có thê diên vào chồ trông trong nhận định sau: 

Trong lòng mẹ là... về tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. 

A. Khúc ca. B. Bài hát. c. Bản giao hưởng. D. Bài ca. 

8. Nhận định "Trong lỏng mẹ" là đoạn trích giàu kịch tính đúng hay sai'.' 

A. Đúng. B. Sai. 

* II. TỤ LUẬN 

1. Phân tích hiệu quả của biện pháp so sánh được sử dụng trong đoạn trích.. 

2. Hãy tìm những chi tiết miêu tả bé Hồng khóc. So sánh sự khác nhau về cảm 
xúc dược thể hiện qua hai chi tiết: 

» 

- Tôi cười dài trong tiếng khỏe. 

- Tôi oà lân khóc , rồi cử thế nức nở. 

3. Vì sao có thổ nói: Đoạn trích trong lòng mẹ ỉ ù bài ca về tình nidu tử thiêng 
liêng, bất diệt. 

4. Từ chương Trong lòng mẹ , em hiểu diều gì dã làm nen sức hấp dẩn của những 
trang hổi kí Nguyên Hồng? 

5. Phân tích giá trị nhân dạo dươc thể hiện qua đoạn trích Trong lòng me. 
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TỨC NƯÓ.C VÕ BÒ 


( Trích Tất đèn) 


NGỎ TẪT rò 

A. KIẾN THỬC Cơ BÁN 

I. TÁC GIẢ 

Ngô Tất Tố (ỉ 893 - 1954), què làng Lộc Hà, huyên Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay 
thuộc Đông Anh, ngoại thành Hà Nội), xuất thân là một nhà nho gốc nông dân. 

- Ông là một học giả có nhiều cồng trình khao cứu vé triết học, vãn học có giá 
trị, một nhà báo nối tiếng có nhiều bài báo mang khuynh hướng dân chú tiến bộ và 
giàu tính chiến dấu, một nhà văn hiện thực xuất sắc chuyến viết về nông thôn trước 
cách mạng. Sau cách mạng, nhà vãn tận tụy trong công tác tuyên truyền văn nghệ 
phục vụ kháng chiến chống Pháp. 

- Ngỏ Tất Tố dược nhà nước trao tặng giai thướng Hổ Chí Minh về văn học nghệ 
thuật nàm 1996. 

- Các tác phẩm chính của ổng: Tắt cĩcn (1939), Lên chòng (1940), Tập Ún cúi 

(lình (1939), Việc lủng (1940). ' ■ • 

II. ĐOẠN TRÍCH 

1. Xuất xứ 

Đoạn Tức nước vỡ bờ trích từ chương XVIII cua licii thuyết Tắt (ĨL ẩ n - tác phẩm 
tiêu biểu nhất của Ngô Tất Tố. 

2. Nội dung cơ bản 

Đoạn Tức nước vỡ bờ trích tiếu thuyết Tất iỉcn cua Ngỏ Tấí Tố dã vạch rõ bộ 
mặt câu xa, làn ác của xã hội .thực dán phong kiến dương thời. Xã hội ấy dã dẩy 
người nong dan vào tình canh vo cùng cực khố, bế tắc, khiến họ phải liều mạng cự 
lại. Poạn trích còn cho tháy vẻ đẹp tâm hồn của người phu nữ nông dân, vừa giàu 
yêu nương vừa cỏ sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. 

1 Trong đoạn trích, bộ mật tàn ác, bất nhân cùa xã hội thực dân phong kiến 
đươrg thời dược ngòi bút sắc sáo của Ngô Tất Tố vạch rõ thông qua việc khắc họa 
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nhân vật cai lệ. Thật vậy, cai lệ chí là tên tay sai mạt hạng trong bộ máy thôíngtrị 
của xã hội dương thời nhưng nhản vật này lại là hiện thân dầy đủ, rõ rệt nháít cho 
nhà nước, xã hội thực dân lúc bấy giờ. Tác giả tập trung dựng nên chân dung cai lệ 
không phái qua tâm lí, tâm trạng mà qua ngôn ngữ, cử chí, hành động của Iihiàn vật 
này. Ngổn ngữ cua cai lệ không phái ngôn ngữ của con người, hán chí biết (ỊUÚI, 
thét, hầm hẻ, nham uhtim, chùi, doạ nạt; cử chí, hành động của hắn cũng thé} hiện 
tính cách hung hãn, hách dịch: sám sập tiến vào, trợn ngược hai mát, dùng dùng 
giật phắt cái thừng, bịch luôn vào ngực chị Dậu, sấrì đến dể trói anh Dau, uht vào 
mặt chị Dậu đánh bốp. Cai lệ thực sự trở thành một công cụ đánh trói ngơờỉi, hán 
mất hết cả nhân tính khi bò ngoài tai những lời van xin của chị Dậu, định tròi anh 
Dậu giữa lúc anh đang ốm nặng. Toàn bộ hành động, ý thức của hán đều khỏn.g còn 
tính người mà tàn bạo, độc ác, táng tận lương tâm. Cai lệ không chí tiêu biế u cho 
tầng lớp tay sai thống trị mà lớn hơn, có ý nghĩa là hiện thân sinh dộng của trật tự 

thực dân phong kiến đương thời. 

• 1 • 

2. Giá trị nổi bật của đoạn Tức nước vỡ bờ là ở chỗ nhà văn đã khác họa dược những 
nét đẹp trong hình tượng chị Dậu. An tường hơn khi những nét đẹp ấy toả sáng từ bóng 
tối, cứ thấy lãn xả vào bóng tủi mà plúỉ ra. Dẫu cuộc sống là bước đường cùng với chính 
sách sưu thuế bất công, với sự tản ác, bất lương của bô máy cai trị ờ nông thôn thì 
chị Dậu vẫn sống với những phẩm chất dẹp, với sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ. 

Chị Dậu trước hết là một người vợ giàu tình yêu thương chổng. Trong cơn nguy 
kịch chị Dậu dã tìm mọi cách cứu chữa, chăm sóc chồng. Chị nấu cháo, múc cháo 
bimg đến chỏ chồng nẳm. Cử chí, lời nói của chị thật nhẹ nhàng, an ủi, vồ về: "thầy 
em hãy cô ngoi dậy húp ít cháo cho dỡ xót ruột". Chị lo lắng bế cái Tíu ngồi xuống 
cạnh chồng "cỏ ỷ chờ xem chồng chị ủn có ngon miệng không". Đó thực là một 
người vợ yẽu thương chổng tha thiết, chân thành. 

Tinh yêu thương ấy dã tạo cho chị nguồn sức mạnh khiến chị vùng lên chống lai 
hai tên tay sai để bảo vệ chồng. 

Lúc đầu khi cai lệ và người nhà lí trưởng với tay thước, roi song, dây thừng "rầm 
rập" tiên vào, anh Dậu thì sợ quá '7 ăn dùng" xuống phản, chị Dậu dã bình tĩnh, cố 
gắng van xin bằng lời lẽ khẩn thiết tới ba lần. Đầu tiên chị vừa van xin vừa giải 
thích: Nhủ cháu đã túng lọi phải dóng cà xuất sưu của chít nó nữa nên mới lôi thôi 
tì hư thế. Chứ cháu cố dúm bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đáu? Hai ỏng lùm ơn nói 
với ỏng Lí cho cháu khất". Không để cho chị được nói hết câu, cai lệ trợn ngược hai 
mầt lên quát: Mày dinh nói cho cha mày nghe đấy ù? Sưu của Nhà nước tnà dám 
mở mồm xin khấtY'. Trựớc thái độ đó, chị Dậu vẫn thiết tha: "Xin ông trông lại". 
Vậy mà cai lệ vẫn khổng dừng lại, hắn dùng dùng giạt phát cái thừng trong tay tên 
người nhà lí trưởng tiên đên trói anh Dậu. Chị Dậu khẩn thiết van xin cho chổng: 
nhủ cháu vừa mới tmh được một lúc, ỏng tha cho!" thì bị cai lệ bịch luôn vào 
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ngực., rồi hán sấn đến đô trói anh Dậu. Không chịu dựng nổi sự áp hức thô bạo, dă 
man đen táng tận lương tâm. chị Dâu dã vùng lên chống lai cai lệ và người nhà lí 
trườnig như dòng nước chứa day uàt hàn, tràn lèn làm vỡ bờ. Trước hết, chị cự lại 
chiìtug hang lí lẽ: "Chồng íòỉ dang dan 01 ) 1 , cúc ông không dược pháp hành hạ". Cai 
lệ vảin không buông tha, hán tát vào mặt chị Dạ 11 và nháy vào cạnh anh Dậu. Lòng 
uất hiận lổn đến tột cùng, chi Dâu nghiến hai hàm răng thách thức: Mày trói ngay 
chồng hà đi, bả cho mày xcni\. Từ chỗ nhún nhường, nhản nhịn chịu dựng, chị Dạu 
đã trô nên thắng thắn, quyết liệt. Chị không còn xưng hò là chán - ông mà đã 
chuy'ển thành bà - mày và ngay sau đá là vùng lên dánh lai cai lệ và người nhà lí 
trưởmg. Hành dộng của chị Dậu chống lại hai tên tay sai đà chứng tỏ một quy luật 
tất y<ẹu của cuộc sống: "Cỏ úp bức có dấn tranh. Đỏ không phái sự liều lĩnh, vô ý 
thức ma bắt nguồn từ sự ý thức rát rõ ràng rằng: Thù ngổ ị ti). Dê cho chúng nỏ lủm ỉ ình 
lùm dột mãi thế, tôi không chịu dược... Câu nói ấy đã thể hiện một tinh thán phán 
khánig tiềm tàng mà mãnh liệt ờ người phụ nữ nông dân này. 

' Níhir vậy, chị Dậu không chi bộc lộ vè dẹp của người phụ nữ giàu yêu thương, ờ 
chị còn toát lên vẻ đẹp của một tính cách thảng thán, cứng còi, một tư thế hiên 
ngantg, dũng cám và dặc biệt là một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Chị Dậu xứng 
dáng; la hình tượng chân thực, dẹp đè về người phụ nữ nồng dân Việt Nam. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

- Tạo dựng và gi di quyết tình huống: 

Đoạn Tức nước vơ bờ có tình huống giàu kịch tính như một hổi kịch. Mở đầu là 
một tình huống rất gay cấn: cai lệ và người nhà lí trưởng sấn sổ bước vào với tay 
thước, tay roi và dây thừng, quát tháo ám ám. khiến anh Dậu hoàng quá lãn đùng ra 
dó không nói dược câu gì. Chúng dcn dế đòi tiền sưu còn anh Dậu lại không cỏ tiền 
dể nộp. Mâu thuẫn giữa cai lệ và người nhà lí trường với anh Dậu dược chuyển sang 
thành xung dột giữa cai lệ, người nhà 1; trương với chị Dậu - xung dột ngày cang 
gay gắt. Có thế hình dung diễn biốn cua tình huống qua bang sau: 


Chi Dâu 
• • 

Cai lệ 

Van xin (lần thứ nhất) 

Khổng dế cho chị dược nói hết câu, trợn ngược hai mát, 
hắn quái... 

Van xin (lần thứ hai) 

Vần giọng hầm hè, hắn dọa “dữ ai nlịà mày di" và ra 
lệnh cho người nhà lí trướng trói anh Dậu lại, hán chạy 
sầm sập đến chỗ anh Dậu. 

Van xin (lán thứ ba) 

Bịch vào ngực chị Dậu, sấn tiến trói anh Dậu. 

Cư lại bằng lí lè 

Tát vào mặt chị Dậu, nháy vào trói anh Dậu. 

Thách thức, chống trá 

Ngã chỏng quèo trên mặt đất. 
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Như vây, đáy tình huống đến cao trào, nhà vãn đã giải quyết tình huống tuyệt khéo. 
Mâu thuẫn giữa chị Dâu và cai iệ cuối cùng cũng dược giải quyết bằng hành độmg ‘Tức 
nước vỡ bờ" của chị Dậụ. Người đàn bà con mọn chí có tay không trong lúc cai lệ và 
người nhà lí trường tay roi, tay thước. Nhưng hành động của chị Dậu thật mau hẹ, mạnh 
mẽ và cuối cùng chị đà chiến thắng. Đổng thời, từ chỗ chịu đựng, nhản nhịn, chị Dậu trở 
nên “bề trên" mạnh mẽ cứng cỏi, còn cai lệ và người nhà lí trường từ chỗ hách dịch, 
quát nạt, bắt bớ đã trờ nên hài hước, thảm hại. Một sự đổi ngôi thật bất ngờ, thú vị! 

- Xây dựng nhân vật: Tức ti ước vở bờ sử dụng có hiệu quả ngôn ngữ đối tthoại dể 

tái hiện tính cách nhân vật. Nhưng dặc biệt phải kể đến khá năng miêu tả duền biến 

tâm lí nhân vật chị Dậu. Tâm lí nhân vật này có diễn biến vừa phù hợp với logic tí nh cách 

nhân vật - người phụ nữ nông dân dẩy sức sống, giàu tình yêu thương và tiổm tàng 

tinh thần phản kháng vừa phù hợp với logic cuộc sống: Có áp bức cỏ diíiỉ tranh. 

\ 

- Cách kẻ chuyện: Ngô Tất Tố kế chuyện rất linh hoạt, sống dộng, dặc; biệt là 
đoạn chị Dậu chống trả tên cai lệ và người nhà lí trưởng. Tác giả dùng nhiêu dộng 
từ, nhiều từ tượng hình, tượng thanh để miêu tả các hành động dồn dập của ca hai Ibên. 

Tức nước vơ bờ là chương truyện thứ XVIII trong Tắt đèn, xứng dáng là đỉnh 
cao, là diêm sáng trong tác phám. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. Tắt dờn tập trung tố cáo cái thứ thuế bất nhân của bọn thực dân dánh vào đầu 
người hàng năm, dẩy những người bầỉVcố nông phái bán con, bó làng di ở vú hoặc 
di ăn mày rổ ỉ chết dường chết chợ ! (.,. ) Ngô Tất Tố dầ tố cáo cái canh khổ diên 
hình "thiếu thuế mất vợ, thiếu vợ mất con" của nông dân thời thuộc Pháp. 

(... ) Tắt dèn không chí tố khổ cho nồng dán. Cuốn tiểu thuyết này (lã lèn án ca 
một bộ máy thống trị ở nông thôn. 

(Phan Cự Đệ, Văn học Việt Nam 190(4 - ỉ945, 

Nxb Giáo dụcC, 1997) 

2. Chị Dậu là tất cả cuốn Tắt đèn. Có những lúc tôi muốn xin phép tác g ả, và 
nêu tác giá dồng tình (qua lớp đất nghĩa địa mà tìm dược cách nao nhắn lén cho, thì 
tói láy tcn chị Dậu làm luôn tên gọi của cuốn truyện Tắt dờn (Chị Dâu). Chịị Lậu là 
cái đốm sáng dặc biệt của Tất đèn. Nếu ví toàn truyện Tắt đèn là một khám cây, 

thì chị Dậu là cả gốc, cả ngọn, cả cành, và chính chị Dậu dã nổi gió lẽn mà rung 
cho cả cái cây dạ hương Tắt đèn đó lên (... ). 

Tròn cái nén tối giời tối dất của dồng- kìa ngày xưa, thấy sừng sững c ái chân 
dung lạc quan của chị Dậu... Và tôi ngờ như đà có lần nào, tồi dã gặp chị Dậu (1 irìộ' dám 
dỏng phá kho thóc Nhật, ở một cuộc cướp chính quyển huyện kì tống khởi niglĩạ. 

(Nguyền Tuân, in trong Tuyển tập Nguyễn TnciiỉK ập 3, 

Nxb Van học:, 998) 

22 


V 


/ 



3. Chị Dậu (ló là (liến hình xu.it sắc cua người nông (lan Việt Nam trong xã hội 
thựíc dàn nửa phong kiên, tuy (lói nghèo, van giàu tinh thương và tiẽm ân chi cam 
thù , tmli thân .hát khuất, van (lay (lu sức manh clế chống lại cường quyền áp hức. 

(Vũ Dương Quỹ, Hình giáng Yũìì học lop \ 

Nxh Giáo dục, 1906) 

• * # 

4 . Trong tiếu thuyết ỉ OI clcn % chị Dậu được miêu ta như một phụ nữ rât mực chu 
dàng Vì bị áp bức bóc lột chị Dậu dành chịu dựng, nhẩn nhục và trong nhiều 
trườns hợp, chị là người có thể nhản nhục chịu dựng. Nhưng chị Dậu không thuộc 
loại noIrời yếu đuối, chí biết than khóc. Thòng minh, sắc sao, dám dang, tháo vát, 
chị Dậu còn tiềm tàng một kha năng phan kháng. Chả thế mà ngay giữa dinh làng 
trước mặt bon hào lí,-chị dã dám Irn IIéo , kêu to lên sự bất nhàn của chê độ sưu 
thui ế thực dân phong kiến: Khôn non thân tôi! I rời ơi! Em tỏỉ chết rồi còn phái 
dóng sưu, hơ trời. BỊ quăng từ dinh làng về, rổ ị dược cứu sống, anh Dậu chi còn biết 
khốc em, khóc cái Tí, khóc cho sô phận cùa anh. Irái lại, chị Dậu tỏ thái độ bat 
cán. Chị bình tĩnh khuyên giai chồng: Còn như mấy dồng tiên sưu, tuy có nóng thật, 
nhưng lo chưa dược thì khất. Thịt người tanh, chẳng (li ủn dược. Thây em cử yên 
tâm nằm nghi, không phải lo lắng gì ca. 

Cánh Tức nước vỡ hờ miêu ta diẻn biến tâm lí cua một tính cách nhất quán. Chị 
Dậu cỏ thế nhẩn nhục chịu (lựng, nhưng khi dã bị dẩy tới chân tường, thì cũng biết 
vùng lén chỏng trá quyết liệt the hiện một khá năng phản kháng tiềm tàng. 

[... I Sức mạnh kì diệu cúa chi Dậu là sửc mạnh cua lòng'căm hờn, uất hận bị 
dồn nén đến mức không thê chiu dưng dược nữa. Đó là sức mạnh của tình yêu 
thương chồng con vô bờ bến. Một người dàn hà lúc nào củng chi nghi đến chổng, 
đến con, nhiều lần lấy thân thế cùa mình dể che chờ đòn roi cho chổng, vì chổng 
con, người dàn bà ấy sẵn sàng thù ngồi tù. 

Nguyên Tuan gọi chân dung chi Dâu trong Tắt dèn là "hức chân dung lạc 
quan". Nguyền Tuân quả quyết, rằng ông đã gặp chị Dậu trong "một dám dông phú 
kho lỉhóc của Nhật trong những ngày huyện kì Tông khơi nghĩa". Nói như vậy cũng 
tức là Nguyền Tuần dã kháng dinh lài năng miêu tá nhân vật cùa Ngỏ Tất Tố. Dưới 
ngòi hút cùa Ngổ Tất Tố, nhân vật chị. Dậu vừa hiện lẽn sống động giống như người 
cố thật, vừa thể hiện được quy luật tất yếu của dời sống hiện thực. Cho nên, chị Dậu 
của Ngô Tất Tố có khá năng bước ra khỏi trang văn dể đcn với cuốc dời và sống 
mãi trong dời sống tinh thấu của chúng ta. 

(La Khắc 1 íoà, Phàn tích - hình giáng túc phẩm vủn học 8. 

Nxb Giáo dục* 2001) 
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c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1 . Nhận định nào nói đúng nhất giá trị tư tưởng của đoạn trích 'T ức nước vỡ bcờ" ằ ? 

A. Tố cáo và lên án chế độ thực dân nửa phong kiến có bản chất tàn ác đã í áp 
bức bóc lột nhân dân. 

B. Phản ánh chân thực số phận cơ cực của người nông dân dưới chế độ sưu tHiuế 
dà man. 

c. Phát hiện, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp ờ người phụ nữ nông dân wừa 
giàu yêu thương vừa mạnh mẽ, dũng cảm. 

D.Cả A, B,c. 

2. Đoạn ván cho thấy rõ nét tính cách gì ở chị Dậu? 

A. Nhún nhường, nhịn nhục. 

B. Vội vàng, nóng nảy. 
c. Mạnh mẽ, cứng cỏi. 

D. Ngang ngạnh, bất cần. 

3. Câu vân nào thể hiện rỏ nhất sự chăm sóc, yêu thương của chị Dậu dối vói clỉồtìg'? 

A. "Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tính táo như thường". 

B. "Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ". 

c. "Nhưng đê cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã". 

D. "Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột". 

4. Nguyên nhân nào khiến chị Dậu vùng lên chống lại hai tên tay sai? 

A. Vì tình yêu thương chổng tha thiết. 

B. Vì chị bị dồn ép, bức bách đến dường cùng. 

c. Vì bản chất chị Dậu là người mạnh mẽ, cứng cỏi. 

D. Cả A, B, c 

5. Dòng nào sau cỉảy không nói đến nghệ thuật đặc sắc cùa đoàn trích? 

A. Đoạn trích giàu kịch tính, hấp dần. 

B. Đoạn trích diễn tả chuyển biến tâm lí nhân vật tuyệt khéo, 
c. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm giàu sức biểu cảm. 

D. Khắc họa chân dung nhân vật sinh dộng, đạc biệt qua ngồn ngữ dối thoại, cử 
chỉ, hành động. 

6. Trong đoạn trích có mấy lần chị Dậu van xin cai lệ? 

A. Một lần: B. Hai lần. c. Ba lần. D. Bốn lẩn. 
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<7. Nhân vật chị Dận dược miêu úi chú yếu thòng qua khía cạnh nào? 

A. Hình thức. B. Dicn biến tâm lí. 

c. Tâm trạng. D. Cam xúc. 

8. Nhân vật cãi lệ dược micu tả chù yếu thông qua khiu cạnh nào? 

A. Ngốn ngữ và hành đông. B. Ngôn ngữ và tâm lí. 

c. Hành động và cảm xúc. D. Ngoại hình và tâm trạng. 

II.TựLUẬN 

1. Hãy tìm những câu thành ngữ, quán ngữ khác có ý nghĩa tương tự thành ngữ 
Tức nước võ' hờ được đặt tên cho chương XVIII của tiểu thuyết Tắt đèn. 

2. Bằng một sơ đổ hãy thể hiên diễn biến tâm lí của chị. Dậu trong đoạn trích 
Tức nước vỡ bờ. 

3. Nhân vật chị Dậu thường được nhận xét là hình tượng tiêu biểu cho người phụ 
nữ nòng dân Việt Nam trong xã hội xưa. Vì sao có thế nói như vậy? 

4. Nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét: "Trên cái nền toi giời tối đất cùa đồng lụa 
ngày xưa, thấy sừng sững cải chân dung lạc quan của chị Dậu". 

Em hiểu thế nào về nhận xét trẽn? 


1 
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LÃO HAC 


NAM CAO 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

# 

I. TÁC GIẢ 

Nam Cao (1915 - 1951), tên khai sinh là Trần Hữu Tri, quê làng Đại Hoàng, phủ 
Lí Nhân (nay là xã Hoà Hậu, huyện Lí Nhận, tính Hà Nam). Ông là nhà văn hiên 
thực xuất sắc với những truyện ngắn, truyện dài hướng về hai đề tài chính: người 
nông dân nghèo đói bị vùi <iập và người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tác trong 
xã hội cũ. Sau cách mạng, Nam Cao chân thành, hàng hái sáng tác phục vụ khang 
chiến. Ong đà hi sinh trẽn đường công tác ừ vùng sau lưng dịch. 

Tác phẩm chính: Các truyện ngắn Chí Phèo (1941), Tráng sáng (1942), Dời 
thừa (1943), Lào Hạc (1943), Một dúm cưới (1944)... truyện dài Sống mòn (1944), 
truyện ngắn Đôi mắt (1948), tập nhật kí Ở rừng (1948), bút kí Chuyện hiên giói (1951). 

Cuộc đời lao dộng nghệ thuật vì lí tưởng nhân dạo, lí tưởng cách mạng và sự hi 
sinh anh dũng của Nam Cao mãi mãi là tấm gương cao dẹp cùa một nhà vãn chiến sĩ. 

II. TÁC PHẨM 

Lão Hạc là một trong những truyện ngán xuất sác viết về người nòng dân của 
Nam Cao, dăng báo lần đầu năm 1943. 

I. Nội dung cơ bản 

Từ câu chuyện về cuộc đời lão Hạc, Nam Cao đã thể hiện chân thực và cảm 
dộng số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý 
tiềm tàng của họ. Đồng thời truyện cung cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng 
của Nam Cao dối với người nông dân. 

1. Lão Hạc lủ câu chuyện chân thực về sổ phận đau thương của người nong dàn. 
Đọc truyện Lão Hạc\ ta thấy rỏ lão Hạc, một lão nông quay quắt trong vòng qiay 
cua dói nghèo và cô quanh. Cả'cuộc dời lão là một chuỗi dài của khổ đau và hất 
hạnh: vợ chêt sớm, lão sống cảnh gà trống nuôi con.. Khi trưởng thành, do khổng 
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cirói (lược vợ, con trai lão phán uất hò nhà (li (lổn (hỗn cao su. Lão (lau đớn xót xa, 
nhìn con ra đi: Tôi chỉ còn hict khóc , chứ con hicl ỉù/n sao dược nữa. Co dơn trong 
tuổi già, lão chí biết làm ban với cậu Vàng - ki vật duy nhát người con trai dế lại. 
Nhưng rồi mất mùa, đói kém, ốm đau, lào làm vào dường cùng buộc lão phai di dên 
một quyết định quan trọng: bán cậu Vàng. Vậy là, bên cạnh nồi khổ về vật Chat, lão 
lại mang thêm nỗi khổ tinh thán bời với lão, cậu Vàng vô cùng quan trọng. Cậu 
Vàng không chí là ki vật mà anh con trai dê lại, ma còn như. một thành viên trong 
gia dinh, một người bạn, một điểm tựa trong tuổi già cô dơn cứa lão. Vậy là lão 
không the giữ lại ki vật của con, không thế còn một điểm tựa. Lão phái tự huỷ diệt 
niềm vui, niềm an ủi trong cuộc dời khốn khó cùa mình. Bán cậu Vàng, lào rơi vào 
án hận, đau đớn, dằn vặt, lén án chính minh: "TỎI già bâng này tuổi dầu rồi còn 
(ỉáiih lừa một con chó, nó không ngừ tôi nỡ tâm lửa nó!". Thật dáng thương khi lao 
phải từ bỏ niềm’vui, điểm tựa dể rơi vào đau khổ, cỏ dơn. Cái chết cùa lão ở cuối 
trtiyện - như một sự tự giai thoát cho chính mình nhưng để lại* sự ám ảnh cho mọi 
người. Hình ảnh lão Hạc chết trong đau đớn, vật vã, dữ dội, phản ánh sọ phận bi 
thảm của người nông dân Việt Nam trong xà hội cũ: sống mòn, chết'thảm, chết thể 
xác, chết tinh thạn. 

4 

2. Cá cuộc đời lão Hạc phai gánh chịu cá nỗi khổ vật chất và nồi khổ tinh thán ' 
như vậy nhưng lão chưa bao giờ dô mất chính mình. Con người lão Hạc van giữ 
( r uực VCII nguyên những phân chút trong sáng, cỉọp íỉi'. 

Trong mòi quan hệ với cậu Vàng, ta nhận ra tâm hổn một con người trong sáng,, 
nạng tình nghĩa, thuy chung. Lão clùun sóc, yêu thương cậu Vàng như một thành 
viên trong gia dinh (lão coi nỏ như một dứa con và chum chút như một dứa cháu 
nội). Ranh giới phân dinh giứa người và vật dã bị xoá bỏ. Những cuộc trò chuyện, 
những cứ chi âu yếm, châm chút cùa lão với cảu Vàng thể hiện một tấm lòng dịu 
(làng, nhân hậu. Khi bấn cậu Vàng di, lào rơi vào bi kích tinh thần đau dớn. Cái 
(ảm giác đau vì trót lừa một con chó, những giọt nước mắt chân thành như trẻ nhò 
(hi có ờ một tâm hồn trong sáng, lương thiện. Cái cảm giác con chó như dang trách 

c t V v cr C' 

(ứ mình, nỗi giằng xé, ân hận vê việc dã bán nó di chí có ở con người nặng tình 
Ìglìĩa, thuy chung nhất mực. Lao không the tha tlìứ cho chính mình bởi dã lừa con 
(ho trung thành của lão và lão da chọn cái chết dau dỏ' 11 , dữ dội, vật vã như chính cái 
(hét cua một con chó dế thanh minh, chuộc tôi trước con chó vàng của lão và cũng là 
ềẻ tự trừng phạt minh. Trên-dời này có rất nhiều cách chết nhưng lão chì chọn duy 
ìhát cách chệt ấy - đánh bà chính mình. 1 lành dộng dó càng chứng tò tính trung thực, 
òng tự trọng dáng quý ờ lào I lạc. 

Lão Hạc còn là câu chuyên cám dộng về tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp. Anh 
(On trai - núm ruột duy nlìât cua lào YÌ phẫn chí mà bò di đồn điền cao su đê lão* 
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canh cánh bên lòng cảm giấc có lỗi, có tội vì không lo được hạnh phúc cho con. 
Lão ngày đêm thương nhớ, lo lắng, mong ngóng con trờ về. Mọi hành động cùa lão 
đểu hướng vổ con: sống tằn tiện, chăm chi làm việc cũng là dể vun vén cho con, 
thậm chí lão bán cả cậu Vàng - điểm tựa tinh thần của lão, niềm vui tuổi già của lào 
để không phạm vào tiền dành cho con. Dù đói kém dai dẳng lào vẫn quyết không 
bán vườn mà gửi lại ông giáo cho con bằng hình thức vãn tự để không ai nhòm ngó 
được, Đặc biệt, khi bị đặt vào tình thế phắi lựa chọn sống thì sẽ ăn vào tài sản dành 
cho.con hoặc chết thì sẽ giữ lại cho con tài sản, lão đã âm thầm chọn cái chẽt dể 
chấm đứt tình trạng sống mòn, để giữ trọn tài sản - mảnh đất thiêng cho con, vì 
thương con rất mực. Đó là một tình thương đầy lòng vị tha và đức hy sinh cac.) cả. 
Lão đã lựa chọn đạo lí chết trong cỏn hơn song đục, chết dể trọn dạo làm cha. 

3. Người chứng kiên cuộc đời, số phận lão Hạc cũng là người khám phá được 
những nét đẹp của lão Hạc là ông giáo, người mà lão Hạc tin tưởng đế chia sẻ, giãi 
bày mọi nỗi niềm. Tuy nhiên, thái độ và tình cảm của ông giáo đổi với lão Hạc 
không thống nhất. Lúc đầu ồng giáo chưa phải đã hiểu và cảm thông ngay được với 
lão Hạc. Khi nghe lão kể chuyện bán chó, ông giáo nghe vỏi thái độ dửng dưng và 
so sánh với việc mình đã phải bán đi năm quyển sách. Chí đến khi chứng kiến nỏi 
đau đớn, vò xé tâm can lão Hạc sau khi bán cậu Vàng, ông giáo mới thấu hiểu và 
càm thông cho lão Hạc. Sau dó, ông giáo lại hiếu nhầm về lão Hạc một lấn nữa khi 
nghe Bjnh Tư kể chuyện lcão Hạc xin bả chó. Nhưng đến khi dược chứng kiến cái 
chết vật vã, đau đớn của lão Hạc, ồng giáo mới vỡ lẽ ra tất cả. Qua nhân vật (ông 
• giáo, nhà văn Nam Cao đã thể hiện cách nhìn nhận con người đặc biệt là ngươi 
nồng dân rất sâu sắc và nhân dạo. Đối với con người, dặc biệt là người nông dân 
phải “cổ tìm hiểu họ” dể phát hiện những vẻ đẹp còn tiềm ẩn trong tâm hồn họ 
thường bị cái vẻ bề ngoài che phủ. Đổng thời còn phải nhìn nhận họ bằng đói ĩĩTũt 
của lòng tin, tình yêu thương, trân trọng, nâng niu những điều đáng quý của ho. 
Đó là cách sống, thái độ sống mang'tính nhân dạo cao cả. 

2. Đặc sác nghệ thuật 

. Khác họa nhân vật tài tình 

Nhân vật chính của tác phẩm được khắc họa chân thực, tự nhiên từ nhiững 
chuyện tưởng như không đâu vào đâu: từ chuyện tính toán, đắn do về việc bán Jha/ 
không bán con chó vàng và mảnh vườn, chuyện đứa con không cưới được vợ mi 
phẫn chí bò đi, chuyên ốm dau rồi chắt bóp, dành dụm, chuyện hút thuốc lào vtì 
ông hàng xóm. Lão Hạc cứ hiện lên nlur thê - giản dị, tự nhiên mà chân thiực 
Nhưng ấn tượng ấm ảnh người đọc không phải chí ở cái vỏ bề ngoài ấy mà l.à ơ 
những nét đẹp tiềm ẩn bên trong con người mà Nam Cao đã khéo léo dẫn dắt ng ưò 
đọc khám phá, phát hiện dể rồi bât ngờ đên sững sờ. Đúng là nhà vẩn dã dặt nhái 
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v/ật trong nhiều mối quan ho, SOI chiêu nhân vật từ nhiêu điếm nhìn đế nhân vật hiện 
kèn dãy dãn, sác nét. Trong tương quan với Binh Tư, lão Hạc hiện lên là một lão 
mông lương thiện không vì miếng an mà bán đi phẩm giá của minh. Trong tương 
qỊiian với người vợ ông giáo, lào Hạc hiện lên trong sáng đẹp đẽ - không để cái khổ 
liàni mất di bán tính tốt dẹp cua mình. Trong tương quan với láng giềng, lão hiện lên 
dỉáy tư trọng - không muốn phiền lụy đến hàng xóm. Trong mối quan hệ với anh 
c on trai, lão là người cha giàu tình thương. Đặt trong mối quan hệ với cậu Vàng, lão 
I lạc hiện lên nguyên vẹn tỉnh ngưri tự nhiên, sâu tiuiìtr. vừa dịu dàng, nhân hâu, vừa 
tirong sáng, lương' thiện, vừa trung thực, thuỷ chung. Đặc biệt, trong tương quan với 
ô>ng giáo, lão hiện lên là một người phái "co tìm lu cu" mới có thế thấy được những 
dliểu đáng thương, đáng trong, ỏng giáo cứ ngộ nhận rồi lại vỡ lẽ, cứ thất vọng rồi 
hại hiếu ra dế cuối cùng vờ lè trong muộn màng, hụt hẫng, trong xúc động bởí đã 
nihíỊn :a vé đẹp ở một lão nông binh dị. 

Ghng diệu tác phẩm da dạng ‘ * 

Đoc Lão Hạc ta thấy câu chuyện được kể giản dị, tự nhiên mà linh hoạt. Người 
đỉọc như'được cùng nhập cuộc, cùng tham gia chứng kiến với các nhân vật trong 
chuyên, cứ như câu chuyện thực cuộc dời dang diẻn ra quanh ta. Có lúc giọng điệu 
c hậm rãi, từ tốn khi diền tá những tính toán, đắn do của lão Hạc, có khi đau đớn, 
x.ót XA như chính cám xúc của lão Hạc vì dã bán câu Vàng. Lời của Binh Tư thì 
nighi ngờ, lấp lửng, vợ ông giáo thì dứt khoát, lạnh lùng. Đặc biệt, lời cua nhân vật 
ô>ng g áo khi từ tốn, ân cần, lúc triết lí, xót xa, khi hụt hẫng, thất vọng... 

B. KiẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. ‘Những gì Nam Cao muốn nói trong mười năm cầm bút ngắn ngủi đã gần đũ 
trong Lílo Hạc - sống mòn, chết thám, chết thể xác, chết tinh thần, cái đói, miếng 
ă n, mức mắt. Không những thế, lão Hạc còn vượt trội. Con người đó không chí khổ 
mà còn rất dẹp (...). Đọc Lão Hạc, tôi bàng hoàng trước bi kịch nhân cách. Muốn 
giữ no, con người phải hi sinh, (lánh dổi. Tố cao, phê phán xã hội sán sàng nghiền 
nát con người (thực dân, phong kiến, hú tục) chí là áo ngoài của lão Hạc. Cứu lấy 
con người, bảo vệ nhân phẩm trong cơn lũ sẵn sàng cuốn phăng tất cả mới là “gan 
ruột"của truyện ngán duy nhất không nằm dưới bóng Chi Phèo”. 

(Quế Hương, in trong Tiếng nói tri âm, tặp I, 

Nxb Trẻ TP Hồ Chí Minh, 1996) 

2. ‘Nam Cao - nhà văn không biết khóc cho khốn khó đời minh lại rất dễ khóc 
cho dơi người. Khó biết nhân vật hay tác giả khóc, bới mỗi chữ ứa lệ khi lão Hạc 
khóc. Khi "rủn rấn'\ khi "ắng ảng nước”, khi khóc thầm, khi oà vờ. Nước mắt ẩn 
cả trcng nụ cười, "cười đưp dà”, "cười nhạt”, "cười và ho sòng sọc”, "cười như 
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mếu". Thật xúc dộng đọc đoạn lão khóc con di phu. "Tỏi chí còn biết khóc . chu C()n 
biết làm sao dược nữa? The cùa nỏ, người ta giữ. Hình của nó, người ta dà chup 
t ồi. Nó lại dã lẩy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ dàn cỏ càu là 
'con tôi?"... 

Với dứa con trai duy nhất, Nam Cao nhìn ra ờ người cha xác xơ, còm cõi này 
một tình phu tứ nguyên sơ và vĩnh cửu. Không phải lão không biết quý sinh mạng 
của mình. Tuy nhiên, có một thứ lão còn quý hơn: ấy là dạo làm người, làm cha! 
Hoàn cảnh cùng cực ấy dẩy lão đến một sự lựa chọn nghiệt ngã: Muốn sống thì 
phải lỗi dạo làm cha (phải xâm phạm vào mảnh vườn - tài sản duy nhất đáng gia mà 
lăọ dèm ngày giữ gìn đế bù trì, tạo lặp cho giọt máu duy nhất mình đê lại chơ V0‘trên 
• cõi dời này) còn dể trọn đạo làm cha thi phải chết. Và lão dã quyên sinh. Cái chết cùa 
lão Hạc khiến ta đau đớn nhận ra tình phụ tử mộc mạc ấy mới thăm thẳm và mới 
thiêng liêng làm sao!”. 

(Chu Vãn Sơn, in trong Tiếng nói tri âììì, Sdd) 

3. “Tâm hổn con người ta phải trong sáng và đẹp đẽ như thế nào thì mới có (lược 
cái cảm giác “đau vì trót lừa một con chó!”. Đọc những câu văn của Nam Cao (ngờ 
rằng là những câu văn hay nhất của tác phấm), ngtrời đọc im lặng, kính cẩn tnrớc nỗi 
đau đó của lão Hạc. Lão “cỏ lùm ra vui vẻ. Nhưng trông lào cười Jìhư mếu và dôi mắt 
áng ủng nước ” Vậy là bên cạnh nỗi đau không làm tròn bổn phận với con, lao Hạc 
lại xả thân dể cưu mang thêm nỗi dau vì trót lừa một con chó. Chao ôi! Những người 
trong sáng, trong sáng đốn lãng mạn bao giờ cũng ngỡ rằng vì mình mà cuộc dơi (tà 
xâu di hoặc không thê tốt hơn như no vôn có. Lão Mac dã là một người như vậy”. 

(Trương Vãn Quang, in trong Nam Cao vé tác giá và tác plỉấtiì, 

Nxb Giáo dục, 1099) 

4. “Điều kì lạ, dù là một nhân vật tập trùng nhiều phẩm chất đẹp - đến bất ngờ 
như vậy, lão Hạc vẫn ;à con người của hiện thực. Dưới ngòi bút rài hoa của Nam 
Cao, ta thấy rõ một ông lào nông dân quay quát trong sự ràng buộc nghiệt ngà cua 
đói nghèo và cô quạnh, thế mà tâm hồn lão chưa hổ bị cắt vụn, thế mà thể xác Lo 
chưa bao giờ là một bản năng. Ngược lại, trong tất cả những tính toán chi li Di 

. nghiệp của lão là một sự vật vã tinh thán dữ dội - vật vã cho đến cái chết”. 

(Nguyễn Thị Thanh Xuân, in trong Tiếng nói tri ât/ì, Sd(l) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. 7 ruyện "Lão Hạc " được sáng tác năm nào? 

A. 1939. B. 1940. c.1941. D. 1945. 


* 
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2 T 1 'IIYỪIÌ chíoC kê theo Idi của ai? 

A I.ò'i ong giáo. B. Lời Binh lư. 

c Lời lão Hạc. n. Lời vo óng giáo. 

3. chú dề cua truyện ngắn này lủ gì'? 

A Ván dẻ nhìn người bàng dõi mai cua tình thương. 

B Phan ánh về số phận đau thương cua những người nống dân trong xã hội xưa. 
c Trân trọng nhân .phẩm cao dẹp của những người nông dâp. 

D Cả ,v B, c. 

4 . Qua truyện ngăn, lão Hạc hiện lớn là con người như thê nàoỉ 
A Là người nong dân có sức sóng tiềm tàng, mạnh mẽ. 

B Là người nòng dân sống gàn dờ, ngu ngốc, 
c Là người nống dân yêu làng xóm láng giẻng. 

D. Là người có sổ phận đau thương nhưng phẩm chất cao quý. 

5. Nhận xét nào dáng nhất vê nhân vạt ỏng giáo trong túc phẩm? 

A. Là người hiểu nhầm vc con người lão Hạc. 

B. Là người hiếu hết về lão Mac. 

c Là người có cách nhìn nhân hậu vẻ lao Hạc nói riêng và về người nồng dân 
nói chung. 

D. Là người hàng xóm hay giúp dờ lão Hạc lúc khó khăn. 

6. Chi tiết Binh Tư kè cho ong giáo nghe việc lào Hạc xin hd chó có ý nghĩa gì? 

A. Dể mọi người hiếu sai, thất vọng vồ lão Hạc. 

B. Như một phép thừ dế toa sáng nhân*cách lão Hạc. 

c. Đê the hiện người nông dân bị ban cùng hoá cỏ thế tha hoá. 

D. Đe mọi người hiểu con người rất phức tạp, khỏ hiểu. 

Đọc kì đoạn văn vù trả lời cáu hỏi từ 7 đến 10: 

Tòi à nhà Binh Tư ve dược một lúc lâu thì thay những liếng nhốn nháo ớ bên 
nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. May người hùng xóm dển trước tôi dang xôn 
xao ở trong lìlià. Tôi xổng xộc chạy vào, lão Hạc dang vật vã à trên giường, đàu 
tóc ru rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lãn tru tréo, bọt mép sùi ra, 
khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cúi nảy lên. Hai người dàn ỏng lực 

• t 

lưỡng phai ngồi dè len người lào. Lào vật vã đến hai giờ đóng hổ rồi mới chết. 
Cái chết thật lủ dữ dội. Chàng ai hiếu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình 
lình như vậy. Chi cỏ tôi với Binh Tư hiếu. 

31 


* 



7 . Đoạn van trên dã kết hợp cúc phương thức nào? 

A. Tự sự + Miêu tà. c. Biểu cảm + Tự sự. 

* • 

B. Miêu tả + Thuyết minh. D. Tự sự + Nghị luận. 

8. Đoạn vân diễn tả nội dung gì? 

A. Không ai hiểu được con người lão Hạc. 

B. Nỗi day dứt của ông giáo về cái chết của lão Hạc. 

c. Cái chết đau đớn, vật vã, dữ dội của lão Hạc. 

D. Lão Hạc chết trong cồ đơn. 

9. Đoạn văn trên có mấy từ tượng thanh? 

A. ltừ. B. 2 từ. c. 3 từ. D. 4 từ. 

10. Đoạn văn trẽn có mấy từ tượng hình. 

A. 4 từ. ’ B. 5 lừ. c. 6 từ.. D. ,7 từ. 

11. Tự LUẬN 

1. Bằng một sơ đổ, hãy thể hiện mối quan hệ của nhân vặt lão Hạc với các nhân 
vật khác trong truyện ngắn. Từ các mối quan hệ ây, lào Hạc hiện lên là người thê nào? 

2. Hãy triển khai càu chù đề sau thành một doạn văn diễn dịch hoàn chính. 

“Lão Hạc, trước hết là câu chuyện cam động về tình phụ tử thiêng liêng, gian dị". 

3. Trong truyện ngắn, Nam Cao nhiều lần tá lão Hạc khóc. Em hãy thòng kê và 
nêu ý nghĩa cùa các chi tiết dó. 

4. Cái chết đau đớn và dữ dội cùa lão Hạc ở cuối truyện có ý nghĩa gì? Em có 
suy nghĩ gì về cách kết thúc truyện ngắn này? 

5. Từ ý nghĩ của nhân vật tồi (có thể coi là tác giả) qua đoạn văn sau đày, em rút 
ra cho mình được bài học gì về cách nhìn nhận con người? 

Chao ỏi! Dối với những người ỏ' quanh ta, nếu ta không cỗ tìm mù hiểu họ, thì ta 
chí thấy họ gàn dở, ìigú ngốc, bần tiện, xâu xa, bi ôi... Toàn những cỏ'dể cho ta tàn 
nhãn, không bao giở ỉa thấy họ lủ những người dáng thương, không bao giờ ta 
thương Cúi bàn tính tốt của người ta bị những nổi lo lắng, buồn dau, ích kỉ che 
lấp mất. 
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TRUYỆN NƯỚC NGOÀI 
CỒ BÉ BÁN DIÊM 

(Trích) 


AN-ĐEC-XEN 

A. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC CìIÁ 

Han Cri-xti-an An-đếc-xen (1805 - 1875) sinh ra trong một gia đình thợ giày 
nghèo. Ông vốn ham thích thơ van từ nhò, sau'nhiều lần thử nghiệm ờ lĩnh vực thơ 
ca và sàn khấu không thành, An-đéc-xen đã tìm được mảnh dất dụng võ cùa chính 
mình, ỏng sáng tác truyện kế cho mọi lứa tuổi. Với 168 truyện ngắn, chủ yếu là 
truyện cổ tích, tên tuổi ông dã ti l ờ nên nổi tiếng trong nền văn học Đan Mạch nói 
riêng và nền vãn học thế giới nói chung. 

An-đéc-xen là tác giả của rất nhicu truyện quen thuộc như: Cô bé bún diêm, Bày 
chim thiên nga, Nàng tiên cá, Nàng câng chúa vù hụt dậu, Chú lính chì dũng cảm, 
Bộ quân áo mới của hoàng dê ... 

- Truyện của An-déc-xen với cót truyện hấp dán, cách kể chuyện linh hoạt, sinh 
dộng, lởi vãn nhẹ nhàng, có sức truyền cảm (lã đem đến cho người dọc, đặc biệt là 
thế giới trẻ thơ màu sắc hư ao, ngỏ nghinh, dáng yêu, toát lên lòng yêu thương con 
người, nhất là những người nghco khổ và mém tin vào sự thắng lợi cuối cùng của 
cái tốt dẹp t rê n lhế gian. 

- Van bản truyện Cô bé bún dỉừni được An-đec-xen viết vào năm 1845 khi tên 
tuổi ông lừng danh thế giới với trẽn 20 năm căm bút. Văn bản này trích gần hết 
truyộn ngắn Cô bé bún di ỡm. 

II. TÁC PHẨM 

1. Nội dung CƯ bản 

Qua câu chuyện về một em bé bấn diêm trong đêm giao thừa lạnh giá, chííng ta 
cảm nhận dược lòng thương cảm sâu sắc cùa An-dếc-xen với những sỏ phận trẻ thơ 



' bất hạnh. Nhà v£n đã cất lên thông điệp hãy phấndấu vì mồt ngày mai tốt đẹp cho 
tuổi thơ tràn đầy niềm vui, tjếng hát, hoà bình và hạnh phục. 

1. Hình ảnh em bé bán diêm đêm giao thừa 

- Cỏ bé toán diêm có gia cảnh rất, dặc biệt: Bà và mẹ đều đã quạ đời. em sống với 
bố trong một xó tối tăm “trêịì gác sát mái nhà”, Bố erp khó tính, em “lnôiH tuôn 
nghe n/ịững lời mắng nhiểc chửi rỉịữ ”, phải đi bán dịêm để kiếm sống. t 

- Em bg đị bán diêm trong đêm gíạơ thửa giữa thơi tiết Đan Mach khắc nghiệt, 

nhiệt độ dưới 0°c rét dữ dội, tuýết rơi nhiều, em ,đói rét^ ngồi nép mình trọng một 
xó tường. , ’ K . ' ) f 

- Các hình ảnh tương phản: 

+ .Em bé đi bán diêm một minh trong đệm giao thừa, lẽ ra ờ lứa tuổi của em phải 
được đoàn tụ cùng gia đình. 

+ Efọ ra đị đậu trần, châri đất, “tím bấm lại vì rét ” đi suốt cả ngày Iĩ>à chẳng pắf\ 
được bao diẽạỊmào, bụng đói cật rét cổ đơn trong ậèm tối. Trái lạqcửa sổ miỌÌ nhà 
■ đểu sáng rực ánh đèn” và tropg/phố th Y^sl/c nức' mùi? ngỗng cỊiiaỷ' khiến err> bé 
•ý càng cảm thấy cô đợn, đói' rét. A ' ' . 1 

+ Quá khứ hạnh phúc trở vể trong tâm hồn em: mái nhà'xưa dây trường xuân 
bao quanh với hình ảnh bà nội. đầm ấm, vui vẻ. Vậy mà giờ đây em phải sốnig chui 
rúc trong cái xó tối tầm với người bố thỏ lỗ, cạc cằn. ■./ 

Những hình ảnh- tương phản này khồng chi làm nổi bật nỗi khổ vật chất nnàcòn' 

* *, 

thể hiện sâu sắc cả sự mất mát, thiếu vẳng chỗ dựa tinh thần của em bé vì đố với 
em chí có người bà yêu quý đà mất là thực sự yêu thương em. 

2. Mộng tưởng và thực tế - 

Em bé đã quẹt diêm năm lần, bốn lần đầu mỗi lần một quẹ, còn lần thứ năm là cả Tdo. 

- Mộng tưởng là lò sưởi với những hình nổi bằng đồng sáng loáng, bần ăn fi)ịnh 
soạp với coĩị ngỗng quay hgộ •nghĩnh; cây thỏàg N.Ô^I toả sáng lung linh, bà nội 
hiện lên mỉm cười; hai bà cháu bay lòn, bay lên mãi. ' t : 

- Thực tế mọi ạo ảnh đều biến mất chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo nét 3uốt 

tê người và cái chết. , 

Hiện thực và mộng tưởng .đan xen, mộng tưởng thì tươi đẹp, ấm áp, thực tí lại 
phũ phàng lạnh lẽo. 

- Các mộng tưởng diễn ra lần lượt theo thứ tự hợp lí. Lần quẹt diêm thiứ ihất, 
em bé mộng tưởng đến lò sưởi. Ẹm “đánh liều” quẹt một que song một qụte <iêm 
lạm sao có thể chống chọi lại được cả một đêm dày sương tuyết. Que diêm Ithr hai 
bùng cháy dẫn tâm hồn em đến vớr mái nhà êm ấm với mâm cỗ sang trọng Ibo lúc 
này em dang đói mà đằng sau các bức tường kia, moi nhà đều đang đón giaiO hừa. 
Ngay sau đó, cây thông Nô-en hiện ra vợi những vì sao đổi ngồi như những lbnhhồn 
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bay lên trời với Thượng đế. Hình ánh Thượng dế trong truyện cổ của An-đéc-\en là 
biểu tượng về niềm tin hướng tới cái vô cũng cao ca, thiêng liêng, tốt đẹp. Khi cây 
thômg Noen biến mất, em bé chợt nhớ lại một thời em cũng được đón giao thừa như 
thế, khi bà em còn sống, vậy là hình ảnh bà xuất hiện “mím cười với em”. Biêt bao 
kỷ niệm tuổi thơ với người bà yêu quý ùa về khiên em luc này chi mong muốn níu 
bà ở lai, vậy là em dã quẹt tất cả cíc que diêm còn lại, hai bà cháu bay lên cao, ca*) 
mãi “chang còn dỏi rét, dan buồn nào đe dọa”, hai bà cháu đã về chầu Thượng đê. 

3. 'Ý nghĩa hình ánh ngọn lứa chém 

Dây là hình ảnh của ước mơ tuổi thơ và mái ấm gia dinh: được ăn ngon mặc đẹp, 
dựợc vui chơi và sốựg trong ấm no hạnh phúc. Những ước mơ của em bé được ngọn 
lửa SOI chiếu thật hồn nhiên ngày thơ, trong sáng như chính em vậy. Ngọn lửa diêm 
hoá thành những ngồi sao trên trời như là cẩu nối soi đường cho em bé cùng bà bay ■ 
lèn vói Thượng dế, thoát khỏi hiện thực tối tăm, lạnh lẽo phũ phang. Hình ảnh ngọn 
lửa dièm như con thuyền chở tâm lòng, tinh thần nhân văn sâu sắc cùa An-đqc-xen. 

4. Cái chết của cỏ bé bán (liêm 

- Ẹm bé đã chết mà.đôi má vẫn hồng và dõi môi dang mỉm cười, phải chăng em 
dã thanh thản, to.ại nguyên, hạnh phúc bời chi mình em nhìn được những điều kì 
diệu huy hoàng, trong giấc mơ của em vẫn ánh lên niềm tin về một thế giới hạnh 
phúc, tốt dẹp hơn. 

- ('ái chết trong toại nguyện cùng thể hiện lòng yêu thương, sự cảm thống sâu 
sắc cua nhà văn An-đéc-xen dành cho cô bé tội nghiệp. Vớí tấm lòng yêu rhựơng 
sâu sắc và xót xa cho số phận trẻ thơ, ỏng dã là “Nhủ vân của mọi thời, mọi người, 
mọi nhà” (V. Huygo). 

. ■- Thực tế là em bé đã chết rất tội nghiệp, thám thương trong một xó tường, trong 
dói rét cô dơn vào ngày mùng một dầu năm, khoảnh khác mà mọi trẻ em dang quấy 
quán hạnh phúc bên tổ ấm tinh thương. Xót xa hơn khi em dã chết mà mọi người 
vẫn không hiểu và chia sẻ dược với em. Đó là một cái chết bi thảm. 

2. Độc sắc nghẹ thuật 

Nhà vần đã sử dụng rất thành cồng biện pháp tương phàn xuyên suốt câu 
chuyện. Sự tương phản giữa niột em bé dầu trần, chân đất và gió tuyết giữ dội, khắc 
nghiệt, giữa hiện tại xót xa và quá khứ huy hoàng, kì diệu và thực tại lạnh 1-ẽo tối 
tăm, giữa cái chết bi thảm cùa em với thái độ thờ ơ lạnh lùng của người đời... Bút 
pháp tương phản tạo được điểm nhấn về một số phận (đại diện cho nhiều số phan 
trẻ thơ khác) bất hạnh, cô đơn nhưng luôn mang trong tâm hồn mình những irơc mơ 
lấp lánh, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. 

- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn bằng các tình tiết, diễn biến hợp lý với năm lần 
cô bé quẹt diêm đã thu hút dẫn dắt người đọc đi từ thế giới này sang thế giới khác 
cùng hồi hộp, vui buồn với tâm trạng nhân vật. 
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B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “An-đec-xen tả cái chết của cô bé bán diêm với tấm lòng cảm thỡng sâu sắc. 
Cái chết không bi lụy mà được tả rất. đẹp vì dó là cái chết của một đứa trẻ toại 
nguyện: " Một em bé gái cố dôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười". Bn được về 
với bà và hai bà cháu đã cùng bay đến một thế giới khác, chẳng còn đó. rét, đau 
buồn nào đe dọa nổi họ nữa. Phải chăng đó là mơ ước sống cuộc dời rốt đẹp hơn 
của em và bao con người cũng cùng cảnh ngộ như em? 

Không chí tả, tác giả còn bình lúận về cái chết, về con người đã chết như một cô 
tiên ngủ - cười trong đống tuyết. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muỗm sưởi cho 
ẩmV\ nhưng chẳng ai biết những cái gì kì diệu em đã trông thấy, nhất là canh huy 
hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy nhĩmg niềm vui đầu năm. Khống ai biết! 
Nhưng An-đec-xen đã biết. Bởi tấm long nhà văn dã từ lâu thuộc về những con 
người nghèo khổ, bất hạnh, những đứa trẻ lang tháng đói khát trên dắt nước Đan 
Mạch lạnh giá. Ồng nhìn thấy những ước mơ bé bỏng tội nghiệp của chíhg và rất 
trân trọng, nâng niu chúng. 

Cô bé bún diêm là một trong những truyện cổ tích - truyện ngắn xuất sác của 
An-đec-xen. Truyện chi có một nhân vật, diền ra trong một đêm. Cốt truyên chảng 
cố gì li kì, hấp dẫn, vậy mà càng dọc càng thấy hay, càng nghĩ càng thấm thìa. Bời 
truyện đã nói ĩên môt điều sâu xa của con người là bao giờ cũng mơ ước sông tốt 
dẹp hơn. Và ở những con người nghèo khổ, những đứa trẻ mơ ước dó lại cang cháy 
rực, toà sáng. Trong truyện dó là ước mơ tuổi thơ bay bổng diệu kì. Tất cả đa được 
tác giả kể lại bằng ngòi bút trữ tình thắm thiết, giàu chất thơ. Chính vì lẽ dó mà 
truyện cổ tích cho trẻ em của nhà Văn Đan Mạch này đã từ hơn một thế ki my đi vào 
lòng người đọc khấp năm châu và không chỉ riêng bạn dọc nhỏ tuổi mà đố với bạn 
đọc người lớn, hình như lại còn ham đọc An-đéc-xen hơn nhiều loại sách truyện lhấc. 1 

(Nguyền Xuân Lạc (chù biên) - Theo sách Kiến thức cơ bủn Vún - 

Tiếng Việt, tập 2, dành CỈ 10 lớp 7, 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 200 11, If. 03-66) 

2. “Đọc truyện cỏ bé bán diêm, hình tượng ngọn lửa - diêm là hình tượng lấp 
lánh nhất. Đó là ngọn lừa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia dinh, vế ân nc và 
hạnh phúc dược ăn ngon và vui chơi, ước mơ vé tình thương gia đình rnàôưg bà, 
cha mẹ đem lại cho con cháu. Từ ngọn lửa - diêm dã hoá thành những ng.ồisao trên 
trời,... đế soi đường cho em bé bay lên với Thượng dế. Qua ngọn lửa và /Ìgỏi ;ao 
sáng, An-đec-xen đã cảm thông, trân trọng ngợi cá những mơ ước hoặc 1< binl dị 
hoặc là kỳ diệu của tuổi thơ. vẻ dẹp nhân vãn của truyện "Cô bé bán diêm" lược thế 
hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa. Và ông cũng nhắc khẽ mọi người phải biết ;an 
sè tình thương, dừng có phũ phàng hoặc vô tình trước nỗi đau, bất hạnh củi các em 
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nhỏ. An đec-xen có một lối viết nhẹ nhàng. Giá trị nhãn bản của truyện Cò bé bán 
chêm giúp ta tháy dược, ông là nhà văn cùa "mọi thời, mọi người và mọi niu)" như V. 
Iluygo - đại vãn hào Pháp dà nói. Hãy nghĩ đến và phấn đấu vì một NGÀY MAI - 
một Ngày mai đẹp - cho tuổi thơ trong ấm no, hạnh phúc và ca hát, hoà bình". 

(Tạ Thanh Sơn - Lx Thuận An - Nguyễn Việt Nga - 
Phạm Minh Tú - Theo Kiến thức cơ bản và nàng cao Ngữ ván 8, 

NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr. 31) 

c. LUYỆN TẬP 

í, TRẮC NGHIỆM 

1. Đoạn vãn trên được viết theo phương thức chù yến nào? 

A. Tự sự 4- miêu tả. B. Thuyết minh 4- tự sự. 

c. Miêu' tả 4- thuyết minh. D. Biểu cảm 4 thuyết minh. 

2. Chú cté cùa truyện “Cô bẻ bán chêm " lù gì ? 

A. Tinh yêu thương đồng cảm giữa con người với nhau, 

B. Lòng thương cảm sâu sác cữu tác giả với một em bé bất hạnh. 

c. Mộng tưởng rất trong sáng và thơ mộng của em bé bán diêm về cuộc sống. 

D. Cái chết thảm thương cố dơn cùa một em bé mổ cỏi. 

3. Hình anh nào sau đáy không xuất hiện trong mộng tưởng cửa cô bé bún diêm? 

A. Lòsưới. B. Bàn ăn. 

c. Cây thông Nô-en. D. Cánh diều. 

4. Hình ánh cô bé hán diêm chết dược miêu tủ như thế nào? 

A. Chết trong toại nguyện thanh thản. c. Chết trong đói khổ giá lạnh. 

B. Chết trong vòng tay của moi người. D. Cả A, B, c. 

5. Giá trị nghệ thuật dặc sắc củư truyện “Cô bé bún diêm" là gì? 

A. Cách kể chuyện hấp dân. c. Các tình tiết diễn biến hợp lý. 

B. Bứt pháp tương phản. . D. Cả 3 phương án A, B, c đều đúng. 

II. Tự LUẬN 

1. Qua nhứng lần mộng tường, em cảm nhận dược gì về vẻ dẹp tâm hổn của cô 
bé bán diêm. 

2. Hăy ncu ý nghĩa của hình ảnh ngọn lửa diêm trong việc xày dựng nhân vật và 
thể hiện chủ đề của truyện. 

3. Em có suy nghĩ gì về cái chết của cô bé bán diêm và cách kết thúc cùa truyện này. 
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ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ 

(Trích Đớn Ki-hô-tê) 


XÉC-VAN-TÉT 

A. KIẾN THỨC cơ BẢN 

• V 

I. TÁC GIẢ 

- ‘Xéc-van-tét (1547 - 1616) là nhà vàn Tây Ban Nha. 

- Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tí?u thuyết Đôn Kì-hô-tê. 

II. ĐOẠN TRÍCH 

1. Xuầt xứ 

- Vàn bản này trích từ tiểu thuyết Đôn Ki-hồ-tê. Bộ tiểu thuyết dày gần ngàn 
trang, gồm hai phần: phần I, 52 chương, xuất bản nãm 1605 ; phần II, 74 chương, 
xuất bản năm 1615. 

• - Ra đời trong bối cảnh xã hội Tây Ban Nha lúc đó tràn ngập tiểu thuyết hiệp sĩ, 
gây ra nhiều tác hại, Đôn Ki-ììô-tê với những hành động thất bại liên tiếp của hiệp 
sĩ Đôn Ki-hồ-tê đã góp phần “chôn vùi tiểu thuyết hiệp sT\ thức tinh mọi người. 

2. Tóm tát đoạn trích 

Trên dường đi thưc hiện những ý định viển vông, hai thầy trò Đôn Ki-hô-tê phát 
hiện thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đổng. Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng đỏ 
là những tên khống lồ và quyết giao chiến. Bỗng gió nổi lên, cỡi xay gió chuyển 
động và Đôn Ki-hô-tê cànghăng máu xông vàò. Kết cục, giáo gẫy, ngựa và người 
vãng ra xa, Đôn Ki-hô-tê bị đau như trời giáng. Sau đó, hai thầy trò đi về phía cảng 
La-pi-xe, vì Đôn Ki-hô-tê nghĩ: “con đường này có lắm người qua lại chẳng thể nào 
không gập nhiêu chuyện phiêu lưu khác nhau”. 

3. Bô cục của văn bản 

- Phẫn I (từ đầu đến “bọn khổng lồ”): Hai thầy trò nhìn thấy và nhận định về 

« À 

những chiếc cối xay gió. 

- Phần II (tiếp đến “bị toạc nửa vai”): Thái độ và hành động của mỗi người trong 
cuộc giao tranh với những chiếc cối xay gió. 
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- Phầii III (còn lại): Quan niệm và cách xử sự cùa mỗi người khi bị đau đớn, vé 
việc ăn, việc ngủ. 

4. Nội dung cơ bản 

Sự tương phản về mọi mặt giữa Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa đã tạo nên một 
cặp nhân vật bất hự trong văn học thế giới. Đôn Ki-hỏ-tô thật nực cười nhưng cơ 
bán có những phẩm -chất đáng quý; Xan-chô Pan-xa có những mặt tốt song cũng 
bộc lộ những điểm đáng chê trách. 

1. Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê 

- Chân dung và lai lịch: Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê tuổi đã trạc 50 chữ “Đỡ//” ghép 
vào với tên chỉ những người quí tộc ở Tây Ban Nha”, gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi 
một con ngựa còrn, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, vai vác giáo dài, toàn những 
thứ đã han gi cùa tổ tiên mà lão lục tìm được rồi đem đánh bóng, lão bắt chước 
những nhân vật trong lọại truyện hiệp sĩ mà lão đã ngốn quá nhiều, muớn là hiệp sĩ 
lang thang để tiêu trừ quân giari ác, giúp người lương thiên. 

- Thái độ và nhận định khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió: Đầu óc mê muội, 
chẳng còn tỉnh táo hên khi.rìhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng, Đôn 
Ki-hô-tê tưởng đó là những gã khổng lô ghê gớm và quyết giao chiến giết hết bọn 
chúng, “quét sạch cúi giống xấu xa” đó khỏi mặt đất. Lão còn tưởng tượng những 
“cách tay của chúng dài ngoằng, có đứa cánh tay dài tới hai dặm”. Mặc dừ cho 
rằng đó sẽ là “cuộc giao tranh diên cuồng và không'cân sức” nhimg Đồn Ki-hồ-tê 
quyết khồng sợ. Khát vọng của lão fà tốt dẹp, tiếc rằng đầu óc hoang tưởng đã làm 
cho. cái nhìn của lão sai lệch đi vả khát vọng kia trở nên hão huyễn. Thái độ, tinh 
thần của lão thật dũng cảm nếu dối thủ quả là quân gian ác. Tiếc rằng đó chí là 
những chiếc cối xay gió nên trở nên nực cười. 

- Hành dộng trong cuộc giao tranh: 

Đôn Ki-hổ-tê lao vào cuộc đấu với dũng khí của một hiệp sĩ: lão “ thét lớn ”, “lấy 
khiên che khí/ì thân, tay lủm lủm ngọn giáo, lão thúc con Rò-xi-nan-ĩê phi thẳng tới 
chiếc cối xay giỏ gán nhất’ở trước mật, dâm mũi giao vào cánh quạt”. Hành động 
của lão thật hài hước, điên rồ, lố bịch. Thất bại nặng nề, người và ngựa bị cú ngã 
như trời giáng, 'Đôn Ki-hò-tê vần không nguôi cam nhận thất bại “chuyện chinh 
chiến thường biến hoá khôn lường” và do “lão pháp sư Phô-re-xtơn trước đây đã 
đánh cắp thư phòng vù sách vở của ta, bây giờ lại biến những tên khổng lồ kia 
thành cối xay gió dể tước đi cùa ta niềm vinh quang đánh bại chúng...". Thất bại 
vẫn không làm lào tỉnh ra được mà tiếp tục rơi vào những hoang tưởng. 

- Quan niệm và cách xử sự sau cuộc giao tranh: 

Bị trọng thương, Đôn Ki-hô-tê vẫn không hề rên ri, không kêu đau là vì “các 
hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù xổ cả gan ruột ra 
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ngoài”. Nghị lực chịu đựng của lão kể cũng đáng học tập song lại cũng chi là làm 
theo các hiệp sĩ giang hổ trong sách! 

Đón Ki-hỏ-tê không quan tâm đến những nhu cầu của cá nhân mình, kể cả 
chuyện ăn, chuyện ngủ, nhưng cũng chi vì để "nghĩ tới nàng Đnyn-xỉ-nè-a của 
lão”. Đó lại cũng là bắt chước các hiệp sĩ trong sách mà lão từng đọc - "thức trắng 
nhiều đêm ròng ớ trong rừng hoặc nơi hoang mạc liên tướng nhớ tới tình nương”. 

Tóm lại, Đỏn Ki-hố-tê có ưu điểm là yêu tự do, chuộng công bằng, lẽ phải, 
quyết ra tay cứu khổ trừ gian, dũng cảm, không sợ gian khó, nhưng lại có nhược 
điểm lả đầu óc quá ảo tường, hão huyền do ngốn quá nhiều loại truyện xấu. Đôn 
Ki-hô-tê dáng giận, đáng cười nhưng cũng đáng quý, dáng thương. 

2. Giám mtĩXan-clìô Pan-xa. 

- Chân dung, lai lịch: Xan-chô Pan-xa là một nông dân béo, lùn, nhận làm giám 
mã cho Đồn Ki-hô-tê với hi vọng sau này chù công thành danh toại, bác sẽ dược 
làm thống đốc, cai trị một vài hòn dảo. Bác đủng đinh cưỡi lừa đi theo chù, lúc nào 
cũng mang theo bầu rượu và cái túi hai ngăn đựng đẩy đủ thức ăn ngon. 

- Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, khác với chủ, đầu óc bác hoàn toàn tỉnh 
táo. Khi chủ muốn tấn cống, bác can ngăn. 

- Khi chủ xông tới giao tranh với cối xay gió, bác không làm theo chủ, không 
hẳn vì bác hèn nhát mà vì tính táo, nhưng dù sao cũng nhát sợ. Khi chù bị ngã bác 
đã làm đúng phận sự cùa mình: "vội thúc lừa chạy đến cứu”. 

- Quan niệm về chuyện đau đớn, bác cho rằng "chí hơi đau một chút” là "rên rí 
ngay ” thì Qũng hơi quá. Quan tâm đến những việc ăn ngủ là bình thường nhưng quá 
chú trọng đến những hhu cầu vật chất cho cá nhân như bác là tầm thường. 

Tóm lại, Xan-chồ Pan-xa có ưu điểm là đầu óc tính táo, thiết thực, lạc quan, 
nhung lại có nhược điểm là ước muốn tầm thường,.chí nghĩ đến cá nhân và hèn nhát. 

5. Đặc sác nghệ thuật 


- Tác giả đã xây dựng nên cạp nhân vật tương phản bất hủ: Đôn Ki-hỏ-U và 
Xan-chỏ Pan-xa. Sự đối lập giữa hai nhân vặt ở nhiều khía cạnh và thật rõ nét tàng 
làm nổi bật mổi nhân vật. Có thể lập bảng so sánh sau: 


Đỏn Ki-hô-tê 

Xan-chô Pan-xa 

- Dòng dõi quí tộc. 

- Gầy gò, cao lênh khênh, lại cưỡi trên 
lưng con ngựa còm, nên như càng cao thêm. 

- Có khất vọng cao cả. - 

- Mong giúp ích cho đời. 

- Mê muôi. 

• 

- Hão huyền. 

- Dũng cảm. 

- Nguồn gốc nông dân. 

- Béo lùn, lại ngồi trên lưng ton 
lừa nên càng lùn tịt. 

- Có ước muốn tầm thường. 

- Chỉ nghĩ đến cá rihân. 

- Tính táo. 

- Thiết thưc. 

• 

- Hèn nhát. 
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Sự lương phán ấy cũng cỏ ý nghĩa bổ sung cho nhau và góp phần làm cho ý 
ng;hìa cua truyện'thêm nổi bật. Đàng sau những câu chữ dó là nụ cười hóm hình và 
tình cảm nhân vàn dáng quý của lác giả. 

- Tác giả kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự với miêu tả và biếu cảm, íạo nên 
nhtững trang văn thật hấp dẫn. 

B KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Đô// Kì-hô-tê là một kiệt tác của Xéc-van-tét và là một trong những sáng tác 

dáng trân trọng nhất của loài.người. Đó là một biếm họa hoàn háo cùa dòng vãn 

học hiệp sĩ, và hai nhân vật chính trong tác phẩm: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan- 

xa, là hình ảnh sống dộng của hai loại tâm hổn Tây Ban Nha, một người theo chú 

nghía ỉ í tường và mơ mộng, quên đi các nhu cầu của cuộc sống vật chất để chạy 

theo những ảo tướng không thể đạt dược, còn một người mang tâm hồn lạc quan 

# 

vè thực dụng, nhưng cũng khá tin vào số phận. Viên ngọc quý này của vãn học 
Tây Ban Nha dã chinh phục toàn thế giới, và cố thể, cùng với Kinh Thánh, là tác. 
phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, và các nhân vật của tác phẩm cũng trớ 
thành những hình mẫu thực thụ trên toàn thế giới. 

Vượt trên cả văn phong và nội dung câu chuyện, lí do để tấc phẩm trở thành kiệt 
tác hàng đầu nằm ở khát vọng tự do của tác giả, hiểu theo nghĩa rộng và phức tạp 
nhất cua nó.. 

Trong cuốn tiểu thuyết, tất cả đều toát lên ỷ tướng tự do, các sự việc dươc kể 
không theo một trật tự ổn định, những quan điểm của tác giả cũng luôn thay dổi, 
không gian không xác định và thời gian quay vòng, mang tính ngẫu hứng. Cũng 
như vậy, các nhân vạt sinh ra và sống hoàn toàn tự do, không có tên họ cố định và 
thậrti chí họ có thể tự quyết định minh muốn là cái gì và những ai và những gì được 
ợ xung quanh ho. Quá khứ và những ràng buồc không tồn tại cũng như không quyết 
định cuộc sống của những người dã quyết định trở thành chủ nhân của chính hiện 
thực của minh. 

ỉ)úng như Đồn Ki-hô-tê đã định nghĩa:... tự do, Xan-chô ạ, lủ một trong những 
thứ quí giá nhất mà Chúa trời đã ba/ì cho con người ; những của cải cũng như 
những biển xanh trên trái đất này đều không thể sánh được với tự do ; vì tự do vù vì 
danh dự, người ta có thế và cán phải coi nhẹ cuộc sống của mình..'\ 

(Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Gonzalo Ortiz, 
BảoTlìể thao và vãn hoá , số 89, 5/11/2004) 

2. "'Đôn Kt-hỏ-tẻ là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại Phục hưng, 
Xéc-van-tét chế gìểu những tàn dư của lí tường hiệp sĩ phiêu lưu, đả kích một thị 
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hiếu tầm thường và phổ biến trong công chúng. Sự phê phán “lí tưởng” có hai mặt: 
trong hình thức cũ là của chế độ phong kiến mà Đôn Ki-hô-tẽ là người đai diện; 
trong hình thức mới là của chế độ tư bản thời ki tích luỹ ban đầu mà đại diiện là 
Xan-chô Pan-xa. Tuy lỗi thời, gàn dở, nhưng Đôn Ki-hô-tê cũng có mặt tích cực. 
Đó là tấm lòng yêu thương nhân loại, yêu quý tự do, bình đảng, ghểt thói xa hoa, ăn 
bám, quý trọng danh dự, đạo nghĩa. Ở Xan-chô Pan-xa cũng có nét tương phản như 
thế. Đôn Ki-hô-tê chết là lí tưởng hiệp sĩ phong kiến chết. Nhưng thời đại mới đem 
lại cái gì đáng tin cậy và thực sự nhân đạo hơn. Đó là câu hỏi mà Xéc-van-tét (Cũng 
như nhiều nhà nhân văn chủ nghĩa khác không giải đáp được. Nó phản ánh sự 
khủng hoảng của lí tưởng nhân'vản chủ iighĩa ở Tây Ban Nha thế kỉ XVI. Tác p>hám 
còn cho ta biết nhiều mặt của dời sổng nước Tây Ban Nha với nhiều con người, 

, iihiều tínỉ^ cạch’% 

V « " (ếíguyẻn Ván Khoả, Từ Hiên Văn học, t.ập I) 

.. . " ■ . V • ’■ ' / ^ \. • \ > 

c. luyện tập 

• - • , • 

•• k ' '• 

I. TRÁC NGHIỆM 

c • 4 

ĩ- Nhận xét nào san đây đúng với tiểu thuyết “Đón Ki-hô-tê”?' 

0 • • 

A. Là tiểu thuyết hiệp sĩ để ca ngợi tinh thần hiệp sĩ. 

B. Là một tiểu thuyết chế giễu những tàn dư cùa lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu. 
c. Là một tiểu thuyết nhại lại tiểu thuyết hiệp sĩ chỉ cốt để mua vui. 

2- Đoạn trích “Đánh nhau với côi xay gió " được kể từ ngôi nào? 

A. Ngôi thứ nhất. B. Ngôi thứ hai. c. Ngôi thứ ba. 

3- Dòng nào nói đúng nhất phương thức biếu đạt của đoan trích ? 

A. Tự sự. B. Miêu tả. c. Tự sự kết hợp miêu tả và biểu c ảm. 

4- Nhìn 71 hững chiếc cối xay gió, Đôn Ki-ìiô-tê tưởng đó là ai? 

A. Những tên cướp. 

B. Những tên khổng lồ ghê gớm. 

• *►. • 

c. Những lái buôn. 

• 5- ĐÒn Ki-hô-tê đánh giá như thể nào về cuộc giao tranh của mình với những 
cối xay gió? 

A. Là cuộc giao tranh ngang tài ngang sức. 

r 

• } 

B. Là một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức. 

c. Là một tuộc giao tranh bình thường. 
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6- ỉ)ôn Ki-hô-tê bi trọng thương khỉ nào? 

A. Sau khi đã “đánh bại" một chiếc cối xay gió. 

h. Ngay khi dâm mùi giáo đáu tiên vào cánh quạt chiếc cối xay gió gần nhất ở 
trước mặt. 

c. Sau khi đánh tan tành mấy chục chiếc cối xay gió. 

7- Dỏ lì Ki-hỏ-tê không rên rỉ, kêu dan khi bị trọng thương vì lí do nào? 

A. Vì muốn noi gương cấc hièp sĩ giang hổ. 

li. Vì nghĩ đến tình nương Đuyn-xi-nê-a. 
c. Vì sĩ diện với Xan-chô Pan-xa. 

8- Trong đoạn trích, Đôn Ki-hộ-tê lả người như thế nào? 

A. Là con người nghĩa hiệp, cao thương, dũng cảm. 

• i 

B. Là con người hoang tưởng, diên rổ. 

c. Là con ngửời có lí tưởng cao dẹp nhưng hoang tưởng hão huyền; có phẩm 
chất tốt đẹp nhưng thật nực cười, 

9- Xan-clỉỏ Pan-xa trong đoạn trích này lù người như thế nào? 

A. Là người có đầu óc tính táo, thiết thực và lạc quan. 

% 

B. Là người có ước muốn tầm thường, chí nghĩ đến cá nhân; hèn nhát. 

c. Cả A và B. 

10- Nghệ thuật đặc sắc nói bật nhất của đoạn trích này lồ gì? 

A. Xây dựng cặp nhân vật tương phản hấp dẫn. 

% 

B. Miêu tả sinh động. 

c. Ngòi bút biếm họa dặc sắc. 

* 

II. Tự LUẬN 

1. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chồ Pan-xa trong doạn trích Đảnh nhau với 
xn xay gió có những nét tương phản thú vị. Lm có ý kiến gì về nhận xét đó? 

2, Cảm nghĩ của em về hai nhàn vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa trong 
loạn trích. 
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CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

(Trích) 


0’HI’N-RỈ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

0’Hen-ri là nhà văn Mĩ, sinh năm 1862, mất năm 1910. Thời nhỏ, OTlen-ri 
không được học hành vì nhà nghèo. Mồ CỒ 1 mẹ từ năm 3 tuổi, ở với bố vừa học vừa 
lao động, OTien-ri có một tuối thơ rất vất vả. Thời trai trẻ ông phải kiếm Sống bằng 
đủ nghề: kế toán, vẽ tranh, làm thủ quỹ, viết văn, viết báo.... 

Tài năng văn chương của 0’Hen-ri phát triển vượt bậc vào những năm cuối dời. 
Ông trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, sở trường về truyện ngắn. Vừa thâm 
nhập lặn lội vào thực tế cuộc sống ỏng vừa lao động sáng tác bền bí, miệt mài. 

Truyện ngắn cùa 0’Hen-ri thấm đượm tinh thần nhân dạo, cuộc sống bình dị 
cùa những con người "nhỏ bé" trong các dô thị Mĩ đầu thế kí XX cùng văn phong 
nhẹ nhàng sâu lắng với những tình huống hấp dẫn, cách sử dụng dao ngược tinh 
huống hai lẩn môt cách đột ngột, bất ngờ. 0’Hen-ri qua đời để lại một sự nghiệp van 
chương khá đổ sộ: khòảng 600 truyện ngắn. Nhiều truyện cụa ông đã dể lại cho ban 
dọc những ấn tượng sâu sắc như Cân gác xép , Tên cảnh sút vù gã lang thang , Quà 
tặng của cúc đạo sĩ... Đoạn trích này là phần cuối cùa truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng. 

II. TÁC PHẨM 

1. Nội dung CƯ bản 

Câu chuyện Chiếc lá cuối cùng là bài thơ hay về tình bạn, tinh yêu thương cao 
cà giữa những con người nghèo khổ. Bằng trái tim nhân đạo, nhà vần dã chuyến tới 
người đọc thông điệp hãy luôn thắp sáng trong mình ngọn lửa của nghị lực, hăy 
luôn biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với tất cả những người sống quanh ta bang cả 
niềm tin và tình yêu thương, hãy phấn đấu cho hạnh phúc của con người và hãy 
đem nghệ thuật phục vụ con người. Nghệ thuật .hướng tới con người là nghẹ thuật 
đẹp nhất, lâu bền nhất. 
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1. .)/<'// biên lâm trụng của Giòn -xi 

-■ ( Ìỏn-xi bị sưng phổi nặng vì nghèo khó khống có tiền lo thuốc thang nên cô 
bỉ tỏn oã không thiết sống nữa. Dù Xiu chàm sóc, dộng viên rất tận tình, Giôn-xi 
váin ÌI. ITI quay mặt ra cửa sổ "mơ to cập mắt than thò'" nhìn những chiêc lá thường 
xiuân lỉang rụng dán. ' 

Cc sống trong tâm trạng chán nan cua một người biết mình sắp lìa dời. Nồi cô 
d<ơn t.iyẹt vọng khiến Giỏn-xi liên tưởng sở phận mình mòng manh giống như 
nlhuTư chiếc lá mùa dông đang rung dần. Mỗi lần có chiếc lá rơi, cồ lại cảm thây 
miìmh gần với cái chết thêm một chút. Người đọc có tâm trạng căng thẳng, hổi hộp 
kỉhi h; i lán Gịôn-xi bảo Xiu kéo mành lên. Đêm hôm trựởc còn một chiếc lá, nếu 
sáng nai nó lìa cành thì Giôn-xi sẽ ra sao? Tâm lí giao phó mạng sống của mình 
v.ào chiếc lá cuối cùng khiến cho Giôn-xi mất hết nghị lực, niềm khát íịống. Do dó, 
CÀ ha lan bảo Xiu kéo mành lên, cô lạnh lùng, thản nhiên chờ đón cái chết khi 
chẳng còn thấy chiếc lá nào bám trên bức tường gạch. Đối với Giôn-xi, cái cô dơn 
nhát t ong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến di xa 
xôi bi ấn của mình. Sáng hỏm sau thức giấc, Giôn-xi nhìn thấy chiếc lá cuối cùng 
vần con bám chặt vào cây. Cô như dược tiếp thêm sức mạnh và thoát qua cơn hiểm 
nghièc. Nguyên nhân sảu xa dán đến quyết định sư hổi sinh cùa Giôn-xi là sự gai 
góc c.ia chiếc lá chống chọi kiên cường với thiên nhiên khắc nghiệt, trái ngược với 
sự VC.I đuối buông xuôi muốn chết của mình. Giôn-xi tìm lại được nghị lực, niềm 
tin, co lại ao ước một ngày nào dó được vẽ vịnh Naplơ. Còn ao ước vẽ là còn khát 
sỏh;g, liếm khao khát ấy giíipGiôn-xi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trở về với cuộc dời. 

- Kết thúc câu chuyện, nhà văn không để Giổn-xi phản ứng gì thêm. Chỉ bằng 
lời kê cùa Xiu là vừa đủ. Như vậy, truyện sẽ có dư âm, dể lại trong lòng người đọc 
rất nhiên suy nghi và dự đoán. 

2. Tình thương yêu của Xiu 

- Tinh thương yêu cúa Xiu đói VỚI Giôn-xi biểu hiện qua thái độ quan tâm, châm 
sóc., cộng viên người bệnh và qua nỗi lo sợ khi thấy chi còn lác dác mấy chiếc lá 
thưíờrg xuàn bám trôn tường. Xiu không biết ý dịnh vẽ lá của cu Bơmen nên khi 
Oiốm-xi nhờ kéo rèm lên, cô làm theo với tâm trạng lo lắng cực độ: “Em thân yêu, 
tlìám 'êu" Xiu nói, cúi khuôn mật hốc hác xuống gán gối: “Em hãy nghĩ đến chị, nếu 
em kiông cỏn muốn nghĩ (ten mình nữaỉ Chị sẽ làm gi đây?” 

- Khi chiếc mành được kéo lẻn, chính Xiu cũng ngạc nhiên bởi vì sau một đêm 
niưra dó, chiếc lá cuối cùng vẫn bấm chặt vào cành. Khi không hề biết dó chi là 
chiíấcỉá vẽ và tâm trạng lo láng vẩn deo dẳng chị cho tới khi biết được sự thật. Có thể 
nói., ĩếu Xiu dược biết trước ý định của cụ Bơ-men thì truyện sẽ kém hay đi vì Xiu 
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không bị bất ngờ và người đọc cũng không được thưởng thực cả đoạn văn nói lên tâm 
trạng lo lắng’ thấm đượm tình người của cô. 

< 

3. Cụ Bơ-men và kiệt túc Chiếc tá cuối cùng 

- Cụ Bơ-men íà ựìột họa sĩ vô danh, đã ngoài 60 tuổi, kiếm ăn bằng cách ngồi 
làm mẫu vẽ cho các họa sĩ trẻ. CỊi mơ ước cháy bòng vẽ một kiệt tác, nhưng đà bốn 
chục nãm nay vản chưa thực hiện được, cả đời làm nghệ thuật mặ chưa bao giờ 

'chạm dược vào gấu .áo bủa nàng nghệ'thuật. Ị . 

' . . " * . * # 

- Khi biết Giốh-xi bỊbệnh sập chết, cả cụ Bơ-men và Xiu đều rất lo lắng: “Sưng 
đến nơi, họ sợ sệt ngó rợ ngoài cựa sổ, nhìn thấy thường xuân rồi họ nhìn nhau Một' 

lát, chẳng nói,nang gì". Thái độ “sợ sệt" khi nhìn thấy những chiếc lá theo nhau 

% 

rụng đã toát lên lòng yếu thương nhân hậu của cụ Bơ-men dành cho Giôn-xi. Và có 
lẽ giờ đây trọng thâm tâm cụ đã loé lên tia hi vọng để cứu sống Giỏn-xi. 

I , ~ 

- Cụ Bơ7inen tiến hànhiàm cồng viừc ngay trong đêm mưa gió bão bùng. “'Một 

• * I 

chiếc'đèn bão vchìCỘỊV thắp yáng vá một chiếc thang đậ bị lội ra khỏi chỗ đẻ của 
, nỏ, vài 'chiếc bui lông rơi yuiìg vãi, và một bảng phamùụ có'xanh và màn 'vàng tròn 
lấn với. nhan:.." Đố lạ những gì ngươi ta tìrn thấy sau đêm mưa bão dể minh chứng 
cho sự hi sinh thầm lặng, cao thượng quên mình vì người khác của cụ Bơ-men. 

- Chiếc lá cùa cụ Bơ-men vẽ đúng là một kiệt tác. Trước hết, vì lá vẽ rất giống, 

( 

“ờ gần cuông tá vẫn còn giữ.màu xanh sẫm, nhưng rìa tủ hình rủng cưa (tã ỊìììUốtìi 

• * a \ 

màu vàng ủa, chiếc lá vẩn dũng cảm trẻo'bám vào cành cách mặt đất chửng hii 
mươi bộ". Tuy nhiên, chiếc lá ấy thật sự là kiệt tác vì nó dem lại sự sống' cho Giôiwi, 
chiếc lá không chí vẽ bằng bứt lông, bột màu mà bằng cả tình thương bao la và lòĩtg 
hi sinh cao thượng. Cụ Bơ-men đã đổi mạng sống của mình cho Giồn-xi. Sự hi sinh - 

I 

thầm lặng ấy cứu sống được một con người và dế lại cho đời biết bao niềm tán- * 
trọng, kính,yêu. 

' , 2. ỉ)ậc sáciịghệ thuật 

\ 

Có thể nói, truyện được xây dựng theo kiểu có nhiều tình tiết hấp dẫn, sắp xếp 
chặt chẽ khéo léo và đặc biệt là kết cấu đảo ngược tình huống hai lần đã gày nhiúi 
hứng thú cho người đọc. 

Ngay từ đấu câu chuyện, Giôn-xi ngày càng tiến dần liền kề với cái chết 
khiến chọ độc giả hồi hộp, thương cảm, đau xót. Nhưng tình huống đột ngột đio 
ngược lúc truyện gần kết thức, Giôn-xi lấy lại được nghị lực, lòng yêu đời khít 
sống, bệnh tình thoát cơn nguy hiểm và chúng ta lại thở phào, trút đựơc gáih 
nặng lo âu. Đó là lần đào ngược tình huống thư nhất, không những làm cho C(C 
nhân vật trong truyện bất ngờ mà dộc giả cũng bất ngờ. 

Cụ Bơ-men đang sống rất khoẻ mạnh ai ngờ cái chết của cụ lại dược báo vào kít 
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thiúc câu chuyện, thêm một lần dao ngược tình huống lại khiên các nhân vật trong 
triụyện và độc giả cũng bất ngờ. 

Hai lần đảo ngựợc tình huống trên đều liên quan/tới cũn bệnh sưng phôi và chiếc 
là’ cuối cùng. Giôn-xi bị sưng phổi và gắn đời mình vào chiếc lá cuối cùng, cụ 
•B<ơ-men vẽ chiếc lá trong đêm mưa tuyết nên chết vì bị sưng phổi. Có thể nói gán 
Víới nghệ thuật đảo ngược tình'huống là sự mâu thuẫn ấn chứa trong cậu chuyện, 
ỉy/lôt người nhìn thấy chiếc lá cuối cùng mạ “song” lại, mộj người \>ì vẽ chịêc lá cuối 
cỉùiỊg inặ từ giã cỗi đời. .Chiếc lá cuối cùng vì cứu sống một sinh mạng mà tiễn dưa 
một sinh mạng khác về cõi vĩnh hằng. Nghệ thuật cứu sống con người nhưng ngược 
lạm con ngựời cũng phải bị mồ hôi, nước mắt thậm chí hi sinh cà mạng sống cho 
nghệ thuật chân chính. Cụ Bơ-men trong suốt 40 năm cầm w bút luôn khao, khát có 
điược một kiệt tác nghệ thuát nhưng không thể đạt đựơc. vậy mà chí trong một đêm 
mưa gió bãọ bùng, hoàn toàn vô tình đã sáng tạò ra một kiệt tác nghệ thuật đế đời. Sự 
điối lập tưởng chừng mâu,thuần ấy lại hết sức có lí. Nó nảy sinh xuất phát và quy tụ 
,ỵjào hai ch ữ. Tìrih người. Chí cộVinlj ugượi.mới là động lực mạhh mẽ nhất cho sự tồnr 
tạiỊ chân chính và khã,ựăng cứu rồì của nghệ thuật. 

c . . 

ễ ’ \ 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1 "Chiếc lủ cuối cùng là một trong những tậc phẩm văn học nước ngoài đã đem 
. đến cho chúng ta nhiều nhã thú. “Bức thông điệp màu xanh ” ấy, mậi mãi tươi non 
trong lòng người.'lình bạn bè, tình chị em, tạm lòng nhân hậu, đửc hi sinh của họa 
sĩ trẻ và già ấy làm cho người đọc tin yêu hơn vào lòng tốt của,ct>n người. Nó nhắn 
nhù nhân loại: hãy phấn đấu cho hạnh phúc của con người, hãy đem nghệ thuật ' 
phục vụ con người, vẻ đẹp nhân văn, giá trị nhãn bản cùa Chiếc lá cuối củng đã 
rung động tâm hổn mỗi chúng ta. 

Ng]bệ SŨ Bơ-men đã ngã xuống vì nghệ'thuật, đã hi sinh vì sự sống và hạnh phúc 
của con ngươi. Nghệ thuật hướng tợi con ngưòịi là nghệ thuật đẹp nhát, lâu bền nhất!” 

I I * M 

(Tạ Thanh Sơn, Lê Thuận An, Nguyễn v.iệt Nga, Phạm Minh Tú - Theo sách 

Kiến thức cơ bủn và nâng cao Ngữ vân 8, 
NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr.39) 

2. “Xây dựng tác. phẩm của mình bằng nhiều yếu tố ngẫu nhiên (và cả tất 
nhiên), O’ Hen-ri tắm tác phẩm của mình trong màn hư ảo. Bởi sự cứu vớt một linh 
hỏn iầrrì lạc, “mệt mỏi vì chò'Ỷlợí\ “rã rời vì suy nghT\ “muôn tháo tutig mọi thứ 
ràng buộc và giong buồm lướt di, lướt di tựa như một trong những chiếc lù mòn mỏi 
đáng thương kia”.,, chỉ là cứu vớt đúng nghĩa khi hành dộng đó được thực hiện âm 
thám theo kiểu Bơ-men. ■ . 

r K 

O’ Hen-ri là bậc thầy truyện ngắn, nổi tiếng với những cúi kết bất ngờ. Chiếc lá 
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cuối củng chinh phục tâm hồn độc giả đa phần là nhờ kiểu kết truyện ấy. Vai trò 
ông lão Bơ-men mờ nhạt ở đầu truyện bỗng chốc rực sáng bằng thứ ánh sáng kì lạ, 
ám ảnh dộc giả khôn nguôi.” 

(Lê Huy Bắc, Dạy - học vãn học nước ngcùỉ trọng 
chương trình trung học cơ sở, Tập 2, NXB Giáo du:, 2006) 


c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. “Chiếc lá cuối cùng " viết theo phương thức hiệu đạt chính nào? 

A, Tự sự. B. Miêu tả. 

c. Biểu cảm. D. Thuyết minh. 

2. Từ nào điền vào chồ trổng trong câu sau? 

Khi nhìn thấy chiếc lá thường xuân vẫn trụ vững trên cành sau đêm rr.ưa bào 
Giôn-xi đã 

«• 

À. Sống lại. B. Hồi sinh, 

c. Sực nhớ. D. Buồn chán. 

3. Ý nghĩa của hình ánh chiếc lú cuối cùng? 

A. Chiếc lá đã cứu sống Giôn-xi. 

B. Chiếc lá khẳng định tài năng và tấm lòng của cụ Bơ-men. 
c. Chiếc lá là hiện thân cho nghệ thuật chân chính. 

D. Cả bá phương án A, B, c đều đúng. 

4. Dòng nào nêu dung về con người của Bơ-men? 

A. Là người rất khó tính và khó hiểu. c. Là người giàu tình yêu thương. 

B. Là hoạ sĩ chân chính. D. Cả B và c. 

5. Giá. trị nghệ thuật đặc sắc nhất của truyện " Chiếc lá cuối cùng" là gì? 

A. Nghệ thuật tương phản. 

B. Nghệ thuật xây dựng và phân tích tâm lí nhân vật. 
c. Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn. 

D. Nghệ thuật đảo ngược tinh huống hai lần. 

II. Tự LUẬN 

• • • 

1. Em hãy nêu ý nghĩa của hình tượng chiếc lá cuối cùng. 

2. Có ý kiến cho rằng: “Truyện Chiếc tá cuối cùng của OHen-ri là bứcthôrg 
điệp màu xanh”. Theo em, O’ Hen-ri muốn gửi đến độc giả thông điệp gì? 
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HAI CAY PHONG 

(Trích Người thầy đầu tiên) 


/ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 


AI-MA-TỐP 


I. TAC GIA 

- Ai-ma-tốp, sinh nãm 1928, là nhà văn Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà ở 
Trung À, thuộc Liên bang Xô viết cũ. ' 

- Tác phẩm chính: Gia-mi-lì-a (1958); Núi đồí và thảo nguyên (1961) được tặng 
giải Ihưởng Lênin về văn học năm 1963, gồm ba truyện: Người thấy đáu tiên, Cây 
phong non trùm khăn đỏ, Mắt lạc đà; Vĩnh hiệt Gun-xa-ru (1966); Con tàu trắng 
(1970); Và một ngày dài hơn thể kỉ (1980)... 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ 

Văn bản này là phần đầu truyện vừa Người thầy dầu tiên , dược sáng tác năm 1957. 

2. Nội dung cơ bản 

Đoạn trích miêu tả hai cây phong bàng ngòi bút dậm chất hội họa và đầy xúc 
dộng. Qua đó, người kể chuyện truyền cho chúng ta tình yêu quê hương da diết và 
niém xúc dộng đặc biệt bới vì hai cày phong gắn với câu chuyện về thầy Đuy-sen, 
người đà vun trồng ước mơ, hi vọng cho những học trò nhò của mình. 

1. Hai cây phong và tình cdm dạc biệt của người họa sĩ 

- Hai cây phong là tình yêu, nỗi nhớ, là niềm say mỏ dặc biệt của người hoạ sĩ - 
người kể chuyện. Họa sĩ biết chúng "tử thuở bắt đâu biết mìtỉir. Hai cây phong hẳn 
phải cao lớn nhường nào mới nổi bạt giữa tháo nguyên mênh mông ấy, chúng như 
“những ngọn hải dang dặt trên núr làm tiẻu cho những tâm hồn xa xứ. Mỗi lần về 
quê, hoạ sĩ đều coi “ bốn phận dầu tiên lủ từ xa dưa mát tìm cây phong thân thuộc 
ấy". Dừ chúng có cao đến dâu chăng nữa, hay đứng xa khó lòng trông thấy ngay 
được nhưng người kê chuyện "bao giờ cũng cảm biết dược chúng, lúc nào cũng 
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nhìn rõ". Người con xa xứ ấy nôn nóng được chóng về tới làng, chóng lên (lổii mà 

đến với hai cây phong, rồi sau đó “cứ đứng dưới gổc cây dể nghe mai tiếng lú I CO 

cho đến khi say SƯU ngây ngất". Với tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu tha thiết vớii hai 

cầy phong, họa sĩ cám biết dược chứng, thấy ở chúng “tiếng nói riêng", “tám hổn 

riêng" “chan chứa những lời ca ém dịu", khác hẳn những loài cây khác. Họa sĩ 

nghe được tiếng rì rào nhiều cung bậc của nó, khi “như một làn sóng tỉuiỷ triều 

dâng lên vỗ vào bãi cát", khi “như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền 

qua lá cành như một dom lửa vô. hình", khi “hổng im bặt một thoáng rồi khấp lá 

cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào", và trong bão dông, 

% 

nó vẫn “dẻo dai vù reo vù vù như một ngọn lửa bọc cháy rừng rực". Hai cay phong 
là yẻ đẹp, là biểu tượng của quê hương* biểu tượng cho tâm hổn và phấm chất của 
con người quê hương - con người thảo nguyên mãi mãi sống trong tâm hổn, trong 
kí ức của người họa sĩ. 

2. Hai cây phong vù kí ức tuổi í hơ 

Hai cây phong quê nhà là biết bao kỉ niệm tuổi thơ: “Tuổi tre cùa tôi dã dể lại 
nơi ấy, bén cạnh chúng như một mánh vỡ của chiếc gương thán xanh...". Khi đã 
khôn lớn, trưởng thành, người hoạ sĩ đã khám phá ra bao điều bí ẩn từ hai cây 
phong ấy; nhưng vẫn không “vỡ mộng xưa", vần giữ mãi cách cảm thụ tuổi thơ. 
Chúng luồn được họa sĩ trở về với kí ức, như về với nguồn cội, làm giàu thêm hành 
trang của hiện tại. Kỉ niệm của nàm học cuối cùng trước khi bắt đầu nghi hè dược 
khắc ghi trong tâm hồn gắn bó máu thịt với hai cây phong. Hai cây phong khổng lổ 
“với bóng râm mát rượi và tiếng lú xào xạc, dịu hiển", với những cành cây “cao 
ngất, cao đến ngang tầm cánh chim bay", đó là vương quốc của các loài chim, ở đó 
lưu giữ bao kí niệm đẹp đẽ, hổn nhiên, trong sáng của tuổi thần tiên - tuổi học trò. 
Hai cây phong “nghiêng ngà đung đưa như muốn chào mời", vầy gọi lũ trẻ, và 
những cành cao, cao ngất của nó như giục giã, cổ vũ lu trẻ lên cao, cao nữa, để rồi 
“như cỏ một phép thần thông nào vụt mỏ ra trước mắt" “cả một thế giới dẹp để vô 
ngần của không gian bao la vù ánh sáng". Bọn trẻ “sửng sất" bởi thảo nguyên bao 
la và đẹp đẽ, “cô giương tầm mắt nhìn vào nơi xa thẳm biêng biếc của thảo nguyên 
và nhìn thây không biết bao nhiêu, bao nhiêu là vùng đất" mà trước dây chưa từng 
biết đến, thấy những con sồng mà trước đây chưa từng dược nghe, “những dỏng 
sông lấp lánh tận chân trời như nliững sợi chỉ bạc mỏng manh". Cái thế giới tuyệt 
đẹp ấy khơi gợi bao ý nghĩ, suy tưởng, khát khao khám phá. vẻ đẹp ấy như mê 
hoặc bọn trẻ: “Chúng tôi ngồi nép trên các cành cây, lắng nghe tiếng gió ảo huyền, 
và tiếng lá cây đáp lại lời gió, thì thẩm to nhỏ về những miền đất bí ẩn dầy sức 
quyến rũ lẩn sâu chân trời xa thẳm biêng biếc kia". Còn họa sĩ khi ấy, “lắng nghe 
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tiếng lựu cây phong ri rào, tỉm đập rộn ràng vì ỉ hảng thốt và vui sướng, rồi trong 
ỉiến;g xạc xào không ngớt ây", “co hình dung ra những miên đất xa lạ kia ”. Hai cây 
phoing khống lồ như điểm tựa nâng cánh tâm hổn tuổi thơ, thôi thúc khám phá 
nhữing gì mới lạ và cao xa hơn. Hay dó cũng chính là biểu tượng cho khát vọng 
mãmh liệt của con người thảo nguyên. Bóng râm mát rượi, cành cây cao ngất của 
cây phong quê hương vừa lưu giữ kí niệm vừa ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho 
con người. 

2». Hai cây phong và thầy Đuy-scn 

Hai cây phong còn là nhân chứng của câu chuyện hết sức xúc động về ngôi 
trường xưa, về tháy Đuy-sen, người thầy đầu tiên và cỏ học trò An-tư-nai, cô bé mồ 
côi nay đậ thành viện sĩ, gần bốn mươi năm về trước mà người kể chuyện gần đây 
với 'được biết. Vẻ đẹp tuyệt vời, kì lạ của hai cây phong và niềm yêu mến, thiết tha 
của họa sĩ là khúc dạo đầu cho một bài ca đẩy xúc động. Thầy Đuy-sen đã mang 
hai cây phong này về trồng trên đồi cao, nơi ngồi trường mới tồi tàn, xiêu vẹo, cùng 
với cô bé An-tư-nai và rhầy đã gửi gắm ở hai cây phong non ước mơ, hi vọng những 
đứa trẻ nghèo khổ, thất học như An-tư-nai sau này sẽ lớn lên, ngày càng được mở 
mantg kiến thức và trở thành những con người hữu ích. Hai cây phong trở thành biểu . 
tượng của tình thầy trò, và là hiện thân của một thế hệ mới mà thế hệ đi trước gửi 
vào đó bao ước vọng. Vì thế, Hai cây phong vừa là bài ca về tình yêu thiên nhiên 
cây cỏ, vừa là một bài ca nghĩa tình về quê hương, vừa là mở đầu của một bài ca về 
“Người thây đáu tiên", người dã trổng cây, trổng người cho quê hương đất nước. 

3. ỉ)ăc sác nghệ thuật 

1. Ị ỉ ai mạch kể lổng ghép 

- Người kể chuyện khi xưng “tỏi", khi xưng “chúng tỏi" - ở ngôi thứ nhất số ít 
và sô nhiều. “Tôi" là họa sĩ. Và “chúng tôi" là bọn trẻ ngay ấy, trong đó có “tôi". 
Hai mạch kể (theo “tói" và “chung tỏi") ấy ít nhiều phân biệt và lồng vào nhau. 

- Căn cứ vào độ dài vãn bản cũa hai mạch kể, và sự bao bọc của mạch kể theo 
“ỉôi'\ ta thấy mạch kể của người kẽ’ chuyện xưng “tói" quan trọng hơn. 

2. Thời gian trong vàn bán 

- Thực tại và quá khứ dan xen nhau rất sinh động. Từ thực tại lần lượt trở về với 
những kí ứ'c, với quá khứ - quá khứ gần và quá khứ xa, rồi lại quay trở về với thực 
tại. Sự chốmg chéo của những kí ức làm tăng thêm những tầng văn hoá gắn với hai • 
cây phong, tăng thêm vẻ huyền bí, sức sống kì lạ, vè đẹp khác thường cùa hai cây 
phong. Sự ìkêt hợp thời gian nghệ thuật đó đã chuyển tải được, nhiều cung bậc tình 
cảm phong phú cùa người kế chuyện gắn với hai cây phong từ thuở ấu thơ cho đến 
khi trưởng thành, khi ở quê đến khi xa quê trở về. 
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- Thời gian khá dài với một đời cây ấy để nói về sự bền vững với thời giam của 
hai cây phong khống lổ, đầy sức sống, đê nói về tình thầy trò bền vững, tliuy c hung, 
tình cám “uống nước nhớ nguồn" trước những biến thiên của thời gian, cứa eụộc iờn. 

3. Kết hợp tự sự vơi mi cu tà và hiểu cảm 

- lỉai cay phong dược kế theo nhiều lớp thời gian và được vẽ lại bằng ngỉồin từ 
qua nhiều chi tiết miêu tà qua cái nhìn của một họa sĩ. Có những nét vẽ “t r ní" khi 
tả từ xa, nhiều nét “động" khi tả gần: “ nghiêng ngả thâu cây, lay động lá c)nJi" rồi 
“khi mây đen kéo đến... xỏ gãy cành, tia trụi lá..." 

Trong bức tranh ngôn từ ấy còn có cả âm thanh: “tiếng lá reo", “tiếỉg /rì rào 
theo nhiêu cung'bậc \ “reo vù vù"... 

Có khi hai cây phong còn được gợi tả bằng trí tưởng tượng và bàng 'ârn hồn 
nghệ sĩ: Người kể chuyện như “cảm biết được chúng" tuy không nhìn thấy chtlng, 
thấy chúng “như có tiếng nói riêng và hẳn phái có một tâm hổn riêng ', cỏ khi 
chúng như “thì thầm thiết tha nồng thắm", có khi chúng “bỗng im bặt một ĩlỉỉOchig, 
rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào".. 

Hai cây phong được miêu tả qua rạt nhiều so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hết sứic sinh 
động, có hổn, độc đáo. 

- Văn bản đầy xúc động còn bởi sự kết hợp tự sự với biểu cảm. Lời Viìn 1ầ;y chất 
thơ, chất họa, mang tính biếu cảm cao. Các biện pháp tu từ dày đậc gia tầng cliiấi trữ 
tình. Nhiều câu hỏi tu từ như: “Ta sắp dược thấy chúng chưa, hai cây plnn;,g sinh 
đôi ấy?"\ “Đã phái đấy là nơi tận cùng thế giới chưa, hay phía sau van CÒI cỏ bầu 
trời như thế này, những dúm ìnây, những dồng cỏ và sông ngòi như thế này". .. làm 
cho câu chuyên được dẫn dắt linh hoạt và tràn đáy cảm xúc, khơi gợi cám X1ÚC nơi 
người đọc. Đặc biệt, hai câu hỏi ờ phần cuối gợi sự chú ý vào câu chuyện Cìímh: 

ai lù người dã trỉng hai cây phong trên đồi này? Người vô danh ấy dã ưcc mơ gì, 
dã nói những gì khi vùi hai cày xuống đất, người ấy đã ấp ủ những niềm lì v<ọng gì 
khi vun xới chúng nơi dây, trên đỉnh đổi cao này?". 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Người thầy đáu tiên (1957) là truyện vừa cùa nhà văn Xô viết Tr. Ai-nna-tốp 
viết về những đổi thay to lớn trong cuộc sống của người dần vùng thảc niguyên 
Ka-dắc-xtan dưới ánh sáng của cách mạng. Cốt truyện được xây dựng gổn những 
sự kiện trong cuộc.đời của nhân vật chính Đuy-sen - “Người thầy dầu tiên ' C‘ủa các 
em nhỏ làng Ku-ku-rêu trong thung lũng hẻo lánh vùng Trung Á này. “Đ) là vào 
nám 1924" anh chiến sĩ Hồng quân Đuy-sen phục viên về làng và quyết địinh mờ 
trường dạy học. Công việc hết sức khó khãn vì anh vấp phải sự hoài ngh ciủa dân 
làng, sự chống đối thù địch của những kẻ tự coi mình là chủ. Mặc dù còn tiiếói kinh 


52 



nghiệm nhưng với lòng nhiệt tình và đặc biẹt là tinh thân kiên trì, dũng cảm, ý chí 
khổng khoan nhượng, anh dã chiến thắng. Khối lương kiến thức mà Đuy-sen truyền 
đạt cho học sinh dẫu sao cũng chi có han bởi trình độ học vấn của anh, nhưng niềm 
ước mơ vươn xa, bay.caò trong cuộc dời rộng lớn, ý thức về nhân cách của mỗi cá 
nhân chính là những điều vỏ giá anh dem lại cho các em. An-tư-nai - một thiêu nữ 
Kư rơ-gư-xtan - nhờ dược anh giai thoát khỏi địa vị nò lệ khi bị dem gả bán cho một 
gã địa chú mà có diều kiện học tạp phấn đấu để sau này trờ thành một viện sĩ nổi 
tiếng. Câu chuyện về Đuy-sen - “Người ỉlỉầỵ dần tiên" - chỉ được lớp trẻ biêt đến 
nhò' kí ức của chính An-tư-nai. Vì vậy, truyện nhuốm màu sắc truyền thuyết giống 
như những "chuyện núi đổi và tìuio nguyên". Không gian khắc nghiệt và hùng vĩ 
cùa vùng núi dồi và thảo nguyên Trung Ả làm nên cốt truyện có tác dung tò đậm 
sắc thái trư tình lãng man. Trong Người thủy dầu tiên cũng manh nha nét chù yêu ớ 
nhừng cuốn tiểu thuyết sau nay của Ai-ma-tốp: dó là hoạt dộng của kí ức, sự kết 
hợp giữa hiện thực và truyền thuyết - những yếu tố tạo nên đặc điểm thi pháp của ông." 

(Theo Phạm Gia Lâm, trong Tác già, tác phẩm văn học nước ngoài 

trong nhả trường , NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001) 

2. “Hai cây phong trong đoạn trích luôn gần gũi vơi các em nhò: “hai cây phong 
khổng lổ lại nghiêng nga dung dưa như muốn chào mời chúng tôi đến với bóng râm 
mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền" - cũng chính hai cây phong dã mờ ra một 
khoảng trời bao la dầy bí án. Phai chăng dó chính là hình anh thầy Đuy-sen - người 
tháy dầu tiên dã nâng dỡ và dánh thức những rung dộng, khát vọng dẹp đẽ trong 
những tâm hồn thơ trẻ. Hai cây phong còn mãi, như hình ảnh, như tấm lòng của 
người thấy." 

(Ôn tập Ngữ văn (S (nhiều tác giả), NXB Giáo dục, 2005) 

c. LUYỆN TẬP 

• • * 

I. Trác nghiệm 
* 

1. Vun bán “ỉlai cây phong " dược kế theo ngói nc)o? 

A Ngỏ ị thứ nhất sỏ ít và cà sổ nhiều. 

B. Ngôi thứ hai. 

c. Ngôi thứ ba. r 

2. Vãn bán trên dược viết theo phương thức biểu dạt nàn? 

A. Kết hơp tự sự và miêu tả. 

B. Kết hơp tự sự và biểu cám. 

c. Kết hơp tự sự, miêu tả và biểu cảm. 
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3. Thời gian dược kể trong vân bản lù thời gian nào? 

A. Thời hiện tại. 

Ẹ. Thời quá khứ. 

c. Đan xen hiện tại và quá khứ. 

4. Hai cây pliong khiến người kể chuyện xúc dộng vì sao? 

A. Vì đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, của quê hương, gắn với bao ki niệm tuổi thơ. 

B. Vì đó là nhân chứng cho câu chuyện cảm động về thầy Đuy-sen. 

c. Vì cả A và B. * 

5. Biện pháp tu từ nào sau dây dược dùng nhiều trong ván bản trên? 

• 1 

A. So sánh và nhân hoấ. 

B. An du và hoán du. 

• • 

c. So sánh và nói quá. 

6. Các câu hỏi dược dùng nhiều trong vãn bdn trên có tác dụng gì? 

A. Dẫn dắt cầu chuyện sinh động. 

B. Gợi cảm xúc và sự chú ý. 
c. Cả A và B. 

7. Hai cây phong dược miêu tà bằng những yếu tố nào? 

A. Bằng cái nhìn của người hoạ sĩ nên dậm chất hội họa. 

B. Bằng trí tường tượng và bằng tâm hồn của người nghệ sĩ. 
c. Cả A và B. 

8. Nhận dinh sau dây vê vân bơn “Hai cây phong" dúng hav sai? 

Hai cây phong là bài ca về thiên nhiên cây cỏ, là bài ca nghĩa tình về quê hư<mg, 
đất nước và cũng là khúc dạo đáu dầy xúc dộng của bài ca về “ Người tháy dầu tiên” - 
người đã trồng cây, trồng người cho quê hương đất nước”. 

A. Đúng. 

B. Sai. 

II. TựLUẬN 

1. Vẻ đẹp kì lạ, dộc đáo của hai cây phong được nói tới trong vãn bán Hai cây 
phong là gì? 

2. Nghệ thuật miêu tả hai cây phong ở đây có gì đặc sắc? 

3. Chọn một đoạn văn em yêu thích trong bài và nêu cảm nhận của mình. 
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PHAN 2 


VĂN BẢN TRỮ TÌNH 


Sô vấn bàn trữ tình dược học trong chương trình lớp 8 là mười một vãn bàn (kế 
cá hai vãn bán tự học C'ỏ hướng dan). Oà mười một vân bản dền hì thơ Việt Nam 
dược súng túc trong khoáng thời gian từ ỉ 900 dêh 1945, trong dỏ cỏ bổn văn bán - 
dược sáng túc thời kì chiu thê ki, cỏn bảy vãn bủn sủng túc trong giai (loạn vãn học 
1930 - 1945. Cúc van ban thơ dược học da dạng, phong phú vé nhiều mặt: 

Ví!'thê loại: sáu vỏn bàn thơ Đường luật, một van bàn lục bút, một song thất lục 
búi, ha vân bân Thơ mới. 

Về khuynh hướng súng tác (trảo lưu van học): bày vùn bản thơ yêu nước cách 
mạng, bốn vãn bản thơ lãng mụn - trong dó có ĩ văn ban là Thơ mới. 

Trong cúc tác phẩm trữ (ình dược, học dáng chú ỷ là cụm ba bùi thơ dược gọi lủ 
Thơ mới: “Nhớ rửng”, “Ỏng dồ“Quê hương”. Cúc bài thơ này - tiêu biểu cho 
Thơ mới, một phong trào thơ có tính chất làng mạn (1952 - 1945) có sự thay dổi 
sâu sắc, mạnh mẽ về hình thức nghệ thuật và nội dung cdììi xúc. 

Chùm ba hùi thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh cùng có vị trí dạc biệt trong mang 
thơ trữ tình. Ba bài thơ nhó, mồi bài có nội dung cụ thế riêng song tập hợp lại dã 
cho tlìíỉy chân dung tinh thần cùa nhân vật trữ tình: sự ỉdng hợp hài hoả, trọn vẹn 
những ve dẹp của con người nghệ sĩ - chiến sĩ. 



BẢNG THÕNG KÊ 


Văn 

bản 

Táe 

giả 

Thời 

gian 

sáng 

tác 

Thẻ' 

loại 

Nội dung 

Nghệ thuật 

Vào nhà 

Phan 

Trước 

Thất 

• 

Phong thái ung dung, dương 

Giong diêu 
- . 

ngục 

Bôi 

t 

1930 

’ 

ngôn 

hoàng và khí phách kiên 

thiết tha, hào 

Quàng 

Châu 

(1914) 

bát cú 

cường, bất khuất, vượt lên 

hùng. 

Đông 

% 



trên cảnh ngục tù của nhà 


cảm tác 




chí sĩ yêu nước. 


Đập đá 

Phan 

Trước 

Thất 

Vẻ đẹp ngang tàng, lảm 

Bút pháp 

ở Côn 

Cháu ■ 

1930 

ngôn 

liệt của người anh hùng 

lãng mạn, 

Lôn 

Trinh 


bát cú 

cííu nitìc dù gặp buốt nguy 

giọng điệu 



• 


nan. 

hào hùng. 

Muốn 

Tản 

Trước 

Thất 

Tâm sự của con người 

Cảm xúc bay 

làm 

Đà 

1930 

ngôn 

bất hoà với thực tại và 

bống,phóng 

thằng 



bát cú 

mong muốn thoát li mãnh 

túng, lời lê 

Cuôi 

• 


% 


liệt. 

giản dị. 

Hai chữ 

Trần 

Trước 

'Song 

* 

Từ một câu chuyện lịch 

Thể thơ thích 

nước 

Tuấn 

1930 

thất 

sử, tác già muốn thể hiện 

hợp, giọng 

nhà 

Khải 

(1924) 

lục 

nỗi đau mất nước và khích 

..điệu trữ tình 




bát 

lệ đồng bào cứu nước. 

thống thiết. 

Nhớ 

Thế 

1930- 

Thơ 

Niềm khát khao tự do 

Cảm xúc 

rừng 

Lữ 

1945 

mới- 

mãnh liệt, nỗi chán ghét 

lãng mạn. 





cuộc sống tù tụng của 

hình ảnh bay 

t 




một lớp người và lòng 

bổng, giọng 





yêu nước thầm kín của 

điêu thiết tha 

• 





người dân mất nước. 
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Hổ 

Chí 

Minh 


đường 


Hổ 

Chí 

M.inh 


930 - 

1945 

1939) 


1930 - 
1945 

(1941) 


1930 - 
1945 
(1942) 


1930 - 
1945 

(1942) 


Lục 

bát 


Thất 

ngôn 

tứ 

tuvêt 


Thất 

iigôn 

tứ 

tuyệt 


Thất 

ngổn 

tứ 

tuyệt 


Từ tình canh đáng thương 
của ồng đồ tạc giả thể 
hiện niềm cảm thương, 
nhớ tiếc đối với cánh cũ 
người xưa. 


Thể thơ ngũ 
ngôn bình dị 
mà hàm súc. 


Quê hương hiện lên trong 
nỗi nhớ là bức tranh làng 
quê miền biển tươi sáng, 
sinh dộng, trong đó nổi 
bật lẽn là hình ảnh đẹp 
đẽ, khoe khoản của những 
người dân chài lưới trong 
lao động. 

Những vần 
thơ bình dị, 
gợi cảm, hình 
ảnh thơ bày 
bổng, lãng 
mạn. 

Lòng yêu cuộc sống sâu 

sắc và niềm khát khao tư 

• 

do mãnh liêt 

ê 

Thể thơ lục 
bạt giản dị, 
thiết tha. 

Thể hiên tinh thần lac 

• • 

quan, phong thái ung dung 
cùa Bác Hồ trong cuộc 
sông cách mạng đầy gian 
kho. * 

Thể thơ tứ ' 
tuyệt gián dị, 
giọng diệii dí 
dòm, vui 

tươi. 

Tinh yêu thiên nhiên đếm 
say sưa và phong thái ung 
dung tự tại của Bác ngay 
trong ngục tù. 

Phép dối 
được sử dụng 
có hiệu quả. 

ềậ 

Từ việc đi đường núi gợi 
ra chân lí dường đời: vượt 
qua gian lao chổng chất sẽ 
đến thắng lơi. 

Bài thơ giản 
dị mà hàm 

súc. 

* 

— - t. , 
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VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC 


PHAN BÔI CHÂU 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Phan Bội Châu (29-11-1867/29-10-1940), tên thật là Phan Văn San, sau đổi 
thành Phan Bội Châu. Quê quán ở làng Đan Nhiệm, nay thuộc xã Xuân Hoà, hiuyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngoài tên hiệu chính là Sào Nam, ông còn sử dụng miột số 
tên khác: Hải Thu, Thị Hán, Độc Tỉnh Tử... 

Phan Bội Châu là một nhân vật kiệt xuất cùa lịch sử dân tộc trong mấy chục nãm 
đầu thế kí XX. Ông là lãnh tụ của các phong trào nổi tiếng như Duy tân, Đỏn<g du, 
Việt Nam Quang phục hội và tìmg xuất dương sang Nhật Bản, Trung Quốc, Thái 
Lan để mưu đồ cứu nước. Dù sự nghiệp cứu nước của ông không thành, nhưng;, tấm 
lòng yêu nước thiết tha nổng cháy cùa ông thì mãi mãi không phai nhoà trong; tâm 
trí người Việt Nam. 

Phan Bội Châu cũng là một nhà văn, nhà thơ lớn. Văn thơ Phan Bội Châu lài một 
thành công rực rỡ của thế loại văn chương tuyên truyền cổ động cách mạng. Cáic tác 
phẩm của ông thể hiện sự kết hợp hài hoà giữa lí tưởng dân tộc cao cả, tình cảm yêu 
nước thương dân sâu nạng và nhiệt huyết cách mạng sục sôi. Những tác phẩm; tiêu 
biểu của ông là: Hái ngoại huyết thư, Trùng Quang tâm sử, Việt Nam vong (ỊUỐÍC sử, 
Ngục trung thư, Sào Nam thi tập... 

II. TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Năm 1914. Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tinh Quảng Đông (Trung QỊuôe) 
bắt giam. Trong hoàn cành ấy, ồng đã viết tác phẩm Ngục trung thư (Thư viết trong 
ngục). Vào nhà ngục Quang Đỏng cám tác là một bài thơ chữ Nôm nằm tron<g tập 
Ngục trung thư. Đây là một tác phẩm trữ tình nói chí, tỏ lòng, bộc lộ cảm xúc: của 
Phan Bội Châu trong những ngày dầu mới vào ngục. Bài thơ được sáng tác the (0 thể 
thất' ngôn bát cú Đường luật. 
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2. Nội dung cơ bản 

% 

‘ó. Ị lai câu đê 

Hai câu đề đã thể hiện dược tinh thần, ý chí cùa người anh hùng, nhà cách inạng 
trong những ngày dầu ờ tù. Hoàn cành ngục tù là sự giam hãm, tra tấn, đày đọa 
trong gian khổ. Nhimg người anh hùng không hao giờ chịu cúi đầu khuất phục hoàn 
cảinh mà vãn vươn lên, đứng cao hơn mọi sự giam cầm. Phan Bội Châu hiện lên với 
một phong thái thật đường hoàng, tự tin, thật ung dung, thanh thản, vừa ngang tàng, 
bấít khuất lại vừa tài tử, phong lưu. 

Trong hai câu đề cũng thể hiện quan niệm của Phan Bội Châu về cuộc đời và sự 
nghiệp. Ông cho rằng sống ở trên đời là một cuộc chạy dài trên một con đường xạ. 
Trước khi về tới đích, trên con dường ấy thường có một vài chỗ tạm nghỉ. Nhà tù 
chạnh là một trong những trạm nghi bất đắc dì đó. Vì vậy, nhà tù đã trở thành nơi người 
anh hùng tiếp tục rèn luyện ý chí cứu nước, nghiền ngẫm kế sách đấu tranh để khi 
được tự do lại tiếp tục con đường cách mạng. Như vậy; Phan Bội Châu đã đưa ra 
một quan niệm sống rất tiến bộ. 

b. Hai câu í lì ực 

Hai câu thực là lời tâm sự chân thành và thấm thìa của Phan Bội Châu khi tự 
nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Từ năm 1905 đến năm 1914, 
Phan Bội Châu bôn ba nước ngoài ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan để tìm đường 
cứu nước. Trong mười nảm hoạt dộng ấy, Phan Bội Châu phải xa quê hương đất 
nước, khồng có gia đình ở bên, chịu nhiều cực khổ gian nan. Vì vậy, ông tự xem 
mình là khách không nhủ trong hổn biến. Bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt, 
từ nám 1912, ông trở thành dôi tương săn đuổi, truy bắt của ké thù xâm lược ở kháp 
mọi nơi. Và khi bọn quân phiệt Quảng Đông bắt dược Phan Bội Châu, chúng cũng 
có ý định trao trả ông cho Pháp. Vì đất nước, vì nhân dân, Phan Bội Châu đã trở thành 
cỏ tôi như vậy. Câu thơ này còn có thể được hiểu theo một nghĩa khác. Có tội giữa 
nám châu thế hiện nỗi dằn vặt, day dứt, tự trách mình của Phan Bội Châu. Ông xem 
mình Ịà người có tội với nhân dân, đât nước 'vì bao nhiêu năm hoạt động cách mạng, 
mong tìm đường cứu nước nhưng cuối cùng chi toàn thất bại mà không có thành công. 
Đây là câu thơ thể hiện nỗi đau lớn lao, cao cả của người anh hùng. 

c. Hái câu luận 

Hai câu luận thể hiện rất rõ khẩu khí cùa bậc anh hùng hào kiệt: người anh hùng 
sa cơ thất thế nhưng vẫn hiên ngang. Bất chấp dang ở trong hoàn cảnh tù đày khó 
khăn, nguy hiểm Phan Bội Châu vẫn một lòng giữ vững chí khí cứu nước, lí tưởng 
phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Và càng trong gian khổ, thử thách, hi sinh 
càng tồi luyện thêm ý chí đấu tranh kiên cường, quả cảm cho nhà cách mạng. Bằng 
sức mạnh tinh thần vững vàng, ống ngạo nghề vượt qua tất cả mọi thủ đoạn hèn hạ 
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của ké thù, giữ vững niềm tin tưởng lạc quan ở thắng lợi cuối cùng cùa sự nghiệp 
cứu dân cứu nước. - 

Những hành động được miêu tả bùa tay ôm chặt, mở miệng cười tan di liển VỚI 
những hình ảnh to lớn bổ kinh tể, cuộc oán thù khiến hình tượng người anh hùng 
hiện lên với tầm vóc lớn lao, khát vọng mạnh mẽ, hành động phi thường. Đó là biểu 
hiện tiếp nối của một khát vong đep đẽ từ thuở còn hoạt động trong nước như Phan . 
Bội Châu đã viết trong bài Chơi xuân: 

Phùng xuân hội, may ra, ừ cũng dễ 
Num địa cáu vừa một tí con con 
Đạp toang hai cánh càn khôn 
Đem xuân vẽ lại trong non nước nhà. 

d. Hai câu kết 

Hai câu kết một lần nữa khẳng định tư thế hiên ngang của nhà cách mạng với vé 
đẹp tinh thần bất khuất, kiên trung, bất chấp cảnh tù dày. Câu thơ cũng là lời tuyên 
bố dõng dạc, đanh thép về một lí tường sống cao đẹp: còn sống là còn chiến đau, 
còn tin tưởng vào sự nghiệp chính nghĩa đấu tranh giải phổng dân tộc. 

3. Đặc sắc nghệ thuật 

Tác giả đã sử dụng thành cồng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật với phcp dối 
chạt chẽ,-sắc sảo. 

Bài thơ là sự kết hợp hài hoà của nhiều giọng diệu. Có giọng điệu dừa vui Khá 
độc đáo: 

Chạy mỏi chân thỉ hây ở tù ... 

...Bao nhiêu nguy hiếm sự gì dâu. 

4 

Có giọng điệu hùng hổn đẩy khấu khí anh hùng: 

Giơ tay ỏm chặt bỏ kinh tế 
Mở miệng cười tan cuộc oán thủ. 

, * V' • 

Có giọng diệu cảm khái bi thiết dặc trưng của thơ ca Phan Bội Châu gây nìc 
động lớn trong lòng người đọc: 

Đã khách không nhà trong bốn bể 

Lại người có tội giữa nam châu 

Sự kêt hợp các giọng điệu ấy làm tăng thêm sức biểu cảm mạnh mẽ cho bài thx 

Bên cạnh hệ thống từ Hán Việt trang trọng (hào kiệt, phong lưu, kinh tế, sự 
nghiệp...), tác giả sử dụng nhiều khẩu ngữ (hưv ở tít, sợ gì đâu:..) làm bài tho dù lói 
chí tò lòng của người anh hùng nhưng yẫn gần gũi, dễ tiếp nhận đối vơi người đọt. 

Tác giả cũng sử dụng cách nói khoa trương, phóng đại để khắc, họa được hhh 
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ánh (lẹp dè, hièn ngang của người anh luing - nhà cách mạng vượt lcn trcn hiện thực 
tù đày. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. Phan Bội Châu kê vé hoàn cánh làm bài tho i ao nhủ ngục Quãng Đỏng cảm tác. 

“Tỉr khi xuất dương tới giờ, tòi dược nếm mùi ở tù, lẩn này là lần thứ nhất. 
Nhưng Mai quân hơn tôi: lán này ỏng ta vào ngục là lán thứ ba rồi. 

Vào ngục bữa đáu hết, tòi với Mai quân ở chung một xà lim. Đêm hôm ấy, tôi 
đọc miệng một bài thơ dể an ủi Mai quân như vầy: 

Phiêu hỏng ngã bổi cúc tha hương, 

Tân khô thiên quán phận ngoại thưởng. 

Tính mạng kỷ hổi tủn tử địa, 

Tu mi tam độ nhập linh dường. 

Kính nhân sự nghiệp thiên đào chú, 

Bất thế phong vân đế chủ trương. 

Già sử tiền đồ tận di thản, 

Anh hùng hào kiệt giã dung thường. 

Đại ý là: 

Bơ vơ đất khách bác cùng tỏi, 

Riêng bác cay chua nếm dù mùi. 

Tính mạng hao phen gần chết hiit, 

Mày râu ba lượt bị giam rồi 
Tròi toan dại dung nén rèn chí, 

Chúa giúp thành công tất có hổi. ' 

Nếu phải dường dời bảng phổng hết 
Anh hùng hào kiệt cỏ hơn (ti. 

Còn tôi thì tự an ủi bằng một bài thơ nôm như sau này: 

Vần ỉ ù hào kiệt vần phong lưu, 

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. 

Dà khách không nhủ trong bôn biến, 

Len người có tội giữa nam châu. 

Bùa tay ỏm chật bổ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Thchrnọ hãy còn, cỏn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiếm sợ gì dâu. 
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Làm xong hai bài thơ, tôi ngâm nga lớn tiếng rồi cả cười, vang động cả bốn 
vách, hầu như không biết thân minh đang bị nhốt trong ngục". 

(Trích Thơ vãn Phan Bội Châu , Nxb Văn học, 1985) 

2. “Văn chương ồng là tiếng nói kết tinh được những tư tưởng, tinh cảm, ý chí 
của dân tộc, của thời đại. Trong văn chương Phan Bội Châu, có tiếng thét cầm hờn 
dữ dội và những bản cáo trạng hùng hổn, đanh thép về tội ác của thực dân cướp 
nước và phong kiến tay sai; có pho tình cảm phong phú, cao cả về đất nước, vé lịch 
sử, về giống nòi, về đồng bào đồng chí; có lẽ sống anh hùng, có tiếng nói giục giã 
cứu nước thương nòi. Trên nhiều đề tài vốn có truyễn thống lâu đời của văn học dân 
tộc: Tổ quốc, nhân dân, anh hùng, phụ nữ... Phan Bội Châu đã góp thêm nhiều điểm 
tiến bộ, mới mẻ về quan niệm và hình tượng. Và cũng có thể nói: Phan Bội Châu đã 
đưa đến cho lịch sử văn học dân tộc kiểu mẫu văn chương tuyên truyền cổ dộng 
chiến đấu”. 

(Nguyễn Đinh Chú - Từ điển Vãn học , Nxb Thế giới, 2004) 

3 Đây là bài thớ viết theo thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú. Giọng điệu hào 
hùng mạnh mẽ. Cảm hứng anh hùng dào dạt bài thơ. Bút pháp khoa trương, lôi dối 
và sử dụng điệp ngữ rất đặc sắc đã làm hiện lên cốt cách của bậc anh hùng,'vị thiện ' 
sứ, đấng xà thân vì độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng nỏ lộ tôn 
sùng (Nguyễn Ái Quốc), cảm tác VCIO nhả ngục Quảng Đỏng của Phan Bội Châu là 
bài ca yêu nước, bài ca tự do. Bài thơ thể hiện tuyệt dẹp tâm hồn thi sĩ và khí phấ:h 
hiên ngang của người anh hùng xứ Nghệ muôn vàn kính yêu. 

(Tạ Đức Hiền - Giáng Vân 1 /, Nxb Hà Nội, 20C1) 

4. Nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng từng viết về vãn* thơ Phan Bội Châu: 

“Miệng giọng cuốc vạch trời kêu giật một, giữa tầng không ììỉù cuốn máy tan. 

Tay ngòi lô/ig vổ án múa chầu ba, đấy mật giấy mưa tuôn sấm no\ 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Dòng nào giải thích đùng nhất ỷ nghĩa của từ “hào kiệt”?. 

A. Người có tài năng, chí khí hơn hẳn người bình thường. 

B. Người có ngoại hình thanh nhã, đẹp đẽ. 

c. Người có ước mơ, lí tưởng sống.cao đẹp. 

D. Người lập được nhiều chiến cồng hiển hách. 
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2. Nội dung chính cha bài tho ' ‘ì ào nhà ngục Quang Dỏng cảm túc lủ? 

A. Tố cáo, lên án tội ác cúa thực dân Pháp xâm lược nước ta. 

B. Kẽu gọi tinh thần chiến dấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 

c. Bày tố tâm sự đau buồn trước cảnh nước mất, nhà tan của Phan Bội Châu. 

D. Thế hiện phong thái ung dung, dường hoàng và khí phách kiên cường, 
bất khuất vượt lên trên cảnh tù ngục khốc liệt của nhà chí sĩ yêu nước Phan 
Bội Châu. 

3. "Vào nhà ngục Quãng Đông cam túc” lủ bùi Ị hơ dược rút từ tác phẩm nào? 

A. Hải ngoại huyết thư. 

B. Sào Nam thi tập. 
c. Ngục trung thư. 

D. Trùng Quang tâm sử. 

4. Ý nghĩa của câu thơ “Bủa tay ôm chặt bổ kinh tể' thế hiện ý nghĩa gì? 

A. Dù trong cảnh ngục tù, Phan Bội Châu vẫn ôm ấp hoài bão cứu nước, giúp 
đời không lúc nào nguôi. 

B. Thể hiện niềm hi vọng xày dựng đất nước phát triển giàu mạnh, 
c. The hiệi. khí phách hiên ngang của người anh hùng. 

D. Tác giả vẫn tự coi mình là người tự do tung hoành ngang dọc. 

í* 

5. Câu thơ nào sau đây thể hiên quan niệm song của Phan Bội Châu: cồn sống, 
cò ì dấu tranh, giải phỏng dân tộc? 

A. Chạy mỏi chân thì hãy ở lù. 

B. Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 
c. Thân ấy vần còn, còn sự nghiệp. 

D. Bao nhiêu nguy hiểm sơ gì dâu. 

6. Giá trị nghệ thuật dặc sắc của bài thơ lủ? 

• V. # • • • v 

A. Giọng điệu vừa hào hùng, mạnh mẽ vừa tha thiết. 

B. Biểu cảm trực tiếp rất chân thành, xúc động. 

c. Hình ảnh phóng đại kết hợp với phép dối chặt chẽ. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

7. Câu thơ “Mở miệng cười tan cuộc oán thù”dã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

A. So sánh. c. Hoán du. 

B Ân dụ. . D. Nói quá. 
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8. Trong bài thơ thất ngôn bát cú Đường ìụât, cúc cặp cảu ììùo bắt buộc phcỉi sứ 
dụng phép dối? 

A. Hai câu đề (câu 1,2) và hai câu thực (câu 3,4). 

B. Hai câu thực (câu 3,4)’và hai câu luận (câu 5,6). 

c. Hai câu luận (câu 5,6) và hai câu kết (câu 7,8). 

D. Hai câu đề (câu 1,2) và hai câu kết (câu 7,8). 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy ghi lại những câu thơ trực tiếp thê hiện quan niệm sống và chiến đâu của 
Phan Bội Châu thể hiện trong bài thơ Vào nhà ngục Quàng Đông câm túc. Phân tích 
ý nghĩa tích cực cùa quan niệm ấy. 

I 

2. Trong bài thơ, hai câu thơ luận đã khắc họa vẻ đẹp nào của người anh hùng 
bất chấp cảnh tù đày? 

3. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác đã knắc họa được bửc chân dung tinh 
thần của nhà cách mạng yêu nước Phan Bội Châu. 

Hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 15 câu với câu chú đề cho sẵn nêu trên. 
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ĐÂPĐÁ ỏ CÒN LÕN 


PHAN CHÂU TRINH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Phan Châu Trinh (1872 - 1926), tự Từ Cán. hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, sinh 
ò làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, nay thuộc huyện Tiên Phước, tính Quảng Nam. 
Phan Châu Trinh là nhà nho yẽu nước, nhà cách mạng lớn ở nước ta đầu thế kí XX. 
Ông làm quan một thời gian ngắn rồi từ chức, sau dó tìm cách liên kết với các sĩ 
phu yêu nước dương thời để tìm cách cứu nước như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội 
Chau Phan Chu Trinh cũng dã nhiều lán ra nước ngoài: Phấp, Nhật, Trung Quốc dể 
hoạt-động cứu nươc. Ồng chù trương dường lối cai cách: xoá bò chốdộ quân quyền, 
thực hiện dân quyền, khai thống dân trí, IĨ1Ở mang thực nghiệp để từ dó mà giành 
độc lập dân tộc. 

Phan Châu Trinh là một tác giá tiêu biếu trong dòng văn học yêu nước và 
các h mạng đầu thố kí XX. Văn chính luận của ông sắc sảo, đanh thép, thơ văn 
trữ tình thể hiện lòng yêu thương dân sáu sắc. Những tác phẩm tiêu biểu của 
Phan Châu Trinh là: Thư gửi toàn quyên Dông Dương, Tính quốc hồn ca (I, 
II), Giai nhân kì ngộ, Tày Hổ ílii tập, Thư thất tĩirn, Đạo đức vù huĩn lí Đông 
Tâv, Quân trị vù (lân ỉ rị... 

ì 

II. TẤC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Tháng 4-1908, Phan Châu Trinh bị thực dàn Pháp buộc tội xúi giục nhân dân nổi 
loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì. Vì vậy, ông cùng với nhiều nhân sĩ 
yêu nước khác bị thực dàn Pháp bắt dày ra Côn Đảo (còn gọi là cổn Lòn). Đây là 
một hòn dáo nho nằm ở phía dông nam nước ta, nơi thực dàn Pháp đặt nhà tù dể 
giam câm những người Việt Nam yêu nước. 

Khi mới vào tù, để khẳng định chí khí của mình và dộng viên khích lệ tinh thần 
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của các bạn đổng chí trong tù Phan Châu Trinh đã viết vào một mảnh giấy như s;au: 
"Đáy là một trường liọc thiên nhiên. Mùi cay đổng trong ấy, làm trai giữa thê ki XX 
này, không thể không nếm cho biết". Sau đó, mảnh giấy ấy được chuyến đi khắp 
nhà giam. 

Bài íhơ Dập đủ ở Cồn Lôn được sáng tác chính trong giai đoạn Phan Châu Tr inh 
bị đày tại đảo này, gắn với hoàn cảnh hiện thực khi ỏng và các bạn tù khác bị bắt 
lao động khổ sai đặp đá. 

Bài thơ này viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. Nó dược sáng lác theo 
kiểu thơ nói chí, tỏ lòng (ngón hoài, cảm hoài) quen thuộc của thơ ca trung đại. 

2. Nội dung cơ bản 

1. Hình ảnh hiên ngang, khí phách bất khuất của người anh hùng trong canh' tít 
đày. 

Trong thời gian bị giam cầm tại Côn Lôn, tù nhân phải lao động khổ sai 
làm cồng việc khai thác đá, một công việc rất vất vả, khó khăn và nguy hiểm. 
Tuy nhiên, Phan Châu Trinh đã mượn chính hình ảnh người tù đập đá và cống 
việc đập đá để thể hiện vẻ dep hào hùng, bản lĩnh can trường cùa những ngtrời 
tù - những sĩ phu 'yêu nước, tham gia hoạt động cách mạng không may phải 
chịu cảnh tù đày. 

Làm trai đứng giữa dứt cỏn Lỏn 
Lừng Idy làm cho lơ núi non. 

Người tù bị giam cầm ở Côn Lôn dã hiện lên với một hình ảnh thật đẹp: đẩu dội 
trời, chân đạp đất,’ hành động xoay trời chuyển đất, tư thế hiên ngang dầy tự tin, tự 
chủ, tự hào về bản thân mình. Những cụm từ xách búa, ra tay, vang lên thật mạnh 
mẽ, hăng hái; dúnlì tan, dập bể lại càng khắc họa thêm sức mạnh phi thường 
kinh thiên động địa'ấy. Từ hiện thực cồng việc phá núi khai thác đá nặng 
nhọc, qua hình ảnh tượng trưng, lối nói khoa trương cùa tác giả, đã trơ thành 
một công việc phi thường của một người anh hùng. Nó cũng khẳng (lịnh vẻ 
đẹp của con người chinh phục thiên nhiên, làm chủ hoàn cánh, tiềm ẩn một sức 
mạnh nội tại lớn lao, vững vàng, sẵn sàng đương đầu và vượt.qua tất cà những khó 
khăn, nguy hiểm cản trờ trên con dường tranh đấu. Có thể nói rằng "bon cún thơ 
dầu đã dựng dược bức tượng dài uy nghi về những tù nhân Côn Dào, những anh 
hùng cứu nước giữa chốn địa ngục trần gian, với khí phách hiên ngang, ìchn bệt 
giữa đất n òi" (Trần Đình Sử). 

2. Tinh thần kiên trung, ỷ chí sát đá, nghị lực mạnh mỡ của người anh hùng 
trong cành tù dày. 
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Tháng ngày hao (Ị mi /ì í hãn sành SOI 
Mưa nấng củng hờn (la sắt son 

ỊHc-ị c âu luận vang lên như một lời khảng định đáy quyết tâm cố gắng, một lời 
thề với (lất trời, cho dù trong cánh tù dày gian khố "thân sành soi " nhưng không hề 
khu ất phục. Tất cà những hiểm nguy, gian khó, thử thách ấy, người tù đềư có thể 
vượt qua, và khi dã vượt qua dược rồi, ý chí nghị lực càng dược rèn luyện. Đối mật 
với biết bao khó khan, người tù luôn giữ vững được thái dộ binh thản, vững vàng, tự 
tin ử han thân. 

% 

Nh ững hc \'á tròi khị lơ hước ■ 

Gian nan chi kè việc con con 

Hai câu kết xuất hiện một liên tường hết sức bất ngờ và thú vị. Hình ảnh những 
kẻ vá noi liên hệ với hình ảnh đẹp đõ và kì vĩ nổi tiếng Nữ Oa đội dá vá trời của 
người Trung Quốc. Hình ánh người tù oai phong dứng giữa đất trời ả phần dầu bài 
thơ, hây giờ càng tăng thêm nét hào hùng, lăng mạn. Và ý thức về trách nhiệm 
thiêng liêng cao cá cứa mình với đất nước, muốn làm trụ cột cho nước nhà, muốn 
chống dỡ sự nghiêng lệch cùa vận mệnh đất nước càng được thế hiện rõ hơn. Xuất 
phát từ nguyện ước ấy, họ dã xác định một quan niệm sống, một lí tương sống dẹp 
đẽ: 

Gian nan chi kê việc con con! 

Gian khổ trên con dường dâu tranh cách mạng chi là việc thường, việc nhỏ, là 
điểu tất yếu phái có và tất yếu sẽ vượt qua. Coi mọi gian nguy nhẹ tựa lông hổng, 
chi có sự nghiệp cứu nước mới là quan trọng dó chính là vé dẹp lam hổn cao quý 
của những chí sĩ cách mạng dầu thế kí XX. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

Bài tha có giong diệu ngang tàng song ván hào hùng, nghiêm trạng, góp phần 

kháng định niềm tự hào và tự tin vừng chắc ờ bản thần mình, ở lí tưởng mà mình 
dang theo đuối. 

Tác giá sử dụng thế thơ thất ngồn bát cú Đựờng luật, triệt đẽ thể hiện phép đối 
rất chật ờ hai cập câu thực và luận dế làm tăng thỏm ý nghĩa khẳng định, nhấn 
mạnh và tăng sức biểu cam cho càu thơ. Bên canh dỏ có những tìr ngữ khá giản dị, 
dân dã, bộc lộ tâm sự chân thành của tác giả. 

Bài thơ sử dụng lối nói khoa trương và hình ánh ước lệ tượng trưng quen thuộc 
của thơ ca cách mạng đẩu thế kỷ XX. Điều dó góp phan tạo nên vẻ dẹp hào hùng 

m 

lãng mạn cho nhân vật chính, tác dộng mạnh mẽ đến tinh cảm và nhận thức của 
người dọc. 
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B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAG 

Tham khảo thêm hai bài thơ của Phan Châu Trinh 

Ậ 

CÔN LÔN TỨC CẢNH 


Phan Châu Trinh 

Biển dâu dời đổi mấy thu dông 
Cụm núi Côn Lỏn dứng vững trông. 

Bổn mật giày vò oai sóng gió, 

Một mình che chở tội non sông 
Cỏ hoa đất nảy cây trâm thước, 

Rồng cú trời riêng biển một vùng. 

Nước biếc non xanh thương chẳng nhẽ, 

Gian nan xin hộ khách anh hùng. 

(Thỉ tít tùng thoại. Huỳnh Thúc Khang, 
Nxb Nam Cường, Sài Gòn, 1951) 


ĐIẾU DƯƠNG TRƯỜNG ĐÌNH 


Phan Châu Trinh 

TIỂU DẪN: 

Dương Trường Đinh hoạt động trong phong trào Duy Tân ở Trung Kì, bị (tày đi 
Côn Lôn rồi ốm chết. Các chí sĩ thương tiếc, dựng mộ chí ki niệm. Lúc này, Phan 
Châu Trinh cũng đang bị giam ở đây vạ đã làm bài thơ này. 

* 


* * 


Phiên âm: 

Thanh sơn bích thuỷ ủng cỏ phần, 
Phong vũ thiên nhai khấp cố nhân. 
Vị cảm tận tình quyên huyết lệ, 

Hồi đầu quốc thố chửng trầm luân. 
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Dịch nghĩa: 


Non .xanh nước biếc ôm lấy nấm mổ côi, 

Noi chân trời mưa gió khóc người cỏ nhân. 

Chưa dám hết lỏng dốc hết lệ mún, 

Nhìn lại đất nước dang bị đắm chìm. 

I>ị< h thơ: 

Non xanh nước biếc nấm mổ còi. 

Mưa gió thương ai một góc trời. 

Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt, 

Ngoảnh về nước cũ vẫn chơi vơi. 

(Huỳnh Thúc Kháng dịch - Hợp tuyến thơ vân yêu nước và 
cách mạng đàu thế kỉ XX(I900 - 1980), Nxb Vãn học, Hà Nội, 1972) 

c. LUYỆN TẬP 

]. TRẮC NGHIỆM 

1. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lỏn”dược súng tác trong hoàn cảnh nào? 

A. Khi lác giả đang bị giam cầm tại Côn Lỏn. 

]ỉ. Khi tác giả dang hoạt động cứu nước ở nước ngoài. 
c. Khi lấc giả đến thăm các tù nhản bị giam ở Côn Lôn. 

D. Khi lác giả vừa mới ra khỏi nhà tù ỏ Côn Lôn. 

2. Từ “lừng lảy” trong câu thơ “Lừng lẩy lủm cho lở núi non ” dược hiểu theo 
nghĩa nào? 

/V Nổi tiếng bốn phương trời. 

B. Ngạo nghễ, lẫm liệt, 
c. Có sức mạnh vô địch. 

D. Coi thường mọi gian khổ, khó khăn. 
y Nội dung ý nghĩa của bài thơ “Dập (tủ ở Côn Lỏn” là gì? 

A. Miêu tả những tháng ngày bị giam cầm trong tù ngục, phải lao động khổ sai 
của tác giả. 

B. Khắc họa Iĩiột hình tượng dẹp, lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng cứu 
nước dù gạp bước nguy nan nhưng vãn không sờn lòng đối chí. 

c. Thể hiện khát vọng tự do, muốn vượt thoát ra khỏi cảnh ngục tù tăm tối. 

p. Keu gọi, động viên các bạn tù giữ vững ý chí đấu tranh. 
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4: Dòng nào nên đúng nét đặc sắc vê lìghệ thuật của l)ài thơ “Dập đá à Còn Lổn" * 

% 

A. Giọng điệu hùng tráng, mạnh mẽ. 

B. Lối nói khoa trương cường diệu. 

c. Sử dụng nhiều động từ mạnh. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy tìm trong bài thơ những câu thơ có sỉrdụng biện phiíp khoa trương phóng 
đại. Phân tích những hình ảnh được miêu tả trong các câu thơ dó? 

2. Nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng thê hiện 
trong bài thơ Đập đá ở cỏn Lỏn. 

3. So sánh bài thơ Đập cìcĩ ở cỏn Lôn và bài thơ Vào nhà ngục Quang Dông cam 
túc dể thấy được điểm gióng nhau cũng như những nét đặc sắc riêng củạ từng bài. 
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MUỐN LÀM THẲNG CUỘI 

TÀN ĐÀ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÀ 

Tản Đà (1889 - 1939), tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, quê quán tại làng Khê 
Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc huyện Ba Vì, tính Hà Tây. Quê 
hương cùa tấc giả có núi Tản Viên, sông Đà nên ông lấy bút hiệu là Tản Đà. Ong 
từng viết về quê hương rhình: 

Nước gợn sóng Đả con cá nháy 
Mây trùm non Tản cái diều hay. 

Thời tuổi trẻ, Tản Đà học chữ Hấn, theo đòi nghiệp khoa cử, nhưng thi không 
đỗ. Sau đó, bắt nhịp với sự thay dổi của thời đại, ông chuyển sang con đường sáng 
tác văn học: làm báo, viết văn thơ. ông được coi -là thi sĩ đầu tiên dám lấy thi ca 
làm nghề nghiệp và nguyện sống chết với nghề. Tán Đà cũng nổi tiếng là con người 
lãng mạn, đa tài, đa tình với lối sống tự do, phóng khoáng, pha chút ngỏng nghênh 
tài từ. Điéu này đã để lại một dấu ấn dậm nét trong thơ ca của ồng. 

Tản Đà chính là cái gạch nối, là nhịp cầu giữa hai thời đại văn học dân tộc từ 
trung đại sang hiện đại. Trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh đã gọi ông là người 
cùa hai thế kỉ. Thơ ca Tản Đà được coi như khúc nhạc dạo đầu cho phong trào Thơ 
mới những năm 30 của thế kỷ XX. Các tác phẩm của ông tràn đầy cảm xúc lãng 
mạn, mang đậm bán sắc dân tộc đổng thời lại thể hiện dược những sự cách tân, 
sáng tạo mới mẻ. Thơ văn Tản Đà luôn bộc lộ tấm lòng gắn bó sâu nặng với nhân 
dán, dất nước. Một sô tác phẩm chính của ông là: Khối tình con Ị, 11 (thơ - 1917), 
Cìm chơi (thơ - 1921), The non nước (tập truyện - 1932), Tản Đà van tập (tập thơ, 
ven .xuôi -1932 )... 

Iĩ. TÁC PHẨM 

l. Xuất xứ 

Bài thơ Muôn làm thằng Cuội in trong tập Khói linh con / (xuất bản năm 1917). 
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2. Nội dung cơ bản 

4 

1. Bài thơ là tủm sự của Tân Đà: bất hoà sâu sắc với thực tại tầm thường, xấu 
xa, muôn thoát li bằng mộng tưởng lén cung trâng dé báu bạn với chị Hảng. 

ước muốn thoát lị thế giới thực tại được bộc lộ ngay từ nhan dề tác phẩm A7 uốn 
làm thằng Cuội và thấm đẫm (rong mỗi càu chữ của bài thơ. Có thể thấy đây là mồt 
nỗi niềm iuón canh cánh bên lòng tác giả. Hai câu đề dã trực tiếp bộc lộ nổi buồn 
bã, chán chường, như lời bật thốt lên "buồn lắm, chán nửa rồi". Nỗi buồn chán ấy 
có nguyên nhân trực tiếp từ xã hội dương thời. Đất nước đang trong những ngày 
tháng mất độc lập tự do, bị thực dân Phấp đồ hộ. Xcã hội giao thời này sinh nhiều 
ngang trái bất công, thời thế hỗn loạn, nhân tình điên đáo. Ỉ3ản chất con người Tản 
Đà không thể chấp nhận một môi trường sống như thế. Ông là một người nghè sĩ tài 
hoa với cá tính độc đáo, luôn ý thức vươn tới những giá trị tinh thần đích thực trong 
cuộc sống. Hiện tại tầm thường phàm tục, giả dối, xấu xa nên ông khao khát hướng 
tới cõi tiên trong lành, thanh sạch, bình yên. Hiện tại gò bó,, kìm hãm, đày đọa 
người nghệ sĩ nên Tản Đà khao khát được sống tụ do phóng khoáng với thiên nhiên 
trời đất. Trong thực tế cuộc sống, ồng ý thức sâu sắc về bi kịch của cuộc dời mình 
"Tài cao phận thấp, chí khí uất" nên đã tự tìm cho minh một lối thoát riêng "Giang 
hồ mê chơi'quên quê hương". Tản Đà tìm cách trốn đời, lánh đời để rũ sạch bụi 
trần, tránh xa thời thế. Ồng thoát li vào thơ, vào rượu, vào những chuyến di ngang 
dọc vào Nam ra Bác, sống với những "Giấc mộng lớn", "Giấc mộng con" còn nhiều 
hơn sống với cuộc đời thường. Tản Đà dùng mộng tưởng như một thứ vũ khí dể tự bảo vệ 
mình luôn thanh sạch, cao đẹp, chống lại thế giới hiện thực tầm thường mà ông khinh 
ghét. Tâm sự của Tản Đà luôn thể hiện ở hai khía cạnh tường như màu thuẫn: vừa chán 
đời vừa yêu đời. Ông chán ngán cuộc dời thực tại vì nó không cho phép ổng được sống có 
ý nghĩa. Nhung ông vẫn khát khao yêu đời, yêu cuộc sống và vì vậy muôn tìm kiếm 
cho mình một thế giới khác, ở đó ông thực sự được sống đúng là mình "có hầu có 
bạn, cùng gió cùn ị mây". Trần thế là buồn, là chán nên Tản Đà muốn bay lẽn hoà 
nhập vào thế giới ự do, khoáng đạt của cung trăng, nơi mà "can chi tủi , thể mới vui 
chỉ có niềm vui tràn ngập Và nơi ấv, ông có thể cùng chị Hằng "Tựa nhau trâng 
xuống thế gian cười". Đó là nụ cười hài lòng sung sướng vì đã thoát khỏi CÕI thế. Đó 
cũng là nụ cười mỉa mai, khinh đời ngạo thế của những con người tài tử. 

Trong hoàn cảnh đen tồi nước mất nhà tan đầu thế kỷ XX, Tản Đà ý thức sàu sắc 
về nỗi đau nô lệ, nỗi nhục mất nước. Tuy nhiên, ông không thế đứng lên làm cách 
mạng như những chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... Tản Đà lấy vân 
thơ là nơi gửi gắm nỗi niềm yêu nước kín đáo của mình, qua việc công khai bày tò 
sự bất hoà, phản kháng với chế độ xã hối đương thời. Tâm sự ấy của ông rất đáng 
được trân trọng. 
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2. Bài thơ không chỉ thê lìicỉi xu hướng thoát h (Ịỉiay lưng với trân thè mà cỏn 
hộc In cốt cách da tình và ngòng ngạo của Ịỉìỹĩ con ÌÌUIÍO' tủi hoa tủi tứ. 

Muôn lủm thăng Cuội (lược hình thành bới một tứ thơ thật ngộ nghĩnh, độc dáo 
và không kém phẩn ngòng ngạo. “Ngông" là thái dô hất cần dời, dám làm những 
diều trái với thông thường, vượt thoát lên trẽn những khuôn mổ ràng buộc cùa trật 
tự xã hoi. Trong xà hội phổng kiến, “ngòng" thương xuất hiện ờ những con người 
có bản lĩnh, cá tính mạnh mẽ, tài hoa, tài tử, thây bat hoa với xã hội tầm thường, có 
ý thức sâu sác về cái tôi cá nhàn, muốn đặt mình lén trén tất cả thế gian. Cái ngông 
của Tản Đà củng là sự tiếp bước nhiỏu bậc danh sĩ tài tử nổi tiêng thời trước như 
Cao Bá Quát, Nguyền Công Trứ, Tú Xương. Nét đặc sắc ở cái ngông cùa Tán Đà 
trong bài Muốn lủm thằng Cuội.chính là chất ngông kết hợp với sự lãng mạn bay 
bống. Hằng Nga vốn quen thuộc với vãn học trung dại, vốn là một đối tượng thiên 
nhiên để thưởng thức và chiêm ngưỡng, bồng trở nên hiện hữu rất cụ thể trong bài 
thơ như một nhân vật trữ tình đang lắng nghe lời tâm sự của tác giả. Cách gọi chị 
Háng cũng rất thân mặt, dân dã như giữa tác giả và Hằng Nga đã có mối thâm giao 
bình đẳng tự lâu rồi. Tản Đà cũng tưởng tượng ra cảnh chị Hằng đồng ý ngay và 
giúp*ông lên cung trăng: 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi: 

Quả là một cuộc lên tiên rất nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái và cũng, không 
kém phần thi vị. Tản Đà trong phút chốc dã rũ bò dược trần gian để nhập vào tiên 
cảnh rồi. Đính cao của cái ngỏng ngạo lãng mạn dó là hình ảnh: 

Rồi cứ mồi năm rằm thúng tám 

Tựa nhau trỏng xuống thể gian cười. 

Ớ câu 1 còn là sự cách biệt với tiên cánh, con người từ trần thế hướng lên tiên 
cảnh mà kêu xin: 

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi. 

Ở dây Tản Đà vẫn cỏn thuộc vé thế giới trán the đối lập với tiên cảnh..Đến câu 
kêt bài thơ, tác giả đã hoàn tất cuộc lên tiên của mình, hoà nhập vào thế giới thần 
tiên dối lạp lại với trán thế. 

Ngang hàng thán thiết với người ticn, thách thức khinh thị cõi đời thường, bài 
thơ khép lại một chân dung Tản Đà như thế: tài họa, tài tử và rất ngông. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

Muốn làm thắng Cuội thế hiện rõ nhận định “Thơ Tản Đù như một gạch nối 
gi da nài thơ cổ điển và nén thơ hiện đại Việt Nam". 

Màu sắc cổ điển của bài thơ trước hết là ở thể thơ Tản Đà vẫn sử dụng thể thơ 
thít ngôn bát cú Đường luật truyền thống của văn học trung đại. Thứ hai là ở cách 
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thể hiện hình ảnh cái tôi trữ tình trong tác phẩm. Hình ảnh Tản Đà ngông nghtên-h, 
cao ngạo song vẫn ung dung, vững vàng; ngang tàng, khinh đời song vẫn ham sang, 
yêu đời rất gần gũi với hình ảnh của Nguyền Còng Trứ trong bài Bùi cư mgất 
ngưởng, giống với hình ánh đẹp đẽ của những nhà nho tài tử lớp trước. 

Tuy nhiên, trong bài thơ Muôn lùm thằng Cuội dưới lởp vỏ thơ Đường tru yền 
thống; đã bắt đầu xuất hiện những cách tàn sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Ngay nihan 
đề bài thơ đà được dặt rất giản dị, trực tiếp và có phần suồng sã. Giọng diệu bài thơ 
cũng khác hãa sự trang trọng, cao đạo khi nói chí tò lòng hoặc kín dáo, thâm tirẩm 
khi bộc bạch tâm sự riêng tư của thơ xưa. Giọng điệu của Tản Đà trong bài thơ này 
hoàn toàn tự do, thoải mái, biến đổi linh hoạt theo cảm xúc: khi than thờ nỗi ni‘ềm, 
khi tha thiết bày tỏ nguyện ước, lúc vui đùa hóm hỉnh, lúc lại ngạo nghề khinh (đời. 
Lời thơ như lời trò chuyện tâm sự tự nhiên mang tính chất đôi thoại rất rỏ. N;gôn 
ngữ của bài thơ Đường luật này lại sử dụng rất nhiều khẩu ngữ đời thường khiông 
cần trau chuốt gọt giũa. Tuy có sử dụng một số thi liệu quen thuộc như chị Hằmg, 
chú Cuội nhưng nhà thơ đã xoá bỏ sự ngăn cách trong quá khứ và hiện tại, ranh giới 
giữa thực và ảo dế biến họ trở thành những nhân vật có thật giữa cuộc dời. Bai thơ 
này cũng thể hiện rất rõ nét dấu ấn của một cấi tồi cá nhân, có ý thức sâu sắc về 
bản thân. Như Xuân Diệu đã từng nhận xé.t: Tán Đà dã thê hiện dược tủm trạng 
thời dạt dương thời. Với những dấu ấn hiện dại ấy, mặc dù Tản Đà không phải là 
người thuộc phong trào Thơ mới, nhưng khi làm cuốn tuyển tập 77// nhún \'iệt 
Nam (1932-1945), Hoài Thanh đã trán trọng giành cho Tản Đà vị trí đầu tiên của 
cuốn sách vì ông chính là người của hai thế kỉ. 

ề 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO. 

1. "Tản Đà không chí ngòng trong đời mà còn ngông trong tác phẩm: 

Thơ hay chất nựng, tay buồn rơi 
Bán áo mà mua giấy viết ngóng. 

Cái ngông của Tản Đà đánh dấu vào sự nghiệp vàn học tạo thành một phong 
cách riêng: hướng lên trời, lên thượng giới, cho nên cái ngồng Tản Đà là cái ngỏng 
trích tiên: 

Cung quế dã ai ngồi dó chửa 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi ỉ 
...Rồi cứ mỗi năm râm tháng tám 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười. 

Trong làng ngông nước Nam này có ai đa tình và ngồng đến tựa vai Hằng Nga 
mà cười cái cõi trần tục lụy và rồi lại gửi thư cho Trời đòi ì ấy Hằng Nga! Để rồi 
nghe trời mắng: 
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Khách hà nhân gi(i? 

(Khách là người nào?) 

i 

Cớ lủm sao suồng 'sã dám dưa thư? 

Chân thiên cung ai kén rờ hao giở 
Chi những sự vấn vơ nu) giấy má. 

Và cỉể thấy hết cái ngông của Trích tiên: 

Mỏ then máy quăng già hức hống tiên 
% 

Mời khách hãy ngồi yên trong còi tục 
Người dâu kiếp trước Đỏng Phương Sóc 
Án trộm dào quen học thói ngày .xưa 
Trán gian dầy mãi không chừa. 

Va cái ngông ấy được Trời cho hai tiên nữ "'Miệng cười tìiủni mím" dón lên háu 
Trời đế ngâm thơ cho Trời và cả thiên dinh nghe đế rồi: 

Chư tiện ao ước tranh nhan dận: 

"Anh gánh lén dày bún chợ Trời" 

Như Té Thiên đại thánh, cái ngông ấy nhảy lên trời, ngang dọc trên thượng giới, 
di chơi chợ Trời, gạp Đông Phương Sóc, đùa với Cuội, chơi thuyền với người đẹp 
Chu Kiều Oanh trên dòng Ngân Hà, hầu chuyện Khống Tử và Nguyền Trãi, làm 
báo trên trời với cụ Hàn Thuyên và ngả nghiêng trong một tiệc rượu thẩn tiên có 
Chiêu Quân đánh đàn tỳ bà, Dương Quý Phi say rượu múa và Tây Thi hát. 

Kiếp sau xin chớ là/ìỉ người 
Lủm dôi chim nhạn tung trời mà hay... 

Tản Đà ngóng trong mơ mộng, trong mộng tường và nhìn chung cái ngòng của 
Tản Đà ngoài đặc điểm hướng về thượng giới còn mạng đậm sắc thái phong tình. 

Có thể nói ngông là một chất liệu thơ văn lan Đà cũng như chất da tình, chất 
mộng. 

Chí có'một Tản Đà trong vãn học Việt Nam mới có dược những cảnh tượng kì 
thú như ờ Giấc mộng con , xây dựng bời một trí tưởng tượng diệu kì và tươi mát, chi 
có Tán Đà mới có được những dề tài dộc đáo, ngộ nghĩnh và lí thú như chim Hằng 
Nga, lên bầu Trời, muốn làm thằng Cuội... Trí tường tượng cùa Tán Đà không tách 
rời tinh thần ngông và phải ccTcái tinh thần ấy mới có dược trí tường tượng ấy". 

(Trích Tán Đà thơ và dồi . Nxb Vãn học, Hà Nội, 1995) 

2. "Bài Muốn lùm thằng Cuội là một bài thơ có thi đề độc đáo, thú vị. Giọng thơ 
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nhẹ nhàng, chơi vơi, thanh thoát. Trí tưởng tượng phong phú, kì diệu. Chất mộng 
tưởng, màu sắc làng mạn tràn ngập bài thơ. Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, có 
nói đến thoát li, có thấm vị phong tinh... nhưng toàn bài thơ toát lên một thái (lộ 
phú định thực tại xấu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, dể 
mãi mãi giữ trọn thiên lương cao đẹp. Giá trị đích thực của bài thơ là ở chỏ ấy. Bài 
Muốn làm thẳng Cuội tiêu biểu nhất cho hồn thơ tài hoa lãng mạn và phong cách 
thơ của Tản Đà thi sĩ". 

(Tạ Đức Hiền - Giảng văn 11, Nxb Hà Nội, 2001) 

c. LUYỆN TẬP 

■ • * 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Bài thơ được súng túc theo thể loại nào ? 

A. Thất ngôn bát cú. c. Thất ngôn tứ tuyệt. 

B. Thơ tự do. D. Thơ tám chữ. 

2. Bài thơ đã thê hiện tâm trạng và khát vọng nào của tác gia? 

A. Tâm trạng vuỉ mừng, yêu mến cảnh đẹp đêm trăng và khát vọng muốn lén 
thăm cung'trăng. 

B. Tâm trạng của một con người bất hoà sâu sắc với thực tại tầm thường xấu Xa, 
muốn thoát li bằng mộng tương lên cung trăng để bầu bạn với chị Hằng và vui cùng 
mây gió. 

* 

c. Tâm trạng buồn chán vì cồ dộc ở thế gian, muốn lên cung trăng để nhìn ngáỉn 
khắp cõi trần. 

D. Tâm trạng chán ghét cõi trần thế xấu xa, khao khát thay đổi thực trạng xã hoi 
mình dang sống. 

3. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm nghệ thuật của bài thơ? 

A. Giọng diệu linh hoạt, tràn đầy cảm xúc. 

B. Hệ thống từ ngữ giản dị, mang tính khẩu ngữ binh dân. 

c. Cảm xúc được bộc lộ rất kín đáo, trang trọng qua các hình ảnh ước lệ tượng 
trưng. 

D. Cả A, B, c đểu không đúng. 

4. Dỏng nào sau đây là lời nhận định về vị trí của Tản Đà trong vãn học Việt Nani. 

A. Nhà nho tài tử độc đáo. 

B. Người của hai thế kỉ. 

c. Ông thần ngông. 

D. Người luỏn sống trong mộng tưởng. 
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5 Cách gọi chị Hằng trong hài ỉlìơ cỏ sắc thúi hiểu cảm như thê nào? 

A. Thể hiện thái độ kính trọng. 

B. Thế hiện thái độ thân mật, gần gũi. 

c. Thể hiện thái độ lạnh lùng, xa cách. 

D. Thổ hiện thái độ quan tâm, âu vếm. 

6 Ỷ nghĩa cúi cười của tác giả thể hiện trong câu kết hài thơ "Tựa nhau trông 
xuống the gian cười" ỉ à gì? 

A. Nụ cười hài lòng, sung sướng vì đã thoát được cõi thế gian đáng buồn. 

B. Nu cười chế giều trần thế tầm thường xấu xa ở phía dưới. 

c. Nu cười thổ hiện sự ngông nghênh lãng mạn cùa người nghệ sĩ tài hoa. 

D. Cá A. B, c dều dung. 

é 

II. Tự LUẬN 

1. CÓ nhận xét cho rằng Tản Đà là " một hồn thơ ngỏng". Yếu tố "lìgông" ấy 
được thể hiện như thế nào qua bài thơ? . 

2. Hãy so sánh với những đặc điểm truyền thòng của thể thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật mà em đã học ở lớp 7 để thấy được rõ yếu tô cổ điển và yếu tố hiện dại 
đan xen như thế nào trong bài thơ Muốn lùm thằng cuội. 

3. Qua bài thơ Muốn làm thằng Cuội, em thấy Tản Đà hiện lên là một con người 
như thố nào? Hãy viết một doạn văn ngán nêu cảm nhận của em về tác giả. 
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HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 

(Trích) 


TRẦN TUẤN KHẢI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Trần Tuấn Khải (4-11--1895/7-3-1983) còn sử dụng các bút hiệu sau: Á Nam, 
Đông Minh, Đông A Thị, Giang Hồ Khách... Ông quê ở làng Quang Xán, xâ Mĩ 
Hà, huyện Mĩ Lộc, tính Nam Định. 

Trần Tuấn Khải không trực tiếp tham gia các hoạt động cứu nước nhưng dã sáng 
tấc thơ văn trong dư âm của các phong trào yêu nước. Ông thường hay viết về 
những đề tài lịch sử, có ngụ ý nhắc nhớ về dất nước, thể hiện tình cảm gán bó tha 
thiết với non sông và khất vọng mọng chờ ngày độc lập tự do của dán tộc. Trân 
Tuấn Khải chủ yếu sáng tác theo các thể thơ truyền thống của dân tộc như lục bíít, 
song thất lục bát. Những tác phẩm chính của ông là: Duyên nợ phù sinh I, II (1921 
và 19231 Bút quan hoai Ị , // (1924, 1927). 

II. ĐOẠN TRÍCH 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Hai chừ nước nhà là bài thơ đầu tiên trong tập thơ Bút quan hoài (1926) cua 
Trần Tuấn Khải. Bài thơ này dược xem là bài hay nhất, tiêu biểu nhất trong nliữiig 
bài thơ mượn đề tài lịch sử dể cổ vũ tinh thần yêu nước chống giặc xâm lược cua 
nhân dân ta. Hai chữ nước nhà gắn với những nhân vạt lịch sử có thật. Khị quân 
Minh xâm lược nước ta, Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt. Chúng quyết định dưa ông 
sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi muốn đi theo cha để làm tròn chữ hiếu. Nhưng kni 
tới biên giới phía Bắc, Nguyền Phi Khanh đã khuyên con quay trở lại dể gáiìh vác 
trọng trách lớn hơn: đền nợ nước, trả thù nhà. Trần Tuấn Khải đã mượn lời Nguyên 
Phi Khanh dặn lại Nguyễn Trãi để sáng tác nên bài thơ này trong hoàn cảnh đít 
nước ta bị thực dân Pháp xâm lược. - 

2. VỊ trí 

Đoạn trích của SGK nằm ở phđn mở đầu'bài thơ. Toàn bài thơ dài 101 câu Vin 
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bản trong SGK trích 36 câu đáu. Bài thơ dược sáng tác theo thế loại song thất 
lục >át. 

Nộ í dung cơ ban 

. Khung cành biệt h .xúc dộng (8 của dấu) ' . 

&1 thơ mớ đậu bằng cảnh chia li cùa cha con Nguyền Trãi ở nơi tận cùng biên 
giớ hoang vu. Với Nguyền Phi Khanh, dây là lán cuối cùng ông còn được nhìn 
thấ' mặt con, còn được trò chuyện cùng con, còn được dứng trên mảnh đất quê 
hưoig yêu dấu. Rồi ông sẽ phải ra đi, bản thán bi giam cầm, vĩnh viền biệt li với 
quê cha đất tổ trong khi đất nước vần dang trong canh nước mất nhà tan. Vì vậy, 
tâir trạng người cha vô cùng xúc dộng, đau đớn, nghẹn ngào. Một loạt các hình ảnh 
"nuỵ sầu ủm đạm", "gió thủm dìu hiu", "hổthớt chim kêu" càng làm rõ hơn nỗi sầu 
thản ấy. Không chí tái hiện khung cảnh u sầu của buổi chia li mà những hình ảnh 
ấy òn gợi lên không khí ngột ngạt, u ám, nặng nề cùa hiện thực mất nước, nhân 
dâi nô lẹ lầm than đương thời. Sống trong nỗi đau, nỗi nhục mất nước, tất cả 
nhing người cóíương tri đều hướng về hồn nước. 

'rong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, người cha buòc phải di lưu đày nơi đất khách 
qui người, tình nhà, nghĩa Iìirớc vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đây là những 
lời lói cuối cùng mà Nguyễn Phi Khanh có thế nói với Nguyền Trãi trong giây 
phtl biệt li. Không khí chia li trở nên vồ cùng thiêng liêng, nghiêm trang và lời 
nói cùa người cha bỗng giống như lời trăng trối cuối cùng. Ông sắp nói ra 
nhíng điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mình và cũng là dối vớí con trài 
nhing; lời dặn dò liên quan mật thiết đến vận mệnh đất nước. Trong hoàn cảnh 
ấy.n&ưcũ đọc cũng cảm thấy vcTcùng xúc động. 

(Nổi (lau đớn .xót .xa trước hiện thực nước mất nhà tan (22 câu tiếp) 

>ỉg,ười cha nhác lại vổ lịch sử hào hùng vé vang của dân tộc với niềm tự hào yêu 
mẽt tha thiết: '' 

Giông Hồng lạc hoàng thiên dã dinh 

Mấy ngủn nám suy thịnh dổi thay. 

Giòi Nam r iêng một cõi này. 

Anh hùng liệt nữ.xưa nay kém gì. 

ừ cái nhìn về quá khứ lịch sử lảy lừng ấy soi chiếu đến hoàn cảnh hiện tại, 
ngời cha càng thêm đau đớn xót xa. Những câu thơ liên tiếp tuôn trào theo cảm 
xú phẫn uất, tức giận, là sự tố cáo mạnh mẽ những tôi ác ghê gớm mà bọn giặc đã 
gio rắc trên đât nước thân yêu. Lúc thì nhắc đến thám họa chung của mọi người 
dà: 'Ly ương rừng máu sông", "bó vợ lìa con ", lúc nhắc đến sự huỷ hoại tàn phá cả 
dấđaú cây có ” khói lửa bừng bừng, thành tung quách vỡ". Mỗi câu thơ như chan 
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chứa nựơc mắt âm thầm nghẹn ngào chảy trong gan ruột. Chúng ta như bắt; gặp lại 
những hình ảnh và cảm xúc mà Nguyễn Trãi đã từng thể hiện khi tố cáo tội ác của 
giặc Minh trong áng hùng văn nổi tiếng Bình Ngô dại cáo. Càng vô cùng yêu nước 
thương dân, càng mang nặng tâm trạng "xé tủm cơn", "ngậm ngùi", "thương tâm", 
"xây khối lỉất, vật cơn sầu, củng nói càng đau"... Nỗi bu(ỳ* thương, tủi hổ thấm 
thìa, xót xa, tê tái tận tâm can ấy không chí là tâm trạnịỊ riêng của Nguyễn Phi 
Khanh mà Trần Tuấn Khải cũng muốn thể hiện tâm trạng của mình, của nhân (lân 
đương thời khi- phải sống trong cảnh "thảm vong quốc kê sao xiết kè". Đoạn thơ 
không kể về nỗi đau riêng của bản thân mình, của gia đình mình mà vượt lên trên 
chỗ đứng cá nhân, trở thành tiếng nói căm hờn của cả thời đại. 

\ i 

3. Lời kêu gọi cứu nước tha thiết (8 câu cuối) 

Người cha bộc lộ tâm trạng bi phản, đau thương cũng vì ý thức dược sự bất lực 
hiên tại của bản thân. Ông nói nhiều đến bản thân minh: "tuổi già sức yếu ", "lờ sa 
cơ", "chịu bó tay", "thân tàn" nhưng không phải là -lời than thở thanh minh mà 
chính là muốn người con trai lớn (Nguyễn Trãi) mà ông hết lòng yêu thương tin 
tưởng và hi vọng sẽ ý thức dược trách nhiệm lớn lao của minh với gia dinh, với dât nước: 

"Giang sơn gánh vác sau này cậy con" 

Đển nợ nước, trá thù nhà chính là điếu mà Phi Khanh gửi gắm lại cho con trai. 
Đây là một nghĩa vụ vô cùng khó khăn gian khổ và cũng vỏ cùng thiêng liêng cao 
cả. Không chi là lời dặn dò của người cha với người con, mà nó còn là chuyến giao 
sự nghiệp cứu nước giữa hai thế hệ, dổ những thanh niên thời dại dương thời cíing 
cần nhìn thấy bổn phận của minh trong việc cứu nước. Lời gửi gắm ấy chí được hộc 
lộ trực tiếp trong một câu "Giang sơn gánh vác sau này cậy con" nhưng nó rúng 
trĩu sức mạnh tâm tư được dồn nén. từ những càu thơ trước. Từ nỗi đau mất 'nước từ 
ý thức vế sự hết thời của bản thân người cha, lời nói ấy càng trớ nên thúc giục, cấp 
bách hơn bao giờ hết. 

Bốn câu kết đoạn chính là lời nhác nhở, động viên, khích lệ sức mạnh tinh thần 
cho người con trên con đường cứu nước: 

Con nen nhớ tổ tông khi trước 

Đã tửng phen vì nước gian lao 

Bắc Nam bờ cõi phán mao 

Ngọn cờ độc lập máu dào còn dây. 

Quá khứ lịch sử hào hùng cùa dân tộc bên cạnh những chiến công lừng Uy, 
cũng không thiếu những mất mát hi sinh'. Đứng len chiến dấu bảo vệ Tổ quốc và 
dám hi sinh khi Tổ quốc cần, đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của con Iigrời 
Việt Nam anh hùng dũng kiệt hàng nghìn dời nay. Nguyễn Phi Khanh muốn con 
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trai noi gương tổ tông khi trước dể liếp tục sự nghiệp cứu nước thiêng liêng. 
Hình ảnh kết thuc đoạn trích "Ngọn cờ độc lập máu (lào còn dây" là một hình 
ảnh vô cùng dẹp đẽ, trang nghiêm. Nó còn thể hiện niềm tin tường vững chắc 
rằng ngọn cờ độc lập ấy sẽ luồn tung bay trên đất nước anh hùng của chúng ta. 
Vì đày cũng chính là điều tâm dắc tha thiết nhất mà tác giả Trần Tuấn Khải 
muốn gửi gắm đến người dọc đương thời. 

Tinh cảm sâu sắc, chân thành của ỏng dối với đất nước da làm rung động trái 
tim người đọc, khích lệ kêu gọi lòng yêu nước và ý chí quyết tâm cứu nước 
'trong dông đảo các tầng lớp còng chúng bấy giờ. cỏ thể coi dây chính là một 
bài thơ tuyên truyền yêu nước, rất gần gũi với các tác phấm văn thơ tuyên 
truyén cổ động cách mạng của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. 

4. Nghệ thuật đặc sắc 

1 Tỉíc giả đã sử dụng rất thành công thể thơ song thất lục bát truyền thống: cách 
ngắt nhịp nhấn mạnh vào từ ngữ, cặp càu bảy chữ đãng đối rõ ràng, cặp câu lục bát 
tha thiết sâu lắng, giàu nhạc diệu. 

Giọng điệu biểu cảm thống thiết, lúc bi thương ai oán, lúc mạnh mẽ hào hùng, 
kht kể lể xót thương, khi tự hào tin tưởng rất phù hơp với việc bộc lộ tâm trạng nhân 
vật và gửi gắm nỗi niềm tác giả. 

Ben cạnh dó, bài thơ này vẫn tiếp tục kế thừa truyền thống sáng tác của văn học 
trung đại, sử dụng khá nhiều hình ảnh, từ ngữ có tính chất ước lệ, công thức. Nhimg 
những hình ảnh từ ngữ đó đều xuất phát từ một cảm xúc nồng nàn tha thiết, từ một 
trái tim luôn hướng về nước, về dân cho nên vẫn cỏ sức lay động lòng người một 
cách mạnh mẽ. Nó chính là tiếng nồi cùa trái tim yêu nước đến với muôn vàn trái 
tim yêu nước khác dưới trời Nam. 

Trần Tuấn Khải dã nhập vai Nguyễn Phi Khanh để tái hiện lại cuộc chia tay vĩnh 
bict của hai cha con. Vì vậy bài thơ còn như một lời đổi thoại, chuyện trò và sử 
‘ding khá nhiều các câu cảm tllán, những lời kêu gọi và biểu cảm trực tiếp: 

Con ơi, con nhở lấy lời cha khuyên 
Con nên nhớ.... 

. sau này cậy con. 

Những yếu tố nói trên đã góp phần xuất sắc vào thành công của bài thơ Hai chữ 
tìiâc nhà , tạo nên một giọng thơ riêng của Trần Tuấn Khải trẽn văn đàn Việt Nam 
nhrng năm đầu thế kỷ XX. 

B. KIÊN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Thơ ca là phần chính trong sự nghiệp sáng tác của Trần Tuấn Khải. Thơ 
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Trần Tuấn Khải thường nói nhiều đến tình cha con, vợ chồng, tình làng nghĩa nurớc, 
nghĩa đổng chủng, đồng bào, lòng thuý chung, nhân ái... đó là nếp sống, là đạo (đức 
truyền thống của dân tộc. Điều quan trọng qua những tình cảm đạo đức ấy, õng 
muốn thể hiện một tâm sự rộng lớn hơn. Đó là tâm sự yêu nước. Ông viết về để tài 
lịch sử (dề vịnh Nguyễn Trãi hay.các đề tài sinh hoạt: nỗi lòng một cò gái giành 
nước đêm, lời một bác hát xẩm, tiếng hát của một người vợ gửi đến chổng nơi xa 
xôi... đều có ngụ ý nhắc nhở về non sông, đất nước. Đây là cái nhìn ưu thời rrnần 
thế của tác giả, đồng thời cũng chính là tình cảm phổ biến của nhiều người lúc ỉbấy 
giờ; tha thiết với độc lập dân tộc nhưng chưa tìm được đường cứu nước và cũng; có 
phần bất lực, đành gửi hoài bão của mình vào vần chương thơ phú. 

... Chính bằng cảm xúc chân thực, nhịp điệu tiết'tấu gần gũi với tâm hổn diin tộc 
và lối diễn đạt binh dị mà có tác dụng truyền cảm sâu xa ấy, thơ Trần Tuân Khải! đã 
‘đáp ứng được đòi hỏi của công chúng, góp thêm một tiếng nói yêu nước kín (đáo 
vào dòng văn học công khai khoảng những năm 20 - 30 thế kí XX; đổng thời nó 
cũng là một trong những dấu nối giữa thơ ca cổ và thơ ca hiện đại”. 

(Nguyễn Phương Chi - Từ điển Vân học, 

Nxb Thế giới, ^0*04) 

2. Đọc tham khảo thêm bài thơ sau của A Nam Trần Tuấn Khải. 

* t 

GÁNH NƯỚC ĐÊM 

Em bước chân ra, 

Con đường xa tít, 

Con sông mù mịt, 

Bên vai kĩu kịt, 

Nặng gánh em trở ra vé, 

Ngoảnh cổ trông sông rộng giòi khuya... 

Vì chủng nước cạn nặng né em dám kêu ai! 

Nghĩ tiếc công cho bù Nữ Oa đội đá vá giời, 

Con dã tràng lấp bể biết đời nào xong! 

Cái bước đêm khuya thản gái ngại ngùng, 

Nước non gánh nặng, 

Cái đức ông chồng hay hỡi có hay ? 

Em trở vai này ... 

(Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải, 
Nxb Văn học, Hà Nội, ] 984) 
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c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Nòi dung chính cùa đoạn trích bài thơ "Hai chữ nước nhà" ỉă gì? 

A Kc lại cuộc chia tay cám động giữa hai cha con Nguyễn Phi Khanh và 
Nguyện Trài. 

B. Ca ngợi tấm lòng hiếu tháo cùa Nguyên Trãi đối với cha. 

c. Tác giả mượn một câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc 
của minh và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào. 

• D Tố cáo tội ác của giặc xâm lược nhà Minh. 

2. Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

“Bốn phương khói lửa bừng bừng 
Xiết bao thủm họa xương rừng máu sông ". 

A. Nói quá. c. Nhân hoá. 

B Nói giảm nói tránh. D. So sánh. 

3. Vì sao khi khuyên con trở vẻ tìm cách cứu nước cứu nhà , người cha lại nhắc 
đên lịch sử anh hùng của dân tộc? 

A. Vì dân tộc ta có một truyền thống lịch sử hào hùng trong sự nghiệp chiến dấu 
bảo vệ Tổ quốc. 

B. Vì người cha muốn con luôn nhớ về lịch sử dàn tộc. 

c. VI người cha muốn khích lệ dòng máu anh hùng của dân tộc ờ người con 
muốn người con tiếp bước cha anh cứu nước. 

D. Cá, A, B, c đều đúng. 

4. Dòng nào giải thích dứng nhất ỷ nghĩa của từ “hiệp nữ”? 

A. Người phụ nừ thông minh, giói giang. 

B. Người phụ nữ có công lớn với nhân dân, đất nước, 
c. Người phụ nữ làm việc nghĩa hiệp. 

D. Người phu nữ dám hi sinh vì nghĩa-lớn. 

5. Nét dặc sắc về nghệ thuật của bài thơ lủ? 

A. Giọng diệu trữ tinh thống’thiết. 

B. Vận dụng thành công thể thơ song thất lục bát truyền thống. 

c. Hệ thống hình ảnh ước lệ song tràn đầy cảm xúc chân thành, mạnh mẽ, có 
sfc lay động lòng người. 

I). Cả A, B, c, đều dứng. 
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6. Bài thơ “Hai chữ nước nha'dược rút từ tập thơ nào của Trấn Tuấn Khải? 

A. Với sơn hà. c. Bút quan hoài II. 

t 

B. Bút quan hoài I. D. Duyên nợ phù sinh. 

II. Tự LUẬN 

1. Bài thơ Hai chữ nước nhà viết về nhữngphân vật nàồ, trong hoàn cành nào? 
Việc tái hiện lại các nhân vật và hoàn cảnh ấy có tác dụng gì trong việc thế hiện 
tâm sự cùa tác giả? 

2. Tim và phân tích những dần chứng thể hiện nỗi đau nước mất nhà tan của tác 
giả thể hiện trong đoạn trích? 

3. Qua đoạn trích Hai chữ nước nhà tác giả muôn gửi gắm tâm sự và ước vọng 
gì đến với người đọc. 

4. Tìm một sổ câu thơ có sử dụng những hình ảnh ước lệ tượng trưng. Vì sao có 
sử dụng những hình ảnh ước lệ ấy nhưng đoạn thơ vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ? 
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NHÓ RỪNG 


THẾ LỮ 


A. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÀ 

Thế Lữ tên thật là Nguyên Thứ Lề, là nhà thơ tiêu biểu nhất của Thơ mới chạng 
đầu (1930 -1932). Ồng được xem là người cám ngọn cờ chiến thắng cho Thơ mới, 
“dựng thành nen Thơ mới ở xứ này” (Hoài Thanh). 

Thơ ỏng mang nặng tâm sự thời thế, đất nước nhưng không bế tắc, u buồn mà là 
tiếng thơ thiết tha, bi tráng. Ông dược Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về văn học nghẹ thuật (năm 2003). Tác phẩm chính: Mấy van thơ (thơ 1935), Vàng 
và mủn (truyện, 1934), Bên dường'thiên lôi (truyện, 1936), Lê Phong phóng viên 
(truyện, 1937). . 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể thơ 

\ 

Bài Nhở rừng viết theo thế thơ tám chữ, gieo ván liền (hai cáu liền nhau có vần 
với nhau) vần bằng vần trắc hoán vị đều đặn. Kế thừa thế hát nói (với một số câu 
tám chữ) truyền thống nhưng Nhớ-rửng (và những bài thơ tám chữ khác trong Thơ 
mới) tự do hơn, linh hoạt hơn (về Víin, nhịp, số càu trong bài...). Đây được xem là sư 
sáng tao của Thơ mới, đóng góp vào sự dổi mới thơ ca dân tộc về mặt thể thơ. 

2. Nội dung cơ bản 

1. Khúc trường ca bi tráng cùa con hổ nhớ rừng .xanh 

Hình tượng trung tâm trong bài là hình tượng con hổ. Thế Lữ không chỉ tao hình 
một mãnh hố - vị chúa tể rừng xanh mà còn diền tả rất thành công târn trạng phong 
phu trong nỗi nhớ rìmg da diết khôn nguôi cùa nó. 

Xuyên suốt đoạn một là nổi ngao ngán chán chường, là niềm uất hân của con hổ 
bị giam cắm trong cũi sắt, mất tự do, bị chế giễu, bị hạ bệ ngang hàng với bọn gấu 
dở hơi và biến thành đổ chơi cua đám người ngạo mạn ngẩn ngơ. Nhưng chán 
chường, buông xuôi chí là dáng vè bề ngoài, còn án dấu trong tâm hổn mãnh hổ là 
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nỗi uất hân. Cách diễn đạt “ Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt" dã làm cho 
nỗi căm hờn vốn vô hình trở nên hữu hình 'như có thể nhìn thấy cụ thể, nỗi căm 
hờn không chỉ ở khoảnh khác này mà âm ỉ, kết đọng từ lâu. 

Hiện tại là thất thế, sa cơ, là thân nằm dài trong cũi sắt nhưng tâm hồn mành hổ 
dâu chịu khuất phục, nó vẫn gửi tinh thương, nổi nhớ về “Thuở tung hoành hổng 
hách những ngày xưà\ Dòng hổi tưởng của chúa sơn lâm cứ say sưa trong kỉ niệm, 
da diết trong luyến tiệc, dắm say, trong kiêu hãnh tự hào. Giang sơn trong hoài niệm 
lung linh, sống động với bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét 
núi . Trong nỗi nhớ da diết của mãnh hổ đang bị cầm tù, giang sơn càng trỏ nên kì vĩ, 
bí ẩn, linh thiêng, mọi thứ đểu lớn lao, phi thường, mãnh liệt và dữ dội. Đủng vào lúc 
đại ngàn tấu lên khúc nhạc hoành tráng nhất thì mãnh hổ xuất hiện: . . 

Ta hước chán lên dõng dạc, dường hoàng 
Lượn tấm thân như sống cuộn nhịp nhàng. 

Những câu thơ tám chữ với nhịp điệu uyển chuyển nhịp nhàng, với từ ngữ sinh 
dộng giàu chất tạo hình (các dộng từ miêu tả động tác: "bước", "vờn", "hừm", 
"quắc", các từ láy giàu sức gợi: " nhịp nhàng", "dõng dạc", "âm thám") đã tạo hình nên 
một vị chúa tể vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tự tin, đàng hoàng, lại oai phong, 
lẫm liệt và dũng mãnh phi thường. 

ở thuở tung hoành hống hách những ngày xưa, dẹp nhất là kỉ niệm vo 'nh ÍT J 
đêm trăng vàng bên bờ suối", là "nhũng ngày mưa chuyển bốn phương ngàn", li 
"những bình minh cây xanh nắng gội", "những chiều lênh láng máu sau ’ứng'. lân 
trạng của mãnh hổ ở doạn 3 là sự dan xen giữa miên man, say dám, tự hào tr-mg 
những ki niệm lung linh (mà ở dó trong mọi khoảng thời gian, dối diện vơ! b;tc tao 
vật trong vũ trụ, mãnh hổ đều'có tư thế và sức manh của vị chúa tề đa\ quyền uy, 
lúc say đắm tận hưởng ánh trăng thơ mộng, lúc tự tin thích thú ngắm mưa rừng dữ 
dội, khi thanh thản yên vui trong bình minh ngập nắng, lúc lại ngạo nghề, kiêu 
hãnh đợi chết mảnh mặt trời gay gắt dể làm chủ đêm tới) với niềm nuôi t ICC khôn 
nguội về những gì đã một đi khống trở lại. 

Than (hỉ Thời oanh Hệt nay còn dâu? 

Câu thơ như một lời than, một tiếng thờ dài đầy ngao ngán. 

Càng nhớ rừng mãnh hổ càng uất hận vì bị hạ bộ, vì phải ò nơi tầm thường giả 
dôi. Trở về với hiện tại tâm trạng mãnh hổ tỏ ra bực dọc, khinh thường, chán ghét 
cao độ hiện thực sửa sang,*sắp đạt (không có cái hoang dã, tự nhiên, bí ấn của đại ngàn). 

Đoạn cuối là lời nhắn gửi bi tráng của con hổ với chốn nước non hùng vĩ. lời 
nhán gửi một lần nữa khẳng định cũi sắt có thể giam cầm được thân thế nhung tâm 
hồn của mãnh thú không thể bị khuất phục. Bằng những "giấc mộng ngùn to lớn" 
nó vẫn tha thiết với tiếng gọi rừng xanh. 


86 



» 


2. Bài thơ mươi ì lời con ho ờ vườn bách íhú (tê thô hiện tâm trạng con người 

Thế Lừ viết lời đề từ bai thơ là "tời con ho ()' vườn hách ĩhú'\ nhưng thực chât là 
mượn lời con hổ dể thể hiện tàm trạng cùa thế hệ mình, thời dại mình. Đó là 'niêm 
uất hận ngủn tháu" đối với hiện thực xà hội tù túng, ngột ngạt - hiện thực khiến con 
người thấy chán ghét, muốn từ bỏ, muốn thoát ly khỏi nó. Và, mơ về những ngày 
xưa tư do, kiêu hãnh trong nỗi tiếc nuối đau đớn khôn nguôi là biểu hiện của sư 
chối bỏ hiện thực trong hiên tai. lỉo khát khao mãnh liệt được vươn tới cái phóng 
khoáng, cao cá, thiêng liêng. Đi giữa sư chối bò và niềm khao khát ấy là tâm trạng 
buồn chán, 11 uất, tiếc nuôi khôn nguôi. Bài thơ dã nói lên tiếng nói của cái tỏi cá 
nhân dòi giải phóng, cái tôi dám phủ nhặn thực tại, cái tôi khao khát tư do, mong 
muốn dược kháng định mình. 

Nhớ rửng còn gửi gắm tâm sự yêu nước thám kín của người dân mất nước thuở 
■ ấy. Tâm trạng nuối tiếc quá khứ oanh liệt, chán ghét trước hiện thực nhục nhằn, tìi 
hãm, tầm thường, giả dối của con hổ rất gần với tâm trạng của người dân Việt Nam 
đang sống trong canh nô lệ, mất tự do, dang nhớ thời oanh liệt, quá khứ hào hùng 
của cha ỏng. 

3. Đặc sốc nghệ thuật 

Nhớ rừng có công lớn trong việc đem lại thắng thế cho Thơ mới, được xem là 
bài thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ mới với những nét nghệ thuật đặc sắc như: 

- Thể thơ: Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, mỗi câu tám chữ, gieo vần liền 
(từng cặp câu chẵn lẻ cùng vần với nhau, tính từ câu thứ hai), vần bằng vần trắc 
hoán vị liên tiếp đều dặn tạo nên giọng thơ vừa tha thiết vừa hào hùng. 

- Nhịp thơ: Cách ngắt nhịp trong bài rất linh hoạt, khi ngán (đoạn 3), khi dài 
(đoạn 2), khi dồn dâp gấp gáp, khi dàn trối, đều dận, khi tha thiết, say sưa, lúc xót 
xa, nuối tiếc... tất cả đều góp phần thể hiện những cung bậc cảm xúc phong phú của 
nhân vật trữ tình - vị chúa sơn lâm, cùng chính là nỗi niềm của một thế hệ, một thời 

I 

đại... 

- Giọng diệu: đa dạng, biến hoá mà nhất quán liền mạch. Dù ngao ngấn buông 
xuôi (đoạn dầu) dữ dội, hào hùng (doạn 2), say sưa tha thiết, nuối tiếc không-nguồi 
(đoạn 3) hay uất hận, bực dọc (doạn 4) hoặc đớn đau vồ vọng (đoạn 5) thì đều là 
những cung bậc của một khúc trường ca dữ dội tấu lên đầy bi tráng. 

- Ngôn ngừ thơ: Có nhiều sáng tạo, sinh dộng, gợi cảm. Nhiều câu thơ vắt dòng, 
nhiều biện pháp tu từ: nhân hoá, ẩn dụ, tương phản, điệp ngữ, câu hỏi tu từ. Nhiều 
câu thơ giàu hình ặnh, nhạc điêu, chữ dùng lại rất táo bạo, ta tưởng chững thấy 
những chữ bị xỏ dẩy, bị dằn vật hơi một sửc mạnh phi thường . Quả thực, Thẻ Lữ 
như một viên tướng điều khiển (tội quăn Việt ngữ hằng những mệnh lệnh không thể 
cưỡng nổi. (Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhổn Việt Nơm) 
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B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Độ ấy Thơ mới vừa ra đời. Thế Lữ như vầng sao đột ngột hiẽn ánh sáng chiói 
khắp cả trời thơ Việt Nam. Dẫu sau này danh vọng Thế Lữ có mờ đi ít nhiều nhưtng 
người ta không thể không nhìn nhận cái công Thế Lữ đã d v ựng thành nền Thơmớii ở 
xứ này. Thế Lữ không bàn về Thơ mới, không bênh vực Thơ mới, không bút*chiêm, 
không diễn thuyết, Thế Lữ chỉ lặng lẽ, chỉ điềm nhiên bưóc những bước vững vàmg, 
mà trong khoảnh khắc cả hàng ngũ thơ xưa phải tan vỡ. 

Bời vì không có gì khiến người ta tin ở Thơ mới hơn là đọc những bài thơ mới 
hay mà thơ Thế Lữ về thể cách mới không chút rụt rè,, mới từ số câu, số chừ, cách 
bỏ vần, cho đến tiết tấu âm thanh. Đọc những câu thơ: 

Nhớ cành sơn lâm, bóng cả, cây già, 

Với tiếng gió gào n gò lì, với giọng nguồn hét núi, 

9 

Với khi thét khúc trường cơ dữ dội, 

Ta bước chân lên dõng dạc, dường hoàng, 

Lượn tấm than như sóng cuộn nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. 

Đọc những câu ấy, không ai còn có quyền bĩu môi trước cuộc cách mệnh vé thi 
ca dương nổi dạy (...). Thế Lữ đã làm rạn vỡ những khuôn khổ ngàn năm không xè 
dịch. Đọc đôi bài, nhất Ịà bài Nhớ rừng, ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô dấy, 
bị dằn vạt'bởi một sức mạnh phi (hường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển 
dội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được". 

(Hoài Thanh, Hoài Chân, Thỉ nhân Việt Nơm, 

Nxb Văn h#c, 1997) 

2. “Nhiều người dã nói đến nội dung xã hội của bài thơ. Thậm chí có những 1 úc 
người ta dã cho rằng nội dung yêu nước mới là nội dung đích thực và dáng kể nhất 
của Nhớ. rừng. Hướng lĩnh hội ấy đã ngày càng bộc lộ sự ấu trĩ cùa nó. Tâm trạng 
của chúa sơn làm là một bi kịch. Không chi là bi kịch củạ một con hổ. Không chi ỉa 
bi kịch cùa riêng Thơ mới, mà là bi kịch cùa thời đại ấy: bi kịch sống mòn, Thế Lữ 
đã kí thác vào hình tượng con hổ - bị cẩm tù trong cũi sắt giữa vườn bách thủ vẫn 
ôm trong lòng “ niềm uất hận ngàn thủir vẫn “ dương theo giấc mộng ngủn to lớn” - 
cái nỗi niềm của cả thế hệ mình, thời đại mình: mối bất hoà với thực tại. Ho song 
trên quê hương mà luốn thấy thiếu quê hương, sống trong hiện tại mà chí muốn 
thoát ỉy khỏi hiện tại u Gân'i một moi cam hờn trong cũi sắr mà đau đáu một nồi 
Nhớ rừng, tâm trạng cùa hổ cũng là tâm trạng của họ. Hiện tại là cũi sắt, thực tại là 
cũi sắt, quá khứ là rừng già, mơ ước là rừng già - mà con hổ ấy đã gọi thật trang trọng là 
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“nước non hùng vf\ Đối với chúa sưn lâm, rừng là tát cả. Nhớ rừng là nhớ ttóc lự 
do. Nhớ rửng là nhớ tiếc Thời oanh liệt. Nhớ rửng là nhớ cái cao cả. Tat cả xuất 
phát từ phàn ứng dữ dội với thực tại cám tù trói buộc, thực tại tầm thường giả déM, 
thực; lai vô vị, vô tích sự! Toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời mình là ờ nơi rừng. Đánh rnât 
rừng cũng là đánh mất mình. Háng ngày thấy mình cứ bị tầm thường hoá đi mà bất 

lực' Khao khát rừng là khao khát dược là minh! Đó chẳng phái là khát vọng của 

* 

một cái tồi đòi giải phóng .đó ư?’\ 

(Chu Văn Sơn, Tinh hoa Thơ moi, thấm hình và suy nga nì , 

Nxb Giáo dục, 1998} 

3. "Nhớ ìTtìig vừa là khát vọng về thiên nhiên, tự do, phóng khoáng, khát vọng 
làm chủ giang sơn, vừa là tiếng thờ dài mang ý vị vĩnh biệt một thời oanh liệt. 
Nhưng Nhớ rửng cũng là tuyên ngôn quyết liệt không hòa nhập với thế giới giả tạo. 
Dù thời oanh liệt không còn nữa, dù nó một đi không trở lại, thì con hố vẫn mãi 
thuộc vổ thời đã mất ấy chứ không cam tâm làm dồ chơi, mua vui cho con người, 
không hoà nhập vào thời hiện tại. 

Bài thơ cũng gửi gắm một tinh cảnh yêu nước. Nhà phê bình vãn học Lê Đình Kị 
viết: trong thơ ca lãng mạn 1932 - 1945 không nói tới tình yêu, không đi sâu vào 
những tinh tự riêng mà gây dược tác động mạnh, trước hết phải kể đến bài Nhớ 
rửng nổi tiếng của Thế Lữ. Chuyện cọn hổ ở vườn bách thu nhưng cũng là chuyện 
của con ngươi phải sống trong tù ngục của chế độ cũ. Đọc những câu thơ của Thế 
Lữ. người ta rất dẽ liẽn hệ với thân phận sống trong xiềng xích, bị tước mất tự do, bị 
trói buộc đủ đường thời Pháp thuộc. Cái quá khứ oai hùng của con hổ trước lúc bị 
giam cẩm cũng rất dễ làm ta nhớ cái quá khứ oai hùng cùa cha ổng. Càng nhớ tới 
thời oanh liệt, càng thấy uất ức vì phải bị tù hãm, xung quanh toàn những cái nhò 
nhon, tẩm thường. Đó là lời phân tích chí 1ÍT 

(Theo Trán Dinh Sử, Đọc vân, học vân) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. BÙI thơ chia làm mấy (loan? 

A Ba đoạn. B. Bốn đoạn, 

c. Năm đoạn. D. Sáu đoạn. 

2. Trong bài thơ có sử dụng mấy cáu hỏi tu từ? 

A, Hai câu. B. Ba câu. 

c Bốn càu. D. Năm câu. 
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3. Dựa vào không gian, thời gian trong bài có thê chia thành mấy cành tượng? 

A. Hai cánh. B. Ba cảnh. 

c. Bối cảnh. D. Năm cảnh. 

4. Những (loạn lìào cùng diễn tá cảnh núi rửng hùng vĩ, nơi con hô ngự tri 
những ngày xưa? 

A. Đoạn 1 và đoạn 4. B. Đoạn 1 và doan 2. 

c. Đoan 2 và đoan 3. D. Đoan 3 và đoan 4. 

• • • » 

5. Thủ pháp gì được sử (lụng xuyên suốt trong toàn bài? 

A. Tương phán. B. Ân dụ. 

c. Liệt kê D Điệp ngữ. 

6. Các từ sau từ nào không phải từ láy? 

A. Tưng bừng. B. Bình minh, 

c. Lênh láng. D. Gay gắt. 

7. Nhận định sau đúng hay sai? 

“Nhớ rừng ” dược xem ỉ à Thơ mới bởi nó có sự dổi mới vé hình thức thơ. 

A. Đúng. B. Sai. 

8. Dòng nào diễn tả dáng nội dung tư tương của bài thơ. 

A. Là nỗi nhớ cùa con hố về thuở tung hoành, hống hách những ngày xưa. 

B. Là nổi chán ghét hiện tại, mong muốn được thoát ly mãnh liệt. 

c. Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, Thế Lữ đã diễn tả tâm sự LI uất của một 
lớp người. Đồng thời thể hiện tâm sự chung của những người dân Việt Nam mất 
nước lúc bấy giờ. 

t 

D. Là tình yêu què hương đất nước thiết tha, mãnh liệt của những tâm hổn lãng 
mạn. ' 

II.TựLƯÂN 

• 9 

1 Hây tìm trong 5 đoạn thơ của bài, mỗi doạn 1 câu thơ mà em cho là có ý 
nghĩa khái quát tám trạng của con hổ được diễn tả trong đoạn. 

2. Cảm nhận sức mạnh nghệ thuật của đoạn thơ: 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 
Ta say mồi dứng uống ánh trâng tan? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngủn 
Ta lặng ngổm giang sơn ta dổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội. 
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Tiếng chim ca giấc ngũ ỉa tưng hừng 
Dâu những chiêu lành láng máu sau rừng 
Ta (lợi chết mảnh mật trời gay gắt, 

Dế ta chiếm lấy riêng phấn hí mật? 

- Than ói! Thời oanh liệt nay còn dâu? 

3 Phản tích thú pháp tương phản thể hiện trong bài thơ. 

4. Vì sao có.thể nói Nhớ rửng thể hiện tâm sư của người dân mất nước lúc bấy 
giở? Đó là tâm sự gì? 

5 Nhớ rừng dược xem là bài thơ mới tiêu biểu. Bài thơ “mới" ở những điểm 

nào. 
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ÔNG ĐỒ 


vũ ĐÌNH LIÊN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Vũ Đình Liên (1913 - 1996) quê gốc ở Hải Dương nhimg óng chủ yêu sống ở 
Hà Nội, là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới. Hai 
nguồn thi cảm chính trong thơ ồng là lòng thương người và niềm hoài cố. Vu })'mh 
Liên viết khổng nhiều nhưng có một bài thơ được xem là một trong những bài thơ 
hay nhất của phong trào Thơ mới, đó là bài Ỏng dồ. 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể thơ 

'Bài thơ sử đụng thế thơ ngũ ngôn và được khai thác có hiệu quả nghẹ thụat. Thể 
thơ này có khả năng biểu hiện phong phú, có thể kể chuyện, miêu tả, triết lí nhưng 
đặc biệt thích hợp với việc điền tá những chuyện dâu bể hoài niệm VỚI tâm tình sâu 
lắng. ' 

2. Nội dung cơ bản 

ì .Từ hình ảnh một ỏng dồ già viết cân doi Tết... 

Vũ Đình Liên đã kể bàng thơ câu chuyện về cuộc đời một ông đổ già viết cáu 
đối Tết. Cuộc dời ấy trải qua hai chặng đường gắn với hai thời kì của nền Hán học. 
Đó là hình ảnh ông đổ thời đắc ý khi nền Hán học và chữ nho còn có vị thố quan 
• trọng trong đời sống vần hoá Việt Nam và hình ảnh ông đồ thất thế khi nền Hán 
học dã lùi xa vào quá khứ, 

Thời đắc ý của ông đồ dược Vũ Đình Liên miêu tá trong hai khổ thơ dầu. 

Mồi núm hoa dào nở 
Lại thấy ông dó già 
Bày mực tàu giấy đó 
Bê tì phố đông người qua. 

Mồi nam....lại thấy - Dường như hình ánh ông đồ già xuất hiện viết câu dổi đà 
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trở thàrh một phần không.thế thiếu khi Tết đến xuàn vé. Cùng với hoa dào rưc 1 'ỡ, 
ông tlổgià “bày mực tàu gid\' do' dã trở thành tín hiệu, thành sứ giả của mùa xuân. 
Khi One đồ xuống phố cùng với giấy dò nghiên mực thì cả một góc phố như đông 
vui, tấỊ nập, rực rỡ, ấm áp hán lên. Nhịp thơ nhanh, giọng thơ khỏe, hân hoan, Vũ 
Đình Lên như đang mời gọi mọi người cùng xuống phố, đôn bèn ông dồ để chờ 
đợi, háo hức xem ông dồ viết chữ: Hoa tay thào những nét - Nhu'phương múa rong 
hay . Gi. .ra vòng người đón dơi, ông dồ như một người nghẹ *ĩ say sưa sáng tạo, trổ 
hết tài răng, tâm huyết thành nét chữ “phượng múa rong bay\ 

N.hmg rối, thời hoàng kim trôi qua thật nhanh, ông dồ trở nên thất thế và ê khách: 

Nhưng moi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đáu? 

Chù "nhưng" dứng đầu câu như cánh cửa khép - mở hai thời kì - qua rổi cát thời 
đắc ỳ cía ồng đổ - mọi người hân hoan đón đợi, giờ dây ông vẫn xuống phố nhưng 
đã bị rrọi rigười thờ ơ, quên lãng. Câu hỏi tu từ thể hiện nỗi ngậm ngùi, tiếc nuối 
CÙ.I nhí thơ. Để rồi, sự tiếc nuối ấy đọng lại thành nỗi buồn, thành tình thương dể 
Vũ E)ìni kiên viết nên hai eâu thơ tuyệt bút: 

Giây do buồn không thắm 
Mực dọng trong nghiên sâu. 

Giiấ; đò, nghiên mực không còn dược dùng dế tháo những nét chữ tài hoa nên 

I 

giáy th cứ bạc màu dần - không còn thắm đỏ, còn mực thi đọng lại trong nghiên. 
Tù hìtnl ảnh thực đó Vũ Đình Liên dã sử dụng phép nhản hoá khiến cho giấy, mực 
vốn Vô ri, vồ giác trờ nên có tâm hồn, biết thấm thìa, nghĩ suy như con người. Phải 
chằng ị ì ấy mực như những .người bạn gắn bó bên ông dồ bao năm cũng sáu tủi bới 
ông dló í khách, hay nỗi buồn cùa ông đổ đã thấm cả vào giấy mực? Vậy mà ông đồ 
vẫn mgci.đó nhụ kiên trì, nhẫn nại, mong mỏi còn có người đến với mình. Dường 
như c;h]CÒn một người dõi mắt theo ỏng đó là tác giả mà thương cảm ngậm ngùi, 
còn rmọ người qua dường dều klìỏiìg ai hay. Trước ỏng đỗ xuất hiện cùng hoa dào, 
giốy ‘dc trong sự tấm tắc ngợi khen cùa mọi người còn bây giờ hình ảnh ỏng như 
chim đitrong lá vàng, mưa bụi. Bút pháp tả canh ngụ lình cho ta hiếu nỗi sầu tủi, cỏ 
âơx, Uirệt vọng của ông dồ. 

Bàii hơ khép lại bằng hình ảnh hoa đào nhưng sự có mặt của hoa đào càng gợi 
lêr Sìự hiếu vắng ông đồ. Cánh đấy, người dâu,Tòng nhà thơ nhự hut hảng, trống 
trả v/à iếc nuối. Ông đồ già viết chữ nho gắn với mùa xuân, với phố phường giờ 
vắrg beng. Hình ảnh ổng đa trờ thành “ông đồ xưa” rồi! 

2 .... lên sỏ phận cùa những người nnìôn năm cũ 

Tíừ sĩ vắng bóng ông dồ, nhà thơ cất tiếng hỏi trong nỗi thương cảm, xót xa. 
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Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bẩy giờ? 

Những người muôn năm cũ là ông đổ, là những nhà nho thất thế như ông hay 
những người thuê viết xưa? Từ câu chuyện một ông đồ, nhà thơ bộc lộ niém câm 
thương chân thành trước tình cảnh một lớp người - những ông đồ đang thât thế, 
đang tàn tạ trước sự đổi thay cùa cuộc đời. Họ - giờ đây - chí còn là "cái (li tích tiều 
tụy đáng thương của /lột thời tàn”. Thương cảm trước một lớp người của một thời 
tàn không chi thể hiện tình cảm nhân đạo sâu sắc, Vũ Đinh Liên còn cất lèn nỗi' 
nhớ nhung, luyến tiếc trước cảnh cũ người xưa nay đã vắng bóng - tiếc cho một lớp 
người đã từng có mặt và có vai trò không thể thiếu trong đời sống văn hoá xã hội xa 
xưa bỏng vắng bóng trong cuộc đời hôm nay, tiếc cho thú chơi chữ đã từng gán bó 

thân thiết, mang vẻ đẹp văn hoá gắn với giá trị tinh thần truyền thống khong còn 

% 

nữa và xa hơn, nhà thơ tiếc cho cả nền Hán học nghìn năm - một thành trì vãn hóa 
cũ hầu như sụp đổ. Bởi vậy, bài thơ không dừng ở ý nghĩa nhân dạo mà còn thể 
hiện ý nghĩa nhân văn và một tinh thần dân tộc đáng trân trọng. 

3. Đục sắc nghệ thuật 

- Thể thơ: Thể thơ ngũ ngôn vừa có khả năng tự sự (kể chuyện), miêu tả, iriét lí 
như nhiều thể thơ khác nhưng thích hợp nhất là để diễn tả tâm tình sau lắng, biểu 
hiện những chuyện dâu bể hoài niệm. 

- Kết cấu: Bài thơ có lối kết cấu “đầu cuối tương ứng”, mở đầu là “ Mói năm hoa 
đào nà - Lại thấy ông đổ già ”, kết thúc là "Năm nay đào lại nở - Không tháy ỏng 
dồ xưa”. Kết cấu đó vừa làm nổi bật cái tứ “ Cảnh cũ người dâu” vừa thích hợp dể 
diễn tả nỗi niềm bâng khuâng, nuối tiếc của tác giả và gợi lên ỏ người dọc niềm 
đổng cảm sâu sắc. 

- Ngôn ngữ: Ngồn ngữ trong sáng, giản dị, đồng thời hàm súc dư ba. C() cảm 
tưởng bải thơ như một câu chuyện được kể bàng thơ, lời thơ tựa như lời tự van, lời 
sám hối cùa tác giả, của cả một lớp người. Tất cả đều khởi phát từ lòng chán thanh 
truyền đến độc giả. Nhưng bài thơ cũng rất hàm súc bởi ý nghĩa của những hình 
ảnh thơ trong bài (những hình ảnh mang tính biếu tượng như ống dồ, giấy đỏ, 
nghiên mực, lá. vàng, mưa bụi) và bởi nội dung tư tưởng mà bài thơ gợi nên. 

- Các thủ pháp nghệ thụât: Nổi bật trong bài thơ là sự tương phản - tương p lản 
giữa hai thời kì trong cuộc đời ông đổ, hay như sự tương phản giữa sự kiên trì, mẫn 
nại, cố bám lấy sự sống, muốn góp mặt với đời cùa ông dồ (ông đồ vẫn ngói dơ ý), 
với sự thờ ơ, lãnh đạm của mọi người ( Qua đường không ai hay). Sự tương phân thế 
hiên rõ sự thăng trẩm cùa số phận, sự tàn lụi, nỗi bất hạnh trong cuộc đời ông đo. 
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B. IKI Ềti THỨC MỞ RỘNG, NÀNG CAO 

1. “Trong làng Thơ mới, Vù Dinh Liên là một người cũ. Từ khi phong trào Thơ 
mớii ra dời ta dã thấy có thơ Vũ Đình Liên trên các háo. Người cĩing ca ngợi tình 
yêu nhr hau hết mọi nhà thơ hổi bấy giờ. Nhưng hai nguồn thi cảm chính cùa 
người L lòng thương người và tình hoài cố. Người thương những kẻ thân tàn ma 
dại, người nhớ những canh cũ người xưa. Có một lẩn hai nguồn thi hứng ấy dã 
gặp nhíU và dã đế lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác: Ong dồ. Ong đồ hằng „ 
năm dếr mùa hoa dào, lại ngồi viết thuê bên đường phố. “Ồng chính là cai di tích 
tiều tự) dáng thương cúa một thời tàn". 

ít khi có một bài thơ binh dị mà cảm động như vậy. Tôi tướng như đọc lời sám 
hối của cá bọn thanh niên chúng ta đối với lớp người đarrg di về cõi chết. Đã lâu 
lắm c htng ta chỉ xúm nhau lại chế giễu họ quê mùa, mạt sát họ hủ lậu. Cái cảnh 

thương :âin của nền học Nho lúc mạt vặn chúng ta vô tình không lưu ý. Trong bọn 

/ 

chúng u vẫn có một hai người ca tụng dạo Nho và các nhà Nho. Nhưng chế giều 
mạt s.át không nên, mà ca tụng cũng không được. Phán dông các nhà nho còn lại chí 
đáng thiơng. Không nghiên cứu, không lí luận. Vù Đình Liên với một tấm lờng dẻ 
cảm mhin dã nhận ra sự thực ấy và gián tiếp chi cho ta cái thái độ hợp lí hơn cả dối 
với caíc bậc phụ huynh của ta. Bài thơ cùa người có thể xem là một việc nghĩa cử. 

Theo đuơi nghề vãn mà làm được một bài thơ'như thế cũng đủ. Nghĩa là đủ dể 
lưu diani, đủ với người đời". 

(Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhăn Việt Nam, Sdd) 

2 . 

“Ông dồ vẫn ngồi dấy 
Qua đường không ai hay 
Lú vàng rơi trên giấy 
Ngoài giỏi mưa bụi bay. 

Đíây là khổ thơ giàu tính tạo hình nhất trong ông dồ. Bằng bản tính kiên nhẫn, 

* • 

bằng clút hi vọng mong manh vào người, dời (và cả bằng gắng gỏi cho miếng cơm 
manhi áo nữa), ỏng đổ vần ngồi dấy. Phố vẫn đông người qua. Chỉ khác là lúc này 
"khôtngai hay" sự có mặt của ỏng đcvríữa. Còn dâu cảnh xúm xít, còn đâu bao lời 
tấm Lắc ngợi khen quanh ông. "Thủ pháp tương phán dược vận dụng thật tư nhiên: 
cái “ttĩrh" càng trở nèn lặng hơn bên cái “dộng", cái “một" càng trở nên cô dơn, 
trước Cii "nhiêu", cái náo nhiệt. Trước mắt ta, ông đồ ngồi bó gối nơi via hè. Lá 
vàng rci trên giấy không buồn nhặt. Mẳt ngơ ngác, buồn rầu nhìn ra màn mưa bụi 
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mịt mờ. Một không gian cảnh, một không gian người hiện lên mồn một như cảnh 
phim nổi đặc tả đầy sức gợi. 

Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đáu băy giờ? 

Từ việc không còn thấy thân xác, nhà thơ cất lời hỏi tìm hồn. Thì ra những nét 
bút phượng múa rồng bay của ông đồ ở trên được Vũ Đình Liên cảm nhận nhu vẻ 
đẹp từ hồn. ra, mối quan hệ giữa'người viết thuê và "bao nhiêu người thuê viết" 
ở trên chính là cuộc giao cảm kì diệu trong cõi tinh thần. Đó thực chât là nhu cầu 
cần trao đổi, tiếp nhận văn hoá giữa những kẻ thiện tâm chứ đâu phải chuyện mua 
bán binh thường. Trong tâm thức người Việt, chữ "hồn” gợi lên cái gì linh thiêng, 
bất tử. "Những người muôn năm ciT ấy trước tiên là ông đồ, là bao thế hệ nhà nho 
đã lấy đạo Nho, chữ Nho làm lẽ sống. Trước luồng gio Âu hoá ào ạt thằng thế, hổn 
họ đang trú ngụ nơi đâu? 

“Những người muôn nam cũ” còn là *‘Bao nhiêu người thuê viết” nhưng năm 
xưa. Ở khổ thơ thứ ba, đã một lần nhà thơ hỏi: "Người thuê viết nay đàu?'”. Những 
người ấy hoặc đã khuất hoặc đã nhạt phai tình yêu thú chơi chữ Nho - một nét đẹp 
trong truyền thống vãn hoá dân tộc. Chính họ đã phũ phàng,.đã vô hình dẩy ồng dồ 
ngày một xa hoa đào nở, xa mực tàu giấy dỏv. 

(Lé Quang Hưng, Tỉnh hoa Thamới,.thấm bình va suy ngành Xdd) 

3. 

"Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông dồ xưa 
Những người muôn nám cũ 
Hồn à dâu bây giờ"? 

I lãy trở lại với câu thơ đầu bài "Mỏi năm hoa dào nở” để thấy quy luật cũ khing 
còn đúng nữa. Ông đồ đà kiên nhẫn "vấn ngồi đấy ”, nhưng năm nay ông không còn 
kiên nhản đựơc nữa: "Không thấy ỏng đồ xưa”. Ông đã cố bám lây xã hội hiện lại, 
lũ người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ồng chới vói nhrng 
chúng ta đã không làm gì, dể đến bây giờ quay nhìn lại, mới biết ông bị buông rơi 
từ bao giờ. Bóng dáng ông đâu phải làíbóng dáng của một người, mà là bỏng (Ung 
của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta. Đến bày giờ 
chúng ta mới thấy luyến tiếc nhưng quá muộn rồi. Chúng ta hòi nhau hay tự hói 
mình. Hòi hay khấn khứa tưởng niệm, hay ân hận sám hối. Hai câu thơ hàm súc 
nhất của bài, chúng ta đọc ở đấy số phận của ồng dồ và nhất là đọc được thái độ 
tình cảm của cả một lớp người đối với những gì thuộc về dân (ộc. vé ngữ pìáp 
câu thơ này rất lạ nhưng không ai thấy cộm: "Những người muôn nam cỉT\ "ìTì ỉỏn 
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nấm' thật ra chí vài ba nam, nhưng nói “muôn năm ' mới đung, thời ông đồ đã xa 
lác roi, đà lấn vào vói những bút, những nghiên rấĩ xa ĩrong lịch sử. Chữ "muôn 
nậm cíT của câu trên 'giội xuqng chữ "bây giờ" của câu dưới càng gợi bâng 
khuâig luyến nhớ. Câu thơ không, phái la nỗi đau nức nở. chí như một tiếng thở 
dà 1 Cim tHương, nuối tiếc khốn nguôi”. 

(Vũ Quẩn Phương, Thơ với Un bình , 

Nxb Giáo dục 1997) 

c. LUYỆN TẬP 

I. rRẮC NGHIỆM 

1. Bài “Ông dỏ” được ì ù ni í heo thế thơ gì? 

A. Ngũ ngôn. B. Lục bát. 

c. Thất ngốn bát cú. D. Song'thất lục bát. 

2 Bài thơ ‘Ông do' cật ỉniộc Tho' mới không? 

A. Không. B. Có. 

3 “Hình anh ông dồ chi còn lù cúi dì tích tiêu tụy dáng thương của một thời tàn ” 
(IM Vũ Đình Liên). “Thời tận " mù \ Ti Đình Liên nói đến là thời kì nào? 

A. Thời hoàng kim của nền Háu học. 

b. Thời nền Hán học đã suy tàn. ' 

c. Thời vãn hoá nước ta có những ảnh hưởng cùa vàn Trung Hoa. 

b. Thời nước ta còn độc lập. 

4. Thòi cồn dắc ỳ, ông dỏ xuất hiện cùng với những hình ảnh ịìào? 

A. Hoa đào. B. Mực tàu. 

c. Giấy đỏ. D Cả A, B. c. 

I 

5. Biện phấp tu từ gì dược sử dung trong hai cảu thơ: Giấy dỏ buồn không 
ỉ lắm - Mực dọng trong nghiên sầu?. 

A. Ân dụ. B. Nhân hoa. 

c. Hoán dụ. r D. Liệt ké. 

(). IIình ánh “Lá vàng rơi trên giấy - Ngoài giời mưa bụi bay" dược miêu tá 
dhig với mục đích gì? 

A. Tả cánh lá vàng mưa bụi. 

li. Tả cảnh đường phố vắng vẻ. 

c. Tả cảnh nhưng đe ngụ tình: nồi buồn bà, cô đơn cửa ông đổ.; 

D. Tả cảnh nhưng dế ngụ tình: mọi người thờ ơ, quên ông đổ. 
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7. Hình ảnh nào ở khổ thơ đầu được lặp lại ở khổ cuối? 

A. Lá vàng. • B. Hoa đậo. 

c. Giấy đỏ D. Nghiên mực. 

*• 

8. Cụm từ nào điền vào chồ (rong: ThơVỊỈ Đình Liên thường mang nặng ... 

A. Lòng thương người và niềm khạo khát tự do.. • 

* • 

. ' 

B. Tinh.yên quê hương và ríhững giá trị truyền thống, 
c. Lòng thương người và niềm hoài cổ. 

D. Nối bất hoà sâu sắc với hiện thưc và mong muốn được thoát li.. 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy tìm hiểu giá trị nghệ thuật của những câu hỏi tu từ trong bài thơ. 

. 2. Phân tịch hiệu quả của, phép nhân hộá dược sử 4ụng qụa hai Ciu thơ: 
"Giây đỏ biỉộn không ĩhắnv- Mực đọng trọng nghiên sầu". 

3. Thủ pháp tương phản đã được thể hiện rất hiệu, quả tròng bậi thơ. H<y phin 
- tích rõ diều đó. 

4. "Hai nguồn thi cám chính trong thơ Vũ Đình Liên lủ lòỉig thương nụàri \>à 
niềm hoài cổ". Hãy chứng minh ý kiến trên qua bài thơ Ông cỊồ. 


98 



QUẼ HƯƠNG 


TẾ HANH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Tế Ham sinh nam 1921 lại một làng chài ven hiển ở xã Bình Dương, hưỵện 
Binh Sơn, tinh Quãng Ngãi. Hình ánh quê hương thân yêu theo suốt cuộc đời thơ Tế 
Hanh. Dù ứ bất ki đậu; trong bất kì Thời gian nào, quẽ hương cũng vẫn tà nguồn 
cám hứng Tạt dao, tha thiết để cảm xúc trong 1 ông thăng hoa thành những bài thơ 
tuyệt bút. ồng được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vế văn học nghệ 
thuật năm 1996. Các tác phẩm chính: /7 oa niên (1945), Gùi miền Bắc (1955), Tiếng sóng 
(l%0), ỈỈIỊI nứa yên ỉhương (ỉ 95)3). 

II TÁC PHẨM 

9 

1. Xuất xứ 

. Quê hiơng là sáng tác mỡ dầu dầy ý nghĩa cua Tô Hanh. Bài thơ đươc rút trong 
tập Nghẹn ngào (1939), sau dược in lại trong tập Hoa num (1945). 

2. Nỏi dung CƯ bản 

1. Hai câu thơ đáu tác già giới thiệu vé quê hương ngắn gọn, tự nhiên nhưng 
khỏng kén phần tha íhiết, bổi hồi: 

Làng í ôi ớ VÒII làm nghệ chài lưới 
Nước hao váy cách hiên nửa ngày sòng. 

Có càrr tướng một làng chài ven biến với con sông Trà Bỏng thơ mộng uốn khúc, 
lượn quạnh dang hiện lên trong tâm tưởng, trong nổi nhợcúaTế Hanh. 

Nhớ vé quê hương, dẹp nhất là hình ảnh què hương trong lao dộng: 

Khi í lời trong, gió nhẹ, sớm mai hóng 
Dán trai tráng hơi thuyên ch (lánh cú 
Chiếc thuyên nhẹ hãng như con tuấn mã 
Phang mủi chèo manh mè vượt trường giang. 

Âm hiởng thơ nhẹ nhàng, phơi phới, những hình ảnh thơ trong sáng, phóng 
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khoáng mờ ra một khung cảnh thơ mộng, bình yên, báo hiệu một ngày lao (lông 
thành công. 

Nổi bât trên nền khung cảnh ấy là hình ảnh cọn thuyền dang hãng hái ra khơi 

dưới bàn tay chèo láí khoẻ khoắn, tự tin của dân làng chài. Biện pháp so sánh chiếc 

0 

thuyên như con tuấn mã, cùng với những từ "phăng", "vượt" gơi lèn hình ảnh con 
íhuyền.đang bảng mình ra khơi thật dũng mãnh, Tàm chủ biển khơi bao la. Nhưng 

ấn tượng nhất là ở chữ “hăng”. Hình ảnh so sánh (Gởii tuấn mã) cho thấỵ xẻ dẹp, sự 

/ • 

khoẻ khoắn của con thuyền, nhưng sẽ là rrìất đi sức gợi' nêu thiếu đi từ l duìng" diễn 
tả sức sống mạnh mẽ, dào dạt/ khí thế hăng hái, hứng khởi của c»on thuyền. Sức 
sống ấy, khí thế ấy là của dân trai tráng - những con người hăng say ỉ ao dong, tư 
tin, kiêu hãnh giữa biển cả truyền cho nó. 

2. Đẹp hơn cả là hình ảnh cánh buồtn câng gió biển khơi gợi được so sánh đ" 
đáo, bất ngờ: 

Cánh buồm giương ỉọ. như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng hao ỉa thâu góp giỏ. 

Bằng phép so sánh, cánh buồn vừa có hình, vừa có hồn, trở thành biểu tượng của 
làng chài thân thương, chứa đựng trong nó hổn thiêng què hương, ẩn chứa trong dó 
bao hi vọng của dân chài vè những chuyến ra khơi bình yên. Cánh buồm là quê 
hương theo bước chân những người di biển, nâng dỡ động viên họ m ạnh mẽ, vững 

c " % X " ^ 

tin trong hành trình lao động. Mang trong mình rất nhiều ý nghĩa* cánh buồm tráng 
căng gió biển khơi quen thuộc hàng ngày bổng trở nên vừa dẹp đẽ, ấm áp, vừa lơn 
lao, thiêng liêng, vừa thơ mộng, hùng^tráng. Phải có một tâm hổn trong sang, nhạy 
cảm, một tấm lòng yêu quẽ tha thiê\ lắng sấu, Tế Hanh mới cảm nhận dựơc “mảnh 
hồn làng ’ trôn “ cánh buồm giương ” như thế. 

-3. Khố thơ thứ ba là cảnh thụyền cá trở về trong náo nức, say sưau trong ổn ào, 
tấp nập: 

Ngày hôm sau ồn ào trên hến đồ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 
< Nhờ ơn trời biển lặng cá dầy ghe 
Những con cá tươi ngon thản bạc trưng. 

Tế Hanh thật tài tình khi vừa dựng đựợc bức tranh lao động khỏe khoắn, náo 
nhiệt, dầy ắp niềm vui qua không khí %% ổnào ẼI , "lấp nập"; quạ hình ảnh "cú đây 
ghe" vừa hiểu dược tấm lòng người dân biển hồn hậu, chán thành qua lời cảm tạ đất 
trời đã đem dên chơ họ sự bình yên, no ấm. , 

4. Trong cảm xúc tự hào, khâm phục về những người dân chài vừa vượt qua ĩĩiỏt 
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hành '.rình lao đông. Tế Hanh đã có hai câu tho’ thật hay khắc họa vẻ đẹp người 
dân chài: 

Dân chài lưới làn da ngâm rám nắng 
Cả ĩhán hình nóng thở vệ xa xúm. 

Thít hiếm có bức vẽ nào vé người lao dộng dẹp đến thế! vẻ dẹp của cơ thể khỏe 
khoắn, rán rỏi, của phong thái từng trại, phong trần. Nhưng đẹp hơn cà là ờ Stic 
sống mạnh mẽ của họ giữa biển cả đất trời. Họ vất và, vật lộn dể mưu sinh, dẻo dai, 
kiên cường dể sổng, họ như trờ thành những đứa con của lòng biển, của đại đương. 
“Gi nân hình uổng thở vị xa xam" - cái vị mặn mòi của muối biến, nồng 'đượm, 
thấm sâu trong từng thớ thịt, từng hơi thở của người dân chài. Cụm từ vi xa xám còn 
gợi nen,hơi thờ của đại dương, của lòng biển sâu, của những chán trời típ tắp, của 
phong ba dữ dội. Bời thế những người dân chài lưới như trở thành những chiến binh 
kiên cường, dũng cảm trong sử thi, thần thoại. Những người dân chài, những dứa 
con cia biển cả dã dược miêu tả vừa chân thực vừa lãng mạn đã trò nén vừa gần 
gũi, thân thương, vừa phi thường, kì diệu. 

5. Phải chang trong thiên nhiên mọi sự vật đều có tâm hồn, hay con người yêu 
sự vật dà thổi linh hồn cho nỏ, dể sự vặt hiện lên như con ngựừi vậy: 

Chiếc thuyền un bến mỏi trở vé nằm 
Nghe chất muối thấm dân trong thớ vó. 

Nhờ phép nhân hoa được diễn tả bảng các từ "ịm'\ " mỏi ", "trà vé", "nằm", " nghe ", 
con thuyền giống như một người lao dông làng chài cung biết nghi ngơi, thư giãn 
sau những chuyến ra khơi đầy vất vá. Nhưng dó khổng phái sự mêt mòi, biếng lười 
mà là sư "mệt mỏi, say sưa' (chữ dùng của Hoai Thanh) bời con thuyền đà góp 
phần chông nhò trong thành quả của hành trình lao động. Nhưng ấn tượng nhất là ở 
từ "n{ìie" (ẩn dụ chuyển dổi cám giác) khiến cho con thuyền trở nén có tâm hổn - 
một tim hồn rinh tế, biốt nghĩ suy, sự lắng nghe và cảm thấy chất muối - bương vị 
biên (lang thấm dấn trong cơ thể mình ~ đằm sâu, thắm thiết. Cám giác chất muối 
thâm vào cơ thể đến dâu, con thuyền trở nên dạn dày, từng trải đến đó. 

Hỉi câu thơ không dơn thuần tả cảnh. Hình ảnh con thuyền dược gợi'nên như 
chính con người, chiều sâu.-của cảm xúc, suy tư nơi con thuyền cũng chính là vẻ 
dẹp tắm hồn, sự lắng sâu trong cảm xức cua con người nơi đây mà Tế Hanh bằng sự 
nhạy ;ảm, tinh tế^ bàng tình yêu quê hương tha thiết dì câm nhận được. 

6. Khổ thơ cuối như mót thước phim ỉàm hiện lai những hinh ảnh về quê hương 
trong kí ức mà Tế Hanh luồn tưởng nhớ. Điệp khúc nhớ diễn tả tàm lòng thiết tha, 
thành thực cùa Tế Hanh về làng què với củ lành ảnh, màu sác*và hương vị. Tất cả 
dều Lủng khuâng, xao xuyến, ám ánh dối với Tế Hanh và cá người dọc. 
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4. Đậc sắc nghệ thuật 

Quê hương là bài thơ hay, giàu sức gợi: Đác sắc nghệ thuật cùa bài thơ có thiể kể 
đến thể thơ tấm chữ với lối gieo vần linh hoạt, thích hợp dế diễn ta dòng cảm xức 
thiết tha đang cuộn chảy, những ki nĩêm dạt dào chợt ùa về trong nỗi nhớ. Mình anh 
thơ ưong bài khá phong phú, có những hình ảnh cụ thể, có những hình ả ỉ h baiy 
bổng, làng mạn. Dấu ấn của Tế Hanh là ở những hình ảnh bay bống, lang nnạ.ri, 
những hình ảnh phải cảm nhạn bằng cả sự nhạy cảm, bằng cả tình cảm thiết tha, 
gắn bó sâu nặng của người con với quê hương yêu dấu như "mánh hổn làn;/ 1 tríên 
"cánh buồm giương", như thân hình người dàn chài "nồng thở vị .xa xãm", như con 
thuyền "nghe cỉìất muối thấm dãn trong thớ vỏ". Bên cạnh dó, có thế kế (lên sụĩ kêt 
hợp hài .hoa giữa phương thức miêu tả và phương thức biểu cảm cũng tạo nên Ihiộu 
quả nghệ thuật cho bài thơ. Nhờ yếu tố miêu tả, bài thơ đã vẽ ra một bức tranh 
tứơi sáng, sinh động về một làng quê ven biến. Nhiều hình ảnh đước miêu tiả tụ 
thể, hiện ra trước mắt người đọc như khung cảnh thiên nhiên "ười trong, gió /lìlìtẹ, 
sớm .mai hồng" với con thuyền ra khơi mạnh mẽ, đầy khí thế, cảnh đón thuyềai cá 
trở về tấp nập, rộn ràng. Nhưng bài thơ không đơn thuần tả cảnh. Cảnh vậit và 
con người ở quê hương làng chài ven biển được miêu tả thấm đượm nổi nhó* tha 
thiết, tinh quê sâu nặng của chù thể trữ tinh. Ngoài ra, còn phải kể đến các Ibiện 
pháp tu từ được sử dụng rất dộc đáồ, giàu sức gợi như so sánh, ẩn dụ, hoáin dụ 
cũng góp phần tạo nên sự đặc sắc cho bài thơ. 

Điều đáng nói là bài thơ rất dặc sắc về nghệ thụât nhưng sức sóng của bà. thiơ là 
ở những nét nghệ thuật dặc sắc nhàm thể hiện tình cảm chần thành, tha thiết :ủ;a Tế 
Hanh với cảnh, với người của quê hương yêu dấu. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. ‘Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh dã ghi dược dổi né‘t rất 
thân tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghè thấy cả những điều ktilổng 
hình sắc, không thanh a m như “mánh hồn lùng ” trên “cánh buồm giương”, như 
tiếng hát của hương đồng quyến rữ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đitra ta 

. vào một thế giới rất gần gũi thường ta chi thấy một cách mờ mờ, cái thế gió' Iìlhững 
tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật, sự mỏi mệt say sưa của con thuyền 1Ú(C trở 
về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trìu, những vui buồn sầu tủi uiat một 
con đường [...]. Nhưng Tế Hanh sở dĩ nhìn đời một cách sâu sắc như thế là V mgirời 

sẩn có một tâm hồn tha thiết”. 

• * 

( (Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nháiì.Việt Nam, Sctd) 

« 4 

2. “Có lẽ nhà thơ đã viết Qué hương hằng cả tấm lòng mến yêu thiên nhiêm thơ 

mộng và hùng tráng, mến yêu con người lao dộng tràn trề sức lực, bằng nlữmg kỉ 

% 
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niệm nồng nàn nhất của mình. Nếu khống có tấm lòng ấy làm sao có được cảm xúc 
phản chấn trong những dòng thơ này: 

Chiếc thuyên nhẹ hăng như con tuấn mã 

t i 

Phùng múi chèo mạnh mẽ vượt trường giong 
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thôn trung hao la thâu góp giá. 

Lời thơ như băng băng tiến về phía trước, như rướn lên cao bao la cùng với con 
thuyền, với cánh buồm! Các hình ảnh sò sánh đạm màu sắc hùng tráng hiếm thấy 
trong Thơ mới lãng mạn (chất tráng trong Nhớ rừng của Thế Lữ, trong một số bài 
thơ cua Huy Thông thường gán liền cùng chất bi và toát lên trong những hoài vọng 
xa xôi, cao cả). Tế Hanh dã cảm nhận cuộc sống lao động của làng quê bằng cả tâm 
bổn niết tha gắn bó nên mới liên tướng: “Cánh buồm giương to như mảnh hỗn 
làng Bao nhiéu trìu mến thiêng liêng, bao nhiêu hi vọng mưu sinh của người lao 
dộng được gửi gắm ở đấy.” 

(Lê Quang Hưng, Tình hoa Thơ mới - Tlìum hình và suy ngâm, Sdd) 

3. 'Tế Hanh bước vào Thơ mới với tâm hổn trong treo, thiết tha của lứa tuổi học 
sinlh. rế Hanh rất gần Huy Cận ở nỗi sầu nhân thế với những buồn thương vu vơ mà 
thà.nh thực da diết. Hổn thơ trẻ ấy rưng rưng, nghẹn ngào khi chứng kiến nổi đau 

. chia lia ở những nhà ga, những chuyến tàu, có ìúc thấy mình là con đường quê lang 
tha.ng kẽo nồi ì)uốn không (lao khắp lủng... - 

Tf Hanh có một tấm lòng yêu què hương thật trong treo, đằm thắm. Bài thơ Quê 
hưtvì' có những hình ảnh tươi sáng, khoé khoắn về cái làng quê miền biển yêu dấu 
củat mà thơ, từ "cánh buồm giương to như mảnh hon lủng" đến những dân chài "cà 
thám lình mỏng thơ vi xa xam"... Thơ Tế Hanh ngay ở chặng đầu này đà mang đậm 
dâm âi những vui buồn, thăng trám của quê hương ông”. 

(Nguvẽn Hoành Khung, Thơ Việt Nam 1930 - 1945) 

4 . ‘Thiên nhiên phỏng khoáng, rộng mờ, con người mạnh mẽ, thuần hậu của 
lan;g chài ven biển quê hương như một sức hút kì diệu, một nguồn cám hứng không 

' bao giờ cạn trong hổn thơ Tế Hanh. Suốt dời, ông dường như chi thuỷ chung duy 
nhâu \ới miền quê ấy. Thuở hoa niên, bên cạnh bài [hơ Quê hương là bài Lời con dường 
cỊiit’. Chi sống giữa miền Bác trong những tháng ngày đất nước bị chia cát (1954 - 
J97?5> hổn thơ ông cũng luôn trở vé cái làng quê thân thương ấy với Tiếng sống , Nhớ 
com s)ng quê hương. Tất ca những bài thơ đó đều thống nhất ở một tình cảm quê hựơng 
tha thết với vùng quê sông nước bao la, mà trong đó, Quê hương là tiếng ca trong trẻo và 
riổnig lậu nhất”. 

(Lê Lưu Oanh, Phân tích - bình giảng tác phẩm vân học 8 , Sđd) 
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c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Đẻ tài nào xuất hiện nhiểit nhất trong tho’'ì ê Hanh? 

A. Tình yêu. B. Quê hương. 

c. Thiên nhièn. D. Cách mạng. 

2. Hình ảnh lăng qué dược hiện lên trong nổi nhớ cùa T ế Hanh là một nu én quê 
như thê nào? ■ 

A. Một làng quê đồng bằng Bắc Bộ yên ả. thanh bình. 

B. Một làng quê Nam Bộ náo nhiệt, ồn ào. 

c. Một làng quê Trung du Bắc Bộ tính lặng, mộĩig mơ. 

D. Một làng quê ven biển Trung Bộ nhộn nhịp, hăng say trong lao đông. 

3. "Quê hường"được sáng tác trong khoáng thời gian nào? 

% 

A. Khi Tế Hanh còn trẻ, xa quẻ hương di học ở Huế. 

B. Trong thời kì đất nước bị chia cất, ĩlhà tho' nhớ về quê hương, 
c. Khi đất ríước đã hoà bình, nhà thơ írở lại quẻ hương. 

D. Cả A, B, Cđéiỉ sai. 

4. Toàn bài thơ có mấy lấn xuất hiện biện pháp so sánh ? 

A. Mốt lần. B. Hai lần. 

c. Ba lần. D. Bốn lần. 

5. Nhận xét: Tẻ Hanh là một người tinh lắm... Người nghe thày củ những đÌPỊị 
không hình sắc, không ảm thanir dược thể hiện ở câu thơ nào ? 

A. Cánh buợin giương to như manh hồn làng. 

Rướn thân trắng bao la thân góp gió. 

B. Dần chùi lưới làn da ngâm rám nắng 
Cả thân hình nồng thở vị xa xàm , 

c. Chiếc thuyên in bến mói trở về nằm 

Nghe chất muối thấm dần trong ỉ hơ vỏ. >■ 

D. CảA, B,c. . 

6. Cách so sánh trong câu thơ: "Cánh buồm giương to như mảnh lìdn Ị chỉ ị 
Rướn thán trắng bao ỉa tháu góp gió ” có tác dụng-gì? 

A. So sánh trong câu đã làm cho việc miêu tả cụ thể hơn, sinh động hơn. 

B. So sánh trong câu đă làm cho việc miêu tả không cụ thể hơn nhưng đa gợi a 
một vẻ đẹp bay bổng, lảng mạn, nhiều ý nghĩa. 
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7 biện pháp nghệ thuật nao dược sử dụng ỉìõi bật trong câu thơ: n '('luểc thuyên 
in b/n môi trà về nằm - Nghe chắt muối thấm dân trong thớ vỏ '7. 

A. An du. B. Nhan hoá. 

(. Hoán du. D. So sánh. 

Ị lỉình ảnh người dán chửi trong câư ĩhơ: "Dàn chài ì ướt làn da ngdm rám 
nắnị. - ( a thân hình nồng thơ VI xa ủ un dược ỉa theo cách nào ? 

A. Tả thực V. B. Gợi ta.dộc dáo, sáng tạo. c. Cả A, B. 

V Phương thức biếu dạt chinh cùa bùi thơ là gì? 

Ạ. Miêu tả. B. Tự sự. 

c. Thuyết minh. D. Biếu cảm. 

0. Nhưng câu thơ viết về que hương sau đây, câu nào không phải cùa Tê Hanh? 

Thuở còn thơ ngày hai buòi dến trường 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. 

i. Qué hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre. 

Khi xa nhau, tóc tỏi đen xanh 
Nay trở lại nửa mái dấu nhuốm bạc 
Nhưng hình dáng con sông thì chẳng khác 
vẫn một dòng xanh mát dịu làng tôi ... 

d. San sẻ cùng người nồi ấm no 
Khi mùa màng điỉọc, nổi biiồn lo- 
Khi mùa màng mất u tôi ngủyccả 
Với những tình yêu buổi hẹn hò.... 

I. Tự LUẬN 


1. Hây cảm nhận vẻ đep của hai câu thơ: 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân tráng bao la thân góp gió. 

2. Hai câu thơ: “Nhớ ơn trời biển lặng cã dầy ghe - Những con cá tươi ngon 
thím bạc trắng ” gợi cho em nhớ đến những càu ca dao. câu thơ nào? Em có suy 
ngu gì từ hai câu thơ đó. 

3. Hấv so sánh cảnh và cách tủ cảnh trong hai khổ thơ sau: 

1. Mưa dỏ bụi êm êm trên bến vắng 

Đò biếng lười nằm mặc nước sông 'trói 
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Quán tranh dứng im lìm trong vắng lặng 
Bên chòm xoan hoa tím dụng tơi bời. 

(Chiểu xuân - Anh Thơ) 

2. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng 
Dân trai trâng bơi ỉ I Mi yên di danh cá 

t \ 

Chiếc thuyên nhẹ hãng như con tĩiấii mã 
Phàng mủi chèo mạnh mè vitọt trường giang 
Canh buồm giương to như mành hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thân góp gió. 

(Quê hương - Tế Hanh) 

4. Phân tích những nét nghệ- thuật đặc sắc. làm nên cãi hay và sức trửytềncảm 
của bài thơ. 
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KHI CON TU HÚ 


Tố HỮU 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Tố Hữu tên thật là Nguyền Kim Thành, quê gốc ớ làng Phù Lai, nay là xã Quáng 
Thọ ỉ huyện Quảng Điển, tính Thừa Thiên Huế. Ong được giác iigộ lí tưởng cách 
mạng từ rất sớm. Tháng 4 - 1939, Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao 
Thừa Phủ (Huế) sau đó chuyển sang nhiều nhà lao khác (ở Quảng Trị, Tân 
Nguyên). Tháng 3 - 1942, Tố Hữu vượt ngục, bắt liên lạc với Đảng và tham gia lãnh 
đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 ờ Huế. Sau cách mạng, ông đảm nhiệm nhiều 
chức vụ qiiari trọng trong Đảng và Chính quyền nhưng vẫn tiếp tục sáng tác thơ. 
Ỏng dược coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến. Tồ Hĩm được Nhà nước 
trao tang Giải thưởng Hồ Chí Minh về vãn học nghệ thuật (năm 1996) Tác phẩm 
chính: các tập thơ Từ ấy (1937 - 1946), Việt Bắc (1946 - 1954), Gió lộng (1955 - 
1961), Riỉ trận (1962 - 1971), Mủn và hoa (1972 - 1977), Một tiếng dờn (1979 - 1992). 

II. TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Khi con ta hu sáng tác tháng 7 nàin 1939 tại nhà lao Thừa Phũ (Huê), khi tác giả 
bị bắt giam vào dây. Trước dỏ, ở lứa tuổi mười tám, vừa bát gặp lí tưởng cộng sản, 
Tô Hữu đang hăng say hoạt dộng cách mạng VỚI mèm hân hoan phơi phới, bỗng bị 
bắt giam trong nhà lao chật chội, ngột ngạt. Bởi vạy, tâm trạng tác giả lúc này thấy 
đau khổ, bức bối, khao khát dược tự do. Bài thơ dược sáng tác trong cảnh ngộ và 
tâm trạng, cám xúc ấy. 

2. Thể thơ 

Bài thơ dược làm theơ thể lục bát nhịp nhàng, uyển chuyển, có khá năng chuyển 
tải tốt cảm xúc của nhân vât trữ tình. 

3. Bò cục 

Bai thơ chia làm hai đoận: đoạn trên (6 câu) là tả cảnh, khung cảnh thiên nhiên 
vào hè, đoạn dưới (4 câu) là tả tình, diễn tả tâm trạng người chiến sĩ trong nhà tù. 
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4. Nội đung cơ bản 

Khi Cơn tu há - Tám tư trong từ của người chiến si trẻ. 

1. Hoài niệm thiết tha vé một mùa hè thanh hình, rực rơ 

Mùa hè trong nỗi nhớ dược bắt đầu từ tiếng chim tu hú. Âm thanh quen thuộc ấy 
như tín hiệu, sứ giả báo hiệu mùa hè về. Không chỉ bắt nhịp cho tất cà sự sống tụng 
bừng trong thiên nhiên, âm thanh ấy còn tác động mạnh mẽ đến tâm hổn người ỉu. 
đánh thức một mùa hè uiệm trong lòng người. Một thế giới tràn trề nhựa sóng, 
tươi sáng, diệu kì dang mở ra với "ìúư chiêm dang chín", "trái cây ngọt dan", 1 V aừt 
râm dậy tiếng ve ngáìì", với " bắp rây vang hạt , nấng dào", với "trời xanh 'doỉ 
con diều sáo". Tất cả dang tấu lên khúc nhạc mùa hè với rộn rã âm thanh, rực IV sat 
màu, chan hoà ánh sáng, ngọt ngào hương vị. Mùa hè trong hoài niệm thật yên 
bình, ấrn áp, trong trẻo, thoáng đạt, tự do. Phải có một tám hổn tinh té. nhạy cảm 
mới có thể cảm nhặn được một thế giới đang rộn ràng, náo nức, tràn trổ sự sống như 
vậy. Phải có trí tưởng tượng phong phú mới có thể hồi tưởng dược một mùa hè nhữ 
thế.khi dang ở Irorìg tù. Hơn tất cả là lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống thiết tha 
cửa một tâm hồn trẻ trung, nhạy cảm, là khao khát mãnh liệt được trỏ vổ với thế 
giới tự do, thanh bình ấy. 

2. Khao khát mãnh Hệt vé. cuộc sống tự do tưng hừng (ỳ ben ngoài 

Mùa hè trở về, mùa hè thức dậy trong lòng người chiến sĩ bao cám xúc, mùa hè 
khiến người chiến sĩ trẻ ý thức sâu sắc hơn về hiện thực trong hiện tại ma nùnh 
dang phải trải qua, khiến người tù cảm thấy bức bối, ngột ngạt, u uất hơn. Âm 
thanh của tiếng chim tu hú ở cuối bài là tiếng gọi của lự do, tiếng gọi giục giã 
hành dộng khiến người tù - chiến sĩ không thể nào yên, khao khát sục sỏi được trở 
về với cuộc,sống tự do, phóng khoáng. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác của bài chơ, 
cỏ thể hiểu trở về với cuộc sống cũng chính là trở vổ với hành trình cách mạng mà 
người chiến sĩ đang theo đuối, đang say sưa hoạt dộng với một tâm hổn bổng bột, 
lãng mạn. 

5. Đặc sác nghệ thuật - 

Bài thơ được viết theo thể lục bát mềm mại, uyển chuyến, linh hoạt. Giọng thơ 
khi thiết tha, sôi nổi, khi dằn vặt, u uất. Nhịp thơ lúc đều đặn (theo cách ngát nhịp 
lục bát truyền thống), khi bất thường (6/2 ở l câu 8, 3/3 ở eảu 9). Từ ngữ ở (loan Irén 
có nhiều động từ, tính từjthích hợp để tái hiện một mùa hè tràn dầy nhựa sóng và 
cảm xúc thiết tha sôi nổi. Đoạn dưới là những từ ngữ mạnh {đạp tan phỏng , chết nấi 
thôi), những từ ngữ cảm thán {ôi, thôi, làm sao) thích hợp để thể hiện sự ngột ngạt 

cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục để trơ về vói cuộc 
sống tự do. 

Xuyên suốt bài thơ, ta nhặn ra có sự tương phản vế cảnh vật và cảm xúc. ỉ tài thơ 



mở ra mọt mùa hò tưng hừng, náo nhiệt, tràn đấy nhựa sóng, nhưng dó là mùa hè tự 
do U' 0 ng quá khứ hiện về trong hoài niệm của tác giả, còn hiện tại là sự tù tung, 
ngột ngaĩ của không gian phòng giam. Ọuá khứ là tư đo, là mùa hè khoáng đạt thơ 
mộng, hiện tại là giạm cầm với phòng giạm Chat chội, bức bối. Sự tương phản 
không gian dã lạo nen sự tương phản về cam xúc của nhân vật trữ tinh: ớ đoạn trẽn 
ta như bát gập sư sôi nổi, thiết tha của một tam hồn trẻ trung, đoạn sau là sự bức bối 
đến “chát nái thói”, Thực'chất, những trạng thái khác nhau ấy chỉ là những cung 

bậc cam xúc của một.tầm hồn thiết tha yêu cuộc sống và khao khát tự do mãnh liệt. 

• * 

B. KIÊN thức Mỏ Rộng, nâng cao 

l. “V thơ bắt dầu là tiếng chim tu hú, như nhan đề bà,i thơ đã nêu lên: Khỉ con tu 
hít. Đó là lu Ịiú kêu, tiếng kòu vang suốt bài thơ, ra ngoài bài thơ, vang mãi. Người 
bị giam trong tù, khép kín giữa bốn bức tường kín mít, chí còn có âm thanh ià mối 
dãy Hên hệ với bôn ngoài: chi có tiếng chim, tiếng chuông, tiếng bước chân, tiếng 
rao đóm... ià báo hiệu cuộc sống bên ngoài. Tự nhiên, ảm thanh bẽn ngoài trở thành 
biểu tượng của thế giới tự do. Cà bài thơ xây dựng trẽn hình ảnh âm thanh đó. 

Âm thanh không, chí là tiếng kêu. Trong âm thanh thường có cả một thế giới 
hoài niệm gắn liền với âm thanh ấy. Chẳng hạn khi nghe một giai (liệu bài hát, 
người ta dẻ dàng liên tưởng tới cai thời gian và không gian mà người ta say mẽ vơi 
bài hát ấy. Cũng vây, khi nghe tiếng chim lu hút gọi bầy cất lên đã làm hiện ra 
trong tam trí tác giả một thố giới dồng nội than thuộc: * 

Khi con iu hú gọi húy 

\ 

Lúa chiêm dang chín , trái cây ngọt dần 
Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rủy vàng hạt dầy sán nắng dàn 
Trời xanh càng rộng càng cao v ‘ 

Dôi con dì cu sao lộn nhao từng không... . 

Khung cành và chi tiết dứng ỉà của dồng nội vào vụ tháng năm tháng sáu: lúa 
chín, trái chín, tiếng ve, ngô vàng, nắng tươi, trời cao, sáo diều bay lượn. Nhà thơ 
chưng tỏ một tâm hồn đầy ắp ấn tượng về thôn dã. Nhưng đoạn thơ còn hàm chứa 
một diều kì diệu. Ay là sự'liên tưởng tạo thành một phản ứng dây chuyển. Tiếng 
chim gọi bẩy, gọi lúa đang chín va trái cây dang ngọt dần, biết bao là hương vị. Rồi 
thì bong râm và dậy tiếng ve ngân - một vầng ám thanh xao xuyến ngập tràn thính 
giác. Bìip vàng và nắng đào dầy sân gợi lên ánh sáng chan hoà và màu sắc rực rỡ. 
Cuối cùng âm thanh gợi ra một khổng gian cao rộng, tư do. 

Đòi con diêu sáo lộn nhào từng không. 
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Là đinh điểm của .tướng tượng. Tâm hồn nhà thư như cùng đang hay lượn, nhào 
lộn trong không gian cao rộng ấy. Khó có thệ hình dung đây là cánh tượng cc thật 
được nhìn bằng mắt, bời tấc giả đang ở trong tù. Đây chi là có thể là tâm anh niở ra 
trong một tiếng chim: , 

Ta nghe ỉìề dậy bên lòng , 

Mà chân muốn dạp tan phỏng, hè ôi! 

ỊsỊhà thơ thì thầm với mựa hè, đây cung là một hình ảnh mới. Mùa hè của tư đo, 
của nồng nàn, cùa dam mẻ. Tiếng kêu của chim tu hú đều đặn trờ thành tiòng gọi 
của tự dò. 

Ngột làm sao, chết uất thỏi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

Hai câu kết đã thể hiện niềm khát khao tự do đến cháy bỏng, đến đinh điểm. Sự 
tương phản của cảnh trời tự do và nhất là giam hãm đã thôi thúc thêm niềm uât hận, 
muốn phá Ịan nhà tù. Coọ chim cứ.kệụ, nghĩa là tiếng gọi tự do không bao giợ hổi, 
nghĩa là ý chí vượt ngục luôn luôn thường trực. Bài thơ kết thúc với một sự nung 
nấu ý chí hành động, một tàm trạng nhức nhối, bồn chồn, một tâm sự khòm thể 
ngồi yên, khoanh tay. Điểu thu vị là Tố Hữu da kết thúc chuỗi ngày tù ngụt cua 
mình bằng hành động vượt ngực. Con chim cách mạng ấy dã cất cánh tung bay', 

(Trần Đình sử, Khi con tu hú trong 
Phân tích , bình gicíng, tác phẩm van học tShSđd) 

2. 'Ta nghe hè dậy bên lỏng 

Tà chân muôn đụp tan phòng, hè ôi! 

Ngột lùm sao, chết uất thôi 
C-OÌÌ chim tu hú ngoài trời cừ kêu 

-Mùa hè đa đến, mùa hè dang qua. Baọ âm thanh đã “dậy bên lộng\ thổi huc, 
giục giã: "muốn đạp tan phỏng " xà lim chật chội. Không cam chịu cảnh tù dày. 
Lòng uất hận dâng trào muộn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột ngạt. Câi thơ 
"Ngột lùm sao, chết lỉất thôi" với cách ngắt nhịp 3/3, cám xúc đcịng ncn xuống bỏng trào 
lên thể hiện một ý chí bất khuất. Quyết sống vì tự do! Quyết chết vì tự do! Mcđầu 
bài thơ là tiếng chim tu hú'"gọi bầy'\ khép lại bài thơ là tiếng chim tu hú "tooùi 
trời cứ kêu". Tiếng chim vừa gợi nhớ, gợi thương, vừa giục giã lên đường cliiồndấu. 

Khi con tu hú lạ khúc cạ tậm tình, là tiếng gọi dàn, hướng về dồng quê và bầu 
trời tư do với tất cả tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng. Bài thơ ghi lại rnộ nét 
đẹp, bức chân dung tinh thần tự họa của người thanh niên cộng sản Tô llữú ihtỡ ấy 
để t.a ngưỡng mộ và tin yêu”. 

(Theo Sổ tay Ngữ văn 8. Nxb Hà Nội, 2)04) 
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c. LUYÉN TẬP 


I. 'IRÀC NGHIỆM 

1. lìài tlỵy "Khi con tu liú"dược sáng tác trong linàn cánh nào? 

f r 

A. Tá: gqpvỉra gặp gỡ lí tường cách mạng, dang hăng hái- tham gia hoạt dộng 
cách rnarg. , 

13. Kha tác giả bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ (Huế). 

% 

c. Khi tác giá đã-vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do. 

р. Trang thời gian tác giả tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám - 1945 
ờ Huế 

2. Án thanh cha tiếng chim tu hú dược xuất hiện mấy lân trong bài thơ? 

A. Mat lần. B. Ha-i lần. 

, c. Ba lần. D. Bốn lần. 

4 ^ 

3. Ý Ighĩa những lần âm thanh cha ịiểiĩg chìm ỉu hít g(rí liên cỏ giong nhau 
kháng 7 . 

/V Không ệiống nhau. 

B. Giàng nfiau. 

\ 

с. Klác nhau nhưng vẩn có điếm giống nhau. 

4. Hì dì dnluicm sau dây không xuất hiện trong bức tranh mùa hẻ (6 cáu dầu)? 

I 

A. Lia chiêm chín vàng trên cánh đồng. 

B. Tưng ve ngân trong vườn. 

c. Búi trời cao rộng với cánh diều chao Iịrợn. 

% 

D. Kìói bếp lan toả trong ráng chiều. < 

5. Tnng đoạn dưới chư bài thơ những câu ụ ào có ngắtnhỉp bất thường? 

> Qu 7 và câu 8. B. Câu 8 và câu 9. 

c. CiU 9 và câu 10. D. Cá 4 câu trong dọạn. 

• . i 

6..Cụn ỉừnào có thể điền vào cho trổng trong chu sau? 

Bhị nơ “Khỉ con tu hu" thê hiện sâu sắc... cha người chiến sĩ cách mạng trong 
cảnh tù ỉùy. 

Tnh yêu thiên nhiên và niềm hoài cổ. 

B. Si bất hoà-sâư sắc với thực tại và mong muốn thoát li mãnh liệt, 
c. Tnh.yêu quê hương đất nước và nỗi nhớ thiết tha về quê hương. 

D. L>ng yêu cuộc sống và hiềm khát khao tự do cháy bỏng. 



II. Tự LUẬN 

1. Cảm nhận vé dẹp của bừc ĩranh mùa hè mà 6 câu đáu trong bài tho gợi nèn. 

2. So sánh cam xúc của nhân vạt trữ tinh trong 4 câu cuối bài với những câu thơ 
sau: 

Từ ấy trong toi bừng nắng hụ 
Mật trời cluhi lí clìói qua tim 
Hồn tôi lủ một vườn hoa láo 
Rứt dâm hương và rộn tiếng chim.... 

(Tố Hữu Từ ấy) 

3. Hãy tìm hiếu ý nghĩa, giá trị hên tưởng mà âm thanh cùa tiếng tu hú gọriên 
trong bài. 

4. Bằng một đoạn văn ngắn, hãy nêu cảm nhặn của em vé vẻ đẹp tâm hồn người 
chiến sĩ cách mạng qua bài thơ. 
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TỨC CẢNH PÁC BÓ 


Hồ CHÍ MINH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Bài thơ được sáng tác tháng 2-1941, sau 30 năm bốn ba hoạt động ờ nước ngoài, 
Bác trở về để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người sống và làm việc tại 
hang Pác Bó (Cao Bằng) trong điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, gian khổ. Nhưng 
trong hoàn cảnh ấy, Bác vẫn rất vui, rất lạc quan bởi người đang sống, đang lãnh 
đạo cách mạng ngay trên qué hương, đất nước minh và bởi Người tin thời cơ giải 
phóng dân tộc đang tới gần. 

2. Thể thơ 

Tức cảnh Pác Rỏ là bai thơ tứ tuyệt vẫn tuân thủ khá chặt chẽ quy tắc của thể 
tho này nhưng vẫn toát lên sự mới mè, phóng khoáng (thể hiện trong sự bình dị của 
câu chữ, sự dí dỏm, vui đùa của giọng diệu). 

3. Nội dung cơ bản 

1 Vị khách lãm tuyền ở Bác Bó 

Sáng ra hờ suối tối vào hang 
Cháo bự rau măng van sẵn sàng. 

Hai câu thơ đẩu thể hiện mọt lượng thông tin dầy đíỉ vổ cuộc sống của Bác ỞPác 
Bó, một cuộc sống gian khổ và thiếu thốn: ở trong hang, làm việc bên bờ suối, ăn 
cháo bẹ, rau măng. Câu thơ ngát nhịp 4/3, từ ngữ cân đối "sáng - tối", "ra - vào", 
"ra suôi - vào hang" diền tả một nếp sống như thành thói quen trong hoàn cảnh đặc 
biừt. Nhưng hai câu ấy không chi trữ lượng thông tin mà thấp thoáng ta nhận ra càm 
xúc của nhàn vật irữ tình. Từ giọng điêu phơi phới, thoải mái, từ nhịp điệu nhịp 
nhàng, sóng đôi, hai câu như toát lên phong thái ung dung, thoải mái, tâm hồn 
thanh thản và một tinh thần lạc quan với một nụ cười hồn nhiên vượt lên gian-khổ, 
khó khăn. Có cảm giác như Bác bằng lòng, thích thú với cuộc sống ấy. Bởi vì 
Người được sống giữa thiên nhiên, giữa rừng núi Pác Bó có suối có hang, với cháo 
bẹ rau màng vẫn sán sàng. Với Bác, cuộc sống nơi đây nào phải nghèo khổ, thiếu 
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thốn mà là giàu có, dư thừa, bởi Bác tìm dược sự thoải mái, tự nhiên, tìm dưạc 
niềm vui rất dỏi chân thành và giản dị. Hai câu thơ làm ta nhớ đến niềm hân hoan, 
say sưa của Bác khi ở chiến khu Việt Bắc sau này: 

c(inh rừng \ iệ! Bắc thật lủ hay 
\ líựn hói chim kèn suốt cả ngày 
... Non xanh nước biếc tha hổ dạo 
Rượu ngọt chừ tươi mặc sức say... 

(Cảnh rửng Việt Bắc) 

Cảm xúc ấy thể hiện cốt cách, thái độ sống cao đẹp, thanh cao của Người, rất 
gần với những ẩn sĩ, khách lâm tuyền xưa vui giữa thiên nhiên, bạn cùng hoa, cỏ, 
gió, trăng để giữ tâm hồn trong sạch như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bính Khiêm. 

2. Cốt cách chiến sĩ trong vị khách lủm tuyền 

Người xưa tìm đến thú lâm tuyền như một cách lựa chọn lối sống thanh cao, giữ 
mình trong sạch giữa cuộc đời lẫm bụi, còn Hồ Chí Minh dẫu hoà nhịp với nhịp 
sống nơi rừng núi, dẫu vui vẻ nơi núi non xanh biếc nhưng vẫn thây nguyên Vẹn 
một cốt cách chiến sĩ trong vị khách lâm tuyền ấy: 

Bán đá chỏng chênh (lịch sử Đảng 
Cuộc đời cách mạng thật lù sang. 

Đang nói chuyện "cháo bẹ", "rau mãng" thì lại nói chuyện " dịch sử Đbng'\ 
chuyện cách mạng, tưởng không có gì là liền mạch, ấy vậy mà thực chất câu thợ lại 
được chuyển rất tự nhiên. Bởi câu thở thứ hai có ba chữ “vẩn scỉn sủng" dù được 
hiểu là "cháo be rau mủng" vẫn có sẵn hay chỉ có cháo bẹ rau măng thì tinh thần 
"ván sẵn sủng " vẫn toát lên sự thoải mái ung dung, tinh thần lạc quan, ẩn dấu một 
nụ cười mãn nguyện. Tinh th.m ấy là tinh thần của người chiến sĩ. Điểu đó giải 
thích vì sao câu thơ thứ ba từ hình ánh V. âm diệu đối chọi nhau mà vẫn thật hợp lí. 

• • X 

Hình ảnh bàn đá chông chênh dời thường, giản dị dạt cạnh một công việc có ý 
nghĩa cao cả: " dịch sử Đảng" (Bác hu dang dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên xỏ 
làm tài liệu huấn luyện cán bộ, đổng thời chính là đang xoay chuyến lịch sử Việt 
Nam nơi đầu nguồn). Âm điệu ở nhóm từ "bàn đá chông chênh" gợi một tư thế 
không vững vàng, còn nhóm từ "dịch sử Đảng" với nhiều thanh trắc, mạnh, khoẻ 
như một sự chắc chấn, vững vàng. Nghệ thuật dối thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ 
Hồ Chí Minh bởi “chỉ có tấm lòng vững như bàn thạch của người cách mạng dã 
nhìn ra bàn dcĩ' (Chế Lan Viên) và phải có một tinh thần lạc quan, phong thái Ung 
dung mới có thể làm cách mạng trong hoàn cảnh khó khăn như thế! Câu thơ thứ ba tưỏng 
như thuật việc rất đơn giản ấy lại khắc họa được hình tượng người chiến sĩ cách 
mạng với một tầm vóc lớn lao, một tư thế uy nghi, lổng lộng giữa núi rừng Pác Bó. 
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Câu kết bài thơ rất thẳng thắn, nhẹ nhàng mà dí dòm, sâu sắc. Nhẹ nhàng, thảng 
thắn bới Bác dã nói ra trực tiếp ý cùa mình: 

Cuộc dời cách mạng thật ỉ ả sang. 

Dí dỏm bơi đằng sau chữ "sang” ẩn dấu một nu cười, sâu sắc bởi lời bộc bạch 
chân nành ấy giúp ta hiểu được một tấm 101%, một nhân cách lớn.' Với Bác quộc 
đời làm cách mạng đầy gian khố, hy sinh mà lại thấy “thật là sang ” bởi írong hinh 
trinh lìm cách mạng, thật tinh cờ Bác-dược sống giữa thiên nhiên mà Bác hằng yêu 
quý, bởi sau hơn ba mươi năm bôn ba hoạt dộng ở nước ngoài, Bác đã trở vể hoạt 
động cách mạng và bởi mục đích, ý nghĩa của việc làm cách mạng là hết sức cao 
đẹp dể cứu nước, cứu dân. Trong bất kì toàn cảnh nào ta cũng thấy dược ở Bác 
nguyên vẹn cốt cách người chiến sĩ cách mạng. Cả cuộc đời Bác là CỊỈỘC đời cách • 
mạng với “ham muốn tột bậc lả lủm sao cho nước ta dược hoàn toàn độc lập, đồng 
bào tc. ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cuộc đời như vậy quả 
là đ«ẹp. “thật là sang”! > 

4. Đậc sác nghệ thuật 

ỈĐậ: sắc về nghệ thuật của bài Tức cành Pác Dỏ chính là ở chỗ thê thơ thất ngôn 
tứ tiuyệt mặc dù vẫn đựợc tuân thù khá chặt chẽ về quy tắc nhưng khồng làm cho 
ngư'ời dọc thấy gò bó. Bài thơ tự nhiên, phóng khoáng bởi giọng điệu đùa vui, dí 
dỏm; ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu; hình ảnh chân thực dời thường. 

B. KIỀN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

Ầ. k Vơi một tinh thần lạc quan, một nụ cười hóm hỉnh, tươi vui, Bác Hồ đã làm 
thơ vé những ngày gian khổ ở Pác Bó với những cảm xúc giản dị, ngồn từ, hình ảnh 
mộc nạc, gần gũi: 

Sáng ra bò' suôi tối vào hang 
Cháo be rau mãng van sun sàng 
Bản đủ chỏng chênh dịch sử Đàng 
Cuộc dời cách mạng thật là sang. 

Với hai câu thơ đầu, một không gian - thời gian được mở ra. Câu thơ tả sự đi lại, 
sinhi toạt hàng ngày của Bác ở Pấc Bó, một cuộc sống không chí cần giữ bí mật mà 
còn rít vất vả; ở thì ở hang, làm việc bên bờ suối. Lời thơ cân đối, đều đặn: "sáng - 
toi"' } 'ra - vùo", "ra suối - vào hang". Sự đều đạn đó thể hiện một nếp sống, một 
thóiị qaen trong một hoàn cảnh đạc biệt. 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 

( ơáo bẹ là cháo ngô, rau măng là loại măng rừng dùng làm thức ăn thật đạm 
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bạc, sơ sài. "Vấn sẵỉt sàng" có thể hiểu là cháo bẹ rau măng lúc nào cung dầy đỉủ, 
■ cần là có ngay, hoặc: dù cháo bẹ rau măng (ý nói gian khổ) nhưng tinh thần cácch 
mạng vẫn luôn sẵn sàng. Câu thơ toát lên niềm lạc quan với một nụ cười hồn nhùên 
vượt lên trên gian khổ, khó khăn. 

Có một phong vị cổ điển truyền thống ẩn sau nụ cười hổn nhiên đó. Nghệ thuiật 
trào lộng để cười cợt khinh khi những thiếu thốn về vật chất đã từng có trong thơ (Cổ 
khi Nguyễn Khuyến viết: 

Đã bấy lâu nay bác tới nhà 
Trẻ thời đì'vắng, chợ thời xa 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 

Hay khi Nguyễn Bỉnh Khiêm tự hào về cuộc sống vặt chất đơn sơ, giản dị: 

I 

Thu ân màng trúc, dông ăn giá 
Xuân tắm hổ sen, hạ tắm ao. 

4 9 

Nụ cười vượt lên trên gian khổ ấy là nét truyền thống lạc đạo vong bần của 
. không ít nhân sĩ bao đời, những con người có tâm hồn thẳng ngay, trong sạch, tự 
nguyện rời bỏ thế sự, quay lưng lại chốn cỏng danh đầy rẫy xấu xa dể trở vé V'ới 
thiên nhiên. 

Không rời xa truyền thống đó, Bác Hổ của ta vui với cái nghèo của cuộc đòi 
cách mạng bởi cuộc sống vặt chất hiện tại của Bác, dù có đơn sơ, khó khàn đến 
mấy nhưng cuộc sống tinh thần lại là cuộc sống có lí tưởng, cuộc sống vì tương ìai 
dân tộc, một lí tưởng cao đẹp khiến con người có thể bất chấp, vui đùa với gian khổ, 
khó khăn. 

Nhưng, dường như hai câu đầu của bài thơ không chí ẩn nụ cười với gian khổ 
mà còn bộc lộ một niềm vui sâu kín: hoà minh với cảnh thiên nhiên phóng khoáng 
trong một phong thái ung dung, nhàn nhã, tự chủ. Hai câu thơ vừa mang hàm nghĩa 
thực nhưng tự nhiên còn chứa đựng một ý nghĩa vượt lên trên cái cụ thổ: có vẻ đây 
như là cảnh sống của một kẻ du nhàn chốn rừng núi, đang vui với thú lâm tuyền. 

... Nhưng Bác Hổ giống mà lại khác các bậc hiền nhân vui thú lam tuyền. Giống 
ở phong thái ung dung, tư cách tiên phong đạọ cốt, ở niềm vui thú sống hoà với 
thiên nhiên, ở sự vượt lên coi thường gian khổ. Khác ở chỗ người xưa lui vể chốn 
lâm tuyền là để lánh xa cõi đời nhơ bẩn, là sự quay lưng với hiện thực, dù sao cũng 
mang ít nhiều khí vị thoát li, còn Bác là người cách mạng (người dang tập hợp lực 
lượng để chống đế quốc phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc dem lại hạnh 
phúc cho nhần dân), việc ở chốn nũi rừng hoàn toàn do điều kiện hoạt động bí mật 
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tao nên, dù có núi rừng nhưng vần là dang (lấn thán vào hiện thực xã hội, bởi làm 
cách mạng là tiến hành cồng cuộc cải tạo xã hội tích cực nhất”. 

(Lê Lưu Oanh, Phán tích bình giáng tác phẩm văn học 8, Sdd) 

2. “Người dời Đường, dời Thanh (Trung Quốc) cho rằng tứ tuyệt khó nhất ở câu 
ba. Oại da số các bài thơ tứ tuyệt chuyển ờ câu này, có khi kết ở câu ấy, biến hóa, 
dổi dời từ câu ấy. 

Từ không khí thiên nhiên, suối hang sớm tối, chuyển qua không khí hoạt động 
xá hội: Đảng, sử, dịch sử Đáng... Từ những âm bằng êm đềm chuyển qua những 
dấu trác, nặng (dịch), sắc (đá), hỏi (sử), danh thép, rắn rỏi. 

Chuyển nhưng lại rất hổn nhiên, nhẹ nhàng, chả có gì là gãy đứt với bên trên. 
Trong khung cảnh hang suối ấy, người xưa san thi, dinh kính “Kinh dịch chấm son 
mài”... Và ngày nay giờ Bác ngồi dịch sử Đảng. Nhưng khác nhau một vực một 

trời. 

Tôi đã về Pác Bó. Không có một tấm đá nào nhu bàn cả. Chí có tấm lòng vững 
như bàn thạch cùa người cách mạng đã nhìn ra đá ra bàn... "Dịch" chi là một chữ 
khiêm tốn của Bác đấy thôi. Bác dâu chi có dịch. Bác đang viết sử Việt Nam, cả sử 
thế giới bằng thơ lục bát dân tộc. Và Bác dang tổ chức, lãnh đạo phong trào, sáng 
tạo nên lịch sử Việt Nam. Chữ "dịch" ngoài ra còn nói lẽn sự gắn bó vói phong trào 
cách mạng quốc tế của Bác: 

Cuộc đời cách mạng thật là sang 

Một nhà thơ khác có thể kết thúc bằng một càu thơ tả tình tả-cảnh, chìm trong 
tình, nhập vào canh vật. Bác không thích làm văn nghệ, Ngâm thơ ta von không ham, . 
Bác làm thơ là đế nói lên ý cùa mình, nói trắng ra ý cùa mình. 

Nhưng câu thơ không khỏ khan một ý tháng dựng. Câu thơ vẫn tươi mát nhẹ 
nhàng, vì trong ấy có một cái mỉm cười, một tí mím cười. Bác lạc quan, hay cười 
nhưng đỏi lúc không khỏi cười chiìa chát. Như thời ở nhà ngục Quảng Tây bị ghẻ, 
Bác bảo là mặc áo gấm , gãi ghẻ, Bác bảo tựa gáy dàn. 

Lần này thì không phai thế. Lần này là cái cười triết lí một chút, của một người 
đíi từng chứng kiến tất cả những cái sang trọng giàu có nhất trên đời, lần những cái 
đau khổ nhất trên dời. Và bây giờ với tấm lòng từng trải bao dung đó, dánh giá sự 
vát, ông chú báo Người.cùng khổ cũng là người đã từng sống trong khách sạn vương 
giả nhát Châu Âu. Cuộc dời cách mạng thật là sang như thế là so với tất cả cuộc đời khác 
mà Bác đa tìrng chứng kiến, hay từng sống". 

(Chế Lan Viên, dân theo Tư liệu Văn học 8, 

Nxb Giáo dục, 2004) 
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c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Bài í hơ dược sáng túc trong hoàn cảnh nào? 

A. Trong thời gian Bác hoạt động cách mạng ờ Việt Bắc. 

Trong thời gian Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam, 
c. Trong thời gian Bác hoạt động cách mạng ở Cao Bằng. 

D. Trong thờLgian Bác bôn ba hoạt động ở nước ngoài. 

2. Bài thơ được sáỉỊg tác theo thể thơ gì? 

A. Thất ngôn tứ tuyệt. B. Lục bát. 

c. Ngũ ngôn. D. Thất ngồn bát cú. 

3. Nhận định nào sa ụ dây nói dứng nhất vé con người Hồ Chí Minh qua bùi thơ? 

A. Một con người có tấm lòng nhân ái mênh rtíòng. 

B. Một nghệ sĩ yêu thiện nhiên tha thịiết. ' . r 

c. Con người ấy đang sục sôi khao khát chiến đấu, đau đáu nỗi niềm đất nước. 

D. Con người ấy toát lên tinh thán lạc quan, phong thái ung dung trong cuọc 
sống cách rhạng đầy gian khổ. 

4. Vì sao Bác lụi càì)i thấy “Cuộc dời cúc lì mạng thật là sang”? 

A. Vì thật tình cờ làm cách mạng Bấc lại được vui thích, thoải mái khi sống gi ưa 
thiên nhiên. 

B. Vì mục đích làm cách mạng là cao cả, đầy ý nghĩa, 
c. Vì Bác biết thời cơ cách mạng đang đến gần. 

D. Cả A, B, c. 

5. Tìm một từ thích hợp điên vào chỗ trống trong cảu sau: 

Với người làm cách mạng và sống.... với thiên nhiên là một niềm vui lớn 
A. Thích hợp. B. Hoà hợp. 

c. Nhịp nhàng. D. Phù hợp. 

6. Từ nào cỏ thê thay thếđược từ “sang” trong câu: Cuộc đời cách mạng thật là sang? 

A. Thích. B. Vui. c. Đẹp . D. Hay. 

II. Tự LUẬN 

1. Phân tích sự kết hợp giữa chất cố điển và hiện đại trong bài thơ. 

2. Hãy cảm nhận vè đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng qua hai cfiủ 
thơ cuối trong bài thơ. 

3. Từ bài thơ hãy viết đoạn vàn ngắn nên cảm nghĩ cùa em vé hình ánh /Id Chí 
Minh ờ pác Bó. 
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NGẮM TRĂNG 

(Vong nguyệt) . . 

HỒ CHÍ MINH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác 

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) là bài thơ số 20 trong tập thơ Nìiật kí trong tù (Ngục 
tnimg nhật kí) gồm 133 bài. 

Tháng 8 năm 1942, Hổ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật lên đường sang 
Trung Ọ 11 ốc. để tranh thủ sự viện trợ của quốc tế cho cách mạng Việt Nam nhưng 
không ngờ đến Quảng-Tây, Người bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giữ và giải 
qua 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tinh Quáng Tây, bị đày dọa cực khổ trong hơn 
một năm trời. Người vict tập thơ Nhật kí trong í ù đế: "Ngày dùi lìgủtìi ngựỉ cho 
khuây - Vừa ngâm vừa đợi dờn ngày tu' do". Dù Người viết chí đô “ngâm ngợị cho 
khuây" nhtnig Nhật kí trong tù dã thế hiện chân dung tâm hổn con người Hồ Chí 
Minh - một phong thái ung dung tự lại, một tinh thán lạc quan, một bán lĩnh phi 
thường cứa người chiến sĩ cộng san và một tàm hổn tinh te, nhạy cám, yêu thương 
con người, yêu thiên nhiên tha thiết. 

Bài Ngắm trâng viết về tình ycu thiên nhiên đến say mê cua Bác - một cuộc 
ngắm trăng thật đặc biệt: Ngầm Ị răng trong tù. 

2. Nội dung co bản 

1. Nỗi ban kììodn tlưrmộng 

Người xưa thường chi ngắm trăng khi thánh thơi, thư thái và thường gắn với 
Hỏng rượu, hường hoa. Thế mới thi vị và thơ mộng. Còn Bác Hồ, “Chang dược tự 
do mà thưởng nguyệt" như các tao nhàn mặc khách mà Người đã ngắm trăng trong 
hoan cảnh đặc biệt: trong ngục tù. 

Ngục trung vộ tửu diệc vô hoa 
Dôi thử lương ti cu nại nhược hà? 

Hai lần chữ "vô" (không có) xuất hiện, lại gắn với chữ "diệc" (cũng , có ý nghĩa 
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nhấn mạnh) đã khẳng định cái không có một cách rõ ràng: "không vượn cũng kìiỏHìg 
hoa". Nhưng câu thơ không chi mang lượng thông tin ấy. Câu thơ không phải! c-ó 
mục đích kể cái thiếu thốn, khó khăn, khống miêu tả hiện thực trần trụi của nhài tiìi, 
mà thể hiện tâm thế của người tù - là một (trong hai) nguyên nhân tạo nên ttârn 
trạng: "nại nlìựơc hà"? (biết làm thế nào?) trong câu thứ hai. Bởi, u trước cái ỉì dựp 
đêm nay' mà có rượu, có hoa thì đã không,phải “nại nhược hấ r 'ị không ibiVt lỉủim 
. thế nào) - nghĩa là không phải bối rối, băn khoăn. Nhưng đó là sự bối rốt, Ibă.n 
khoăn rất nghệ sĩ bởi trăng đẹp thế mà tiếc là không có hoa và rượu dể thườ ng tr.ăn.g 
cho trọn vẹn. Nỗi băn khoăn cho thấy một tâm hổn thanh thản, yêu cái đẹp, vượt lê n 
gian khổ, khó khăn của ngục tù để mơ được thưởng trăng thật đủ dầy, trọn vẹm... 
Nghĩ mãi, dường như hai câu thơ còn có một ý nghĩa nữa. Nối mạch những càu th'ơ 
Bác viết về trăng sẽ thấy có lần Bác thường tràng vàọ đêm khuya, khi “không ugiỉỉ w 
lo nỗi nước nha ’ ( cánh khuya), có lúc Bác đón trăng sau khi đă “bàn viên Cịiíứn': 
Khuya về bát ngát tràng ngán dày thuyền (Rầm tháng giêng), khi khác, Người lạ.i lỡ 
hẹn với trăng: “Việc quán dưng bận xin chờ hôm sau“(Tin thắng trận). Còn lcn inày 
Bác có cá ngáy dài dê có thể mong trâng, đón trâng. Vậy mà khi tràng đế n hì Uũ 
không có rượu và hoa - những nghi thức giản dị mà trang trọng để đón trăng ĐMẻu 
đó khiến cho Bác bối rối, băn khoăn. Sự bối rối ấy cho thấy tinh cảm yêu mến, tthírii 
độ trân trọng của Bác đối với trăng - một người bạn tâm giao. Ý thơ này gci mhớ 
đến bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến. Khi bạn đến chơi, Tam Ngiryên 
Yển Đổ cũng tìmg có sự băn khoãn: 

Đã bấy lâu nay bác tới nhà 
Trẻ thời di vắng chơ thời xa 
Áo sâu nước cả khôn chùi cú 
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gù 
Cải chửa ra cày cà mới nụ 
Bầu vừa rụng l ổn mướp dương hoa 
Đâu trò tiếp khách trấu không cỏ. 

* “S 

• Bác đến chơi đây ta với ỉa. 

bài Vọng nguyệt , trước một hoàn cảnh dặc tiệtt: Trong 
tù không rượu cũng không hoa, Bác đã bối rối, băn khoăn - vừa băn khoăn chiomìình 
vừa bối rối với trăng. Dẫu cho mình hay cho trăng cũng đều cho thấy vẻ (đẹo tiâm 
hồn Bác: con ngượi yêu thiên nhiên một cách say mê, rung động mãnh lict tĩriức vẻ 
đẹp đêm trăng, yêu quý, trân trọng trăng như người bạn tinh thần. 

2. Hat câu cuối - sự kì ngộ giữa Bác và trăng 

Băn khoăn trước một hoàn cảnh đặc biệt phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hi inẹi) 


120 



trăng lần khác? Không! Bác dã thưởng trăng bằng*tấm lòng trong sáng, bàng tình 
cảm thict tha. Không có những nghi thức quen thuộc nhưng có tinh thần. Vậy là đủ 
để thưởng tráng, đón trảng. Đó là một cách ứng xử thật dẹp vừa nặng nghía tình, 
vừa làng mạn, mọng mơ. Và bữa tiệc tinh thần ấy được don ra chỉ cần có Bác, có 
trăng gióng như Nguyên Khuyến từng viết: “Bác (lên chơi dây ta với ta”: 

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt 
Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 

Sự g.tp gỡ giữa Bác và trăng có thế xem là kì ngộ (dó là cuộc gặp gỡ kì lạ tạo 
nên'.sự kì diệu). Kì lạ bời giữa người và trăng (nhản - nguyệt, nguyệt - thi gia) là 
song sắt chắn giữa nhưng đã thành vô nghĩa. Từ trong ngục tối, người vần hướng ra 
ngoài di thưởng thức vẻ đẹp cùa trăng và trăng cũng vượt qua song sắt đế đến 
“khán ui gia" (ngắm nhà thơ). Tinh cảm cùa người và trăng đã tạo nên một khoảnh 
khắc ìihAt ki diệu. Khỏng một âm thanh, mỏt tiếng động,, tất cả đểu im lặng trong 
giây phiỉt giao hòa mãnh liệt của người và trăng. Cấu trúc đăng đôi của hai câu thơ 
đã tạo r.t hiệu quả thật dặc biệt. Đâu chỉ có ngựời yêu tràng mà ngắm vầng trăng 
đang to.i mộng giữa trời. Trăng cũng dược nhân hóa khiến vầng trăng như có ánh 
mắt, có khuôn mặt có tâm hổn cũng biết cảm động vì tình người, say vì tâm hồn 
nghệ sĩ lên trăng cung ngắm thi gia trong niềm đổng cảm, sẻ chia như kẻ tâm giao, 
nhơ n.giời tri kì. Cả hai đều có hai hành động (hướng - khán, tòng - khán) cho thấy 
sự ch tủ dộng tìm đến để giao hoà cùng nhau, để ngắm nhau say đắm cho thoả nỗi 
yêu thương. Khoanh khắc giao hoà kì diệu ấy khiến mọi khổ đau, giạn khó, tãm tồi 
của ngục lù đều biến mất, chí còn lại lãng mạn, mộng mơ, làm cho tâm hồn con 
người thêm dẹp, dể người thành nhà thơ hay bơi trăng tinh tế đã nhận ra cốt cách thi 
nhân itrcng người tù dặc biệt ấy, nên mới có sự gặp gỡ - giao hoà kì lạ và kì diệu ấy. 

Nịgốn trâng vừa thể hiện vẻ dẹp- tâm hồn người nghệ sĩ yêu say vẻ đẹp thiên 
nhièn , nhưng qua dó cũng toất lẻn bản lĩnh phi thường của người chiến sĩ vĩ đại. Ta 
thấy imct phong thái ung dung thanh thản giữa chốn ngục tù, một tinh thần thép 
vượt l«êr khó khăn, gian khổ, một tâm hổn tư do hướng đến thiên nhiên. Đó là biểu 
hiện c ìn sức mạnh tinh thần to lớn ở người chiến sĩ vĩ đại - Hổ Chí Minh. 

3. Đic sác nghệ thuật 

Nịgcm trâng là bài thơ tứ tuyệt giản dị nhưng hàm súc, dư ba, vừa có màu sắc cổ 
điển 'VỪA mang tinh thần thời dại. Màu sắc cổ diên dược thê hiện ở dề tài (Vọng 
nguyíỳt) ở thi liệu (rượu, hoa, trắng) ở thể thơ (tứ tuyệt), ở cấu trúc đăng đối (hai 
câu ciuố), đặc biệt ớ nhân vật trữ tình (phong thái ung dung tự tại, tâm hồn thiết tha 
yêu thiién nhiên). Tinh thần thời đại thể hiện ở hồn thơ lạc quan, luôn hướng về phía 
ánh Síánỉ, toát lên tinh thần thép. 
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B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Sắp trung thu, trời xứ Bắc hẳn trong, trăng hẳn tròn và sáng. Đèm trước rằm 
đầu tiên từ ngày bị giam giữ. Mười mấy ngày qua, trừ cái bực mình ban đầu khi bị 
bắt giữ vô cớ, cái khẳng định mình vẫn là khách tự do, chỉ là một xâu những sự vật lính 
kỉnh, lích kích đáng lạ, dáng cười, đáng ghét của bộ mặt nhà giam. Bỗng ,đêm nay 

' trăng sáng quá chừng. Trong suốt, baò la, huyền ảo, vỗ về; Ngay bên cửa so, lồng 
trong bóng cây. Đêm nay rất đẹp. Trong lòng rạo rực bạo nỗi niềm. Cầm lòng không 
đậu, người từ phải thốt len: 

Đối thứ lương Ịìêu nại nìiược hù? 

(Cảnh dẹp đêm nay, khó hững hờ). 

(...) Vậy trước cảnh dẹp đêm nay, trước cái dẹp đêm lành này (dổi thù lương 
tiêu); biết làm sao bây giờ (nại nhược hà)'? Một câu hòi hay một câu than (lều có 
nghĩa. Nó là dấu hiệu của một tâm trạng dào dạt nên sinh băn khoăn. Hơn nữa, bối 
rối, xao Xuyến- Nó ãm ắp tình tứ, nồ rạo rực, nó muốn yêu, muốn thưởng thức, 
muốn chan hòa, muốn giãi bày, bộc lộ. Phải đi ra với đêm, phải tắm mình trong 
nguyệt, phải vui, phải làm thơ. Tàm trạng người tù như vậy nhimg người tù đành phái 
làm lơ. Như đành dể mặc cho đèm dẹp đêm lành, cho trăng mời trâng giục. Nghĩa là bao 
nhiêu dạt dào trước trăng trước đcm, trước cái dẹp cái lành, phải án vào bên trong, 
vùi vào im lặng” 

(Lê Trỉ Viền, Một số hài giang thơ vân Chù tịch Ho Chí M ỉìh) 

2. V "Nhân hưởng song tiên khấn minh nguyệt 

Nguyệt • tòng song khích khán thi gia. 

Hai dầu của cả hai câu là người và trăng (nhân - nguyệt, nguyệt - thi gia) và Hĩra 
hai câu, giữa người và tráng là các song sắt chắn giữa thật thộ bạo. Tất cả dí dựng 
lên một không gian, cảnh sắc, người và vật thật rõ ràng. Dường như người tì dà 
quên đi cảnh giam cầm, để tâm hổn bay bổng, siêu thoát, vượt khỏi chốn ngụt tù. 
Tầm mắt con người vượt qua song sắt ghê tởm để thưởng thức vè dẹp tự nhiên của 
trời đất, của tự do. Còn trăng, ánh trăng xuyên thấu nhà tù để nhìn lại, sẻ chia với 
người tù. Ánh trăng như ánh mắt, như gương mặt con người, có tâm hổn, cỏ ném 
đồng cảm. Trâng cũng cảm động vì tình người và nhạn ra cốt cách thi nhân. Táng 
đâu còn là đối tượng thiên nhiên, là vẻ đẹp dể thưởng thức mà dã thành kế tâm £Ìao 
người tri ki, bè bạn của người tù. Trăng nhìn người, người nhìn trăng. Phút ịỳdo 
cảm ấy khiến mọi đau thương, gian khổ, tăm tối của cuộc sống ngục tù, của cái 
song sắt nhà tù kia như biến mất, tâm hồn con người trờ nên thanh thản, nhẹ nli)m, 
thăng hoa, khiến tù nhân thoắt biến thành thi nhân. Ở câu thơ thứ ba, Bác dùng chữ 
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"nhân” (người) để chí người ngắm trăng, nhưng đến câu cuối, người ngắm trăng đã 
biến thành thi gia (nhà thơ). Không còn tù ngục, không còn tù nhân, chi có người 
thơ VH tri kỉ: vầng trăng". 

r 

(Le Lưu Oanh, Phân tích - hình giảng túc phẩm vân học 8, Sđd) 

3. “Có thẻ phân tích bài thơ ờ hai diêm: 

a. Bàn chất chiến sĩ lồng trong hình {inh thi sĩ. 

Nôi bật Ịèn là một tâm hồn thi ồĩ dạt dào cảm hứng thơ trước ánh trăng đẹp. Ánh 
trăng là mô típ trữ tinh tiêu biểu của thơ ca phương Đổng. Quan niệm thẩm mĩ cổ 
điển dã quy thành những công thức: phong hoa, tuyết, nguyệt, cầm, kì, thi, tửu. 

Tiăng đẹp, cảm hứng thơ bốc cao. Tiếc không có hoa và rượu cho cảm hứng 
được trọn ven. Câu một và hai tiếp theo nhau biếu hiện tâm trạng đó, 

Hai cầu sau: đối bạn thơ tri kỉ. Cái duyên vãn chương từ lâu đã gán bó vầpg 
trăng với rnhà thơ, hất ẹhấp ca ngục tù. Có chất say và chất mộng: vầng trăng có liríh 
hồn, có nết mặt, có ánh mắt. 

Nhưng thực chất lại là chất thép, chất chiến sĩ. Đặt trong hoàn cảnh cụ thế của 
người làmi thơ (cùm xích, muỗi rệp, ghẻ lớ, lạnh... ) mới thấy nổi một việc có được 
cảrn hứng thơ là thép rồi. Mà là thép già. Thép không già lắm thì chắc trong trường 

V 

hợp này sẽ thể hiện là thép. Thép già mới thể hiện ià thơ: ung dung tự tại, hoàn toàn 
dứng trôn gi.m khó, thanh thoáng như không. 

b. Một tóm hồn bao giở cũng hướng ra ánh súng. 

Từ bóng tối nhà lao (hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), tâm hồn Bác hướng 
ra ánh sáng: Dì nhiên có ánh tràng gọi Bác. Song nếu không có tâm hổn Bác thì ánh 
trảng cứ ả bên ngoài, và nhà tù ván cứ tối lăm. Bác dã đưa ánh trăng toả sáng vào 
trong tù. Mét bài thơ đầy ánh sáng làm trong nhà tù (len tối nhất." 

(Nguyền Đăng Manh, Mà V vấn dề vé phỉ rơn g pháp tìm hiểu, 
phân tích thợ Hố Chí Mình , Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005) 

c. LUYỆ N TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

L Bin “hgắììi trũng”dược súng tác trong hoàn cảnh nào? 

A Tromg hoàn cảnh Bác dang hoạt dộng cách mạng ở Pác Bó (Cao Bằng). 

B. Tromghoàn cảnh đang hoạt dồng cách mạng ở chiến khu Việt Bắc. 

c. Troing hoàn cảnh đang hoạt động cách mạng ở Pháp. 

D. Trong hoàn cảnh .Bác Hổ dang bị bát giam trong nhà tù của Tướng Giới Thạch. 
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2'. Vì sao trong bài thơ, Bác Hồ lại nói đến cành Trong tù không rượttỉ cũng 
không hoa”? 


A. Đế phê phán nhà tù vô nhân dạo. 

B. Để miêu tả hiện thực khó khăn, thiếu thốn ở trong tù. 

c. Để thể hiện nổi nuối tiếc không có rượu, có hoa để thưởng trăng cho trọm 'ẹn. 


D. Để hẹn trăng lần khác hãy ghé thăm Bác. 

3. Ba chữ ,ẩ nạì nlìựơc hà ” trong câu hai có nghĩa là gì? 

A. Biết làm thế nằo. B. Không biết làm thế nào. 

c. Khó hững hờ. D. Làm sao có thể hững hờ. 

4. Điền từ vào chồ trông trong nhận định sau: 

Hai câu kết trong hài ỉ hơ thế hiện sự... đặc biệt giữa người tủ thì sĩ vcù vỉng 
trăng. 

A. Hoà nhịp. B. Hoà đồng, 

c. Giao hoà. D. Tương đồng. 

5. Trong hai cảu kết, biện pháp nghệ thụât nào đã tao nên hiệu quá nghẹ’ tiụâỉ 


tốt nhất? 


A. Đối ngẫu. B. Nhận hoá. c. Liệt kê. D. Ân dụ. 

6. Nhận định nào nói đúng nhất hình ánh Búc Hồ hiện lên qua bùi thơ? 

A. Với Bác, làm cách mạng và sống hoà hợp với thiến nhiên là một niềuĩìvui 
lớn. 

B. Bác say sưa trước cảnh trăng đẹp nhưng không quên lo “nỗi nước nhà", 
c. Đó là một con người có tâm hồn giàu yêu thương. 

D. Một con người yêu thiên nhiên đến say mê và có phong thái ưng dung mga' cả 
trong cảnh ngục tù cực khổ tối tăm. 


II. TỰLƯẬN 


1. Hãy phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép đối trong hai câu thơ cuíốibài 

Ngắm trâng. ; 

2. Nêu cảm nhận của em về con người Hổ Chí Minh qua bài thơ. 

3. “Thơ Bác đầy trăng". 

Em hiểu thế nào về nhận xét trên? 
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ĐI ĐƯÒNG 

(Tẩu lộ) 


Hổ CHÍ MINH 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Hoàn cảnh ra đời 

Trong thời gian bị giam cầm hơn một năm ở Trung Quồc (từ tháng 8 -1942 đến 
tháng 9 - 1943), Hổ Chí Minh bị giải qua rất nhiều nhà lao ở Quảng Tây. Trên 
đường đi Người gặp rất nhiều gian khổ. Điều này đã dược ghi lại trong rất nhiều bài 
thơ của Người trong tập Nhật kí trong tù như: Giải đi sớm, Đi Nam Ninh, Đường 
đời khó khăn, MỚI đến nhà lao Thiên Báo. Mạc dù chịu nhiéu gian khổ nhưng 
Người vần có ý chí, nghị lực vượt qua hoàn cảnh, vãn đầy tinh thần lạc quan cách 
mạng. Bài thơ Đi dường ra đời trong hoàn cánh như vậy. 

2. Nội dung cơ bản 

Pi dường là bài thơ tứ tuyệt với bố cục khai, thừa, chuyển, hơp khá chuẩn. Hình 
tượng, mạch thơ đéu vận động theo kết cấu đó: 

Tẩu Ị ộ tài tri tấu ỉ ỏ nan , 

(Có di dường mới biết di dường khó) 

, Đầu và cuối câu fhơ là hai chữ “tẩu lộ" khỏng phải để tả cho rõ con đường mà 
để (ỉiẻn tả sự suy ngẫm thấm thìa. Bài học tường chừng dơn gián nhưng có đi đường 
thì mỏi biết di đường khó. Sự đúc kết về một quy luật gián dị mà sâu sắc ấy chí có ở 
một người tìmg trải. Nhất là con người ấy đang phải di trên một con dường: 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san; 

(Hết lớp núi này lại đến lớp núi khác) 

Câu thơ dịch: "Núi cao rồi lại núi cao trập trùng" diẻn tả khá đạt những dãy núi 
trập trùng bất tận mở ra trước mát người đi dường (mặc dù dịch "trùng san" thành 
"nùi cao" cũng là chưa được chính xác). Đường đi khó khăn là vậy mà người di 
đường thì đâu có được thảnh thơi, đó là một người tù mà xiềng xích vòng quanh 
chán với tay. Có cảm tưởng người đi đường đang từng bước, từng bước khó nhọc 
trên con đường gập ghềnh, khúc khuỷu ấy. Nhưng người đi không nản chí, nản 
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lòng. Chữ "lụi" trong câu thứ hai không chi diễn tả sự bất tận cùa những dã)’ núi mà 
còn nhấn mạnh người di đường dã vượt qua được rất nhiều khó khăn, thử thách và 
còn rất nhiều những thử thách mới đang mở ra trước mắt, đang chờ ờ phía trưrớc. 
Đọng lại nhất trong hai câu đầu là hai chữ “/ừ/ tri" (mới biết). Chính hai chừ dó Làm 
cho hai câu đầu không chí đơn thuần kể chuyện (đi đường ), tả cảnh (núi non) mà 
làm nên chiều sâu của cảm xúc cho câu thơ: Sự suy nghĩ thấm thìa của ngườn đi 
đường về chặng đường mình đã đi qua và cả những chặng đường đang tới. 

Câu ba trong bài chuyên vừa bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Iỉất ngờ bời vì âm 
điệu rán rỏi, chậm rãi dã chuyển sang phóng khoáng, bay bổng, từ chặng đường [ 2 ập 
ghềnh khúc khuỷu với nỗi khó nhọc cua người đi đường bỗng mọi gian lao kết thúc, 
lùi lại phía sau, người đi đường lên đến đính cao chót vót. Nhưng cũng là hợp lý bởi 
người đi đường đà trải qua bao khó khăn, vượt qua bao thử thách mới lên dược đ inh 
cao ấy. Lên được đến tậtt cùng ríúi cao là lúc người đi đường chiến thắng được khó 
khăn để mọi giari khổ lùi lại phía sau. Vậy Là mỗi gian khó của người di đường dẫu 
là chổng chất liên tiếp nhưng không phải là bất tận, chỉ cần chịu khó tịiì hành trinh 
ấy sẽ khổng phải là vồ ích, sẽ tới đích. 

t , 

Lúc ấy niém vui sẽ tới, con người sẽ làm chủ thiên nhiên, vũ trụ: 

Thu vào tầm mất muôn trùng nước non. 

Câu thơ cuối không chí khắc họa hình ảnh, tư thế người đi đường vô cùng \ ất vả, 
khó nhọc dã trở thành du khách thưởng ngoạn trong tư thế hài hoà với vũ trụ bao la 
mà còn toát lên cảm xúc của nhân vật trữ tình. Không còn nữa nỗi nặng nhọc trong 
từng bước đi mà ở đây là sự thanh thản, là niềm vui, là sự ấm áp, hoà quyện giữa 
con người với thiên nhiên. ■ 4 

Đọc hết bài thơ ta nhận ra rằng bài thơ không chí nói chuyện di dường dầy gian 
khó. Hành trinh nhiều gian lao thử thách của người đi đường trong bài gợi ra hành 
trinh cách mạng, hành trinh trong cuộc đời cũng như vậy. Người chiến sì Cìích 
mạng có trải qua nhiều gian khố, càng nhiều gian lao thì càng gần tới đích, thắng 
lợi càng rực rỡ. Hình ảnh con người thanh thản ngắm “muôn trùng nước non ” CÒI1 là 
hình ảnh người chiến sĩ đứng trên đỉnh cao thắng lợi sau bao nhiêu dấu tranh khổng 
mỏi, bao gian khổ hi sinh. Đường đời cũng vậy! Dù vất vả khó khăn vô vàn nhung 
nếu kiên trì, nhẫn nại vượt khó thì cuối cùng sẽ đến đích, đến được với nhữrig giá trị 
cao đẹp của dời sống. Đi đường là bài thơ ngắn gọn nhưng gợi mở bài học có ý nghĩa. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

Đi đường là bài thơ có kết cấu khá chuẩn theo trình tự của bài tứ tuyệt Đương 
luật. Câu 1 - khai (mờ ra): Giới thiệu ý chủ đạo cùa bài - nổi gian khổ cùa người đi 
đường, câu 2 - thừa (nâng cao, triển khai): Nói rõ đi đường khó như thế nào Câu 3 - 
chuyển (chuyển ý): Mọi gian lao đều kết thúc, người đi đường lên tới đỉnh cao chót 
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VÓI. Câu 4 - Hạp (quy tụ cam hứng chủ dạo của toàn hài): Niềm vui sướng, phần 
thườr.g đối vối con ngươi khi vượt qiía dược moi gian khó, lên đến dính núi cao. 
Cách kết cấu ấy cũng góp phán tạo cho bài thư sự cô dọng, hàm súc, hai lớp nghĩa - 
nghĩa đen nối vế Việc di dường núi, nghĩa bỏng ngụ ý về con đường cách mạng, 
đườn;: dời Mac du mang tính triết lí nhưng bài thơ không nặng nề, khô khan mà 
gián <Ỉ 1 , tư Iilncn như một càu chuyện kê. một lời tâm sự. An tượng về bài thơ còn ở 
giọng diệu. Sư biên dổi khá linh hoạt trong giọng diệu .(hai câu đầu rắn rỏi, chậm 
rãi, suy ngẫm, hai câu sau thì phóng khoáng, nhe nhàng) góp phần thể hiện hiệu 
qua càm xúc của nhân vật trữ tình. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Nhưng bài thơ bổng trờ nên thanh thoát, nhẹ bồng khi co.n người đã lên đến 
đinh cao chót vót của dãy núi trập trùng: 

Núi cao lén đến tận củng 
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non 

Ta như gập ở đày đề tài thơ cổ điển với tứ thơ (lang cao và một phong thái mang 
cảm thức vũ trụ của con người: sự chiếm lĩnh khổng gian ở cả chiều cao, chiều sâu, 
chiều rộng, sự thường ngoạn cái mênh mông của đất trời trong cảm giác chinh phục 
vũ trụ (Những khi đỉnh núi trèo lèn thắng - Một tiếng kêu vang lạnh cả trời) - 
Khừng Lộ thiển sư, “Muốn nhìn xổ ngùn dặm, Hây len một táng làu" - Vương Chi 
Hoán). Con người dột nhiên tạo dược một dáng vẻ hiên ngang giữa vũ trụ bao la 
như một du khách nhàn tản giữa dát tròi cao rộng, như một vị tướng chiếm lĩnh cả 
một vùng trời đất mênh mông, như một nhà hiền triết đang suy ngẫm về cái vô tận 
của víi trụ. Nét tiên cốt xuất thần trong thế đứng, trong tư thế hài hoà với vũ trụ bao 
la”. (Iyê Lưu Oanh, Phân tích - hình giáng tác phẩm vãn học s, Sđd) 

ì 

2. “Trong thơ cụa Hồ Chủ Tịch nói nhiều đến chuyện đi đường và những kinh 
nghiệm vượt khó. Khó khăn nhất thường là ở chạng cuối cùng. Suốt cả cuộc hành 
trình mệt mỏi, nhiều người bó cuộc ở chặng cuối cùng, khi công sức đã bỏ ra nhiều 
nhưng vẫn ẹòn phải nỗ lực dể đến dược đích: 

Thuốc dắng cọn liều, càng thấy dắng 
Đường gay cuối chặng lại thêm gay. 

(Giam lâu kháng dược chuyển) 

Có.sự khó khăn lại ơ lúc.bắcđầu: “l ự// sự khởi dầu nan" câu nói đó phù hợp với 
chuyện di đường. 

Bài thơ Nhóm lửa cũng nêu lên kinh nghiệm của con đường đấu' tranh cách 
mạng khó khăn nhất là lúc khời đầu: 
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Lức leo lét bắt dầu nhỏm lửa 
Biết bao nhiêu tà sự khố khàn 
Chỉ dìu hiu một mảy gió xuân 
Cũng lo sợ có khi tắt mất ... 

Nhưng khi lửa đã bén thì “gio càng cao ngọn lửa càng cao". Người lại nêu tiếp một 
kinh nghiệm khác. Cái khó nhất có thế lại ở chặng đường bằng phảng: 

Đi khắp dèo cao khắp núi cao 
Ngờ dâu đường phẳng lại lao đao 
Níu cao gặp hổ mà vố sự 
Đường phang gặp người bị tống lao. 

(Đoàn Đức Phương, Giàng văn Vàn học \ iệt ham, 

Nxb Giáo dục, L98) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Bài "Đi đường" cỏ kết cấu như thế nào? 

A. Kết cấu hai phần: trên cảnh dưới tình. 

B. Kết cấu bốn phần: khai, thừa, chuyển, hợp. 

2. Ý nghĩa tư tưởng toát lén từ bài thơ lù gì? 

A. Đi đường núi là rất khó khăn, gian khổ. 

B. Lên đến đính núi cao nhất sẽ nhìn được “muôn trùng nước non”. 

c. Từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao ch)ng 
chất sẽ đến thắng lợi vẻ vang. 

D. Con người phải biết chịu dựng mọi khỏ khăn trong cuộc sống. 

3. Câu thơ dầu được Nam Trân dịch như thế nào so với nguyên tác? 

A. Dịch hay, ý sát với nguyên tác. 

B. Âm hưởng quá thanh thoát, mềm mại làm giảm đi cái chắc chán, gân giuc ở 
nguyên tác. 

c. Câu dịch để mất điệp ngừ “ tẩu lộ" trong nguyên tác. 

D. Cả B và c. 

% 

4. Biện pháp Iigliệ Ilạiát nào được sử dụng hiệu quả trong-bài "Đi dường'"/ 

A. Điệp ngữ. B. Liệt kê. c. Ẩn dụ. D. So sánh. 
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5. c IU tho' nào trong hài dicn ui rám MIC thanh thân, vui sướng của tác gi ủ? 

A Câu 1 H. Câu 2. c. Cãu 3. D. Câu 4. 

6. Chi tha' nào sau (lây có V nghĩa gau giong nhất với hủi "Đi dường"? 

A Thân thớ ờ trong lao 

Tinh thân ở ngoài lao. 

B Sô/Ig Ở trên ctời, ngi(ời cũng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công, 
c Mạc ch) bị trói chân tay, 

Chim ca rộn núi, hương hay ngát rửng, 

\'ni say, ai cấm ta (lừng, 

Đường .xa, áII cũng hớt chừng quạnh hiu. 

D. Trong tít không rượu cũng kháng hoa, 

cdììh dẹp dâm nay khá hững hờ. 

IL lự LUẬN 

1. Hĩy so sánh bài thơ dịch của tác giá Nam Trân với nguyên tác bài Tấu lộ của 
IIỔ Chí Minh dể hiếu chính xác từng câu trong bài thư. 

2. Tm hiếu hiệu quá nghệ thuật cua phép diệp ngữ dược sử dụng nhiều lần trong 
bài thơ. 

0 

3. Híy so sánh sự giống và khác nhau vé tứ thơ, phong thái và cám xúc của nhân 
vật trữ ình trong hai câu thơ cuối bài Đi dường với hai càu thơ sau của Không Lộ 
thiền si: 

Củ lúc lên thang dinh núi trơ trọi, 

Kựu dùi một tiếng lanh cà hâu tròi. 

(To lòng) 
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PHẦN 3 

\ 

VĂN BẢN KỊCH 

ÔNG GÍUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC 

< ■ • • 

(Trích Trưởng giả học làm sang ) 

MÔ-LI-E • 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÀ 

- Mồ-li-e (1622-1673) là nhà soạn kịch nối tiếng của Pháp, là nhà hài kịch lớn 
và là người sáng lập ra hài kịch cổ điến Pháp. Ông đổng thời cũng là diẻn vicn và 
thường đóng các vai chính trong một số vở kịch của chính mình. 

- Tác phẩm chính: Những hà kiểu cách rởm (1658); Trường học làm W7(Ỉ663); 
Túc Tuýp (1664); Đỏng Gi năng (1665); Anh ghét đời (1667); Lão hù tiện (166H); 
Trưởng giả học làm sang (1670); Người bệnh tưởng (1673). 

- Mồ-li-e đã lên cơn đau nặng và mất ngay sau buổi diễn vở Người hênh tưởng 
mà ông thủ vai chính. 

II. ĐOẠN TRÍCH 

1. Xuất xứ 

- Ông Giuỏc-đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch năm hồi Trưởng giá học lủm 
sang và là lớp kịch kết thúc hồi II. 

2. Nội dung cợ bản 

Lớp kịch Ông giuốc đanh mặc lẻ phục đã khắc họa tài tình tính cách lố lãng cùa 
một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang, gây nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả. 

1. Diễn hiến của hành động kịch 

- Hành dộng kịch diẻn ra tại phòng khách nhà ồng Ciiuốc-đanh, một người dã 
ngoài bốn mươi tuổi, thuộc tầng lớp thị dân phong lưu. Bác phó may và một tay thợ 
p5hụ mang bộ lễ phục đến nhà ông. 
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- Lời ch’ dẫn sân khấu chia lớp kịch thành hai canh lõ rệt: cảnh trước gồm 
nhãng lời đối thoại của ông (Luốc-đanh và bấc phó may; canh sau gồm những lời 
thoại cứa ông Giuỏc-đanh và thợ phụ. Bôn tay thợ phụ xúm xít quanh óng, nên õng 
nó với một người mà như với ca nám người. 

2. ông G ndc-danh - một trương gia học làm sang 

+ Ông G.uóc-đanh nhận le phục 

- Ở cảnh nay. chủ yếu ông Giuốc-đanh đối thoại với phó may. VI tin tưởng tên 
nỉy, ông Guốc-đanh đặt cho hắn làm mọi thứ liên quan đến trang phục quý tộc dù 
cộ thứ hắn không trực tiếp làm như bít tất lua, giầy, bộ tóc giả và lông đính mũ. 
Rêng lẻ ph.ic có cà bộ đặt may lán trước nữa. Phó may lợi dụng tính thích học làm 
saig và sự ngờ nghệch, cả tin của ông Giuốc-danh đổ kiếm chác. Ong Giuốc-đanh 
nen nóng chờ phó may đến mức “sắp phái khùng len". Cuộc đối thoại liền đó xoay 
qianh các sự việc liên quan đến trang phục cùa ông Giuôc-đanh, nhimg chủ yếu là 
v< bọ lẻ phtc. 

- Ông G uốc-đanh cũng vẫn tinh táo nhân ra sự vô lí, chưa dạt yêu cầu của các 
thí mà phó may mang đến cho ông và dồn phó may vào thế bí, phải chóng chế, 
niưng ông Giuốc-đanh lại là người thua thiệt, tao nên tiếng cười. Phó mậy không 
bết vì dốt, do sơ suất hay cố tình biến ỏng Giuốc-danh thành trò cười nên dã may 
n;ươc hoa trên áo ông. Ông Giuốc-đanh phát hiện ra điều đó và truy dồn phó 
may, nhưng phó may vụng chèo khéo chống, bịa ra lí lẽ những người quý phái 
đ-'U mặc áo ngược hoa là ỏng ưng thuận ngay. Phó may từ thế bị động (bị chê 
trích), chuyển sang thế chú dộng tấn còng lại bảng hai đề nghị liên tiếp: “Nếu 
ngu ìiỉiidn thì lôi sc .xin may hoa .xuôi lại thôi mủ.”, “Xin ngài cứ việc bảo.” 
Guoc-danl' ngu ngốcvtin vào lời phó may, dành cứ lùi mãi: “Không, không”, “Tôi 
di bào kỉìởìg mù. Bác may thế này dược rồi”, sau dỏ nói lảng sang chuyện khác, 
hũ bộ lễ phục ông mặc có vừa khống. 

- Ông Gaiốc-danh vẫn chưa mất h(ứ tinh táo, lại phát hiện ra phó may ăn bớt vải 
cia mình ( ừ bộ lề phục may lần trước). Ong trách bác phó may. Phổ may bị đặt 
ViO tình thế bát ngờ nhưng xáo quyệt chống chế: “Chang là thứ hàng dẹp (ỊUÚ nên 
tà đã gạn ạì một áo dể mặc.” Cũng là cách ông ta đánh vào bệnh sĩ hão của ổng 
Ouốc-đanh khi khen hàng dẹp nên dà hoá giải cơn giận của ông (có lẽ vì cả hai lí 
đ>: bộ lễ phục bị chật vạ bị ăn bớt vải). Sự trắng trợn cua phó may dã làm tôn lên sự 
Igờ nghệch cùa ỏng Giuốc-đanh, chì vì quá ham muốn “học làm sang” mà mất cả 
Ú khôn, trơ nên nực cười. Phó may lai nói đến bộ lẻ phục mới để chuyến dề tài đối 
tioại, dể xoa dịu ông Giuốc-danh. 

Cảnh ờng Giuôc-danh mặc lề phục 
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Lời chi dẫn của tác giả đã gợi ra cảnh tượng sân khấu nực cười. Mấy người thợ 
phụ ra cời tuột quần cộc cùa ông Giuốc-đanh mặc lúc tập kiếm và áo ngắn eỉia ỏng 
rồi mặc lề phục mới cho ông. Ông Giuốc-đanh di di lại lại phô áo mới, chân 
bước, miệng nói, đều theo nhịp nhạc, thật chảng khác nào chú hề. Tiếp đó là 
những lời đối thoại của ông Giuốc-đanh với các thợ phụ. Các thợ phu lợi dụng 
tính thích làm “ông lớn" cùa ông Giưốc-đanh để rút hầu bao của ồng. ông 
Giuốc-đanh mặc xong lễ phục là được tay thợ phụ tôri xưng là “óng lớn" ngay, 
khiến ồng tưởng rằng cứ mặc lễ phục vào là nghiễm nhiên trở thành quý phái. 
Lối nhận thức cùa ông ta thật nông cạn, đáng cười. Ông ta sung sướng ban thướng 
luòn cho sự “tôn xitng" kia: "Ta thưởng về tiếng "ỏng lớn" dây /lày!". Đấm thơ phụ 
không chịu buông tha, cứ lần lưựt tôn ỏng lên là "cụ lớn" rồi "dức ông" dế moi tiền. 
Cùng với việc tôn vinh ấy là tỏ ra biết ơn và sau cùng là cầu chúc sức khoe cho 
"dửc óng". Những điều dó khiến ông Ciiuốc-đanh sung sướng đến tột độ, khống tiếc 
túi tiền của mình. Tuy nhiên, gã tư sản ấy cũng vần tính táo với hầu bao của mình 
nên dã nghĩ: "Của đáng tội nến nó tôn tao lên bậc tướng công, thì nỏ SƯ dược cà túi 
tiến mất" , điều đó cũng làm nổi bật lèn tiếng cười. 

3. ông Giudc- danh - /nọt nhân vât hùi kích bất hù 

- Khán giả cười vì ông Giuốc-đanh ngu dốt, ngờ nghệch, chí vì thói học đòi lãm 
sang mà bị phó may và đám thợ phụ lợi dụng kiếm chác. Người ta cười ổng tưởng 
mặc áo hoa may ngược mới là quý phái, cười khi thấy ông moi mãi túi tiến đế mua 
danh hão. 

t 

- Cảnh tượng trên sân khấu khi ông Giuốc-danh mặc lễ phục thật nhố nhăng, lố 
bịch, gây cười. Ông bị thợ phụ lột quần áo ra, mặc lẽ phục theo nhịp điệu, vênh 
vang với chiếc áo màu sắc dớ dẩn, may ngược hoa mà tưởng sang trọng. 

3, Đặc sấc nghệ thuật 

- Lời thoại của cấc nhân vật sinh động, giàu tính kịch. 

- Lời thoại còn kèm theo cử chỉ, động tác, cả nhảy múa và âm nhạc làm cho Sìn 
khấu sổi dộng. 

- Lời thoại khắc họa rõ tính cách nhân vật. 

• • • 

- Tác giá chuyển cảnh hết sức tự nhiên và khéo léo. 

- Chất hài kịch dậm đặc trong mọi chi tiết, từ lời thoại đến lời chỉ dẩn sân khấu. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG.NÂNG CAO 

1. “Mô-li-e là nhà hài kịch vĩ đại của nước Phấp và của nhân loại. Sáng tác Cia 
ông đa dạng, đầy sức sông, dầy màu sắc, là bức tranh rộng lớn của nước Pháp thếki 
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XVII và mang lính nhân loại sâu sác, với những biến dộng dữ dội, đầy sức trê, dầy 
chất thơ. Hai kịch Mô-li-e thám thìa một chủ nghĩa nhan vãn tươi sáng, yêu đời, nó 
thức li.ih con người, khuây dáo những ai thờ ơ với cuộc sống, con người và cái đẹp. 
Mô- li-c là một tài năng sáng tạo phi thường. Ông sáng tạo một cái cười mới, một 
cái hài kịch mới...” 

(Đỗ Đức Hiểu, trích Liclỉ sử văn học Pháp thê kỉX\ 'ỈI, 

NXB Ngoai ván, hỉ. 1990) 

2. "Trương giả học lủm sang là một trong những vò, kịch thành công nhất cua 
Mô li-e. Vơ kịch vẽ lên bức tranh xã hội rất hiện thực với những nhân vặt mang 
đạmi tinh chất điên hình cứa thời đại, ấn dưới hình thức hài hước nhẹ nhàng. Điều 
đỏ c hmg tỏ ngòi bút của Mò-li-e vỏ cùng hoạt bát, ý nhị.” 

(Tuấn Đô, trích Tiểu dán in trong Người hủ tiện . Trưởng già học làm sang , 

NXBVăn học, H. 1968) 

3. ‘Hành dộng trong sân khấu của Mô-li-e khá dơn giãn. Kịch thường bắt dầu 
ban;g HI thế mỗi lúc một tập trung hơn, mạnh mẽ hơn của những thứ giả dối, kệch 
cdrri. Sự "thái qua ’ ấy vi phạm tự nhiên, làm cho những đầu óc lành mạnh, tính tấo, 
gẩn vơi cuộc sống bình thường không sao chịu đựng nổi. Thế là xảy ra xung dột 
giữai trái tự nhiên và tự nhiên. Những xung đột này khống phức tạp, gay gắt, đòi hỏi 
nliữrng giải pháp quyết liệt. Chí một biện pháp nhỏ, khéo lổ chức là đủ dể bắt cái hài 
phàii hiện nguycn hình và làm cho nỏ xấu hổ đến chết với tiếng cười chế giễu sâu 
cay Màn chót của xung đột vi thế cùng nhẹ, thường phụ thuộc vào những yếu tô 
bất ngờ bên ngoài.” 

(Nguyễn Ván Chính, trích Mõ-ỉì-e in trong Vân học phương Tây\ NXB 

Giáo dục, H.1997) 

c. ILLYỆNTẬP 


H. "RẮC NGHIÊM 


1. Lớp kịch "Ông Giiiổc-danh lìíậc le phục " nằm ở hồi nào của và kịch “Trương 
gia lục làm sang '7 


iA.Hổil. 

1B. Hói II. 

• 2. Lớp kịch trên cỏ mấy cánh? 
A Hai cảnh. 


c. Hồi 111. 
D. Hồi IV. 

c. Bốn cánh. 


B. Ba canh. 


D. Năm cảnh. 
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3. Bộ lẻ phục của ông Giuốc-đanh có điểm gì nổi bật? 

\ 

A. Không phái màu đen. c. Trang nhã. 

B. May ngược hoa. D. Cả A và B. 

4. Thái dộ của ông Giuoc-danli như thế nào . khi phút hiện ra chiếc ác nciy 

ngược hoa? t , 

A. Ung thuận ngay. • 

B. Nổi giận. • 

c. Chấp nhận nhưng không vui. 

D. Thắc mắc rồi lai ưng thuận ngay khi phó may khéo chống che. 

5. Từ nào sau dây đám thợ phụ không dùng dể tâng bốc ông Giuốc-danh lung 
moi tiền của ông? 

A. Ông lớn. c. Trang nhã. 

B. Cụ lớn. D. Tướng công. 

6. Dòng nào nói dũng nhất tính cách của ông Giuốc-đanh? 

A. Thích được tâng bốc, nịnh hót. 

t 

B. Không hề tiếc tiền để được làm sang. 

c Trưởng giả học đòi làm sang, lố lăng, mù quáng. 

D. Dễ tính, rộng rãi, phóng khoáng. 

7. Vân bủn trên thuộc thể loại gì? 

A. Bi kịch. c. Bi hài kịch. 

B. Hài kịch. D. Cả ba đểu không đúng. 

8. Tiếng cười từ vở kich hướng về những đỏi tượng nào? 

A. Ông Giuôc-đanh, 

B. Cái xã hội quý tộc hiện thân (phần nào) qua ông Giuốc-đanh. 
c. Các nhân vật đánh lừa Ciiuốc-đanh. 

D. Cả A. B, c. 

t 

II. Tự LUẬN 

1. Tính cách ông Giuốc-đanh đáng cười ờ chỗ nào? 

2. Phó may và đám thợ phu lợi dụng ông Giuốc-đanh để moi tiền như thế nào’ 

3. Ý*nghĩá tiếng cười toát ra từ lớp kịch là gì? 

4. Nghệ thuật hài kịch ớ vãn bản này có gì đặc sắc. 
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V 

A 


PHAN 4 


VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 


KHÁI QUÁT 


Vàn bản nghị luận được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 8 gồm sáu 
ván bản, trong đó có nãm văn bản nghị luận Việt Nam (bốn văn bản trung đại, một 
ván bản hiện đại) và một văn bản nghị luận nước ngoài. Các vần bản nghị luận nhìn 
chung đéu có lí (luận điểm xác đáng, lập luận chặt chẽ), có tình (tình cảm, cảm 
XÚC), có chứng cứ (sự thật hiển nhiên đế khẳng định luận điểm). 

Các văn bản nghị luận Việt Nam trong Ngữ văn 8 đều là những áng văn chính 
luận mang ý nghlà lịch sử đặc biệt, gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch 
sứ (lân tộc; đồng thời cũng là những áng văn chương bất hủ. Nhìn chung, các văn 
bản đểu bao trùm một tinh than dân tộc sâu sắc, thể hiện ờ ý chí tự cường cụa dân 
toe dang trên đà lớn mạnh (Chiếu dời đô), tinh thần bất khuất, quyết chiến, quyết 
tliắng kẻ thù xâm lược (Hịch tướng sĩ), ý thức tự hào về một đất nước độc lập (Nước 
Đại Việt ta), tình thương vô hạn đối với nhân dân bị áp bức và lòng căm thù chủ 
nghía thực dàn (Thuếmún). Chính tinh thần dân tộc sâu sắc, lòng yếu nước nồng 
nàn đã làm nên chất trữ tình, sắc thái biểu cảm dặc biệt cho các văn bản nghị luận 
xuât sắc dó. 
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BẢNG THỐNG KÊ 


Văn bán 

Tác giả 

Thề loai 

* 

Nội dung tư tưởng 

Chiếu dời 

đô 

Lí Công Uẩn 

Chiếu 

Phản ánh khát vo na cùa nhân dân vổ 

c? 

một đất. nước dộc lạp, thống Iìliất; 
dồng thời phản ánh ý chí tự cường CỈU\ 
dân tộc Đại Việt đang trên dà lớn mạnh 

Hích 

• 

tướng sĩ 

Trần Quốc Tuấn 

Hịch 

Phản ánh tinh thần yêu nước nóng 
nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm thế hiện CỊUH 
lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, 
quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

Nước Đai 
• 

Viẽt ta 
• 

Nguyễn Trãi 

Cáo 

Ván bản có ý nghĩa như một tuyên 
ngôn dộc lập: ý thức về dân tộc toàn 
diện và sâu sác. 

Bàn luân 

+ 

về phép 

hoc 

• 

La Sơn Phu Tử 
Nguyễn Thiếp 

Tấu 

Muc đích cùa viêc hoc là để lam 

• 1 • 

người có đạo đức, có -tri thức, góp 
phần làm hưng thịnh đất nước; muốn 
học tốt cần có phương pháp học đúng 
đán. 

Thuế máu 

Nguyễn Ái Quốc 

Phóng 

sư 

• 

Thể. hiện số phận thảm thương của 
người dân các xứ thuộc địa và vạch 
trần âm mưu nham hiểm của chính 
quyền thực dân. 

Đi bộ 
ngao du 

Ru - xô 

Tiểu 

thuyết 

Muốn đi ngao du thì nen đi bộ vì đi 
bộ tự do, thoải mái và có ích. 
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NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 


CHIẼU DÕI tồ 

LÝ CÔNG UẨN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

[. TÁC GIẢ 

Lý Công Uẩn (8-3-974/31-3-1028) còn gọi là Lý Thái Tổ, là vị vua đầu tiên lập 
nên vương triều nhà Lý trong lịch SƯ xã hội phong, kiến Việt Nam. Ông là người ở 
châu Cổ Pháp,, lộ Bác Giang, nay thuộc tình Bắc Ninh. 

Trong gần 20 năm làm vua, Lý Công uẩn đã có một số đóng góp tích cực đối 
với lịch sử: ồng dời kinh đô íỉr Hoa Lư ra, lập nên kinh (ỉô mới Thăng Long; xáy 
dựng vương triều Lý phát triển thịnh trị; chủ trọng việc phát triển đạo Phật tại Việt 
Nam. 

(I. TÁC PHẨM 

t. Hoàn cảnh sáng tác 

Nãm 1010, Lý Công uẩn quyết dinh dời kinh dồ từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại 
La (sau dổi thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay), dổi tên nước từ Đại Cổ Việt 
thành Đại Việt, bát đầu một thời kì phát triển mới của dàn tộc. Nhân dịp này, Lý 
Cồng Uẩn đã viết Chiếu dời đô đế thông báo rộng rãi quyết định dời dô của mình 
cho toàn thể dân chúng dược biết. Đây cũng là tác phẩm duy nhất của ông để lại 
cho đòi sau. 

Chiếu dời dô nguyên văn viết bằng chữ Hán: Thiên dỏ chiếu. Đây là bài chiếu 
đầu tiôn còn lưu lại dược của lịch sử văH học Việt Nam. 

2. Thể loại 

Chiếu (còn gọi là chiếu thư, chiếu mệnh, chiếu chí, chiếu bàn) là một thể loại 

van cổ. 

- Tác gia: nhà vua viết để ban bố mệnh lệnh. 
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- Nôi dung: chiếu thường thể hiện những tư tưởng lớn lao, có ảnh hưởng lớn tiến 
vận mệnh, triều đại, đất nước. 

- Hình thức: sử dụng cách viết văn biền ngẫu. 

* 

3. Bô cục 

- Đoạn 1: "Xưa nhà thương ... không thể không dời đổi" 

Phàn tích những cơ sờ lịch sử và cơ sở thực tiễn cùa việc dời đô. 

- Đoạn 2: "Huống gì... muôn đời" 

Nêu những lí do để chọn thành Đại La là kinh đô mới. 

- Đoạn 3: Đoạn còn lại 

Thông báo .quyết định dời đô về Đại La. 

4. Nội dung cơ bản 

“Chiếu dời đô” phản ánh khát vọng vê một đất nước độc lập , thống nhất và khí 
phách của dân tộc Đại Việt dang trên đà lớn mạnh. 

Phần mở đầu bài chiếu, Lý Công uẩn đã dẫn việc dời đô của các triều đại c:ũ nổi 
tiếng trong lịch sử Trung Quốc: nhà Thương năm lần dời CỈỒ, nhà Chu ba lầr. d(ời đô. 
Đây cũng là một cách mở đầu quen thuộc của các tác phẩm văn học cổ. Trong thời 
trung đại, với ý thức sùng cổ con người thường sống để noi theo gương tốt :ủ;a tiền 
nhân coi ý trời, mệnh trời là thiêng liêng đúng đắn. Lý Cồng uẩn dựa trên mhững 
chứng cứ lịch sử ấy đã khẳng định mục đích đúng đắn của việc dời đô: trên vâng 
mênh trời, dưới theo ý dân. Đồng thời, ngay trong phần mở đầu bài chiếu, chíúng ta 
đã thấy hiện lên khát vọng mãnh liệt về một đất nước độc lập, thống nhất., phát 
triển, đẹp giàu trong tương lai của Lý Công uẩn. Dời đô khồng chí là học: theo 
gương tốt của người xưa mà cơ bản nhất là vì muốn " mưu tọan nghiệp lớn”, "tiỉnh kế 
muôn đời cho con cháu". Trong lòng vị vua khởi nghiệp cho triều Lý, cng; luồn 
hướng tới "vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh". 

Việc dời đô được xem xét không chỉ từ những bài học trong quá khứ , mià còn 
dựa trên tình hình khách quan hiện, tại: Lý Công uẩn xem xét lại việc đóng' dô ở 
Hoa Lư cùa hai triều đại cũ với một tinh thần phê phán tích cực. Nhà Đinh,Titền Lê 
không chịu dời đồ khòi đất Hoa Lư gây nên nhiều hậu quả tai hại. Hoa Lr vón là 
vùng đồi núi có địa thế hiểm trở. Hai triều đại trước do còn phải chống đỡvớã giặc 
ngoại xâm nẽn chọn Hoa Lư vì nó thích hợp trong việc phòng thủ và chiếm dấu. 
Nhưng khi đất nước đã thái bình, việc giữ nước đã tạm yên, việc dựng niớc dược 
đứa lên quan trọng hàng đầu thì việc dời chuyển kinh đô xuống vùng đồng bíằng là 
một xu thế tất yếu, một yêu cầu cấp thiết của thời đại dối với người đứng đíầu đất 
nước. Bằng con mắt nhìn xa trông rộng và khát vọng xây dựng củng cố SÍC mạnh 
dân tộc, Lý Công uẩn đã đi đến quyết định dời đô. 
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Phần thứ hai của bài chiêu dành dể giới thiệu vé vùng đất dược chọn'làm kinh đò 
mới. Thành Đại La hiện lên qua lời văn miêu ta cua Lý Cổng Uẩn quả thật là mót 
vùng đất linh thiêng quý báu. vé VI trí dịu lí là ỏ nơi trung tâm của dất trời. Theo 
quan điểm phong thu ỷ cua người xưa, Đại La có thế đất sang quý, thịnh vượng ( thế 
rồng cuộn hô ngói, (lúng lỉgôi nam bắc dõng táy, tiện hướng nhìn sông'dựa núi). 
Đây :ung là vùng dấl dồng hang thuận tiện cho CƯ dân tập trưng sinh sống, thông 
thương thuận lợi, vạn vạt phát triển tốt tươi. Mảnh đất này chính là thắng địa , sẽ là 
nơi trung tâm về kinh tế, chính trị, vãn hoá của quốc gia muôn đời. Dời đổ đến Đại 
La chính là biểu hiện của một khát vọng, một quyết tâm tự lực tự cường của dân tộc 
Đại Viẹt dang trên dà lớn manh. Dời chuyển kinh dò từ nơi núi non hiểm yếu sang 
vùng đổng bằng rộng lớn, chứng tò dân tộc ta đã có nội lực phát triển vững vàng, 
việc dựng nước đi.cùng việc giữ nước. 

0 cảu kết của bài chiếu "Trảm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy dể định 

• • • • •/ • 

chỗ ờ. Cúc khanh nghĩ thế nào" vừa là ban bố một quyết định, vừa là lời phủ dụ 
yêu dân, khiến ý nguyện cùa nhà vua cũng dược trảm ho dồng tình ủng hộ. Khoảng 
cách giữa bạc quân vương và nhân dân trăm họ dường như đã được thu ngắn lại bởi 
có cùng chung một quyết tâm xây dựng đất nước phát triển vững mạnh. 

Chuyện xưa kế lại ràng, khi dời dô về Đại La, Lý Công uẩn nhìn thấy có hình 
ảnh c.on rồng vàng uốn minh bay lên trời, nhà vua liền hạ lệnh đổi tên thành Đại La 
thành Thang Long. Điều này càng chứng tò quyết dinh dời đô bên cạnh địa lợi, 
nhân hoà còn được thiên thời ủng hộ. Trải qua hàng trăm năm lịch sử với bao biến 
thiên dâu be, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội vẫn luồn là mảnh đất linh thiêng 
nghìn năm văn hiến, là Thủ dồ yêu dấu, là trái tim.hổng của đất nước ta. 

5. Đặc sác nghệ thuật 

Chiêu dời dỏ là áng vãn nghị luận đặc sắc, kết hợp hài hoà giữa lí và tinh. 

Bai văn có cách lập luận mạch lạc, chặt chẽ, các lí lẽ sắc sảo, rõ ràng. Trong tác 
phẩm, tác giả đã sử dụng phép lập luận so sánh đối chiến giữa lịch sử và hiện tại, 
giứa kinh đở cũ và vùng đất được chọn làm kinh đô mới, giữa các triều đại đi trước 
và triều đại đương thời. Tác giả cũng nêu ra những dẫn chứng xác thực, phong phú, 
sinh đông. Tất cá những yếu tố này đà tạo nên sức thuyết phục mạnh mẽ cho Chiếu 
dờ ỉ dỏ. 

Nét đặc biệt nhất, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc chính là sự kết 
hợp hài hoà giữa lí và "tình cua bài chiếu. Chiếu vốn là một thể vãn mang tính chất 
hành chính dùng để ban bố mệnh lệnh của bậc vua chúa xuống cho thần dân. Chiếu 
dời dô của Lý Cổng U-ẩn dã thoát ra khỏi hình thức của một chiếu thư ban bố thông 
thường, nó còn như một lời bày tỏ, kêu gọi, tìm kiếm sự đồng tình, ủng hộ và động 
vitn nhân dàn. Vì vậy nó còn xuất hiện yếu tố dân chù tiến bộ, thể.hiện sự coi trọng 
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đối với quần thần và dân chúng của nhà vua. Đan xen giữa những câu vần nghị luận 
chặt chẽ, mạch lạc là những câu bày tò cảm xúc suy nghỉ chân thành cùa tác giả 
{Ta cũng rất dan xót về việc dỏ, không thế không dời dô). Lòng yêu nước thương 
dân chan chứa được thể hiện một cách cảm động, đầy thuyết phục với người nghe. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Bài vãn gồm 214 chữ nhưng đã từng nổi tiếng trong gần một nghìn năm qua, 
nhờ ý nghĩa và tác dụng đặc biệt của nó. Nó mở-đầu cho thể vãn chính luận cổ tính 
chất quan phương, rồi dây sẽ hết sức quen thuộc trong sinh hoạt chính trị và tinh 
thần của dân tộc. 

... Mặc dù có những chỗ chưa thoát khỏi quan niệm phong thuỷ, cách đặt vấn dề 
của bài văn chứng tò một tầm nhìn khác hẳn những người lãnh dạo nhà nước trước 
đây, ở chỗ đà bắt đầu biết nhìn xa trông rộng về vận mệnh của triều đại do mình khởi 
đầu, biết đón trước xu thế lịch sử, biểu hiện qua việc chọn một địa điếm mới làm kinh đô 
và đặt nó trong mối quan hệ mật thiết với chiều hướng phát triển của xà tác". 

(Nguyền Huệ Chi - Từ điển Văn học. Nxb Thế giới 2004) 

2. “Lý Thái Tổ dã tò ý chí muốn xây dựng đất nước một cách quy mô và phát 
huy quyền lực của chính quyền trung ương. Mà như vậy thì Chiêu dời dô cũng phát 
biểu dược nguyện vọng của nhân dân về một đất nước độc lập và thống nhất. Và 
Chiếu dời dô trong khi phản ánh chí lớn của Lí Thái Tổ thì lại cũng phản ánh khí 
phách cùa dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh”. 

(Đinh Gia Khánh. Vân học Việt Nam , TKXdến dầu TK X[ IIJ) 

Nxb Giáo dục, 1908) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

1. Vì sao Lý Công uẩn lại có ỷ dị tì lì dời dô? 

A. Noi theo gương sáng của các triều đại hưng thịnh đi trước. 

B. Vị trí kinh đô cũ không còn thích hợp với yêu cầu của thời dại mới. 

c. Nhà vua muốn xây dựng và phát triển đất nước hùng mạnh lâu dài. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

2. Dòng nào sau dây giải thích đúng nhất ý nghĩa của từ thắng địa? 

A. Chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp. 

B. Vùng đất đã ghi dấu nhiều chiến cống hiển hách trong lịch sử. 

C. Vùng đất nổi tiếng với nhiều sản vật giàu có. 

D. Vùng đít có nhiều danh lam thắng cảnh nối tiếng. 
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3. “Chiến dởi dó” có nét dặc sắc gì vé nghệ thuật'? 

A Kết hợp hài hoà giữa lí và tình. 

B. Dấn chứng cụ thể, xác thực. 

c. Gich lập luân mạch lạc, chặt chẽ giàu sức thuyêt phục. 

D Cả A, B, c đều đúng. 

4. Ý nghĩa sâu sác của hủi “Chiêu dời dô” lủ? 

A Phản ánh khát vọng vế một đất nước dộc lập thống nhất. 

B. Phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Viêt dang trên đà lớn mạnh. 

c. Thể hiện tấm lòng yêu nước thương dân của bậc minh quân Lý Công uẩn. 

D Cả A, B, c đều đúng. 

5. The loại chiểu cỏ dặc di em gì?. 

A, Do nhà vua dùng để ban bố mệnh lệnh, thường thể hiện tư tưởng chính trị lớn 
lao, có ảnh hưởng đến vận mệnh của cả triều đại, đất nước. 

B. Do các tướng lĩnh viết để kêu gọi, khích lệ tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc của quân sĩ. 

c. Do nhà vua dùng để công bố kết quả một sự nghiệp dế mọi người cùng biết. 

D. Do bề tỏi viết gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, dề nghị. 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy lặp một sơ đồ khái quát thể hiện trình tự lập luận của Lý Công uẩn trong 
văn bản Chiêu dời dô. 

2. Lý Công Uẩn đã đưa ra nhận dinh như thế nào về cấc ưu điểm của vùng đất 
được chọn làm kinh đô mới? 

3. Tìm những câu văn mang tính chất đổi thoại tâm tình, bày tỏ nỗi lòng của tác 
giả. Việc xen kẽ những câu vãn dó trong văn bản nghị luận Chiếu dời'đô'có tác 
dụng gì? 

4. Hãy viết một đoạn vãn ngắn theo kiểu diễn dịch khoảng 15 câu với câu 
chu dể “ Chiêu dời đỏ phản ánh ỷ chí dộc lập tự cường và sự phát triển lớn 
mạnh cùa dân tộc Đại Việt”. 
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HỊCH TƯỚNG Sĩ 


TRẦN QUỐC TUẤN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Trần Quốc Tuấn (1232-1300), còn được gọi là Trần Hung Đạo hay Mưng tạo 
Vương. Ông là người hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Đinh 

Trần Quốc Tuấn là con An Sinh Vương Trần Liễu và là cháu gọi vua Trần T lái 
Tồng bằng chú ruột. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra thông minh kiệt xuất, bảy tuói Hết 
làm thơ. Lớn lên có học vấn uyên bác, hiểu rộng biết nhiều, cả võ nghẹ và 'ăn 
chương đều thành thạo. Năm 1257, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thử nỉất, 
ông được cử cầm quân giữ tyiên thuỳ phía Bắc. Trong hai cuộc kháng chiến chíng 
quân Nguyên lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1287) ông clược đổ bạt làm Qiốc 
công tiết chế thống lĩnh toàn bộ quân đội nhà Trần. Dưới sự lãnh dạo của ỏng, qiân 
dân Đại Việt đã giành được những chiến thắng lảy lừng, đánh tan quân xâm lrợc 
Nguyên Mông. Công lao to lớn này dưa Trần Quốc Tuấn lên hàng thiên tài qiân 
sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất đời Trần. 

Cả cuộc đời của Trần Quốc Tuấn đã cổng hiến cho đất nước và nhản dân. ()n; là 
một tấm gương sáng về lòng trung nghĩa, yêu nước thương dân. Những tác phím 
Trần Quốc Tuấn để lại cho đời sau đều gắn bó chặt chẽ với cuộc dời chiến tran ủa 
ông và thực tế chiến đấu chống ngoại xâm cùa quân dân nhà Trần. Các tấc plàím 
chính của ông là: Binh gia diệu lý yếu lược (quen gọi là Bmh thư ycu lươc h ] ạn 
kiếp tỏng bí truyền thư (còn gọi là Vạn Kiếp binh thư) và Dụ chư tỳ tướng /lịch ăn 
(tức Hịch tướng sĩ). 

II. TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Năm 1257, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất và đã bị thất bại lau 
đớn. Vì vặy, chúng quyết tâm phục thù trở lại-xâm lược lần thứ hai. Đoán biết tước 
được dà tâm đen tối của giặc Nguyên, các tướng lĩnh trong quân dội nhà Trán ớm 
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đã có H/ chuẩn bị đề phòng. Tháng 9 - 1284, trong cuộc duyệt binh lớn ờ Đông 
Thăng Tong, Trần Quốc Tuấn (lúc này đã được phong chức Quốc công tiết chế 
thống Ị'nh toàn bộ quân đội nhà Trần) đã công bố bài Dụ chủ tì tướng hịch vân • 
(Hịch ĩ cứng sĩ). Mục đích của bài hịch là khích lê, kêu gọi tinh thần yêu nước, ý chí 
quyết chiến, quyết thắng quân xâm lược của tướng sĩ nhà Trần, khuyên họ ra sức 
học lập cuốn Binh thư yếu lược (do chính Trần Quốc Tuấn soạn) để chuẩn bị sẵn 
sàng do cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285). 

2. Thẻ loại 

Hịch CÒJ 1 gọi là lộ bố, nghĩa là ban bố cởng khai cho mọi người ai nấy đều hay. 

- Hnh thức: Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được viết theo thể văn 
biền ngẫu. 

- Noi dung: Hịch thường cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù 
trong pặc ngoài. Hịch thường khích lệ tình cảm, tinh thần người nghe, có tính 
chiến cấu cao. 

- TcC giả: Hịch do vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào viết nên. 

Kết câu của bài hịch kêu gọi đánh giặc thường bao gồm 4 phần: 

+ Piần mở đẩu: nêụ vấn đề. 

+ Piần thứ hai: nẻu truyền thống vè vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng. 

+ Piần thứ ba: nhận định tình hình, phân tích phải trái. 

+ Piần kết thúc: nêu chủ trương cụ thể và kêu gọi đấu tranh. 

Tu\ nhiên, kết cấu của bài hịch có thê thay dổi lỉnh hoạt tuỳ theo mục đích và 
nghệ tluặt lập luận của tác giả. 

3. Fô cục 

• * 

- Đoạn 1: Từ đầu đến... "còn lưu tiếng tốt" 

Nêi gương các trung thẩn nghĩa sĩ xả thân vì nước hi sinh vì chủ? 

- Đoạn 2: "Huống chi... cung vui lòng" 

Nêi tinh hình nguy cấp của đất nước trong hiện tại và thể hiện nỗi lòng chủ 
tướng. 

- Đoạn 3: "Các ngươi... không muốn vui vẻ phỏng cỏ dược không". 

P‘hâi tích, phê phán những biểu hiện sai trái, những cách sống sai lầm trong 
hàng nịũ tì tướng. 

- Đoạn 4: Đoạn còn lại 

• • • 

Nêi nhiệm vụ cụ thế, khích lệ động viên tinh thần quyệt chiến quyết thắng của 
tưứng :ĩ. 
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4. Nội dung cơ bản 

1. Hình tượng người (lũng tướng cỏ tấm lòng yên nước nước thiết tha, lỏng Cam 
thù giặc sân sắc. 

Ngay ở phần đẩu bài hịch, Trần Quốc Tuấn dã tái hiện lại nhũng sự việc đau dớn 
của hiện thực đương thời mà bất cứ một người dân yêu nước nào cũng phải xót xa 
cho quốc thể: "Ta cùng các ngươi sinh ra phái buổi roi ren, lớn lên gập thời loạn 
lạc, ngó thấy sứ giặc đi nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú (liêu mà sỉ mang 
triều dinh, đem thân dê chó mù hất nạt tể phụ..." Trần Quốc Tuấn dã trút tất cả lòng 
căm thu, oán hận, khinh bí vào íời văn miêu tả quân thù. Hình ảnh và tội ác của 
giặc chí được nhắc đến qua vài câu văn nhưng có sức ám ảnh ghê gớm. ồng đã thú 
vật hoá những chân dung của chúng, khắc họa chúng với bản chất thật xàu xa, dộc 
ác. Tác giả liên tiếp sử dụng một loạt hình ảnh cụ thể, có ý nghĩa biểu cảm mạnh 
mẽ. Quân giặc khác nào loài cú diều dơ bấn quanh quẩn trong bóng tối, loài dê chó 
tẩm thường hèn hạ dáng coi khinh. Chúng cũng giống như loài hổ đói hung dữ tàn 
bạo, đầy de đọa. Chúng ta có thế cảm nhận được nỗi đau đớn xót xa, thấm thìa tận 
tâm can của Trần Quốc Tuấn khi phải chứng kicn cảnh đất nước lâm nguy, quỏc thế 
bị chà đạp, quân vương bị xúc phạm, nhân dàn phải lầm than. Lòng căm thù giăc 
như trào tuôn trên giấy theo những câu vãn dồn dập, nó không chi là những tinh 
cảm sục sôi giận dữ ở trong lòng mà đai g muốn biến thành những hành đỏng 
phản kháng cụ thể. • 

Tấm lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn được thể hiện rõ nhât qua 
câu: "Ta thưởng tới bữa quên ân, nửa dèm xồ gói, ruột đau nhu' cát, nước mắt dầm 
đìa, chi câm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uổng máu quán thù. Dẫu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cồ, nghìn xúc nảy gói trong da ngựa, ta cũng vui lỏng". 
Đây là lời tâm sự trực tiếp bày tỏ nỗi lòng rất chân thành và tha thiết của người chủ 
tướng. Mỗi câu, mỗi chữ vang lên như một lời thề nguyện thiêng liêng sống chế vì 
đất nước, thể hiện một quyết tâm sắt đá, một khí phách anh hùng dũng liệt. H nh 
tượng người dũng tướng hiện lên thật rõ ràng, gần gũi, đang nêu cao tinh than chiến 
đấu chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Lí tưởng sống mà Trần Quốc Tuấn nêu lên ờ 
đây, sau này cung hiện hữu trong khẩu hiệu Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh trong 
thời kì kháng chiến chống Pháp. Hình tượng Trần Quốc Tuấn trong bài hịch này 
cũng là hình tượng tiêu biểu của lòng yêu nước và căm thù giặc nói chung, của 
toàn thể quân.đội nhà Trầii, toàn thể nhân dân Đai Việt. 

2. Lời kêu gọi tinh thần đoàn kết, ỷ chí quyết chiến quyết thắng quán xâm htợc 
của vị chủ tướng thống lĩnh toàn quân. 

Đối với tướng sĩ dưới quyền, Trần Hưng Đạo hiện lên như một người cha bn. 
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Chi qu; ; . một câu văn nhưng đã tái hiện lại đẩy đủ ân sâu nghía nặng của vị chủ 

tướng: không có mặc thì ta cho áo, không cỏ ăn thì ta cho cơm ... quan tâm chu đáo 

từ viéc ớn: quan nhỏ thì ta thang chức, lương ít thì ta cáp hông , đên việc nhỏ ch bộ 

thì ta CIO ngựa', di thu ỷ thì ta cho thuyền". Cho dù là lúc trận mạc hay khi ở nhà, 

lúc cùng nhau sát cánh kề vai chia sè hiểm nguy, sinh tử chốn trận mạc hay khi 

yên ỡn. vui vẻ thái binh cũng đều có tình cảm gắn bó vô cùng thân thiết. Như ông 

tư nhân xét "cách dôi dãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước 
• • 

cũng dẳng kém gì". Ấy là Trần Quốc Tuấn đã lấy chữ Tình ra để thức tính quân Si, 
nhác nhở họ ý thức về tình chù tớ. 

Tiếf theo, ổng liên tiếp đưa ra những phân tích, nhận định hết sức thấu đáo về 
thực trạng đất nước hiện thời, tinh hình quân đội trước mắt, từ đó nhắc nhò về nghĩa 
vụ vù tổn phận của tướng sĩ đối với chủ tướng, với quán vương, với quốc gia, để 
thức tỉnh ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân con người. Hiện tại là chủ nhục, nước 
nhục. Trong hoàn cảnh ấy, người có lương tri ắt hẳn cần phải biết tức, biết căm. 
Trán Quốc Tuấn vạch rõ: Nếu tướng sĩ chỉ sa đà vào những thú vui cá nhân, chỉ 
muốn tin hưởng lạc thú ắt sẽ dẫn đến thảm hoạ diệt vong cho nước nhà. Ồng phân 
tích rất cụ thể, chi tiết, ti mỉ những hậu quả đau lòng có thể xảy ra; những mất mát 
lớn lao bao trùm từ cá nhân đến đất nước, từ vật chất đến tinh thần. Ông đã chứng 
minh rằng sự còn mất của mỗi người gắn liền với sự dược thua của cuộc chiến đấu, 
rằng lợ ích thiết thân của mỗi người gắn liền với lợi ích tối cao của TỔ quốc (Đinh 
Gia Khinh). Trên cơ sở đó, Trần Quốc Tuấn nêu ra hai viễn cảnh hoàn toàn trái 
ngược rhau. Thứ nhất là thua trận mất đi đất dai tài sản, gia đình tan tác, vợ con bị 
tàn hại. người sống khốn khổ đã đành, người chết cũng chẳng yên thân, tính mạng 
khòng ỉhững bị đe dọa mà thanh danh còn ô uế đen nghìn đời. Quả là một viển 
cảnh bi kịch đau lòng. Hoàn toàn trái ngược lại là viễn cảnh thắng trận. Đó lại là 
một eảrh tượng đẹp đẽ huy hoàng, hạnh phúc yên vui, đời đời hưởng thụ, gia đình 
yên âm công danh rộng mở, tên tuổi được lưu truyền. Giữa hai bức tranh trái ngược 
ấy, dè càng thấy ngay tình thế nguy cấp trước mắt và con đường duy nhất phải đi 
theo. Đ5 chi có thể là con đường đứng lên quyết chiến quyết thắng chống lại quân 
xâm Urơc. Trần Quốc Tuấn đà nhác lại một chán lí thấm thìa tự nghìn đời qua bao 
cuộc cliên dấu chống ngoại xâm của dân tộc ta: nước mất thì nhà tan, thù nhà 
luôn gắi liền nợ nước. Độc lập dân tộc không chỉ là một điều thiêng liêng cao cả 
xa vài, mà đã hiện hữu cụ thể và chân thực trong chính cuộc sống của mỗi cá 
nh'\n ccn người. Trong bài hịch này chưa xuất hiện hình ảnh dân thường mà phải 
đến tlhếkỷ XV, trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi mới nhắc đến vai trò của 
nhàn dm trong sự nghiệp cứu nước, nhưng đó cũng là hạn chế tất yếu của tư 
tưởng tiời dại đương thời. Tuy nhiên, với sự kêu gọi rộng rãi tướng lĩnh dưới 


145 



quyền và sự xác lập mối quan hệ gắn bó mật thiét giữa cá nhân và Tổ quốc, bài 
hịch vẫn rất có giá trị và mang tính nhân dân. 

Trần Quốc Tuấn cũng chí rõ nếu lựa chọn con đường cứu nước thì không chỉ là 
lời hứa hẹn suông mà cần phải có những hành động cụ thể như thê nào " huấn luyện 
quân sĩ, tập dượt cung tên" dể có được quân đội hùng mạnh " khiến cho người người 
giỏi iihư Bàng' Mông, nhà nhà đều lừ Hậu Nghệ". Và phải hướng đến cái đích là 
những chiến thắng oanh liệt vang dội "có thể bêu được đầu Hốt Tất LỈỌt ở Cửa 
khuyết, làm rữa thịt Ván Nam Vương ở cảo Nhai". Đó không còn là những lời 
phân tích bàn bạc nữa mà đã trở thành những lời kêu gọi, khích lệ, cổ vũ, động viên 
vô cùng mạnh mẽ hướng tới đông đảo quân sĩ nhà Trần. Đoạn cuối bài hịch còn nêu 
lên một tư tưởng, giáo dục một nhận thức sâu sắc hơn, cụ thể hơn: yêu nước, trung 
thành với chủ phải được thể hiện cụ thể bằng hành động tập rèn binh pháp, chuyên 
tập binh thư. Nếu Ươn hèn, bạc nhược trốn tránh* việc luyện tập hoặc lười biếng qua 
loa không hiệu qiiả, những kẻ như vậy cũng chẳng khác gì nghịch thù. Đây cũng 
chính là lời tuyên chiến mạnh mẽ khồng chỉ với giặc xâm lược, mà còn với moi tư 
tưởng đầu hàng hoặc thoả hiệp đình chiến của một số ít người trong triều Trẩn Đó 
chính là chân lí lớn của thời đại mà Trận Quốc Tuấn đã tổng kết lại ở cuối bài bịch. 
Chính từ bài hịch này mà nhiệt huyết cứu nước sục sôi đã bừng lên trong trái tim 
mọi con dân đất Việt. Có âm vang bài hịch trong tiếng hô “đánh” cua muôn nghìn 
bô lão làm rung chuyển hội nghị Diên Hồng. Có dấu ấn bài hịch trong những chữ 
Sát Thát thích trên tay các chiến sĩ nhả Trần. Và còn mãi một bài hịch vang dậy núi 
sông, tồn tại mãi mãi cùng nền độc lập dân tộc. 

5. Đặc sác nghệ thuật 

Hịch tướng sĩ là một áng văn chính luận tiêu biểu với tính chất hùng biộn đặc 
sắc. Bố cục của bài hịch bao gồm ba phần, đi từ việc nêu gương các trung Ihần 
nghĩa sĩ xả thản vì nước, được ltni danh thiên cổ, đến việc phân tích chi lí vé ình 
hinh địch - ta, cảnh báo nguy cơ mất nước, lừ đó mà kêu gọi tướng sĩ học tập linh 
pháp, rèn luyện võ nghệ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bố cục rất chạt chẽ, 
mạch lạc và hợp lí, góp phần tạo nên sức thuyết phục mạnh mẽ cho bài hịch. 

Hịch tướng sĩ có cách lập luận khúc chiết, rõ ràng. Đoạn đầu lấy xưa để nói 
nay, mượn sử cũ để nêu gương khích tướng. Tiếp theo, tác giả dùng phép lập luận 
so sánh đối chiếu và lập luân nhân quả khi phân tích về hai con đường mở ra trước 
mắt các tướng sĩ. Nếu ươn hèn yếu kém mà thua trận sẽ phải nhục nhã, khổ sở. Nếu 
chiến thắng oanh liệt sẽ được hạnh phúc sung sướng. Khi so sánh hai con đường ấy, 
tất yếu ai cũng phải nhận ra con đuờng duy nhất có thể đi là con đường quyết cliến 
chống xâm lược. 
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lác phấm Hịch tướng sĩ có một hệ thống lí lẽ chặt chẽ kết hợp với những dẫn 
chứng cụ thể, chân thực, điển hình. Nhưng tất cả những lí lẽ và dẫn chứng ấy chủ 
yếu nhằm vào mục đích "clúnh vào lòng người". Lời hịch đã trờ thành chỉ thị của 
trói tim, mệnh lệnh cùa lương tâm (lanh dựốói với họ. 

Hịch tướng sĩ cũng là một áng văn chính luận mang đậm tính chất biếu cảm và 
sắc thái trữ tình. Bài hịch mở dầu bằng giọng chuyện trò để đối thoại với các tướng 
sĩ. Sau đó, tác giả thẳng thắn bộc lộ trực tiếp những cảm xúc suy nghĩ đang nung 
nấu tâm can. Trong bài hịch, nhiều lần tác giả lặp lại những câu hỏi nêu vấn đề đế 
nhấn mạnh hơn vào ý nghĩa kêu gọi khích lệ, động viên quân sĩ. Nhiểu câu trong 
bài hịch như thấm cả nước mắt dau đớn, có tiếng thét căm hờn, có tiếng gọi đứng 
lên cứu nước. Lời hịch mù lù lời giãi bày tâm sự, bàn bạc điều phải trái, lời nhắn 
nhủ ủn tình, khơi dậy liêm si, lương tùm... tất cả đêu gan ruột xuất phát tự dúy lòng 
(Nguyễn Hoành Khung). 

Ngoài ra, bài hịch dã sử dụng rất tài tình thể văn biền ngẫu với các cặp câu cân 
xứng nhịp nhàng, đãng đối hô ứng nối tiếp nhau trong văn bản giúp ý tứ được tung 
hứng tài tình, thắt buộc chặt chẽ, dần dắt người đọc đến mục đích cuối cùng của 
người viết. Phép trùng điệp, liệt kê kết hợp với các câu hỏi tu từ càng làm tăng thêm 
sức biểu cảm cho bài hịch. 

Hịch tướng sĩ còn gây ấn tượng mạnh ở một hệ thống ngôn ngữ phong phú, sinh 
động, cấc hình ảnh giàu sức gợi. Nói về tướng giặc chỉ cần mấy chữ "uốn lưỡi cú 
diếu, dem thán dê chó" đã lột tà được bản chất xấu xa, độc ác của chúng. Tác giả 
cũng vận dụng khá nhiều những diên tích điển cố trong bài hịch nhưng rất hài hoà, tự 
nhiên và gần gũi với nhận thức của ba quân. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1 “Khi dọc Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn và một số văn thơ thời đại nhà 
Trần, các cụ ta xưa thường bảo: đó là những áng văn toả rạng hào khí Đỏng A (hào 
khí Đông /\ là khí thế, là tinh thẩn tự cường, tự chủ của triều đại nhà Trần). Đó 
cũng là niêm tự hào, là khối đoàn kết vững chắc để dân tộc ta chiến thắng ngoại 
xâm, xây dụng đất nước. Những đạỏ lí cao cả, những thành tựu to lớn ấy của nhân 
dân, đất nước phải chăng được bắt nguồn từ những tấm gương yêu nước vĩ đại, mà 
Trần Quốc Tuấn là một trong những tấm gương ngời sáng nhất. Đọc Hịch tướng sĩ , 
chúng ta cảm nhận thật thấm thìa tấm lòng của Hưng Đạo Vương, vị chủ tướng yêu 
nước thiết tha, thương dân, nhân hậu vồ cùng”. 

(Vũ Dương Quỹ, Thơ văn Lý Trần , 

Nxb Giáo dục, 1999) 
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2. “Giá trị nghệ thụât của tác phẩm trước hết là ở tính chất hùng hiện của ró... 
Có lí, có tình, vừa thiết tha, vừa nghiêm nghị, bài hịch đã tác dộng đến ca ỉí tr và 
tình cảm. Tác giả đã sử dụng một cách linh hoạt và vững vàng sở trường cùa thể 
biền văn để khắc họa một cách khúc chiết và sắc nét những hình tượng, những tư 
tưởng trên các mặt song song hoặc đối lập, trong những đoạn mạch cân xứng vỉ‘hô 
ứng với nhau. Những hình tượng và những tư tưởng ấy, với trình tự từ tháp đến cao, 
liên tiếp và dồn dập, cụ thể và sinh động, đều gắn với thực tế cuộc chiến đâu lúc 
đương thời. Lạp luận chặt chẽ của bài hịch có cợ sở vững chắc và sâu sắc ờ mận 
thức sáng suốt, về tinh hình đất nước cũng như ở tình cảm chân thành và ý chỉ gtng 
thép của tác giả. Với bài Hịch tướng sĩy Trần Quốc Tuấn đã có dóng góp quan tnng 
vào sự khẳng định vị trí của các tác phẩm chính luận trong lịch sử văn học dân tộc”. 

(Đinh Gia Khánh, Thơ vãn Lý T ần, 

Nxb Giáo dục, 1S99) 

3. “So với Nam quốc sơn hà thì trong Hịch tướng sĩ vắng mặt thần”. 

So với Bình Ngô đại cáo thì trong Hịch tướng sĩ vắng mặt dân. 

Nhưng nội dung tư tưởng yêu nước vẫn thạt tràn trề, dũng mành... Toàn bộ bài 
hịch nói cái nhiệt tình hừng hực quyết tâm hi sinh tất cả để quyết thắng giặc nỊoại 
xâm”. 

(Tầm Vu - Tạp chí Vân học , số 8 - 1 -66) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRÁC NGHIỆM 

1. “Hịch tướng sĩ” ra dời trong hoàn cảnh nào? 

A. Trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất (1257). 

B. Trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285). 

c. Trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba (1287). 

D. Sau chiến thắng chống quân Nguyên Mông lần ba. 

2. Dòng nào sau đây nói về đặc điểm của thể loại hịch? 

A. Do vua chúa, tướng lĩnh viết để bộc lộ tâm tư tình cảm của mình. 

B. Do vua chúa, tướng lĩnh viết để cổ động, thuyết phục hoãc kêu gọi đấu tnnh 
chống thù trong giặc ngoài. 

c. Do vua chúa, tướng linh viết để trình bày một chủ trương hay công bố kết Ịuả 
một sự nghiệp để mọi người cùng biết. 

D. Do các tướng linh viết để trình bày với nhà vua về một vấn đề của quốc gia. 
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3 Mội bài hịch kêu gọi đánh giục thường gồm mây phân? 

A. Một. c. Ba. 

B Hai. D. Bốn. 

4 Tác giả nêu Ị ân một loạt gương sáng của cúc trung thần nghĩa sĩ xả thân vì 
nước trong tịch sửTrung Quốc dế nhắm mục đích chính nào? 

A. Ca ngợi các trung thán nghĩa sĩ đó. 

B Đê dẫn dắt vào bài hịch một cách tự nhiên. 

c Đẻ kêu gọi, khích lệ tấm lòng trung nghĩa quyết tâm rứa nhục cho chủ của 
các tướng sì nhà Trần. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

5 Giá trị nghệ thụât dặc sắc của bài Hịch tướng sĩ là gì? 

A. Sứ dụng nhiều biện pháp nghệ thụât so sánh tirơiig^)hản, trùng điệp, liệt kê... 

B Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục. 

c. Giọng điệu biểu cám trữ tình được thể hiện bởi những câu vãn biền ngẫu nhịp 
nhàng cân xứng. 

D. CảA,B, c 

6. Giá trị nội dung cùa bùi “Hịch tướng SĨ”JÙ? 

A. The hiện lòng yêu nước của tác giả. 

B. Phê phán thái độ, hành động sai trái của các tướng sĩ trong hoàn cảnh đất 
nước lâm nguy. 

c. Ca ngơi các gương trung thần nghĩa sĩ trong lịch sử. 

D. Phan ánh tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng cầm thù giặc sáu sắc cùa dân tộc 
ta, dồng thời thế hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

7. Biện pháp tu từ nào không dược Trần Quốc Tuấn sứ dụng trong bài “Hịch 
tướng sĩ?” 

A. So sánh tương phàn. c. Câu hỏi tu lừ. 

B. Liệt kê. D. Nhân hoá. 

8. 7 rong bài 'Iỉ Ị ch tướng sĩ”, Trần Qỉtọc Tuấn dã dựa trên cơ sở tư tưởng nào dể 

kêu gọi tướng sĩ dưới quyền? ' 

A. Tư tưởng nhan nghĩa. c. Tư tưởng trung nghĩa. 

B. Tư tưởng nhân dạo. D. Tư tưởng trung quân. 

9. Hịch tưởng sĩ dã dược người dời sau ca ngợi như thế nào? 

A. Ảng thiên cổ hùng văn. c. Lời kêu gọi nổi tiếng của mọi thời dại. 

B. Ảng văn biểu cảm xuất sắc. D. Cả A, B, c đều đúng. 
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10. Qua bài “Hịch tường sĩ”, em thấy Trần Quốc Tuấn hiện lên ỉ à con người như 
thế nào ? 

# 

A. Coi trọng danh dự và bổn phạn đối với đất nước, khinh ghét lối sống hưởng 
lạc cá nhân. ' 

B. Có lòng căm thù giậc sâu sắc, lòng yêu nước thiết tha. 

c. Có trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa trồng rộng với vận mệnh đất nước. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

11. TựLUẬN 

1. Hãy lập một sơ đồ thể hiện trình tự lập luận của văn bản Hịch tướng sĩ. 

2. Trong văn bản Hịch tướng sĩ , để kêu gọi tinh thần quyết chiến quyết thắng 
quân xâm lược của tướng sĩ nhà Trần, Trần Quốc Tuấn đã khích lệ động viên họ 
trên những phương diện nào? 

3. Hãy phân tích những nét đặc sắc về nghệ thụât của bài Hịch tướng sĩ để chứng 
minh rằng Hịch tướng sĩ là một áng thiển cổ hùng văn. 

4. Hãy viết một đoạn văn (10 - 15 câu) nêu cảm nhận của em về hình tượng Trần 
Quốc Tuấn qua bài Hịch tướng sĩ. 
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NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 

(Trích Bình Ngô đại cáo) 

* 

NGUYỄN TRÃI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Nguyền Trãi (đã học ở SGK Ngữ vãn 7). 

II. TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Tháng 12/1427 giặc Minh thua trận, rút quân về nước. Tháng 1/1428 Nguyễn 
Trai thay lời Lê Lợi viết bài Bình Ngô dại cáo (Tuyên cáo rộng rãi về việc dẹp yên 
giộc Ngô), l ác phẩm này nhằm tuyên cáo cho toàn dân biết rõ công cuộc cứu nước 
do nhà vua lãnh dạo, gian khó hết mức nhưng thắng lợi vì đại, mở ra một kỉ nguyên 
hoà binh lâu dai cho dân tộc. 

Bố cục của bài Bình Ngỏ đại cáo bao gồm 4 phần. Đoạn trích Nước Đại Việt ta 
là phần mở đầu của tấc phẩm. ' ' 

2. Thể loại 

Cáo là một thể vãn cổ, có tính chất quan phương, hành chính. 

- Hình thức: phần nhiều đước viết theo lối văn biền ngẫu. 

- Nội dung: trình bày một chủ trương, công bố kết quả một sự nghiệp trọng đại 
cho toàn dân dược biết. 

- Tác giả: vua chúa hoặc thủ lĩnh. 

3. Bô cục đoạn trích 

- Đoạn 1: 2 câu đầu 

» , 

Nêu cao nguyên lí nhân nghĩa 

- Đoạn 2: 12 câu tiếp 

Thế hiện quan niệm về Tổ quốc và khẳng định chân lí độc lập dân tộc của dân 

tộc ta. •. ' 
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4. Nội dung cơ bản 

1. Tưiưởng nhân nghĩa gắn liền với tư tưởng yêu nước chống xâm lược 

Đoạn trích Nước Đại Việt ta dã thể hiện rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn 
Trãi. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi được kế thừa từ tư tưởng nhân nghĩa 
của Nho gia nhưng đã được ông phát triển và mở rộng, tiến bộ hơn. "Nhân nghĩa" 
vốn là khái niệm dạo đức của Nho gia, nói về đạo lí, cách ứng xử và tình thương 
giữa con người với nhau. "Nhún" là thương người, "nghĩa" là điều phải, đtéu nên 
làm. Người có lòng nhân thì yêu người, người có nghĩa thì biết làm theo ỉẽ phải. 
Nguyễn Trãi đã thấm nhuần tư tường nhân nghĩa truyền thống ấy, hơn thế, ỏng còn 
phát triển sáng tạo để gắn nó với hiện thực thời đại, phục vụ cho hoàn canh clất 
nước đang đúng trước họa xâm lăng. "Nhản nghĩa ", trong suy nghĩ của Nguyễn 
Trãi, điều cốt yếu nhất, quan trọng nhất chính là hướng đến nhân dân, vì dan. 
Nguyễn Trãi quan tầm đến những người bình thường nhất, cùng khổ nhất, đông đảo 
trong xã hội. Vì dân ở đây chính là đem lại cho họ cuộc sống hoà bình, hạnh phúc, 
được yên ổn làm ăn sinh sống. Đặt trong hoàn cảnh có giặc ngoại xâm thì nhân 
nghĩa chinh là trừ bỏ quân xâm lược tàn bạọ, trả lại cuộc sống yên bình cho nhân 
dân. Như vây, quan niệm tích cực của Nguyền Trãi ỉà: nhân nghĩa chù yếu phải yên 
dân, trước hết là trừ bạo. 

Nhân nghĩa - yên dãn - trừ bạo - yêu nước - chống xâm lược, háo vệ đất nược 
và nhán dân.‘ 

2. Bàn tuyên ngôn độc lập thứ hai của dan tộc 

Trong đoạn mở đầu của bài Bình Ngô dụi cáo , Nguyễn Trãi đã kháng định hùng 
hồn chân lí về sự tổn tại dộc lập chủ quyền của dân tộc ta, sánh ngang cùng với 
người Trung Quốc ờ phương Bắc. Ông đã nêu lên một quan niệm mới, khá toan 
diện và sâu sắc về độc lập chủ quyền dân tộc, về dất nước. Theo Nguyễn Trãi, ông 
khẳng định thế dứng vững chắc và sự tồn tại bất diệt của dân tộc, của Tổ quốc tròn 
các phương diện sau: 

- Có truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp (nền văn hiến). 

- Có cương vực lãnh thố rõ ràng, phân chia biên giới với các quốc gia khác. 

- Có phong tục, tập quán, lối sống riêng. 

- Có truyền thống lịch sử với các triều đại và hoàng đế riêng. 

- Có nhân tài, hào kiệt. 

Chỉ trong một đoạn văn ngắn, Nguyễn Trãi đã thể hiện quan niệm về Tổ quốc 
rất phong phú và sâu sác. Sự tồn tại độc lập chù quyền dân tộc là một chân lí hiến 
nhiên. Bất cứ kẻ thù nào dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể nào thay đổi chân 
lí ấy, mà chỉ chuốc lấy bại vong. Lịch sử còn ghi lại bao chiến cồng lẫy lỉmg bảo vệ 

•152 



Tổ quốc của ồng cha ta cùng tên tuổi bao tướng giặc đằ phải rơi đầu trên đất Việt 
như Toa Đô, Ồ Mã Nhi. 

3. Ý thức dân tộc ở đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là sự tiếp nối và phát triển ý 
thức dân tộc ở bùi thơ “Sông núi nước Nam " 

Tiong bài Sông núi nước Nam Lí Thường Kiệt viết: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở. 

Như vậy, ở đây quan niệm "nước" gắn liền với "vua", bảo vệ chủ quyền độc lập 
của dân tộc cũng chính là bảo vệ sự cai trị của nhà vua. Điều này hoàn toàn xụất 
phát lừ quan niệm trung quân ái quốc truyền thống. 

Đến Bình Ngô dại cáo Nguyễn Trãi viết: 

Việc nhận nghĩa cốt ở yên dân. 

Quân diếu phạt trước lo trừ bạo. 

Như vậy, "nước" đã gẳn liền với "dân", và dân trong cách nhìn của Nguyễn Trãi là 
dân đen, con đỏ, là cả những hạng người đau -khổ khốn cùng nhất trong xã hội 
phong kiên. Vì vậy, yêu nước cũng bao gồm cả yêu dân, và bảo vệ đất nước chính 
là dể cho nhân dân được sống thanh bình, no ấm. Đây là một bước tiến mới của tư 
tưởng yêu nước trong văn học trung đại. 

Nơm quốc sơn hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. 

Trong tác phẩm này cũng đã nêu ra những yếu tố cơ bản xác định độc lập chủ 

quyền của dân tộc: đó là có hoàng đế riêng, có lãnh thổ riêng, được thẩn linh (sách 

trời) công nhận và khẳng định sự tồn tại mãi mãi của độc lập dân tộc bằng một lời 

tiên đoán, một dự báo đúng đắn cho tương lai tất cả quân xâm lược đều sẽ thất 

bại. L)ến Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi tiếp tục kế thừa hai yếu tố cơ bản trong 

việc kháng định độc lập chủ quyền dân tộc đó là lãnh thổ riêng, hoàng đế riêng. 

Bên cạnh đó, ông có bố sung thêm những yếu tố mới, không dựa vào thần linh mà 

dựa vào những chứng cớ có thật, hiển nhiên rõ ràng trong lịch sử, làm tăng thêm 

sức mạnh cho chân lí tổn tại vững bển của dân tộc ta. Nguyễn Trãi cũng nêu lên 

quá khư giữ nước oai hùng cùa dân tộc dể nêu lên lời cảnh báo, cũng là lời thề giữ 

nước; bất cứ kẻ thù xâm lược nào dù hùng mạnh đến đâu cũng sẽ đều thất bại 

trước dàn tộc Đại Viêt. 

• • • 

5. Đặc sác nghệ thuật 

Bình Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng vãn xuất sác. Đoạn mở đầu bài Bình Ngô 
dại cáo đã thể hiện tài hăng nghệ thuật tuyệt vời của Nguyền Trãi: 

Đoạn trích Nước Đợi Việt ỉa thể hiện nghệ thuật lập luận chặt chẽ, mạch lạc. 
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Nguyên lí chính nghĩa 

ị 

Chân lí về sự tồn tụi vù phút triển độc lập chít quyền 
cùa dân tộc Đại Việt (Quan niệm về Tổ quốc). 

I 


Sức mạnh của nhún nghĩa, của chân lí dộc lập dán tộc da và sẽ giúp chúng ta 
chiến thắng mọi kể thù. 

Cách sử dụng câu văn biền ngẫu kết hợp với biện pháp dối, liệt kẽ. so sánh lạo 
nên hiệu quả cao. 

TừTriệu, Đinh, Lí, Trán bao dời gây nền dộc lập. 

Cùng Hán, Đường, Tổng, Nguyên mồi hên xưng dế một phương. 

Cặp câu văn biền ngẫu với ý đối sánh dã khẳng định hùng hổn vé sự tổn tại lâu 
đời và phát triển tiếp nối song song, ngang hàng sánh vai với các vương triều 
phương Bắc của chúng ta. Trong câu văn đã tái hiện được truyển thống lịch sử oai 
hùng và thế đứng vững vàng của dân tộc. 

Ngồn ngữ của đoạn trích được chọn lọc rất sắc sảo, hàm súc, trang trọng. Nhùng 
từ ngữ nhản nghĩa, an dan, điếu phạt, khử bạo dã nhấn mạnh dược ý nghĩa tư tướng 
cơ bản của bài cáo ngay từ những dòng đầu tiên. 

Đoạn trích còn có giọng điệu hùng hổn, dõng dạc; lời lẽ danh thép; lý luận sắc 
bén; dẫn chứng xác thực rất xứng dáng là doạn mở đầu cho một áng thiên cổ hùng 
vãn. 


B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. ‘‘Mở đầu bài cáo, lạ thay, lại là một tư tưởng việc nhún nghĩa cốt ở yên 

dân. Tư tưởng ấy, bản thân nó chỉ là một kế thừa, một phát huy để đến lirợt 

) 

.minh, lần đẩu tiên trở thành đạo lý. Nhân nghĩa vốn là một khái niệm, một* sản 
phẩm của Nho gia. Nó đóng khung trong một phạm trù hẹp: phạm vi ứng xử 
giữa con người, chủ yếu là trong đạo vua tôi của người quân tử. Với Nguyễn 
Trãi, lần đầu, khái niệm này được mở rộng ra, nâng lên cái dính tột cùng cốt à 
yên dân. Không dừng lại ở cái đích của mối quan hệ giữa cái riêng với cái 
chung , nó còn là, chủ yếu còn là then chốt của sự nghiệp kinh bang tế thế. 
Dân vi bản đã đành là một thứ mũi tên chí đường, là điểm tựa cho mót cuộc 
xuất phát, với mọi quân tử, chính nhân. Ở Nguyễn Trãi, nó trở,thành cái tối 
hậu, tối đa, cái cốt lõi của tinh thần quyền mưu thượng võ. Cho nên trong suốt 
bài cáo, dù là trình bày hoàn cảnh nổ ra cuộc khởi nghĩa trừ bạo hay đién biến 
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chiếr. trường, cung như phút dừng lại đúng lúc của việc múa gươm, "cốt ở yên 
dân" vẫn là inôt thước đo chuẩn mực”. 

(Lê Bảo - Nguyền Trãi, Nxb Giáo dục, 1999) 

2 “f)iều đáng nói hơn nữa là trong khi biết chắt lọc lấy cái hạt nhân cơ bản, tích 
cực càa tư tường nhân nghĩa, Nguyễn Trãi đã đem đến một nội dung mới, lấy ra từ 
thực tiễn dân tộc đế dưa vào tiền đề có tính chất tiên nghiệm: nhãn nghĩa phải gắn 
liền \ới chống xâm lược. Nội dung này trong quan niệm Khổng Mạnh và Nho gia 
Trung Quốc hầu như không có. Nhân nghĩa là chống xâm lược, chống xâm lược là 
nhân nghĩa, có như vậy mới bóc trần luận điệu nhân nghĩa xảo trá của địch, mới phân 
định rạch ròi ta là chính nghĩa, giặc xâm lược là phi nghĩa: "Nước ììùry nhún việc lìlià 
Hồ trái dạo, nì ươn cúi tiếng thương dân đánh kẻ có tỏi, thật ra là làm việc bạo tàn, 
lẩn cướp đất nước ta, bóc lót nhân dân ta... Nhân nghĩa mà làm như thế ư"?. (Thư số 
8,Gửi Phương Chính). 

[...] Nguyễn Trẩi đã đưa ra những yếu tố căn bản để xác định dộc lập, chú quyền 
của dân tộc: cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, và thêm 
nữa là lịch sử riêng, chế độ riêng với hào kiệt không bao giờ thiếu. 

TừTricu, Đinh, Lí, Trân bao dời gây nền dộc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên làm Đế một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt dời nào cũng cỏ. 

Từ những thực tế khách quan mà Nguyễn Trãi đưa ra chân lí không thể phủ 

nhận. Khi nêu chân lí khách quan, đồng thời Nguyễn Trãi đã phát biểu một cách 

hoàn chính quan niệm của minh về quốc gia, dân tộc. Người đời sau vẫn thường ‘ 

xern đoạn văn trên là tiêu biểu và kết tinh học thuyết về quốc gia, dân tộc của 

Nguyền Trãi. So với thời Lí Thường Kiệt, học thuyết đó phát triển cao hơn bởi tính 

toàn diện và sùu sác cưa nó. Toàn diện vì ý thức vẻ dận tộc trong Nam quốc sơn 

hà được xác định chủ yếu trên hai yếu tố: lãnh thổ vù chủ quyển, còn đến Bình 

Ngô đại cáo , ba yếu tố nữà dược bổ sung: vãn hiến,'phong tục tập quán, lịch sử. 

Sâu sắc vì trong quan niệm về dân tộc, Nguyền Trãi đã ý thức dược văn hiến là 

yếu tố cơ bán nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Vả chàng sự sâu sắc của 

Nguyễn Trãi còn thể hiện ở chỗ: điều mà kẻ xâm lược luôn tìm cách phủ định 

(văn hiến nước Nam) thì chính lại là thực tế, tồn tại với sức mạnh của chân lí 

• • • • 

khách quan. So với chúng ta ngày nay, học thuyết đó rất gần gũi và vẫn còn giá 
trị thời sự. 

(Lã Nhâm Thìn, Giáng \ 'ủn học \ ’iệt Nam, 

Nxb Giáo dục, 1997) 
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c. LUYỆN TẬP 


1. TRẮC NGHIỆM 

1 .Vân bản "Nước Đại Việt ta" dược trích tử tác phẩm viết theo thê loại nào? 

A. Hịch. B. Cáo. * c. Chiếu. D. Biểu. 

2. Văn bản "Nước Đụi Việt ta" nằm ở vị trí nào của túc phẩm ẩy/ 

A. Phần mở đầu. B. Phần giữa. 

c. Phần cuối. D. Cả A, B, c đều sai. 

3 . Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thể hiện trong tác phẩm này là/ 

A. Yên dân, trừ bạo. 

B. Đối xử tốt với mọi người xung quanh, 
c. Lặp nên chiến công lẫy lừng. 

D. Phò vua giúp nước. 

4. Để khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc tác giả đã dựa vào những yếu 
tố nào? 

A. Có nền văn hiến lâu đời, có nhân tài hào kiệt. 

B. Có cương vực lãnh thố rõ ràng. 

c. Có phong tục tập quán riêng biệt cùng các triều đại lịch sử từ nghìn đời. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

5. Qua vàn bản "Nước Đại Việt ta" em thấy Nguyễn Trãi hiện lén lù con người 
như thế nào ? 

A. Có tư tưởng nhân nghía tiến bộ. 

. B. Là con người giàu lòng yêu nước thương dân. 
c. Là con người có ý thức sâu sắc về độc lập chủ quyền của dân tộc. 

D. Cả A, B, c đều dúng. 

6. Nội dung chính của ván bản Nước Đại Việt ta là gì? 

# 

A. Nêu tư tưởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến. 

B. Khẳng định sự tồn tại vĩnh viễn, bất khả xâm phạm của dộc lập chù quyền 
dân tộc. 

• * 

c. Ca ngợi những chiến công hiển hách của nhũng anh hùng cứu nước trong lịch 
sử. 

D. Cả A và B. 
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7. cả hai vùn bàn “Nam quốc sơn hù" và “Nước Đụi Việt ta”dâu kháng định nên 
dộc lập chủ quyến dân tộc. Yếu tô Hao sưu dây khàng phải lủ yếu tở chung của củ 
hai bài? 

A. Có ranh giới địa lí riêng. 

B, Có vua riêng. 

c. Có tên nước riêng. 

D. Có nền văn hiến lâu đòi. 

8. Những dặc điểm nổi bật của thể vân chính luận cổ dược thế hiện qua yếu tố 
nào trong van bán Nước Đai Việt tư? 

A. Giọng điệu mạnh mẽ hùng hổn. 

B. Câu vãn biền ngẫu nhịp nhàng, ngân vang, đối xứng chặt chẽ. 

c. Lập luận chặt chẽ mạch lạc có sức thuyết phục cao. 

D. Cả A, B, c đều đủng. 

II. TựLƯẬN 

1. Hãy lập một sơ đổ khái quát thể hiện trình tự lặp luận của Nguyễn Trãi trong 

văn bản Nước Đọi Việt ta. 

* • 

2. Hấy chép lại hai câu văn nêu lên tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và giải 
thích ngắn gọn về nội dung tư tưởng ấy. So sánh với quan niệm nhân nghĩa truyền 
thống của Nho gia,- tư tưởng của Nguyễn Trãi có sự kế thừa và đổi mới như thế nào? 

3. Hãy chứng minh rằng trong đoạn trích Nước Đại Việt ta Nguyền Trãi đã nêu 
lên một quan niệm khá toàn diện và hoàn chỉnh về Tổ quốc. 

4. Trình bày những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích, cho dẫn chứng cụ 
thế 

5. Hãy viết một đoạn văn ngắn (10 - 15 câu) nêu cảm nhận của em về tác giả 
Nguyễn Trãi qua đoạn trích này. 
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BÀN LUẬN VỂ PHÉP HỌC 

é 

(Luận học pháp) 


LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP 

t 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁCGrẢ 

Nguyễn Thiếp (24-9-1723/6-2-1904) thường được gọi bằng tên hiệu La Sơm Phu 
Tử. Quê ổng ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyên La Sơn, trấn Nghệ Am, nay 
thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 

Nguyễn Thiếp tịmg làm quan một thời gian ngắn dưới triều Lê, sau đó từ quan 
về dạy học. Khi Quang Trung xây dựng cơ đồ, nghe danh tiếng của ông, đã nhiều 
lần viết thư mời ông ra giúp dân, giúp nước. Cảm động trước sự chân tình, biiệt đãi 
nhân tài của Quang Trung nên Nguyễn Thiếp ra giúp triều Tâỳ Sơn, góp phầm xây 
dựng đất nước về mặt chính trị. Sau khi Quang Trung mất, ông lại từ quan vế ỏ ẩn 
cho đến cuối đời. Khi Nguyễn Ánh thắng nhà Tây Sơn lập nên triều Nguyễn, cúng 
mời ông đến gặp, tò ý trọng đãi nhưng ông từ chối, không muốn hợp tác. 

* I 

Những tác phẩm chủ yếu của Nguyễn Thiếp là: Hạnh Am thi cáo (gồm trêm inột 
trăm bài thơ viết bằng chữ Hán), Hạnh Am ký (Ghi chép của Hạnh Am - 1 7 ( )2), 
Thích Hiên kỷ (Ghi chép ở Thích Hiên -.1786). 

II. TÁC PHẨM 

I. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác 

Bàn luận về phép học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang 
Trung vào tháng 8-1791. 

Bài tấu có nội dung bàn về ba điều quan trọng bậc đế vương cần phải biết k;hi cai 

trị đất nước, đó là: 

* • 

Quân đức (đức của vua) 

Dân tâm (lòng dân) 

Học pháp (phép học) 

Vãn bản được trích họe trong SGK nằm ở phần bàn về điều thứ ba Bàn liiiậh về 
phép học , nó được viết bằng vần xuôi kết hợp với văn biền ngẫu. 
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2. Thể loại 

lấu là một loại văn thư của bề tôi, thán dàn gửi cho vua chúa đế trình bày sự 
việc, ý Kiến, đổ nghị. Tấu có thể viết bằng vãn xuôi, vãn vần hoặc văn biển ngẫu. 

3. Bô cục 

- Dcạn 1 • "Ngọc không mài... tệ hại ấy" 

Bán về mục đích của việc học 

- Dcạn 2: "Cúi xin... bỏ quơ" 

V 

Ban về phương pháp học 

- Đoạn 3: ... "thiên hạ thịnh trị" 

Ban về tác dụng cùa phép học. 

4. Nội dung cơ bản 

1. Bàn vê tìiuc đích của việc học 

• • • 

Phần mở đấu của văn bản tác giả đã nêu khái quát mục đích chân chính của việc 
học qua việc dẫn ra một câu nói của người xưa: Ngọc không mùi, khống thành đồ 
vật; người không học, không biết rõ đạo. Đây chính là một chân lí đúng đắn đã hình 
thành từ lâu đời. Tác giả muốn khẳng định, nhấn mạnh thêm rằng không thể không 

I 

học mà tự nhiên trở thành người tốt đẹp. Chí bằng con đường học tập, con người 
mới có thể trưởng thành, là người có đạo đức chân chính. Vì vậy, học tập là một 
yêu cầu tất yếu, một quy luật muôn đời trong cuộc sống của con người ở mọi thời 
đại. La Sơn Phú Tử cũng giải thích luôn Đạo le) lể dối xử hàng ngày giữa mọi 
người. Kẻ di học là học diều ấy. Chữ dạo vốn có ý nghĩa sâu rộiìg, phức tạp đã 
được tác giả giải thích rất giản dị và dễ hiểu, thiết thực: đạo là lẽ sống đúng và 

đẹp trong quan hệ xã hội giữa con người với con người. 

/ 

Tỉếp đó tác giả phê phán lối học hình thức, chí. cốt mục đích cầu danh, cầu lợi, 
không theo chính học, không cần thực học: Người ta dua nhau lối học hình thức 
hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thườnj>. Đạo tam cương tức 
là học để hiểu và gìn giữ ba mối quan hệ rường cột cơ bản trong cuộc đời con 
người: vua tôi, cha con, chồng vợ. Đạo ngũ thường tức là học để hiểu và để sống 
đúng theo năm đức tính đáng quý của con người: nhàn, nghĩa, lễ, trí, tín. Như vậy 
trong câu vãn này đã liên tiếp phê phán lối học lệch lạc: không chú ý đến nội dung 
học và lối học sai trái: học vì danh lợi của*bản thân. Những điều cần biết đến như 
tam cương ngu thưởng lại bị coi rẻ. Tác giả tiếp tục thẳng thắn nêu rõ hậu quả tai 
hại khôn lường của lối học tiêu cực ấy đối với con người nói riêng và đối với cả 
quốc .gia nói chung: Chúa tầm thường, thẩn nịnh hót . Nước mất, nhà tan đều do 
những điều tệ hại ấy. Lối học sai lầm ấy sẽ sản sinh ra những con người không còn 
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tài đức, làm đào lộn mọi giá trị đích thực trong cuộc sống, từ đó có thể đưa đất 
nước đến thảm họa bị diệt vong. Đây là những lời bàn luận thật sâu sắc, 
nghiêm túc, xấc đáng với tầm nhìn cao rộng đầy tâm huyết với nước nhà 'của 
La Sơn Phu Tử. 

2. Bàn vẻ cách học 

Sau khi phê phán những cách học sai lầm và nêu rõ mục đích tai hại cùa nó, 
Nguyền Thiếp đã trình bày quan điểm tích cực cùa mình về chù trương phát triển sự 
học như thế nào cho có hiệu quả nhất. 

Bàn về cách học, tác giả đưa ra một loạt những ý kiến; 

- Nội dung học từ thấp lên cao, phát triển bổi dưỡng tuần tự dể có kiến thức 

4 , 

vững vàng. 

* Cách học kết hợp giữa rộng và sâu, học rộng rồi tóm gọn lại, nắm được kiến 
thức cơ bản trọng tâm đồng thời vẫn có vốn hiểu biết phong phú. 

- Theo điều học mà làm, học phải đi đồi với hành thì mới thực sự thế hiện được 

ý nghĩa việc học. 

# • • 

Những phương pháp này được trình bày ngắn gọn nhưng rất đúng đắn, sâu sắc, 
tiến bộ so với quan điểm đương thời. Đạt trong bối cảnh sự học bị suy thoái, hình 
thức hoá thì ý kiến của tác giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu ở đoạn một tác 
giả đã rung hồi chuông cảnh tỉnh báo động vấn nạn tha hoá việc học thì ở đoạn hai 
này tác giả đã nêu lên những kim chỉ nam, những bí quyết vàng dể khôi phục và 
làm hưng thịnh cho việc học. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Thiếp cũng nêu lên chủ trương phát triển sự học một cấch 
sâu rộng dều khắp trong quốc gia: Cúi xin từ nay han chiếu thư cho thày trò trưởng 
học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhả văn võ, thuộc lại ở các trấn 
cựu triều, đều tuỳ đâu tiện đấy mù đi học. Đây là một chủ trương rất tiến bộ, gần 
gũi với chính sách phổ cập hoá phát triển giáo dục trên phạm vi toàn quốc trong 
thời đại ngày nay. 

Tuy nhiên, vể nội dung dạy, La Sơn Phu Tử khẳng định' phải lấy Chu Tử làm 
chuẩn, học theo Tứ thư, Ngũ kinh, nghĩa là theo chuẩn mực kinh điển của (lạo Nho 
xuất phát từ Trung Quốc. Đó ơũng là tư tưởng, là yêu cầu tất yếu của thời đại ông. 
Về nội dung học, tác giả vẫn đi theo truyền thống cũ, không đưa ra điéu gì mới mẻ 
mà chủ yếu đi vào những cải cách về phương pháp học. 

3 .Tác dụng của phép học 

"Đạo học thành thì người tốt nhiềuỉ người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà 
thiên hạ thịnh trị". Như vậy, mục đích học chân chính, cách học tích cực sẽ là co sở 
vững chắc cho đạo học, bồi dưỡng được nhân tài cho quốc gia, làm cho (lất nước 
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plut triển \’ửng mạnh. Đao học thành sẽ có khả năng cai tạo con người, cái tạo xa 
hô, thúc đẩy sự phát triển cùa quốc gia. 

ở phấn cuối bài tấu, tác giả dã thể hiện một niềm tin tường vững chắc ờ dạo học 
chui chính nhất định sẽ trường tổn và cũng gửi gắm một niềm hi vọng về tương lai 
tố đẹp của dất nước. 

5. Đặc sác nghệ thuật 

Văn ban có cách lập luận mạch lạc, chặt chẽ. Tác giả đã đi từ mục đích chân 
chnh của việc học, trên cơ sở dó mà phê phán những quan điểm học tập sai lầm, 
thrc trang học tập sai trái và sau dó khẳng định quan điểm, phương phấp học tập 
đtng đán, tích cực, kết thúc bằng việc nhấn mạnh vào tác cỉụng to lớn của việc học 
đing theo dạo học. Cách lập luận này có sức thuyết phục rất lớn đối với người đọc. 

•N gôn ngữ vừa giản dị vừa trang trọng, khúc chiết rỏ ràng. Câu vân ngắn, licn kết 
chật chẽ, ý tứ bộc lộ trực tiếp dẻ hiếu. 

Trong vấn bán tấu trình này, Nguyễn Thiếp cũng nhiều lần sử dụng những từ 
mữ cầu khiến: cúi .xin, xin chớ bó qua, cúi mong, cung kính tấu trình... Những từ 
n<ữ này thổ hiện một tình cảm vô cùng thiết tha tâm huyết với dạo học , với quốc 
gn, Hàm cho văn bản tăng thêm sức thuyết phục bởi có sự kết hợp cả lí và tình. 

B KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. ‘-Học là gì? Học tức là học những cái chưa biết dể biết mà dem ra thực hành. 
Nnrrng thực hành cái gì? Thực hành ớ dâu? Đỏ là thực hành những gì thực tế trước 
rrtt và còn dế lại lợi ích cho đời sau nữa. 

1 ...] Ngày nay chúng ta, lúc nhỏ thì học văn, từ, thơ, phủ, lớn lên ra làm thì lại 
liặt, lịch, binh, hình.. Lúc nhỏ học nao Sơn Đông, vSơn Tây mắt chưa từng thấy, lớn 
lếi ira làm thì đến Nam Kì, Bác Kì. Lúc nhỏ học nào thiên vãn, dịa lí, chính sư, 
ptomg lục tận bên Tàu (mà nay họ đã sửa đổi khác hết rồi), lớn lên ra làm thì lại 
ding đến địa lí, thiên vần, chính sự, phong tục của nước Nam hoàn toàn khấc hẳn. 
Lic nhỏ học những lẻ nhạc, cách ân uống, cư xỉr, chiến đấu, doanh trại từ xa xưa 
cia Tàu, lớn lèn ra làm thì phái dùng đến lổ nhạc, cấch chiến đấu, phép ăn ở theo 
qiani dàn nước ta ngày nay. Còn biết bao những việc tương tự như thế, mòn bút khổ 
nôi cũng không kế hết. 

![..,] Những non sông bờ cõi, hình thế biển hồ, đồn thành và đất dai trong nước 
tí thiay đổi như thế nào, dó là cái mà ta phái biết rõ đế khi ra làm việc tránh khỏi 
niầrm lẫn. Luật nước, lệ làng, cho đến những ưu điếm, nhược điểm; những lé lối dạy 
đ>, inhững tục hay, tục dở trong nhàn dân nước ta, là những cái ta cần phái học hói 
ùn tòi để hiểu rỏ, dể sửa dổi và bổ cứu, nếu không thực hiện dược trong một tính. 
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một phủ thì cũng phải thí nghiệm dược trong một làng. Như thế mới là cái hiọctrị 
nước giúp đời, Nước ta dưới dất có những mỏ kim loại, đá quý, ngoài ra có nhttg 
loại thú nuôi, cây trổng, là những cai ta cẩn phải phân hiệt, khai thác phát tri 01 dể 
tự cấp tự túc. Nước ta hiện nay bốn bề bị ép, người ngoài sắp chiếm làm hang ổdổ 
là cái mà chúng ta phải hiến dâng trí khôn, sức khoé ra chống giữ dể báo vệ nóc 

1 X M » 

nhà . . - 

(Trích Tế cấp bút diều - Theo Trương Bá Cầm - Nguyên Vrưò '1 ỉg (>, 

con ỉigưới vcnỉi tháo, Nxb TP Hồ Chí Minh, 198) 

2./‘Vận nước thính hay suỵ quan hệ tại đâu? 

- Tại nhân tâm thế đạo, Nhân tâm thế đạo xấu hay tốt, cốt gốc tại dâu? - Tạù 1)C 
thuyết tà hay chính. 

Rộng xét năm châu, trải xem lịch sử, dọc ngang mấy vạn dặm,'trên dưới ra ấy n;tn 
năm, từ đông đến tây, từ xưa đến nay, hễ nước nào khi vận nước thịnh cường tất là hi 
’ ấy trong nước chính học sáng rêt; nước nào khi vặn nước suy đốn, tất là khi ay trong n»*e 
tà thuyết liru hành. Chính học sáng rệt thì thế đạo nhân tâm phải tốt, mà vận nước ciỊg 
theo chính học mà nổi lên; tà thuyết liru hành thì nhân tâm thế đao phải hư, mà vận ĨVK 
cũng theo tà thuyết mà đắm mấr. 

(Trích Luận vé chính học cùng tà thu vét. Ngô Đức Ầr}\ 
Theo Tuyển tập phê bình văn học \ 'ịút Nam , UậịT, 

Nxb Văn học Ilà Nội, 119?) 

c. LUYỆN TẬP 

Ị. TRẮC NGHIỆM 

1. Trong bài át Bủn luận vê phép học”, tác già dã nêu lên mục dí ch cùa việc' h( 

lủ gì? 

# * 

A. Học dế làm nên công trạng lớn cho đời. 

B. Học để trớ thành người có địa vị trong xã hội. 

c. Học dế làm người có dạo đức, có trì thức, góp phấn làm hưng thịnh đất naró 
D. Học dể hiểu biết về thế giới xung quanh. 

2. Túc gia dà phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? • 

A, Lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, nã 

thường. ' 

B. Học rộng rội tóm lược lại cho gọn, theo diều học mà làm. 
c. Học đế biết rõ đao. 

D. Cả, A, B, C đểu sai. • 
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3. dòngnào sau dày giai thích dáng nhất V nghĩa của từ “thất tnixên". 

■A. Báy (liéu cần ghi nhớ. 

. B. dị mất di, khống dược truyền lại cho đời sau. 
c, Bảy diều muốn truyền lại cho đời sau. 

D.Chí diều cần dược truyền từ đời này sang đời khấc. 

4. an hau “Bùn luận vê pháp học” lủ cùa tác già nàn? 

V La Sơn Phu Tử Nguyên Thiếp. 

B. -a Sơn Vén Hồ Hoàng Xuân Hân. 
c. \ Nam Trấn Tuấn Khải. 

D. rán Đà Ngiiycn Khác Hiếu. 

>-< 'chì hàn “Bủn luận vê phép học”(tược vii § 'Ị theo the loại nào? 

/\. Hịch. c. Chiếu. 

B. dáo. D. Tấu. 

6. dục diêm nghệ thuật nòi bật cùa vân hdn “Bàn luận vê phép học” lủ? 

. A. Sử dung nhiều biện pháp tu từ. 

B. dâu vãn giàu hình anh, ngôn từ chọn lọc. 

c. J\p luận mạch lạc rõ ràng, chặt chẽ, có sức thuyết phục cao. 

■ D. Tán chứng phong phú, xác thực. 

n. rựLUẢN , \ 

• a 

1. dày lập một .sơ đổ thế hiện trình tự lập luân của vãn bân Bủn .luân vé phép 
học. 

2. Tàn tích ý nghĩa tích cực và tiên bộ của phép học mà Nguyền Thiếp trình 
bày U'ong vãn bán? 

3. Nêu ivhận xét ngán gọn vé nghê thuật, lập luận của đoạn trích. 

4. dãy sưu tầm thêm những ý kiến khác bànduặn về việc hoe (trong tục ngữ, ca 
dao hcậc lời nói của các danh nhân nổi tiếng). 


I * 


« 
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NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 


THUẾ MÁU 


NGUYỄN ẢI QUỐC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Nguyễn Ái Quốc (đã học ờ SGK Ngữ vãn 7). 

II. TÁC PHẨM 

4 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Bán ÚIÌ chế độ thực dân Pháp dược viết bằng tiếng Pháp vào khoảng những năm 
1921-1925, dược xuất bản lần đầu tiên vào nàm 1925 tại Pháp, ủ Việt Nam, túc 
phẩm này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1946. 

Bàn ÚIÌ chế độ thực dàn Pháp ra đời trong thời kì chủ nghĩa thực dân Pháp thirc 
hiện âm mưu khai thúc triệt đế thuộc địa sau đại chiến thế giới lần thứ nhát (1914 - 
1918). Chúng luôn tuyên truyền ca ngợi cống cuộc khai thác thuộc dịa nhir là một 
việc làm vũ tì minh vù nhún dạo. Bản án chế dộ thực dân Pháp là tác phẩm có giá trị 
phê phấn sâu sác, mang ý nghía mở dường lớn lao trong hoàn cánh ấy. 

2. Thẻ loại 

I 

Thuế máu là chương I của tác phẩm Bản Ún chê dô thực dân Pháp. Tác phẩm 
này trước hết mang tính chất của một tập phóng sự điều tra với một khối lượng 
chứng cứ tư liệu được dày công sưu tập và phân tích rất phong phú,-sinh dong và 
chân thực. Tuy nhiên, có thể coi dây là một tập phóng sự hết sức dặc biệt, vượt 
thoát lớn hơn khỏi khuôn khổ một phóng sự báo chí thông thường. Trong tác phẩm 
này, Nguyễn Ái Ọuốc đã để cập đến một vấn đề lớn lao và thiết yếu, liên hẹ trực tiếp dc*'n 
số phận của nhân dân các nước thuộc địa trên toàn thế giới, thể hiện những- tư tưởng 
tiên tiến mới mẻ qua một ngòi bút văn chương linh hoạt, sắc sảo, tài lình, có sức 
chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy, có thế coi Bân ân chế độ thực dán Pháp là một tác 
phẩm chính luận dặc sắc, quy tụ tổng hợp nhiều phương thức diễn dạt trong tác phấnt. 
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3. Bò cục 

- Phán !: Chiên tranh và người bán xứ. 

- Phán 2: Chế độ lính tinh nguyện. 

- Phán 3: Kết quả của sự hi sinh. 

4. Nội dung cơ bân 

Thuế mủu - ban cáo trạng đanh thép tô cáo tội úc cùa thực dân Pháp đối với 
nhân (lân các nước thuộc (lịa. 

Phán thứ nhất: Chiến tranh vù người bản xứ. 

Trong phẩn này, tác giả tập trung tố cáo thủ đoạn lừa bịp của thực dân Pháp 
trong việc mộ lính, gây nên cái chết thảm thương vô ích của hàng vạn người lính 
thuộc địa. Tác giả đã xoáy sâu vào sự mâu thuẫn, đối lập gay gắt trong thái độ của 
bọn thực dân đối xứ với những người dân thuộc địa trong hai thời kì trước chiến 
tranh và sau khi chiến tranh bùng nổ. Trước chiến tranh, người dân bản xứ bị coi 
khinh, bị chà đạp, bị dối xử như súc vặt, coi như giống hạ đẳng, ngu si, bẩn thiu. 
Tác giả dã nhác lại một loạt các từ ngữ mà bọn thực dân dùng để gọi người bản xứ: 
An-nam-mít , mọi (len... để vạch rõ bản chất xấu xa, độc ác của chúng. 

Nhưng khi chiến tranh vừa xay ra, thái dộ của chính quyền thực dân dột ngột 
thay đổi nhanh chóng. Những lời lẽ đầy khinh khi miệt thị tới mức hạ nhục hoàn 
toàn biết mất,'những “cái lưỡi khống xương” của các nhà cầm quyển thay hẳn 
giọng diệu, chuyển sang ngọt ngào âu yếm, tâng bốc người dân thuộc địa tới tận 
mây xanh: "dứa con yêu, bạn hiền, chiến sĩ bảo vệ cống lí vù tự do" ... Sự thay đối lạ 
lùng này chính là một thủ đoạn lừa bịp tráng trợn của thực dân Pháp. Phản ánh hai 
thái độ mâu thuần ấy, tác giã đã vạch trần bộ mặt thật của bọn thực dân khởng chí 
tàn bao, dộc ác mà còn thâm hiếm, già dối. Lời lẽ ngọt ngào lừa rnị ấy như những 
“viên dạn bọc dường" dã gây nên bao cái chết thương tâm cho người dân vò tội. 

Tác giả tiếp tục phàn tích về mâu thuẫn tiếp theo khi đối chiếu cúi vinh dự dột 
ngột ấy với cúi giá khá dắt mà người lính bản xứ phải trả. Sự thật đằng sau tất cả 
những lời lẽ kêu gọi hào nhoáng kia là gì? Sự thật là người dân thuộc địa bị biến 
thành những tám bia dờ dạn, một thứ công cụ sông đổ phục vụ cho chiến tranh dế 
quốc, nộp thuế máu cho bọn thực dân. Họ phải bó vợ lìa con, từ biệt quê hương dể 
dấn thân vào cuộc chiến, cuối cùng phơi thây trên chiến trường. Cho dù họ không 
trực tiếp chiến đấu, thì cũng bi bat làm các công việc phục vụ chiến tranh rồi sẽ 
kiệt quệ, mệt mòi vì sức tàn lực kiệt trong các nhà máy của thực dân, kết thúc 
cung là cái chết. Đàng sau những từ ngữ micu tả áy, chúng ta có thể cảm nhận 
dược một sự căm giận sục sỏi đối với dà tâm dộc ác cùa bọn dế quốc xảo trá. 
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cùng với niềm thương cám xót xa, đau đớn cho số phận thám thương của người 
dân các nước thuộc địa. 

"Tổng cộng cỏ bảy niinũ .vạn lìguời bản xứ dã dật chân lên dất Pháp , và trong so 

r 

ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mật trời trên quẻ hương dù) nước 
mình nữa". Câu văn kết thúc đoạn một đã gióng lên một hổi chuông canh tinh cho 
dư luận toàn thế giới về mức độ nghiêm trọng của vãn đệ. 

Phấn thứ hai: Chê dộ lính tình nguyện. 

Nếu như ở phần một tác giả đã bóc trần thủ đoạn tuyên truyền phinh nịnlh giả 
dôi thì ở phần hai này, tác giả tổ cáo các biện pháp cưỡng bức tàn bạo cua dế quốc 
Phấp trong việc bắt lính tòng quân. Chúng dối trá gọi là "chếđộ lính tình ngưycn" 
nhưng hành động trong thực tế lại là tróc nã, bắt ép săn đuổi đến khổng còn điưòng 
thoát. Chếdộ lính tình nguyện thực tế chính là cái vạ mộ lính. Người lính th ực tế 
chi là một thứ vật liệu biết nói phục vụ cho cuộc chiến phi nghĩa của dế quốc thực 
dân. Tác giả đã tố cáo từ những sự việc có tính chất phố biến phương cách cường 
bức tàn bao được áp dụng ở khắp các nước thuộc địa chứ không chỉ ơ riêng Việt 
Nam hoặc Đông Dương chứng tò bản chất dã man, đểu cáng như nhau của bọn thực 
dân ở khắp các xứ thuộc địa trên thế giới. 

Tác gia cũng phản ánh chân thực hậu quả của "chế độ lính tìnlniguyện" đã gieo 
rắc bao tai vạ, làm đảo lộn cuộc sống yên bình của những người (lân thuộc điịa vô 
tội. Đầu tiên, chủng bắt những người khoé mạnh, nghèo khổ. Sau đó, nhím dịip bắt 
lính mà nghĩ ra hàng trăm cách xoay xoả làm tiền khi buộc những người dân t huộc 
địa dứng trước môt sự đe doạ khủng khiếp "đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ru". 
Những người bị buộc phải đi lính thì bị dối xử tàn tệ, bị bắt, bị nhốt theo ten aúc sắc 
lính (khô dở, khổ xanh...)\ Ngay tên gọi cũng dã thể hiện sự khinh khi VI chinh 
quyền thực dân chí coi họ như một thứ "vật liệu biết nói ", một thứ hàng hoá phục 
vụ chiến tranh mà thỏi. Những người sợ hãi phải đi lính mà có chút tiền cỉua thì 
đành dốc hêt gia sản để chạy chọt mong trốn lính, nhưng trốn được lính rồi thìi biết 
sống rà sao, trốn dược một lẩn, có thế sống yên ổn mãi không? Thậm chí, cáI y,ạ mộ 
lính này còn đẩy con người vào những bi kịch khửng khiếp khi họ da phải tụf huỷ 
hoại chính bản thân minh, từ lành lặn thành ra què cụt, đê mong được yen thAn.. Với 
những sự việc xác thực, điển hình và rõ ràng ấy, tác giả đã vạch trần những liận 
diệu giả dối, những hành động xấu xa của chính quyền thực dân, tố cáo sựt thật 
thảm khốc tới công luạn toàn thế giỏi. 

Phùn thứ ba: Kết quả của sự hi sinh. 

• Nội dung chính của phán ba nói về số phận bất hạnh thê thảm của những nigiíời 
lính thuộc địa sau khi chiên tranh kết thúc, tái hiện lại một hiện thực hoan tcàn 
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tương phàn va mâu thuần với những lời hứa hẹn hoa ITÍĨ hão huyên của nhà cám 
qiiycn trước chiến tranh. Tướiìg rằng sau khi dã hi sinh xương máu cho mầu quốc, 
lại có những lời tuyên bố rõ ràng của ngài cẩm quyền đảm bảo, những người lính 
may mắn trở vé sẽ được tặng thường xứng dáng, sẽ được đổi đời, nhưng hiện thực 
diẻn ra đă trắng trợn và tàn khốc ngoài sức tường tượng của họ cũng như của dộc 
giả. Những lời hứa hẹn "im bặt như có phép lạ". Trước dây, khi "cuộc chiến tranh 
vui tươi" bắt dầu, họ từ những người An nam mit dột ngột trở thành "những chiến sĩ 
báo vệ công lí và tự do" thi bây giờ cũng dột ngột như thế họ bị chính quyền thực 
dàn ném trá lai là "giong người bẩn thin". Tác giá dã miêu tà lại một loat những 
cách dối xử không thể nàò chấp nhận dược của chính quyền thực dân dối với những 
ngươi lính thuộc địa: lột hết tất cti của cài của họ, đánh dập họ vó cớ, cho họ ân 
như cho lợn thì... để cuối cùng dản tới lời luận tội hùng hổn một chê dộ không biết 
gì đen chính nghĩa vạ công lí cà. 

Không dừng lại ở đó, đối với những thương binh và gia đình tử sĩ, chính quyền 
nghi ra cách dền bù thật khéo léo và có lơi bằng cách cấp cho họ mồn bài bán lẻ 
thuốc phiện. Theo tác giả như thể lủ trong một việc mà chính quyên thuộc địa đã 
phạm tài hai tội ác dối với nhân lọạt vì vừa lôi kéo cả những nạn nhân dáng thương 
hại nia cuộc huynh đệ tương tàn vào lùm CÓI việc bí ổi của người dâu dộc vừa coi 
ré tỉnh mạng và xương máu của những ke dà bị họ lừa bịp. Vãn bản dã thể hiện sự 
phần nộ tột cùng của tấc giả cũng như thức tỉnh lương tâm của những con người 
tiến bộ trên toàn thế giới. 

Văn bản Thuê máu với ba phần chiến tranh với “người bản XL?\ chế độ lính tình 
nguyện , và kết quả. của sự hi sinh dã tái hiện chân thực và hoàn chính bức tranh sinh 
dộng về quãng đời thê thảm và đen tối không lối thoát của người dân các nước 
thuộc dịa từ lúc bị lừa gạt, ép buộc phục vụ cho chiến tranh dế quốc đến khi chiến 
tranh kết thúc. Tác phẩm có tính chiến đấu, tính cách mạng rất cao, tố cáo và kết án 
đanh thép tội ác cùa thực dân Pháp dối với nhản dân các nước thuộc dịa trên toàn 
thỏ giới. Bên cạnh dó Thuế máu nói riêng và Bán án chế độ thực 'dán Pháp nói 
chung còn có ý nghĩa to lớn khi bước dầu định hướng con đường dấu tranh vì dộc 
lập tự do, giải phóng dân tộc cho nhân dân các nước thuộc địa. 

5. Đặc sác nghè thuật 

1. "Thuê máu " là một áng vùn chính luận xuất sắc về nhiều phương diện. 

Thuê ỉnúu là chương mở đầu của tác phẩm Bản ủn chế độ thực dán Pháp. Đối 
tượng bị lên án trống Thuế mâu chính là thực dân Pháp. Tác giả đã xoáy sâu vào 
màu thuẫn cơ bản giữa ban chất thâm độc tàn bạo và những lời lẽ thủ đoạn lừa dối, 

c •» 

già nhân giá nghĩa của bọn chúng. Xuất phát từ mâu thuẫn cơ bản này, mỗi mục 
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trong Thuế máu lại di sâu phàn tích đến một loạt mâu thuẫn cụ thể, tạo nên một bỏ 
cục chặt chẽ, các phần liên hoàn tiếp nối, bổ sung cho nhau thành một bản cáo 
trạng hoàn chỉnh và đanh thép. Ba phần của chương Thuê máu dược sắp xếp theo 
trình tự thời gian: trước, trong và sau chiến tranh rất mạch lạc và hợp lí. 

Trong văn bản chính luận này, tác giầ cũng đã sử dụng khá nhiều biện pháp lập 
luận. Lập luận theo quan hệ thời gian: trước chiến tranh - khi chiến tranh bung nổ. 
Lập luận theo quan hệ tương phản: thực chất của việc cưỡng bức bắt lính hoàn toàn 
trái ngược với cái gọi là chế độ lính tình nguyện. Lập luận theo quan hệ lièn tường 
so sánh: số phận người dàn thửộc địa sau khi chiến tranh kết thúc lại quay trơ về 
giống như thời kì trước chiến tranh... Những cách lặp luận này tạo nên sự danh thép 
hùng hồn cho bản cáo trạng. 

2. "Thuếmáu".cồn mang tính chất cùa một phóng sự điểu tra 

Trong chương Thuế máu, Nguyễn Ái Quốc sử dụng rất nhiều các dần chứng 
xác thực với những con số cụ thể, những sự việc điển hình. Tác giả đà đơa ra 
những con số biết nói dầy thuyết phục: "Tổng cộng có háy mươi vạn người bản 
xử dã đặt chán lên đất Pháp, và trong số ấy, tủm vạn người không hao giờ còn 
trông thấy mặf trời trên quẽ hương dăt nước mình nữa. Trong Thuế máu dã 
vạch rõ tường tận sự việc xảy ra như thế nào? Sự việc xảy ra ở dâu? Kẻ náo là 
đích danh thủ phạm? Ai là nhân chứng? Ai là nạn nhân? Từng con số, từng 
nhân vật đều được xác định cụ thể, rõ ràng. Rất nhiều lần trong bài viết tác giả 
dã trích dẫn lại nguyên vãn những lời lẽ giả dối cùa chính quyền thực dần. Táo 
giả cũng liên tục liệt kẻ những dẫn chứng phong phú để làm cơ sở cho lí lẽ 
luận tội thực dân trong các câu vãn trùng điệp hồ ứng tiếp nối nhau. Thoạt 
tiên... sau dó ", "Thế là... N hư thế lủ "... Tự bản thân các con số, các lời nói và 
sự kiện được nêu ra làm dẫn chứng đã có sức thuyết phục lớn đối vớ: người 
đọc, làm tăng thêm sức nặng kết tội cho bán án. 

3. "Thuê máu" dồng thời còn đến với người dọc như một tác phẩm vân chương 
dậm nét trào phúng. 

Giọng điệu trào phúng bao trùm loàn bộ tác phẩm, có sức biểu cảm sâu ‘ắc. Lời 
văn hết sức linh hoạt, biến chuyển, lúc thuật kể hóm hỉnh, lúc giễu nhại nia mai, 
lúc châm biếm kín đáo, lúc đả kích trực tiếp, lúc vạch mặt chỉ tên, lúc phẫr nộ uất 
ức, lúc chất vấn gay gắt khi viết về tội ác lừa đào của thực dân Pháp. Nhxng khi 
miêu tả số phận bi thảm của người dân thuộc địa thì lại chuyển sang xót xa thương 
cảm thấm thìa, ẩn sau tiếng cười là một nỗi đau. Giọng điệu này cúa tác phẩm được 
thổ hiện sinh động, liền mạch qua các từ ngữ chuyển tiếp giữa các câu, cá: (loan: 
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Cuối cù Ig... Ẩy thế mà... Sau nữa. Nếu quà thật"... Và clươc nhấn mạnh qua các câu 
hỏi mang ý phan bác, chất vấn, luận tội gay gát vang lên ơ cả ba phan cua chương 
Thưếmíiu {chá thế sao lại (tem nướng họ ở những miền xa xôi ấy?...). 

Nổi bật trong văn bản là một hệ thống ngỏn ngữ, hình ảnh trào phúng đa dạng 
và phong phú. Ngay từ nhan đề của chương và tôn các phần trong chương dã thế 
hiệĩỉi rõ V dồ chàm biếm, đa kích trực tiếp của tác giá. Trong bao nhiêu thứ thuế má 
nặng nể dè lổn cuộc đời người dân thuộc địa, tác giá gọi tên chính xác một thứ thuê 
mới Thi ế máu. Ngay tên gọi của chương đã toát lên ý nghĩa tố cáo. Sau đó, lán lượt 
ba tên gọi của ba phần trong chương Thuế máu đểu mang ý nghĩa trào phúng như 
vậy. Trong tiêu đề Chiến tranh vù “người bàn XI? \ từ “người bàn xứ" dặt trong dấu 
ngoặc kép để hàm ý châm biếm những lời lẽ mị dân giả tao của thực dân. Chê dộ 
lính tìníi nguyện ở đây thực tế lại được hiểu theo nghĩa ngược lại là chế độ bắt lính 
dã man Kết CỊIUÍ của sự hi sinh thực tế lại phản ánh về những cái chết vô nghĩa 
khống cược dền bù xứng đáng. Vì vậy, nhan đề của ba chương đều mang lính giễu 
nhại, có tình lặp lại luận điệu giả dối của thực dân Pháp để phản bác lại chúng, 
dùrig gậy ông dập lưng ông. Ngoài ra, trong toàn văn bản chúng ta đều thấy một tập 
hợp từ ngữ, hình ảnh trào phúng rất phong phủ: từ những từ ngữ mia mai trực tiếp 
(cuộc chiến tranh vui tươi, cái vinh dự dột ngột ấy... đến những chữ đặt trong 
ngoặc kép (người bản xứ, chiến sĩ bảo vệ công ì í vù tư do...), có những chữ đặt 
trong nzữ cảnh đặc biệt để hiếu ngầm (tấp nập đáu quán, không ngán ngại rời bó 
quê hưcng). ' 

Nối :óm lại, Thuế máu dã có những thành công đặc sắc về nghè thuật, biểu hiện 
một trí :uệ sắc bén, một ngòi bút tài tình, một tấm lòng nhân dạo cao ca của tác giả 

Nguyẻr Ái Quốc. 

B. KIẾM THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. “Vỉơ dầu cho tác phẩm Bân Ún chế độ thực dân Phap , chương Thuế máu dã 
tố cáo nột tội ác hết sức ghê tòm của chính quyền cai trị. Đó là việc bòn rút xương 
máu, shh mang người dân bản xứ để phục vụ cho lợi ích, cho những mục đích đen 
tối của minh trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. Thuế máu là một bức tranh sinh 
động, đến hình về bản chít giả dối, dã man và đểu cáng cùa chế độ thực dân, về 
kiếp sống nô lệ khổ đau của người dân các nước thuộc địa. 

.. Tntemáu dã thế hiện một cách tập trung những đặc điểm trong cách viết Bcin 
án chế độ thực dân Pháp của dồng chí Nguyễn Ái Quốc, phương pháp điều tra 
khách cuan, khoa học, thật cụ thể, ti mí kết hợp với tình cảm yêu, ghét mãnh liệt, 
rạch rò, nghệ thuật trào phúng đa dạng (khi đả kích sâu cay, lúc châm chọc thâm 
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thuý' khi mia mai mát mẻ, lúc nhẹ nhàng thông thái). Cùng với các giá trị nội dung, 
chính cách viết đó đà tạo liên tính hấp dẫn, sức thuyết phục lớn lao cùa tác phẩm”. 

(Lê Bá Hán. Phùn tích vân thơ Chù tịch. Hồ ('hỉ Minh . 

Nxb Giáo dục, 1G88) 

2. "Ở bình diện ngồn từ, chất trào phúng cùa văn bản hết sức dậm dạc. Đỏ là 
ngồn từ giễu nhại, miạ mai phải hiểu ngầm và cần đặt trong ngữ cành mới cảm 
nhận đầy dù không chi những chữ đặt trong ngoặc kép giển nhại lời bịp bợm của 
bọn thực dân và những lời có sắc thái mía mai của tác giả (cuộc chiến tranh vui 
tươi, cái vinh dự íìột ngột ây... ) mà cả những lời lẽ có vé trữ tình, không trực tiếp 
nhằm vào việc vạch mặt dôi tượng (như sau khi dược mời chứng kiến cành kì (liệu 
của trò biểu (liến vê phóng ngư lôi, dã được xuống tận đáy biển dê bao vệ Tò quốc 
của các loài thuỷ quai, lúc chết CÒII tự hỏi phai chăng nước mẹ muôn chiếm ngôi 
lìguyên phi trong cung cấm vua Thố..) cũng chính là mia mai, chế giẻu, lức cùng 
là trào phúng rất sâu - cười cái dáng ra phai khóc. Đằng sau nụ cười là noi dan to 
lớn của tác giá trước cái chết thương‘tâm hết sức vô nghĩa của dóng bào ở những 
nơi xa lạ, đến lúc chết vẫn không hiếu nổi' vì sao phải chết thê thảin như vạy". 

(.Nguyền Hoành Khing) 

3. “Cuốn sách này (Bán án chếdộ thực dán Pháp) là sản phẩm tống hoà cùc tất 
cả các tri thức - chính trị, triết học, xã hôi, lích sử, văn hoc và kinh nghiêm thưc ủễn 
- được tiếp thu, bổi bổ, phát triển trong quá trình dấu tranh dầy sóng gió của 
Người". 

(Nguyền Khánh Toàn - Lời giới thiệu cho tác phẩm 

Bán án chế dô thực dán Pláp) 

* 

c. LUYỆN TẬP 

l. TRẮC NGHIỆM 

1. Văn bản ‘Thuê máu” dược trích từ tác phẩm nào? 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

B. Người cùng khổ. 
c. Vi hành. 

D. Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu., 

2. 'Tác phẩm này được viết báng thứ tiếng nào vù xuất bản lần dấu tiên ở đáu? 

A. Tiêng Việt - Việt Nam 1946. c. Tiếng Trung Quốc - Trung Quốc 1942. 

B. Tiếng Pháp - Pari 1925. D. Cả A, B, c đều sai. 
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3. Oàng nào guii thích (lúng nhất ỷ nghĩa cúa ỉừ "nhũng lạm"? 

A. Tìm cách vơ vét cùa công đê làm giàu cho mình. 

13. An cáp một cách tráng trợn. 

c. Lạm dung quyền hành, gây phiền hà và lấy tiền của. 

Ị). Bai cấp dưới phái hối lộ cho mình. 

4. Giá ỉn nghệ ỉhụát dặc sắc của vân hcjn ‘Thuê mau" lủ gì? 

A. Ngòi bút nghị luận sắc sảo. 

B- Nhiều hình ánh giàu giá trị biếu cảm. 

c. Giọng diệu trào phúng vừa danh thép vừa mía mai. 

I). Ca A, B, c déu đủng. 

5. L/ sao thái dộ cùa chình -quyên thực dân doi với người dàn thuộc dĩa lụi lập 
tức thay dôi khi chiến tranh vừa bủng nô? 

A. Vì chính quyền thực dân sơ những người dân thuộc địa nổi loạn chống dối. 

J3 Vì chính quyền thực dân có tư tưởng tiến bộ tích cực hơn trong cách đối xử 
với người dân 'thuộc địa. 

c. Vì chính quyển thực dân muốn lợi dụng những người dân thuộc địa trở 
thành bia dỡ đạn cho chúng trong chiến tranh. 

р. cả A, B, Cdều sai. 

(). Nội dung chính của vân ban Thuế máu" là? 

A- Miêu tả cuộc sống nghèo khổ của những người dân thuộc địa. 

J3. Tô cáo tội ác cua,chính quyển thực dân dối với những người dàn thuộc địa. 

с. Vạch trần một sự thật: chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở 

cấc xử thuộc địa thành vật hi sinh đê phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc 
chiên tranh tàn khốc. ' • 

р. Nêu lên con dường đấu tranh giải phóng dân tộc cho nhân dân các nước 
thước địa. 

• 7. Nhan dê Thuế máu” có ỷ nghĩa như thế nào? 

i n # ^ (Í(3C ci 0 ^ tàn bạo và vô lí đè nặng lên cuộc đời người ‘ 

dân Ccic nước thuộc địa: đó là thứ thuế phải trả bằng xương máu, mạng sống con 
người. • 

13. Thế hiện thái độ lên án tố cáo gay gắt của tác giả đôi với chính quyền thực dan. 

с. Một cách đặt nhan đề độc dáo, gây ấn tượng mạnh cho người dọc. 

p. Cả A, B, c đều đúng. 
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8. ‘Time ỉììúu” sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Tự sự. c. Nghị luận. 

B. Miêu rả. D. Biểu cảm. 

9. Việc chỉnh quyển thực dân cấp môn hùi bún le’ thuốc phiện cho thương hỉnh 
và vợ con của tử sĩ người Pháp dược túc gị(i dáỉìh gi ú nhu' thê nào? 

A. Chính quyền thuộc địa đã giữ đúng lời hứa của mình. 

B. Chính quyền thuộc địa dã phạm tới hai tội ác dối với nhân loại. 

c. Đây là hành dộng dền ơn thoả dáng. 

D. Đày là một việc làm binh thường không có ý nghĩa gì. 

10. Giọng diệu hao trùm vân hàn ‘Thuê máu” lù? 

A. Giọng điệu thương cảm xót xa. 

B. Giọng điệu trào phúng châm biếm. 

c. Giọng điệu lạnh lùng thản nhiên. 

D. Giọng điệu thân tình. 

II . Tự LUẬN 

s 

1. Hãy phân tích mâu thuẫn trào phúng được thỏ hiện trong phan ĩ Chiến tranh 
và “nguời bản xử". 

2. Hãy tìm các dẩn chứng trong văn ban đe chứng minh rằng Chè'dò linh tĩnh 
nguyện thực chất chí là cưỡng ép, bắt buộc, đem lại tai họa cho những người dân 

thuộc địa. 

• • • 

3. Hãy so sánh sự dối xử trong thực tế sau khi chiến tranh kết thúc với lòi hứa 
hẹn trước chiến tranh cùa chính quyén thực dân đối với người dan thuộc địa. (Jua 
dó, em có nhận xét gì về bản chất của chính quyền thực dân và số phận cùa nhrrng 
người dân thuộc địa. 

4. Hãy phân tích văn bản Thuế máu để chứng minh cho nhận dinh sau: 

Thuế mâu có giá trị nghệ thụảt đặc sắc, quy tụ tổng hợp nhiều phuơng thức diễn 
dạt trong một vân bản. 
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NGHỊ LUẬN NƯỚC NGOÀI 


ĐI BỘ NGAO DU 

(Trích Ế-min hay Vê giáo dục ) 


RƯ-XÔ 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TẮC CiIÁ 

- ku-xỏ (1712-1778) là nhà vàn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp. 

- Tác phẩm chính: Luận vàn khoa học và nghệ thuật (1750), Luận vê sự bứt bình 
dẳng (1755); Gi uy-li hay Nàng He-lỏỉ-dơ mới (1761); Ề-nùn hay Vê giáo dục 
(1972); Những mơ mộng cùa một nguửi dạo chi rí cỏ dộc (1778)... 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ và thê loại 

Văn bán Đi bộ ngao du trích trọng quyến V, quyển cuối cùng của tác phẩm 
Ẻ-ììùn hay về giáo dục , một áng luận vãn -.tiểu thuyết độc đáo của nhân loại. Tiểu 
thuyết nay clừơc viết dưới dạng hư cấu nghị luân, nhằm chứng minh cho lí thuyết 
giáo dục mà tác giá dưa ra qua việc giáo dục một em bé - Ê-min từ lúc sơ sinh đến 
tuổi trưởng thành. 

2. Nội (lung co bản 

Ván bản Di bộ ngao du chứng minh những tác dụng mà di bộ mang lại cho con 
người, muốn ngao du cần phải đi bộ. Qua đó, thể hiện Ru-xô là một con người gián 
dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên. 

1. Cúc luận điểm chính 

' Bài văn có ba đoạn, mồi đoạn là một luận điểm chính. 

• • • • 

-f- Luận diêm một: Đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được chủ động, tự do, tuỳ theo 
ý thích, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai (gã phu trạm), bất cứ cái gì (giờ giấc, xe 
ngựa, đường xá...). 


173 



+ Luận điểm hai: Đi bộ ngao du thì ta sẽ cỏ dịp trau dổi vốn tri thức của ta ; 

+ Luận điểm ba: Đi bộ ngao du có tác dụng tốt đến sức khoê và tinh thán. 

- Cả ba luận điểm đều nhằm làm rõ lợi ích của di bộ ngao du: nhừ di bộ ngao du, 
con người mới được tự do tiếp cận với những chân lí, tri thức khoa hoe thực Mí, sẽ 
dược cường tráng về thể lực, vĩ đại về đầu óc, thư thái về tâm hổn. Điều đỏ cũng cộ 
nghĩa là con người có chất lượng cuộc sống tốt hơn, dược tận hướng cuộc sống một 
cách đầy dủ và phong phú hơn, có dược nhiều niềm vui sống hơn, thoái mái và hạnh 
phúc hơn. 

- Trật tự các luân điếm có lẽ mang dấu ấn chủ quan của tác giả. Đối với R-i-xỏ, 
tự do là mục tiêu quan trọng hàng dầu. Ông luôn khao khát tự do. Ông dà trải qua 
những cay đắng từ tuổi nhó khi bị chủ xướng chửi máng, dánh dàp rối lai phái di ờ 
cho người ta để kiếm ăn, nên càng quý giá trị của tư do. Suốt dời ông dâu tranh cho 
tự do, chống lại chế độ phong kiến. Vì vạy, lự do trong di bộ ngao du là lợi ích, ,là 
điểu thú vị, tiện lợi hàng dầu với Ru-xô, dược đặt lên đầu tiên. 

'l V • 

Ru-xô cũng là người từ nhỏ chịu nhiềii thiệt thòi, hầu như không dược học hành. 
Ông rất khao khát tri thức và cả đời nồ lực tự học. Có lẽ vì vậy, Ru-xồ cho ráng tri 
thức có được không phải từ sách vở mà từ thực tiễn sinh dộng của thicn nhiên. Co lẽ 
vì vạy, ỏng xếp lợi ích thứ hai là trau dổi tri thức. 


2. Bóng (láng Ru-xô qua bài van 

Văn bản mang đậm dấu ấn cá nhân, bóng dáng tinh thần của Ru-xô. Đó là con 
người giản dị, quý trọng tư do, yêu mến thiên nhiên. Điều dó tạo nên nét dộc dáo 
của bài văn nghị luận này. 

3. Đặc sác nghê thuật 

• Lập luận chặt chẽ, sinh dộng, giàu sức thuyết phục. 

- Mỗi luận điểm chính dươc trình bày trong một doạn. Bài cỏ ba luận diểm 
chính dược sắp xếp theo trình tự hợp lí. Ba luận điểm đều hướng về chủ dề nói về 
lợi ích của di bộ ngao du. 

- Trong mỗi luận điểm dều có các lí lẽ cu thể dể làm rõ cho luận điểm, và lí le 
kết hợp với thực tiễn sinh dộng nên rất thuyết phục. 

+ 0 luận diêm một, dê 'làm rồ ý di bộ ngao du thì ta được hoàn toàn tư do có 
nhiều lí ỉc dược sắp xếp theo trình tự sau: 

• Được tự do theo ý thích, về thời gian, không gian, sự quan sát, hoạt dộng. 

• Không phụ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ cái gì. 

+ 0 luận điểm hai, dể làm rõ lợi ích của đi bộ ngao du là giúp trau dổi vốn tri 
thức, có các lí lẽ như: 

• Tri thức về triết học, khoa học. 
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Tri thức vê nông nghiệp. 

Tri thức vê tư nhiên học. 

ế' 

- Lùng kiểu câu nhiều mệnh dề, câu dài đê bộc lộ ý tưởng, tăng thêm sức khẳng 
định, T du: 

7 / quan sút khắp nơi; ta quay sang pliai, sang trái ; ỉa .xem xét tất cà Iihữỉìg gì 
tha ; lay hay; tị/ dừng lại ờ tất cá mọi khía canh". 

- íụr kết hợp "túi" và “ta" trong lập luận làm cho bài vãn sinh dông. Tác giả 
xưng 'tai" khi nói về những cảm nhận và cuộc sống từng trải của riêng ông, có chỏ 
những trải nghiệm của cái "tôi" được thể hiện dưới dạng kể chuyện về Ê-min, người 
học tro mà ỏng tướng tương ra. Tác giả xưng “ta" khi lí luận chung, trừu tượng. 

'* Kết.hợp nghị luận VỚI tự sự vạ biếu cảm 

- Vân do nghị luận gắn với chuyện giáo dục Ê-min, nhân vật dược nhà văn sáng 
tạo ra. mang tính chất tự sự. 

- Tác giá dùng nhiều so sánh làm cho lập luận thêm cụ thể, sinh dỏng và mang 
tính biểu cảm, ví dụ; "di ngao du thú vị hơn di ngựa”; “Đi bộ ngao du là di như 
Tadéi"; “Nhung phòng sun tập của Ế-ìììin thì phong phú hơn phòng sưu tập của 
vua chúa 

- Lời van cùa tác giả giàu giọng điệu và biến dổi linh hoạt, làm tăng tính 
biểu cảm. Khi là giọng tự tin, dõng dạc: “ta thích dừng lúc nào thì dừng, ỉa 
muon hoạt dộng nhiêu ít lúc nào là ự/y”; khi là giọng trìu mến, ân cần: “và 
sao em lại /nệỉ dược kia chứ, em chang hê VỘÌV(T'\ khi châm biếm, mỉa mai: 
“Những ỉriet gia phòng khách ci ả ta các ngài nghiên cứu tư nhiên học trong các 
phòng sưu tập". 

- Nhiều chỗ, tác giả bộc lô cám xúc rõ rệt, trực tiếp, qua các câu cảm thán, 
chẳng han: “Ta hàn hoan biết bao khi vê gần đến nhà ! Một bữa cơm dạm bạc mà 
.sao có ve ngon lành the ! Ta thích thú biết bao khi lụi ngồi vào ban an ! Ta ngủ 
ngon giấc biết bao trong một cúi giường lồi tàn !... ”. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÀNG CAO 

■ ' 

•% 

1. “Ẻ-min hay Yề giao dục dưa ra được nhiều ý kiến sắc sảo, có giá trị khi nhà 
văn dề cập đến những biện pháp giáo dục cụ thế. Toát lên trong tác phẩm là phương 
châm giáo dục theo tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái, không gò bó, phù hợp với lứa 

I 

tuổi, tòn trọng nhân cách trẻ em, giáo dục trong thực, tiễn của cuộc đời và thiên 
nhiên chứ khổng bó hẹp trong những kiến thức sách vở khô cằn, giáo dục vãn hóá 
kết hợp với giáo dục lao dộng, giáo dục tri thức kết hợp với giáo dục tình cảm: nói 
tóm lại, giặo dục nhăm dào tạo nên những con người hữu ích cho xã hội, phải chăm 
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bón cho con người như vun xới cây non cho nó lớn lên toả cành xanh dưới bómguih 
mặt trời chứ không dược cát xén gò uốn cây trong chậu cảnh.” 

(Phùng Văn Tửu, Trích Giang Giấc Ru-xâ , in trong Y âỉhọc 
phương Tây ĩlìếkỉX\TỈỊ, NXB Đại hoc và THCN, II.. 1-83) 

2. ‘'Ê-tĩiìn hay \ 'ề giáo (lục là một luận văn giàu tính chất tiểu thuyết. Đó ỉlà Inh 
thức trung gian, là cái gạch nối giữa hai thể loại ấy nếu chưa muốn nói rằm: tác 
phẩm này là một dạng tiểu thuyết ở Pháp trong thế kí XVIII bên cạnh Nhữínghửc 
thư Ba Tư , Chán ông Rcỉ-ỉỉỉô hay Giác, người theo thuyết định mệnh. Văn Ru- Xínhẹ 
nhàng, giàu hình ảnh, có sức lôi cuốn độc giả.” 

(Phùng Văn Tửu, Từ điển \ 'ân học , tập I.ỉdd) 

ế 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. “Đi hộ ngao chí " dược viết theo phương thức biểu đạt chủ yếu nào? 

A. Tự sự. B. Thuyết minh. 

c. Biếu cám. • D. Nghị luận. 

2. Vãn bủn trên cỏ những luận điểm chính nào? 

A. Đi bộ ngao du sỗ dược tư do, thoải mái, chủ động. 

B. Đi bộ ngao du giúp trau dổi trí thức. 

c. Đi bộ ngao du có lợi cho sức khoé, tinh thần. 

D. Cả A, B, và c. 

3. Dòng nào nối (lúng trình tự cúc vấn dề trong các luận điếm chính của Ri.xô? 

A. Sức khoẻ, tinh thần - Tự do - Trau dổi tri thức. 

B. Tự do - Trau dồi tri thức - Sức khoe, tinh thần. 

I 

c. Sức khoè, tinh thần - Trau dồi tri thức - Tự do. 

D. Trau dổi tri thức - Sức khoe, tinh thần - Tự do. 

4. Nhân vật nào sau dây khổng dược Ru-xô nhắc đến trong bài? 

A. Ta-lét. B. p. la-tông. 

c. Ê-đi-xơn. D. Pi-ta-go. 

5. Theo Ríỉ-xô những tri thức ta trau dồi dược nhờ di bộ ngao du chú xỉếỉlà từ 
dâu? 

A. Từ sách vở. c. Từ phòng khách. 

B. Từ thực tiền sinh động của thiên nhiên. D. Từ giao tiếp. 
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ó. Bung dáng tinh thán cùa Rn-xỏ qua văn hàn này là như thê nao ? 

A. Một con người gián dị. c. Một người yêu thiên nhiên. 

B. Một người quý trọng tư do. D. Kết hợp cả A, B, c. 

7. Trong hủi vãn nàv, túc giá dùng dại tử nhún .xưng nào? 

A.Ta. . B. Tôi. 

c. Kết hợp “ta" và “tôi". D. Không xưng lõ là gì. 

8 . Trong (loạn cuối, tác già dùng nhiều kiểu cáu nào dể hộc lộ cam .xúc? 

A. Câu trán thuật. B. Câu nghi vấn. 

c. Cáu cáu khiến. D. Câu cảm thán. 

9. Dạc sắc nghệ thuật nổi bật cùa hài văn này lủ gì? 

A. Lập luận chật chõ, sinh động, giàu sức thuyết phục. 

B. Kết hợp nghị luận với tự sự và biểu cảm. 

C. Miéu tả sinh động. 

D Cả A và B. 

II. Tự LUẬN 

m 

L Ein có nhận xét gi về thể loại của vãn bản Đi bộ ngao du? 

2. Hãy nêu các luận điểm chính của Ru-xô trong văn bản? 

3. Bài văn toát lên ttr tưởng giáo dục của Ru-xồ là gì? 

4 . Qua bài ván, em cảm nhận được gì về tâm hổn của Ru-xô? 

5. Em cỏ nhận xét gì về đặc sắc nghệ thuật cùa bài văn? 
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PHÂN 5 

VĂN BẢN NHẬT DỤNG 


KHÁI QUÁT 

Chương trình Ngừ vãn 8 có ba vãn bản nhật dụng. Từ việc đề cập đến những vấn 
đề cụ thế, các vãn bản đã dặt ra những vấn đề có ý nghĩa lớn. Đó là các vân dề: bảo 
vệ môi trường, tệ nạn nghiện thuốc lá, dàn số với tương lai của dân tộc và nhan loại. 

BẢNG THỐNG KÊ 


rp A 

lên 

văn bản 

Phương 
thức biểu 
đạt chính 

Nội dung 

0 

Nghệ thuật 

Thông tin 
vẻ Ngày 

Trái Đất 

năm 2000 

Thu vết 

minh 

Nêu len tác hai cùa viêc sử 

• • 

dụng bao bì ni lông, gợi cho 
chúng ta những hành động 

có thể thưc hiên để cải tao 

• • • 

môi trường sống, bảo vệ mòi 
trường. 

—— - — — — - - —, - 

Cách-thuyết minh rõ 
ràng, dễ hiểu, trình tự 
thuyết minh hợp lí. 

Ôn dịch, 
thuốc lá 

Thuyết 

minh 

Nạn nghiện thuốc lá đem lại 

nhiều tác hai cho sức khoe 

• * 

. 

con người, ảnh hường tới 
cuộc sống gia dinh và xã hội. 

Các phương pháp 
thuyết minh dược kết 
hợp nhuần nhuyễn, có 
hiệu quả cao. 

Bài toán 

dân sớ 

Nghị luận 

1 

Hạn chế tốc độ gia tăng dân 
số quá nhanh là con đường 
tổn tại hay không tòn tai cùa 
loài người. 

Kết hợp nghị luận 1 
với tự sự làm cho ván 
dẻ trở nên dẻ hiểu. 

J 
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THÔNG TIN VỂ NGÀY TRÁI ĐẤT NẢM 2000 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Xuất xứ 

Thông tiu về Ngày Trái Đất núm 2000 là vãn bản dược soạn thao dựa trên bức 
thông diệp cua 13 cơ quan nhà nước và tố chức phi chính phú phát di ngày 22 tháng 
4 năm 2000, nhàn dtp lán dáu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. 

2. Bố cục 

Thòng tin vé Ngày Trái Đất năm 2000 gồm ba phần: 

- Phần thứ nhất (từ đầu đốn ‘V7//Í dề một ngày không sử dụng hao hì ri lỏng"). 

- Phần thứ hai (từ “ Như chúng ta dã biết " dơn "ô nlìicm nghicnỉ trọng dổi voi 
môi trường"). 

- Phán thứ ba: Cìổrn ba càu cuối (đều có chừ hãy). 

3* Nội dung 

Năm 2000, lun đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất, dưới sư chu trì của 
Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi Chính 
phủ dã nhất trí chọn một chủ dề thiết thực, phù hợp với hoàn cánh Việt Nam, gắn 
gũi với tất cá mọi người mà lại có ý nghĩa rárto lớn là Một ngày không sử dụng bao 
bì m lỏng . 

Tuy nhiên, ý nghĩa nội dung của vãn bản không chí bó hẹp trong phạm vi dó. 

I inh chất “nhật dụng” trong vãn bản này hướng người dọc đến vấL dẻ lớn hơn: đó 
là vấn đề bảo vệ mỏi trường, gìn giữ Trái Đất, ngồi nha chung của tít ca chúng ta. 

Như chúng ta dã biết, nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất là rác thải, 
trong dó rác thải sinh hoạt là rất khó xử lí. Loại rác thải này gán với cuộc sống sinh 
hoạt của mỏi người nhưng mọi người vần còn chưa hiểu rõ về mức độ nguy hại cùa 
nó, bởi thế việc góp phần tham gia xử lí nó còn hạn chế. Trong dó rác nilông thực 
sự trở thành một vấn nạn. Điều đáng nói là mọi người còn chưa ý thức hết được tác 
hại to lớn của loại rác thải này. Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc sử dụng bao bì 
ni lỏng có thể gây nguy hại đối với mỏi trường là tính không phân hủy của platic 
Chính vì khống phản hủy được nên bao bì ni lông gây ra nhiều tảc hại như: cản trờ 
quá trình sinh trưởng của thực vặt, làm tác cống rãnh khiến cho muỗi phái sinh, 
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dịch bệnh cỏ điều kiện phát triển. Bao bì ni lông còn chứa các chất dộc hai àm ỏ 
nhiễm thực phàm và do vậy có thế gay ra những bệnh hết sức hiếm nghèo. ỈA loại 
rác thài không phân huý, bao bì ni lỏng cúng rất khó xử lí. Ba phương thức ,\ử í chu 
yếu là chôn lấp, dốt, tái chế, nhưng phương thức nào cũng đéu có mặt hạn eh< : , đặc 
biệt là trong tình hình nước ta hiện nay. Vì vậy, biện pháp trước mắt, thiết 1 1 1 tre nhất 
là mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình cán có ý thức và hành dộng cụ thê đê hạn ch' : việc 
sử clụìig bao bì ni lồng. Vãn bán dề ra bốn giãi pháp thiết thực, khá thi: tận dụng 
bao bì ni lồng dể dùng lại, hạn chế sử dụng bao ni lỏng, sử dụng các loại phrơng 
tiện khác thay thế, tuyên truyền tác hại cùa bao ni lông. Từ chỗ thuyết minh vị một 
vấrí dế khoa học bằng những phân tích dẻ.hiểu, văn bản dưa ra, lời kêu gọi Vra tác 
dộng vào nhận thức: Hãy quan tủm tới Trái Đất, hãy hảo vệ Trái Đất vừa tấc động 
đến hành dộng: một ngày không sử dụng bao bì ni lông. 

4. Đặc sác nghệ thuật 

• • 

Thông tin vê Ngày Trái Đất náni 2000 thực chất là một lời kêu gọi nôn Lr ngữ 

sử dụng khá dẻ hiểu. Tuy nhiên, đế lời kêu gọi tác dộng dược vào nhận thức và 
hành dộng của mọi người, văn bản dã có một bố cục hợp lí rõ ràng (như đĩ trình 
bày ớ trên), lạp luận lồgíc (chuyến từ đoạn phân tích tác hại sang nêu giải phíp rất 
tự nhiên bàng quan hệ từ: vì vậy , phần kêu gọi sử dụng diệp từ hãy làm cho Bi kêu 
gọi có tính nhấn mạnh theo sự tàng tiến, tác động vào nhận thức và hành dộig của 
mọi Iìgười. 

B. KIẾN THỨC MỞ,RỘNG, NÂNG CAO 

1 “Hiện nay trên thế giới, người la dang khuyến cáo hạn chế tối da việc SI dụng 
túi I 1 Í lỏng vì nó là thứ rác thải không bị phân huỷ và tổn tại mãi mãi trom môi 
trường. Người ta hạn chế sử dụng bao ni lổng bàng cách quản lý chặt chỗ 'à han 
chế việc sản xuất bao ni lông, còn người sử dụng nó phải tốn tiền mua - nhăn mục 
đích nhác nhờ mọi người nhớ đến tác hại của túi ni lông khi dã thành rác. 

Trong khi dó ở Việt Nam thì ngược lại, việc sử dụng tủi ni lông ngày càig phó 
biến vì người ta không phải mất tiền dể mua khi sử dụng nó. Cung vì thế mi ngày 
nay rác ni lông cũng tràn ngập khắp cả đường phố, khắp mọi nơi trong cà nircc, đâu 
dâu cũng dổù thấy rác nylon. ' 

Tác hại cùa túi nylon gây ra như chúng ta đều dã biết. Nhưng chung la cũíg cần 
dặt câu hỏi: vì sao túi nylon lại dược ưa dùng như hiện nay? Phải chăng vì ự tiện 
lợi của nó! Vì quá rẻ! Hay chăng là không có túi ni lồng người dân sẽ dựng /ặ gói 
bằng gì? Đối với người dân hiện nay, việc tuyên truyền giáo dục ý thức bảo 'ệ môi 
trường, cần khôi phục lại thói quen tốt trước khi túi nylon ra đời tràn lan nhr việc 
sử dụng lá sen, lá chuối, lá dừa... 
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Nếu người người vần cứ mậc nhiên sư dụng tui ni lỏng một cách vố tư và 
thoái múi, thì không sớm thì muộn, chung ta sẽ phái tra giá dát về việc sứ 
dung túi nylon moi cách bừa bài như thế! Tuy nhiên, không phai chi trông chờ 
vào người dàn mà trước hết Chính phủ cũng như các cơ quan chức nang cẩn cỏ 
kế hoạch thay thế va chế tài bắt buộc đế han chế tiến tới cấm hán việc sư dung 
túi nylon. 

Ở Việt Nam, chúng ta có thế tăng cường tuyên truyền về tác hại cua việc lạm 
dụng túi ni lỏng dối với sức khoẻ và môi trường sông, kết hợp với việc tạo và dán 
đưa vào sử dung các loai bao bì bằng chất liệu an toàn với mồi trường dế có thè 
thay đổi dần thói quen của người tiêu dừng trong việc sìr dụng bao bì ni lông. Tuy 
viêc này không dơn gián nhưng không có nghĩa là không thể làm đươc, nếu như 
mỗi chúng ta ý thức dược trách nhiệm của mình với chính cuộc sống của bản thân 
và còng dồng". 

(Theo www.vnn.vn) 

2. "Con người là gì, nếu cuộc sống .thiêu những con thú? Va nếu chủng ra di, thì 
con người cũng sẽ chết dần chết mòn vì nồi buồn cồ đơn vẻ tinh thẩn, bợi lẽ điều gì 
sỗ xáy đến với con thú thì cũng chính xảy ra dối VỚI con người. Mọi vật trên dời đều 
có sự ràng buộc. 

Ngài phái day con cháu ràng mảnh dất dưới chân chúng là những nắm tro 
tàn của cha ồng chúng tôi, và vì thế, chúng phái kính trọng đất đai. Ngài phải 
bảo chúng rang dất dai giàu có dược là do nhiều mạng sổng của chủng tộc 
chúng tỏi bổi dáp nén. Hãy khuyên bào chúng như chúng tồi thường day con 
cháu mình: Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xay ra đới với những 
dứa con của đất. Con người chưa biết làm .tổ dể sống, con người giản dơn Ịà 
một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đỏ 
tức là làm cho chính mình... ". 

(Trích Bức thưcíui thít lình da dó. SGK Ngừ vàn 6, tàp II) 

c. LUYỆN TẬP 

0 m - 

I TRÁC-NGHIỆM 

1. I "lệt Nam thum gia Ngày Trái Đất lần dần tiên vào 'thời gian nào? 

A- Ngày 30 tháng 4 năm 2000. 

Ik Ngày Ị tháng 5 năm 2002. 

( Ngày 22 tháng 4 năm 2000. 

1>. Ngày 22 tháng 7 năm 2003. 
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2. V 'dn dê cụ thể mù vdn bản "Thông tin vê Ngày Trái Đất tưhỉi 2000 " u> cập 
đến lả gì? 

A. Vấn đề khí thải. B. Vấn đé rác sinh hoạt, 

c. Vấn đề rác cổng nghiệp. D. Vấn đẻ nước thải. 

3. \ 'un bán này sử dụng phương thức biểu dạt chính nào? 

A. Miêu lả. B. Tư sự. 

c. Biểu cảm. D. Thuyết minh. 

4. Vãn ban trên nêu lên nguyên nhún cơ bàn nhất khiến cho việc sừdụtag >ao bì 
ni lông gây nguy hiểm dối với môi trường tự nhiên là gì? 

A. Tính khổng phân huỷ cùa platic. 

B. Trong ni lòng màu có nhiều chất độc hại. 

c. Khí dốt bao ni lồng, trong khói có nhiều khí dộc. 

D.Chưa có phương pháp xử lí rác thải nilông. 

5. Dòng nào sau dây nói lờn mục (lích trực tiếp của lời kêu gọi từ vấn bcinrèn? 

A. Đế mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa. 

B. Đổ mọi người hạn chế việc sử dụng bao bì ni lỏng, 
c. Để mọi người biết cách xử lí rác thài ni lỏng. 

D. Để mọi người tuyên truyền về tác hại cùa bao bì ni lổng. 

6. Những phuơng thức chú yêu nào dế xứ u rúc ihdi niíông hiện nav. 

A. Đốt. B. Chôn lấp. 

c Tái chế. . D. Cả A, B, c 

II. TƯI.UẬN 

1. Thông diộp mà văn bán gửi đốn cho chúng ta là gì? Hãy phân tích rỏ nệdung 
và cách thế hiện của thông diệp dó. 

2. Hãy phân tích những nguyên nhan vì sao mọi người lại sừ dụng bao Ibì ilông 
nhiều như vậy? 

3. Hãy trình bày những phương thức xử lí bao bì nilòng hiên nay ma Cĩ biét. 
Phân tích những han chế cua các cách xừ lí dỏ. 
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ỒN D CHTHUOC LA 

* 


A. KIẾN THỬC Cơ BÀN 

1. Bó cục 

òiì dichy ỉhuoc lá trích trong Từ lluioc lú CỈCÌÌ ma ỉuý - Bệnh nghiện là một văn 
bán tương doi hoàn chinh. Vãn ban có the chia làm bôn phán. 

phán thứ nluít: (từ đáu đốn "nặng hơn cd AIDS") nêu vấn dề đồng thời cũng nêu 
lên mức độ nghiêm trọng của vàn đề: nạn nghiện thuóe lá. 

Phim thứ hai: (từ "Ngày trước" đến "sức khoe cong dong") chi ra cách mà thuòc: 
lá (le dọa sức khoe và tính mạng loài người. 

phun thứ ba: (từ "cỏ ngỊcdi hào" đen "nen gưong xấu") nêu tác ha 1 cùa khối 
thuóc !á dối với những người không hề hút thuốc. 

phàn thứ tư kẽt hợp với phan kết tác gia so sánh việc hút thuốc ở ta và ờ các 
nước Àu - Mì đò dưa ra câm nghĩ và lời bình. 

I. Nội (lung co ban 

Hút thuốc lá - không phai là một hiện tương hiếm cỏ trọng đời sống, nếu không 
muốn nói là phổ biến. 1 hít thuốc lá có hại cho sức khoe - không phai là vấn dc 

không ai biết nêu không muốn nói là ai cũng biết! 

The nlnrng, bằng cách lập luận chật chẽ, thuyết minh cụ thế, rồ ràng, tác giả bài 
biếu bác sì Nguyên Khác Viẹn dà cung cấp cho người dọc những thong tin rất mới 
vè một van dè tương nhu dà cũ. 

I hử nhát là mức dô nghiêm trọng cùa việc nghiện thuốc lá ma tác giã nêu ra dưa 

trên kết luạn của hơn năm vạn còng trình nghiên cứu làm người ta phai giạt mình: 

ỏn dịdì 7 thuoc lá dang de dọa sức khoe và tính tnạng l(>()i nguôi còn nạng ho'n ca 

AllkS. Vậy là việc hút thuốc tướng như chi là một thói quen trong dờt song dã thực 
sự trỏ thành nguyên nhàn nguy hiếm bậc nhất de dọa tính mạng loài người. Điéu 
nà> không phái ai củng biết! 

riỉứ lỉUĩ\ bài viết dã chi ra dược cách mà khỏi thuốc lá dã và dang de dọa sức 

khoẻ và tính mạng loài người giông như tam ấn dâu. Đây cũng chính là nguyên 

• » 

nhán khiến cho những người hút thuốc kí không thay ngay, không thấy rỏ dược hậu 
qua cùa nạn nghiện thuốc ỉá dè tránh xa nỏ. Khói thuốc lá cứ dan dần thấm vào cơ 



thể, gặm nhấm sức khoẻ gây ra bao bệnh tật, de dọa sức khoe con người như: vi'êm 
phế quản, nhồi máu cơ tim, ung thư. Những kết luận trên là có sức thuyệt phục khi 
người viết dã dựa trên những công trình khoa học, các ý kiến có cơ sờ. Bièt dược cái 
kiểu, cái cách mà khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể, de'dọa tính mạng, gây ra bao 
hậu quả khôn lường, hẳn-những người hút thuốc lá sè không còn có the.chù qiưan 
được nữa, bởi hút thuốc lá nghĩa là đang hủy hoại chính minh. 

Thứ ba, tác giả nèu lên tác hại của khói thuốc lá đối với những người không hề 
hút thuốc - nghĩa là hứt thuốc lá bị dông. Điều này không phải ai cũng biết - kế cả 
những người hút thuốc, lẫn những người không hút thuốc. Từ dó, những người hút 
thuốc phải suy nghĩ lại, có ý thức trách nhiệm hơn với cộng động; đồng thời, nhtững 
người không hút thuốc cũng có ý thức trong việc tự bảo vệ chính mình. 

Thứ tư, người đọc không chi bất ngờ mà thực sự phải suy nghi, trăn trớ hành 
động khi bài viết so sánh tình hình hút thuốc lá ở Việt Nam với các nước Âu - Mĩ: 
Ta nghèo hơn các quốc gia dó trong khi sô 'tiên Ậỉéu vào việc hút tlmôc tương dương 
với các nước dỏ. Đê chống lại ôn dịch thuốc lá các nước đó đã có Iìhững biện pháp 
mạnh để ngăn ngừa va-loại trừ trong khi nước tạ thì chưa. 

Văn bản ôn dịch,thuốc lú dã cung cấp cho người dọc những thông tin khoa học 
vé thuốc lá. Từ những hiểu biết cẩn thiết ấy, trên cơ sở nhạn thức dược tác hại to lơn 
nhiều mặt của thuốc lá đối với đời sống cạ nhân và cộng đồng, mọi người sẽ cùng 
nhau dửng lên chổng lại, ngủn ngừa nạn ôn dịch này. 

3. Đác sác nghệ thuật 

Ôn dịclụhuoc lá là vãn bản có sự kết hợp cả hai phương thức biêu dạt: nghị luận 
và thuyết minh. 

- Một văn bản nghị luận xuất sắc: 

Trình tự lập luận lô-gic, hợp lí và loàn diện. Đổ triển khai cho vấn dẻ cán nghị 
luân, người viết dà đi từ mức độ nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đến cái cách mà 
khói thuốc xâm nhập vào cơ thế con người, de dọa sức khỏe và rinh mạng cua họ, từ 
tác hại của khói thuốc lá dối với người hút và cả những người không hề hnt thuốc. 
Đế lập luận dược chặt chẽ, người viết sử dụng dẫn chứng rất thuyết phục (ví dụ dán 
chứng về các căn bệnh nguy Hiểm mạ khói thuốc lá gây ra). Cách lập luận cùa tác 
giả cũng rất sinh động, khi thì sử dụng so sánh để làm rõ*vấn dề, khi thì dưa ra giả 
định để rồi phủ định, bác bò ý kiến. 

- Một Văn bản thuyết minh có tính thuyết phục cao. 

Đây là một vần bản dược viết với mục đích thuyết minh về tác hại cùa việc hút 
thuốc lá, nên trong văn bản có sử dụng nhiều phương pháp thuyết minh như: liệt kê, 
phân tích (liệt kê tác hại của khói thuốc lá đối với sức khoẻ con người, phân tích kí cách 
mà khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể con người), nêu ví dụ cụ thể và dùng số liệu 
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(ví dụ Ivnỉi viêrn phố quàn, số liệu vé số tiền chi cho thuốc lá, số tiền phạt khi hút thuốc 
lá. . so sánh (việc hiit thuốc lá và phòng chống hút thuốc lá của ta và các nước khác). 

Mai phương ttịức nghị luận và thuyết minh kết hợp đan xen hài hoà tạo nên dặc 
sảc vồ rghc thuật cho vãn bản này. 

B. KIÊN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

1. Việc hút thuốc lá ờ Việt Nam hiện nay 

V iệ: Nam la một đất nước đang phát triển, có mức rủi ro và tử vong do thuốc lá 
cao trê ì thò giới Theo ước tính có khoảng. 7,5 triệu người Việt Nam (10% dân sô' 
hiện na.') sẽ chết sớm do các căn bênh liên quan tới thuốc lá. Trong đó 3,5 triệu người 
chết ờ uổi trung niên. Đó là lời cảnh bạo được Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị ‘Triển 
khai kê hoạch hành dộng phòng chòng tác hại của thuốc lá giai đoạn 2002 - 2010". Theo 
báo cáo của Bò Y tế, ti lộ nam giới hút thuốe lá ở Việt Nam là 50%, nữ giới là 3,4%. 
Nhằm giám thiếu những thiệt hại do thuốc lá gây ra, Bộ Y tế đã đặt mục tiêu: 

- Gảm ti lệ nam giới hút thuốc lá từ 50% xuống còn 30% năm (2005) và dưới 
20% (răm 2010). 

- G ảm tí lé nữ hút thuốc lá từ 3,4% xuống dưới 2% (2010). 

- Giảm tí lê thanh thiếu niên (15-24 tuổi) hút thuốc từ 26% xuống dưới 15% 
(nám 2005) và dưới 7% (năm 2010). • 

2 .. Thuốc lá đang de doạ.sức khoẻ và tính mạng loài người trên thế giới 

% 

Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, đến nám 2020 số người chết vì thuốc lá 
sc n.hiưi hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai nạn giao thông 
dường bộ cọng lại, khoảng 8 triệu người mỗi năm. Dự báo tới năm 2030, cứ 6 người 
sẽ cứ nộl người chết do thuốc lá, nghĩa là mỏi năm thuốc lá cướp di sinh mạng của 
10 tiriậpngười. 

Hién tại, cứ 10 giây trên thế giới lại có một người chết vì thuốc lá. Cứ 3 người 
Init nhuốc lá thường xuyên, mỏi người hút trung bình 20 điếu thuốc lá một ngày thì 
một tiong ba người'sẽ chết sớm do các bệnh liên quan đến thupc lá, đặc biệt là ung 
thư. Tieo tổ chức Y tế thế giới thì hút thuốc lá chiếm 40 - 50% trong tống số nam 
gi bi lù 35 đèn 69 tuổi tử vong do ung thư. Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90 - 95%. 
tronig ống sô người chêt vì ung thư phổi. Bởi vì, trong khói thuốc lá có chứa 4000 
chất lì)á học, trong dỏ có 43 chất là tác nhân gây ung thư. Một người hút một bao 
thucíclá mỏi ngày thì có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 10 lần người không hút. 
Hut thuốc lá còn gây ra những bệnh nguy hiển* khác như tim mạch, các bệnh đường 
hò lhâx Nhiều kêt quả nghiên cứu khoa học cho thấy những người hút thuốc có 
ngu-y :ơ chết vì tim ngừng đập dột ngột gấp đôi những người không bao giờ hút 
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thuốc. Còn đối với các bệnh đường hô hấp thì như chung ta đều biết khi khói thuốc hi 
thấm vào cư thể thì nạn nhân đẩu tiên là những lồng rung của tế bào niêm mạc vòm họng, 
ở phế quản, ở nang phổi bị chất hác ín ưong khỏi thuốc làm tê liệt. Khi cấc lông mao 
không hoạt động thì bụi và vi khuẩn theo luồng khổng phí tìàn vào sẽ không được 
đẩy ra ngoài, chúng sẽ lích tu lại, gày ho hen và sau nhiều năm sẽ là viêm phế quan. 

3. Thế giới với các nỗ lực phòng chống thuốc lá. 

Ngày nay, tại các đất nước phát triển, ở đau cũng nổi lên chiến dịch cấm hút 
thuốc lấ ử nơi công cộng.. 

- ở Ireland: Ngày 29.3.2004, luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng có hiệu lực. 
Theo đỏ, bất kì ai hút thuốc ở các quán rươu, câu lạc bô, nhà hàng, thâm chí trong 
xe hơi của cơ quan sẽ bị phạt tới 3000 Kuro. Ngay sau khi luật có hiệu lực, một 
nghị sĩ thuộc Đáng dối lập đà bị khai trừ khỏi Đảng sau khi ổng này hút thuốc trong 
một quầy rượu dành cho thành viên quốc hội. 

- Na Uy là nước dứng thứ hai thế giới sau ĩrdand cấm hút thuốc lá nơi công 
còng. Nước này dà cấm quáng cáo thuốc lá từ 30 năm nay và sau đỏ là luật bổ sung 
đe ra mục tiêu từ nam 1998 phài hạn chế 50% số người hút thuốc lá trong nhà hàng. 

- Ấn Độ: Luật chống thuốc lá nơi cóng cộng có hiệu lực từ L5.2005 các biến 
cấm được láp đặt ở nơi công cộng đổ nhắc nhở người dân. Người vi phạm sẽ bị phat 
từ 200 đốn 1000 rupi, và thậm chí là phạt lù từ 1 dốn 5 năm. 

- Bhutan* Từ ngay 17.11.2004, vương quốc này áp dụng lệnh cáp nghiêm ngặt 
dơi VƠI thuốc hí. Theo dó các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng và quán rượu phai loại 
bo loan bộ số thuốc hí trong kho trước ngày 17.12.2004. Bhutan trở thành một trong 
những quốc gia dầu tiên cám hoàn toàn việc buôn bán và sử dụng thuốc lá". 

(Theo http://www.nea.gov.vn/tliongtinmt) 

c. LUYỆN TẬP 

ỉ. TRẮC NGHIỆM 

í. \ 'ăn bún "Ôn diclụhudc lá " kết hợp các phương thức biểu dạt nào? 

A. 1 ự sự + Miòu tá. B. Thuyết minh + Nghị luận. 

c. Biếu cám 4- Miêu tà. D. Thuyết minh + Tự sự. 

2 Nhận (lịnh nào nói (lúng nhất ỳ nghĩa cua tử tầ .ôn (lịch " (lược dùng trong nhan 
dê cùa vãn bán? 

A. Nói vé một càn bệnh rất nguy hiểm. 

B. Nói vc một căn bệnh dẻ lây lan. 

■ • 

c. Được dùng như một tiếng chửi dể thế hiện cám xúc của người viết. 

D. Cá A, B, c. 4 
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3. Nhận (lịnh náo nói {lúng nhất hội dung của văn ỉ hiu “Ôn dịcỊụhuổc lủ "? ‘ 

A. Chí ra cái cách, kiến mà khói thuốc xâm nhập vào cơ thể, de dọa sức khoé, 
tính mang con người. 

B. Kêu gọi mọi người dứng lên phòng chửng, loại trừ ôn dịch thuốc lấ. 

c. Nói lèn tác hại nhiều măt của việc hút thuốc lá đối với người hút và công đổng. 

D. Ca A, B, c. 

4. Túc giả dã so sánh diêu gì với hình dnh “ tắm ủn dâu ”? 

A. Tác hại của việc hút thuốc lá. 

B. Cách mà khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể, de doạ sức khoẻ, tính mạng con người. 


C. Nan nghiện thuốc lá. 

D. Việc hút thuốc lấ tiêu lốn nhiêu tiền bạc của người hút. 

5. Điền từ thích hợp vào ch ổ trống trong câu vdn sau: 

Không hút ỉhuóc ìấ nhưng dê khói thuốc lủ gây tác hại đốn bận thân gọi là hút 
thuốc lú... 


A. Chu dộng. B. Bị dộng, 

c. Tự nguyện. D. Tự do. 


6. Nhận dinh sau dũng hav sui: Hút thuốc lá chi là một thói ÍỊUCU, không phai 
bệnh nghi cu? 


A. Đúng. 


B. Sai. 


1I.TỰ1.UẬN 

1. ỉíicn nay tren các phương nện thông tin dại chúng, nói ỉilucLi đen tac hại cùa 
MỘC hút thuốc lá, nhưng chưa chi ra những mặt lợi nếu bò dược việc hút thuốc (diều 
này quan trọng dè khuyên khích người dang hút thuòc từ bỏ), lim liày chí ra những 
mặt tích cục nêu người hút ỉií bò dược thuốc lá. 

2 ỉỉa> thong kc những lán lác giá sử dung biện pháp so sánh và phân tích tác 
dung cua cách sư dụng dỏ trong việc nêu vấn đe và nhấn mạnh ván dề. 

3. Hay dé xuất một số giai pháp có tính khá thi dè loại bỏ thuốc lá trong cộng 
dỏng, dạc biệt là trong trường học ờ nước la. 

4 . Lập báng dieu tra vé nguyên nhân học sinh, sinh viên hút thuốc lá ỏ nước ta. 
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BÀI TOÁN DÂN SỐ 


A. KIÊN THỨC Cơ BẲN 

1. Xuất xứ 

Văn bản Bời toán dàn Sỡ trích từ bài báo Bài toán dân sô đã được dặt nỉ từ thòi 
cổ dại in trên báo Giáo dục và Thời dại chủ nhật, số 28, 1995. 

2. Bô cục 

Phần đầu (từ đầu đến sủng mắt ra) tác giả nêu vấn dề: Băi toán dân số dường 

như đã dươc dặt ra từ thời cổ dai. 

• • « 

Phần hai (từ “Đó là cứu chuyện cổ" đến “sang ô thự 31 của bàn cử”) tạp trung 
làm rõ vấn đề: Tốc độ gia tăng dân số thế giới thật khủng khiếp. 

Phần ba (từ “Đừng, dê cho moi con người" đến hết bài): Đặt ra vấn dề loai ngựời 
cán hạn chế sụ bùng nổ và gia tăng dân số. Đó là con đường tồn tại cùa chính loài người. 

3. Nội dung cơ bản 

- Bài toán dân sổ cùa thời hiện dại dà dược dặt ra từ thời cổ dại hay vấn dệ Jử 
thời cỏ đại ván chưa dược giai quyết à thời hiện dại? 

Đọc văn bán Bài toán dan sớ' quả thực dã làm người đọc “súng mất ra" được 
nhiều điều. 

Điều thứ nhất: Bài toán dân so dã dược dủt ra từ thời cỏ dai. 

• • • 

Ngươi viết bắt dầu từ cảu chuyện vế một bài toán cổ kể về việc kén rể cứa nha 
thông thái. Cách kén rể mà nhà thông thái dưa ra tưởng chừng đơn giản bởi chí cẩn 
dặt một hat thóc vào ỏ thứ nhất, hai hat thóc vào ô thứ hai, oác ô còn lai theo c ứ thố 
nhân đỏi trong một bàn cờ có 64 ô, thế nhưng đó là việc khồ thực hiện được Bởi, 
tưởng số thóc dó là ít, thực chất số thóc đủ cho 64 ồ của bàn cờ có thể phíhkín ca bẽ 
mặt Trái Đất. Từ câu chuyện ấy, tác giả cho người đọc liên tưởng đến sự gia tăng 
dân số. Việc dặt thóc vào các ô bàn cờ với sự gia tăng dân sổ giống nhau ờ chỗ số 
thóc cần cho các ô của bàn cờ và dân số thế giới đều tăng theo cấp số nhân, cong 
bội là 2. 

Điều thứ hai: Tốc dộ gia tăng dân sổ dang quá nhanh. 

Tác giả giúp người dọc nhận thức ra sự gia tăng dân số thật nhanh chóng bằng 
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rnộ-t phép tính dựa trên cơ sở một giả thiết đó là tính từ khi khai thiên lập địa mới có 
hai ngươi thì đến nám 1995, dân số thế giới đã là 5,63 tỉ người, đến ổ thứ 30, dự báo 
(lên răm 2015 dân số sẽ là hơn 7 tí người, mon men sang ô thứ 31 của bàn cờ, dó là 
C' hira kể việc giữ dược mỗi gia dinh có 1 đến 2 con là một chì tiêu rất khó thực hiện. 
Từ một bài toán cố, tác giả đã giúp người đọc hình dung cu thể, sinh dông thực 
trạng dân số. Cách dặt vấn dề của tác giả rất nhẹ nhàng nhưng vấn đề tác già dặt ra 
lại khiến người đọc phải suy ngẫm. 

Đ ều thứ ba: Sự gia tâng 'dân số phụ thuộc vào khả nâng sinh đè cùa những 
ìigKỜ plurnữ. 

Tếp theo,, người đọc còn được hiểu thêm về một thông báo có ý nghĩa, đó là 
thòng báo cítaT-Iội nghị Cai-rô về tí lệ sinh con của phụ nữ một số nước, giúp người 
dọ<c nhận thức ra rằng chí tiêu mỏi gia đinh có một dến hai con là rất khó khán bới 
kh.ả năng sinh con của phu nữ là rất lớn (thấp như Việt Nam trung binh 3,8, nhiéu 
như Xu-an-đa là 8,1). Hơn nữa, người ta nhặn ra một quy luật dân số gia tăng rất 
Ịih.ani ở các quốc gia chậm phát triển. Cũng có nghĩa là sự gia tăng dân sỏ và sự 
ph.át triển đời sống xã hội có. liên quan chặt chẽ với nhau. 

Điều thứ tư (cũng là điều khiến cho mọi người sáng mắt ra nhất - trước khi quá 
muộn) dó là: "Hạn chế sự gia tâng dân sỏ' là con dường tổn tại hay không tổn tại 
nua loài người". 

Bởi vì, nếu cứ để dân số bùng nổ và không hạn chế được sự gia tăng thì chẳng 
màíy chốc 64 ô bàn cờ sẽ bị lấp kín và khi đó mỗi người chỉ còn chỗ ở với diện tích 
nhiir Tiột hạt thóc trên Trái Đất. VI vậy, loài người muốn tổn tại thì phải hạn chế tốc 
độ g a tăng dân số quá nhanh. 

Vãn bản Bài toán dân vớ ngán gọn nhưng vấn đề đặt ra thật quan trọng và có ý nghĩa. 

4 Đậc sác nghệ thuật 

Văn bản Bài toán dãn số sử dụng phương thức biếu đạt chính là lập luận nhưng 
tác; giả lại bắt đầu bằng câu chuyện về một bài toán cổ, cách kết hợp yếu tố tự sự dã 
gó>p ohắn làm nổi bật vấn đề mà tác giả muốn nói tới: sự gia tăng dàn số quá nhanh. 
Phỉầr sau của bài viết được trình bày bàng những lập luận chặt chẽ, số liệu chứng" 
mnnt phong phú, giàu sức thuyết phục đã chuyển tải được thông điệp quan trọng, có 
ý ingTĩa đêĩi độc giả: "Hạn chê sự gia tăng dàn số quá nhanh là con đường tồn tại 
hary chòng tồn tại của chính loài người". 

V 

B.. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

‘Về mặt khách quan, trước hết, trạng thái dân số nước ta hiện đang ở vào vùng 
đhnh của làn sóng gia tăng dân sô\ trạng thái này diễn ra theo chu kì khoảng 20 


r 
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năm một lần, những nam 1980 - 1985 là thời kì ú lệ sinh ớ nước ta rât cao, những 
đứa trỏ sinh ra vào những năm ấy, bây giờ đang vào độ tuổi sinh dẻ manh, và tất 
yếu khách quan là ti lệ gia tăng dân số sẽ cao, ngay cả khi chúng ta co những biện 
pháp diều chinh thích hợp. 

Điều kiện kinh tê - xã hội cũng có ảnh hưởng khá mạnh đến việc gia tăng dàn 
số. Các nhà nghiên cứu cho ràng, khi điều kiện kinh tế ngày một khá hơn, dời sống 
nhân dân dược cải thiện thì nhu cầu sinh con cũng tăng mạnh. Thêm vào do là 
truyền thống tâm lí xã hội về gia dinh cỏ quy mỏ lớn vẫn còn bát rẻ vào ý thức của 
người Việt Nam, dặc biệt là ớ nông thôn. Tâm lí “phủi có con trai" vần dè năng lén 
không ít các gia đình, ngay cá các gia dinh trí thức. 

Về mật chủ quan, nếu chấp nhận mức sinh thay thế là 2,1 thì chúng ta dà dạt 
dược một kết quả kha quan ỉà mức sinh dang ở sát mức sinh thay thế. Kết quả này 
tạo ra một tâm lí thoá mãn, chủ quan, lơ là công tác dân sà 

Trong thời gian vừa qua, một nguyên nhân rất quan trọng tác dộng tiêu cực dến 
còng tác dân số dỏ là sự thay dổi cơ cấu, tổ chức của các cơ quan dân số í ừ Trung 
ương đến các địa phương. Từ nấm 2000 đã có cuộc bàn luận về việc giai thê Uỷ han 
quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia dinh, đến nam 2002 mới nhập uy ban nay với 
Uý ban chăm sóc và báo vệ bà mẹ, trẻ em, thành một Uý ban Dân sỏ, Gia dinh và 
tré em. Vậy la 2 trong ĩ, nhập lại thì rõ ràng to hơn nhưng muốn mạnh hơn thì 
phải có thời gian dể kiện toàn tổ chức, phân bố lại cán bộ và trièn khai một cách 
hợp lí các cống việc. Trong mấy nám vừa qua, việc cơ cấu lại tổ chức này dã làm 
cho không ít cán bộ thiếu an tâm công tác, án binh bất dộng chờ bỏ trí nhàn sự, 
hoặc tìm cách chuyển sang cơ quan khác. Hệ quả là hoạt động trên lĩnh vực (lân 
số cũng theo dó mà “láng xuống”. 

Xác định rằng, vấn đề dân số có một vai trò đặc biệt trong còng cuộc phát triển 
kinh tế - xá hội của đất nước, và dế khẳng định quyết tâm trong công tấc dân số Va 
chi ra hướng hoạt động cho công tác dân số trong thời gian tới, ngày 22/3/2005, Bọ 
Chính trị dã ra Nghị quyết số 47-NQ/TW về việc tiếp tục thúc đẩy mạnh thực hiện 
chính sách dân sổ và kế hoạch hoá gia dinh. Trong Nghị quyết này, Bộ Chính tri dà 
nhấn mạnh trọng tâm nâng cao chất lượng dàn số. 

Theo pháp lênh dán sô thì “chất lượng dân số lủ sự phàn ánh các dục trưng vé 
thê chất, trí tuệ và tinh thần của toàn hộ dân sô". Cụ thể hơn là gì? Có thể nhận 
thấy rằng thể chất, trí tuệ và tinh thẩn của một dân tộc phụ thuộc lớn vào các yêìi 
tố: thu nhập bình quân cùa người dân và phúc lợi xã hội; sức khoé cộng đồng và 
diều kiện dinh dưỡng; điều kiện chăm sóc y tế (nói chung) và sức khoẻ sinh sản 
(nói riêng); chất lượng giáo dục và môi trường phát triển trí tuệ; điều kiện giải trí về 
vãn hoá và tinh thần; điều kiện mỏi trường sống. Nếu các yếu tố này dược quan tàm 
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và nàng cao thì thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số sẽ được nâng cao 
cũng có nghĩa là “chất lượng dân sò” được nâng cao. Các yếu tỏ trên là các bộ phận 
cáu chành nên chất lượng cuộc sống. Như vậy nâng cao chất lượng dân số đổng 
nghĩa với nang cao chất lượng cuộc sống. 

Theo dự thảo Đề cương các vãn kiện trình Đại hội X của Dang, có viết: “Phấn' 
dấu quyết Hệt dê thực hiện cho dược chỉ tiêu vổ phát triển dán sổ dừ dê ru trong 
chiến lược 10 nútn \ Như vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dân số, chúng ta còn 
phai chú ý tới việc dạt chí tiêu vé số lượng. Mặt khác, việc mức sinh của dàn sò 
Việt Nam đang tiến tới mức sinh thay thế cũng dặt ra nhiều thử thách cho chúng ta. 
Nếu khổng có những nghiên cứu kỹ về nhân khẩu học và kinh nghiệm của các-nước 
khác, thì chúng ta có thế lại sẽ dương đầu với những khó khăn lớn hơn về mặt xá 
hội \'à kinh tế như một số nước quanh ta dã vấp phái. 

Qua đây, dể chúng ta thấy được rằng vấn dề về dân số khống còn la xa xôi mà 
đâ gần kề ngay trước mắt chúng ta. Việt Nam sẽ phải nhanh chân lên với những 
chínih sách vẩn còn nằm ơ tròn giấy. Mỗi con người trong cộng đồng phái cùng cố 
gắng ngàn chặn nan bùng nổ dân số đế cùng xây dựng một xà hội phát triển, một 
tươn g lai tốt dẹp.” 

(Theo www. danso. vnn.vn) 

c. L UYỆN TẬP 

I. TRÁC NGHIỆM 

1 . \ ấu dê mù văn hạn "Bài toán dân sổ ” hướng đến là gì? 

A k . Thế giới dang đứng trước nguy cơ tăng dân số quá nhanh. 

Bí. Khớng chế sự gia tăng dàn số quá nhanh là con đường tổn tại hay không lổn 
tại Cỉủa chính loài người. 

o. Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần báo dộng. 

D). Khả năng sinh con cùa những người phụ nữ là rất lớn. 

2 .. Phương thức hiểu dạt cùa vùn bản là gì? 

Av. 14p luận kết hợp với thuyết minh. c. Lập luận kết hợp với tự sư. 

Bỉ. Thưvết minh kết hợp với tự sự. D. Lập luận kết hợp với biểu cảm. 

3i. Sự gia tâng dân số quá nhanh có mối quan hệ gì với sự phút triển xà hội? 

Av. Sự gia tang dân số quá nhanh sẽ thúc đẩy phát triển xã hội. 

Bk Sự gia tăng dần số quá nhanh sẽ kìm hãm sự phát triển xã hội. 

c. Sự gia tăng dân số quá nhanh không có tác động gì dối với sự phát triển xã hội. 

D.CảA,B,C. 
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4. Nguyên nhân chính của sự gia tăng dân sơ là gì? 

A. Do khả năng sinh con của người phụ nữ rất lớn. 

B. Do quan niệm muốn có con trai còn tồn tại. 

I 

c. Do con người, nhất là người phụ nữ chưa được hưởng quyền lựi giáo (lục. 
D. Do các quy định về việc sinh đè có kế hoạch chưa được chặt che. 

5. Đi én từ nào vào chỗ trổng? 


Vấn dế . dàn sổ dang thực sự trở thành diều dáng lo ngu ở 

nhiêu quốc gia . 

A. Phát triển. B. Điều chính, 

c. Gia táng. D. Bùng nổ. 


6. Dỏng nào diễn dạt đúng hậu quả của sự gia tăng dân sỏ quá nhanh à nột 
quốc gia? ' 

. A. Nền giáo dục sẽ kém phát triển. c. Kinh tế sẽ giảm sút. 

B. Mất ổn định về chính 'trị. 1 D. Cà A, B, c. 

II. Tự LUẬN 

ề 

1. Hãy nêu hiểu biết của em về thực trạng dân số Việt Nam hiện nay. ■- 

2. Trong thực tế, đâu là con đường tốt nhất hạn chế sự gia tăng (lân số? Vănbản 

r 

Bài toán dán sổ dem lại những hiểu biết gì cho mọi người? 

3. Bài toán dân sỏ 'là một văn bản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa? Em hiểu ý iến 
trẽn như thế nào? 
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GỢI Ý LÀM BÀI 

(Phần luyện tập) 


TÔI ĐI HỌC 


THANH TỊNH 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

--—- - ■ - 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

D 

D 

A 

A 

c 

D 


1I.TỰLUẬN 

1- Học sinh tự làm. Tham khảo phần Kiến thức cư ban. 

2. Truyện ngắn sử dụng hồi tưởng đe so sánh đối chiếu những sự việc, cảm xúc 

\ • 

đang diễn ra trong ngày khái trường đẩu tiên vội những sự việc, cấm xúc trong thời 
gian trước đó nhằm làm nối bật cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm, xúc động cùa nhân vạt lôi 
trong ngày tựu trường. Có thể thấy qua bảng đối chiếu sau: 


Trước đó' 

—1 

Ngày tựu trường 

Lội qua sông thả diều, ra đồng nô đùa. 

Hỏm nay: Tỏi đi học. 

Lúc di bảy chim quyên, tôi có ghé 
qua trường nhưng đó là nơi xa lạ. 

Lẩn này lại khấc. Trước mắt tồi trường 
Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai 
nghiêm như cái đình làng Hoà Âp... 
Lòng tôi dâm ra lo sợ vẩn vơ. 

Những hôm đi chơi suốt ngày ở đổng 
làng Lồ Xá lòng tối vẫn không cảm 
thấy xa nhà hay xa mẹ. 

Trong thời thơ ấu tôi chưa lẩn nào thấy Ị 
xạ mẹ tôi như lần này. 

Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa 
cánh đổng lúa hay bên bờ sông Viêm 
sống lại trong tâm trí tồi. 

Tôi vòng tay lên bàn chầm chỉ nhìn thầy 
viết và lẩm nhấm đọc: Ẻài viết tập Tôi đi 
học. 
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- Phân tích một ví dụ: Khi phải rời xa bàn tay mẹ để vào lớp học, nhân vật tối ■ 
thấy xa mẹ hơn bao giờ hết. Cậu bỗng nhớ lại những hôm đi chơi suốt ngày ờ dòng 
làng Lê Xá, làng tòi van không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ. Bời VI ngôi trường 
mới với lớp học, thầy cô, bạn bè gợi lên trong cậu nhiều háo hức nhưng đó 
cũng là một mỏi trường với biết bao điều mới lạ, trang nghiêm nên cậu bỗng 
có cảm giấc sợ sệt, bất an khi không có mẹ ở bên. Còn những ngày trước đó 
vui chơi hồn nhiên, tinh nghịch cùng bạn bè thân thiết nơi đổng quê, thê giới 
thân quen của tuổi thơ thì cậu quên cảm giác xa nhà, xa mẹ. Thanh Tịnh đã 
diẻn tả thật tinh tế tâm lí*trẻ thơ. 

3. Truyện ngắn Tôi đi học sẽ gợi lại trong các em văn bản cổng trường mở ra 
của Lí Lan (Ngữ văn 7, tặp 1). Cả hai văn bản này đều được chọn là văn, bản đầu 
tiên của Ngữ văn 7 và Ngữ vàn 8. Mơn nữa' cả hai văn bản đều nói đến ki niệm về 
ngày tựu trường đầu tiên với bao kí niệm xao xuyến. Nhưng ờ văn bản cổng nưhìg 
mở ra là lời tâm sự của người mẹ về ngày khai trường của con (mẹ là người kể 
chuyện). Vãn bản diền tả dòng cảm xúc hổi hộp, xao xuyến, hanh phúc, tin yêu cùa 
người mẹ trước ngày con vào lớp Một. Còn Tôi di học lại được kế bởi.ngôi thứ nhất, 
diễn tả dòng cảm xúc trong trẻo thiết tha của nhân vật tôi về ngày tựu trường đầu tiên 
của chính mình. 

4. Học sinh tự lạp bảng thống kê những hình ảnh so sánh. Cần chú ý néu dược 
tác dụng của phép so sánh: 

- Tao nôn sự nhịp nhàng, uyển chuyển cho câu văn. 

- Góp phần thế hiện cụ thể, sinh động cảm xúc của nhàn vật tối. 

• • 

- Các hình ảnh dược dem ra dể so sánh phần lớn đều là những hình ảnh thiên 
nhiên thơ mộng, lăng mạn tạo nên hình ảnh, sức gơi cho câu văn. 

5. Truyện ngắn Tôi di học giàu chà) thơ bởi truyện không hấp dẫn ở xung dột 
•* gay cấn, không bố cục theo sự việc mà giàu cảm xúc, bố cục theo tám trạng, ngôn 

ngữ, hình ảnh trong truyện cũng đạm chất thơ. Trong truyện ngắn này chất thơ 
được biểu hiện ở một số các yếu tố cụ thể như: 

- Tình huống truyện giàu xúc cảm. 

- Bố cục truyện theo tâm trạng, cám xúc. 

- Mối quan hệ giữa các nhân vật giàu tình cảm, ấm áp. 

- Kết hợp hài hoà các phương thức biểu đạt: Tự sự - miêu tả - biểu cảm. 

- Giọng điệu nhẹ nhàng, man mác. 

I ’ i 

- Hình ảnh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn. 
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TRONG LÒNG MẸ 

(Trích Những ngày thơ ấu) 

I 

NGUYÊN HỒNG 

I TRẮC' nghiệm 


Câu 


ì 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

D 

D 

c 

A 

D 

D 

B 


II. TỰ LUẬN 

1. Học sinh.tự phân tích. Chủ ý chi ra được hiệu quả của phép tu từ so sánh trong 
việc diễn tả cam xúc cùa nhân vật. 

2. Trong đoạn trích, nhiều lần nhà vãn tả cậu bé Hổng khóc như: "Tỏi rớỉ nước 
mắt"; "khoe mắt tôi dã cay cay"; "nước mắt tói ròng ròng rớt xuống hai bên mép 
rối chan hoà dầm đìa ả cằm và cố"; "cổ họng tôi nghẹn ứ lại, khóc 'không ra tiếng"; 
"tôi oà lên khỏe rối cứ thế nức nở". 

- So sánh bé Hồng u cưòi dài trong tiếng khóc " khi nói chuyện với cô và tiếng 
"khác nức nở" khi gặp lại mẹ. Ta thấy: cái "cười dài trong tiếng khóc" thế hiện nỗi 
đau đang dược kìm nén, sự uất ức, tức tươi dang dâng lên trong lòng, còn tiếng 
khóc khi gặp mẹ tức tưởi mà mãn nguyện, dối hờn mà hạnh phúc, tủi thân mà xúc 
động. 

3. Đoạn trích Trong lòng me là bài ca chân thành và cảm động vé tình mẫu tử 

/ * 

thiêng liêng, hát diệt bời; 

- Trong cổ đơn, tủi cực, đau đớn, bé Hồng vẫn dành tình yêu thương thiết tha 

mảnh liệt cho mẹ. Tinh cảm ấy tự nhiên, chân thành, không cần sự nuôi dưỡng bởi 

vật chất ("non một nã/ì ỉ ròng mẹ tôi không gửi cho tỏi lấy một lá thư, nhắn người 

thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một dồng qua ’), không đe một "rắp tám tanh 

bẩn nào xâm phạm đến". Chư một lòng yêu thương và kính mến mẹ vượt qua cả 

những thành kiến tàn ác, những gieo rắc xấu xa. Tinh yêu thương tha thiết ấy thắp 

lên trong chú niềm tin mãnh liệt về mẹ: "Không! Cháu không muốn.vào. Cuối năm 

* 

thê nậo mợ cháu cũng về". 

, - Vì thương mẹ, bé Hồng căm tức đến tột cùng những hủ tục đã đày đọa mẹ: 


I 
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"Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục tììiiỷ tinh, dầu 
mẩu gổ, tôi quyết vồ ngay lây mà cấn, mà nhai, mà .nghiến cho (lù nát vụn mới 
thôi". 

- Khi gặp lại và được ở trong lòng mẹ, chú bé Hổng sung sướng đến cực điểm. 
Vừa nhìn thấy một người giống mẹ, chú đã, chạy theo họ bối rối. Điều đỏ chứng tỏ 
hình ảnh mẹ luôn thường trực trong tâm trí, trong nỗi nhớ và chú lụỏn khao khát 
được gặp lại mẹ, Được ngồi lên xe bên mẹ," chú đã oà lẽn khóc rồi cứ thể nức nà" - 
giọt nươc mắt của dỗi hờn mà xúc động, tức tưởi mà yêu thương, tủi than trong 
hạnh phúc. 

ở trong lòng mẹ, trong tình yêu thương tha thiết ngọt ngào, chư thây nẹ 
vẫn đẹp như thuở còn'sung. túc. Mọi giác quan của chú như căng mở để ận 
hưởng niềm hạnh phúc, cảm nhận thấm thíạ tận cùng những cảm giác của t nh 
mẹ vừa gần gũi vừa lạ lùng, vừa giản dị vừa thiêng liêng, ấm áp. Chú sung 
sướng đến nghẹn ngào, đắm minh trong hạnh phúc: không mảy may nghĩ n^ợi 
gì, không nhớ mẹ chú đã hỏi gì, cả những lời cay độc của bà cô cũng bị chìrr đi 
trong dòng cảm xúc mơn man ấy. 

4. Sức hấp dẫn của những trang hổi kí Nguyên Hổng trước hết ở sự chân 
thành của tình cảm, cảm xúc. Thạch Lam nhận xét những trang vãn hồi kí 
“Những ngày thơ âu” lả những rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại". 
Thật vạy, nhà văn không chỉ kể lại, thuật lại mà còn sống lại, còn hóa thân 
trong những sự việc ấy. Những ngày thơ ấu chính là tuổi thơ ít niềm vui nhiều 
cay đắng của chính Nguyên Hổng. Nhà văn sống lại với tuổi thơ ấy, giãi tày 
cùng bạn đọc những đau đớn, túi cực, chia sẻ cùng bạn dọc nỗi yêu thươig. 
Tất cả đểu tự nhiên, chân thành, tha thiết. 

Màu sác chủ quan của cái tôi trừ tình ấy dược thể hiện bàng một lối viết gàu 
cảm xúc cùa thể hồi kí với các phương thức biểu dạt được kết hợp nhuần nhuySn 
(kể, tả, biểu cảm)., với những hình ảnh so sánh giàu sức gợi, câu văn giàu hình ảih, 
nhịp điệu câu vần tha thiết, dạt dào. 

5. Cĩiá trị nhân đạo trong một tác phẩm vãn học được thể hiện ở sự quan tâm cến 
số phận còn người. Trong lòng mẹ là đoạn trích giàu giá trị nhân đạo, thể hiệt ở 
một số khía cạnh như. 

■ Nhà văn diễn tả chân thực và cảm động những cơ cực, tủi nhục của phụ nữ cà 
trẻ em trong xã hội phong kiến nhiều bất công, tàn bạo. Người mẹ sống không hạih 
phúc ben người chồng nghiên ngập, có con khi chưa đoạn tang chổng nên phải tia 
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hương cầu ỉ hực, sinh IÌỞ giấu giếm, bị họ hàng khinh miệt, gièm pha, phải xa con. 
Bé Hồng thì mồ côr cha, lại phải xa mẹ, sống thiếu tinh thương. 

- Nhà vãn phát hiện, ngợi ca những nét đẹp trong tâm hổn những con người đáng 
thương ày. Đó là một người phụ nữ khao khát được sống hạnh phúc, người mẹ dịu 
dàng, an ủi, vỗ về dứa con thơ trong vòng tay. Đó là một đứa trẻ yêu thương mẹ tha 

. thiết, rnãnih liệt. 

% 1 

ề $ 

- Tác giả cũng lên án những hủ tục phong kiến với sự lạnh lùng, tàn nhẫn đã đày 
đọa phụ nữ và trẻ em. 

Qua ckoạn trích, ta thấy Nguyên Hồng đă thể hiện tấm lòng yêu thương chan 
chứa, thái, dộ nâng niu, trân trọng dối với con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
Điều đỏ l àm nên giá trị nhân đạo thong thiết (chữ dùng của Nguyễn Đăng Mạnh) 
cho những trang vãn Nguyên Hổng. 


TỨC NƯỚC võ BÒ 

(Trích Tắt đèn ) 

NGÔ TẤT TỐ 


I. TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 

í 

2 

3 

4 

5 

6 

■ 

7 

8 

Đáp án 

D 

c 

D 

D 

c 

9 

c ! 

* 

B 

A 


i 

n 


II Tự LUẬN 

✓ 

1 Một số câu có ý nghĩa tương tự câu thành ngữ Tức nước vờ bờ như: 

- Con igiun xéo lắm cũng quằn. 

- Có áịo bức có đấu tranh. 

2. Có nhiều cách vẽ sơ đồ thể hiện diễn biến tâm lí cùa nhân vật chị Dâu, 

• • • • ' 

nhưng cần chú ý những chặng cơ bản, sự nhún nhường, nhẫn nại (3 lần van 
xin), bắt đầu phản kháng (cự lại bằng lí lõ), vùng lên đấu tranh (quật ngã hai 
tên tay sati). 
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Tham khảo một sơ đổ sau: 


Hành Tiến vào 

dộng của quát nạt đòi 

cai lê sưu 

• 

Chửi 

mắng 

Sấn vào 

trói anh 

Dâu 

• 

Bich vào 
• 

ngực chị 

Dâu 

• 

Tát vào măt chi 

• • 

Dậu tiến đến trói 
anh Dâu 

Giải thích viêc 
* • 

thiếu sưụ 

Hành dộng 

1 

Xin khất 

1 

1 

Van xin 

1 

1 

J 

Cư lai 

• • 

bằng lí lẽ 

1 

Vùng lên 
đấu tranh 

\_ 


của chị Dậu 


( 1 ) ( 2 ). ( 3 ). 

Tám lí: 1. Nhún nhường, nhẫn nại; 2. Tức giận; 3. Uất ức 
t 3. Chị Dậu được xem là người phụ nữ điển hình cho phụ nữ nông thôn việt Nam 
trước Cách mạng tháng Tám ờ các khía cạnh. 

- Số phận cơ cực, phải chịu nhiẻu áp bức bất công. Chị Dậu phải sống riịhèo 
khổ, gia đinh túng quẫn, “lén đến bậc nhất nhì trong hạng cùng đinh" , đến vụ sưu 
thuế chồng lại ốm, con còn nhỏ, trong nhà không có tài sản gì đáng kế. 

- Trong gian truân, khổ cực, chị Dậu vẫn gìn giừ được những phẩm chất lốt đẹp 

của người nông dân lao động. Chị là người phụ iiữ đảm đang, tháo vát, chịu thương, 

1 

chịu khó; người vợ, người mẹ yêu thương chồng con sâu sắc. 

4. Nhận xét của Nguyễn Tuân có thể hiểu là mặc dù sông trong xã hội thực dân 
nửa phong kiến với những áp bức bất cống, người phụ nữ nông dân như chị Dậu 
không vì thế mà chấp nhận, buông xùõi, bế tắc. Ở chị vãn có diều có thể lạc man 
bời fhị không chỉ mang những nét đẹp truyền thống: sựtần tảo, đảm đang, tìnbyêu 
thương chồng con sâu sắc mà còn có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, có tinh hần 
dũng cảm, dám đấu tranh chống lại kẻ đã áp bức mình. Hành động chị Dậu clống 
lại hai tên tay sai không phải là hành động bột phát, vồ ỹ thức, hành dộng ấy xuất 
phát từ sự căm uất tột độ cùa chị đối với bọn tay sai, xuất phăt từ ý thức "thà Igồi 
tù. Để chúng nó hành hạ mãi tôi không chịu dược". Hành dộng đó cho thấy "ó áp 
bức sẽ có đấu tranh ”, "tức nước sẽ vỡ bờ". Nguyễn Tuản đã nhìn thấy sự lạc qmn ở 
chân dung chị Dậu. Ông tưởng tượng con người "rất khoẻ'\ mạnh mẽ, kiên ciờng 
• ấy khi gặp ánh sáng của cách mạng soi đường sẽ tham gia đấu tranh cách mạrg để 

tự giải phóng mình. 

% 
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LAO HAC 


NAM CAO 


I . TRẮC' NGHIỆM 


Câu 

1 

/ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Đáip Án 

c 

A 

_D__ 

D 

c 

B 

A 

c 

B 

c 


n. rưIUÂN 

* 

1. Có nhiều cách vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của nhản vật lão Hạc với các 
nhân vật khác, trong tác phẩm. Dù vẽ theo cách nào cũng phải thể hiện được những 
niôit qaan hệ cơ bản (giúp làm nổi bặt sỏ phận và phẩm chất nhàn vật) như: 

- Môi quan hệ với người con trai. 

Qta mối quan hệ này, ta hiểu dược số phận đau thương của một lão nông - một 
ngtrờ) cha không có đủ tiền để cưới vợ cho con. Lão luôn mang, trong lòng niềm ân 
hậm d-ĩ dế con đi dồn điền cao su, Lão tâm sự với ông giáo trong niềm day dứt: "The 
cittỉỉ tó, người ta giữ. Hình cùa nỏ, người ta dã chụp rồi. Nó dâu còn là con tỏi ". 
Nỗ/i cau xa con, mất con luôn choán đầy tâm can lão. Số phận của lão thật đau 
thựíơrg, cơ cực. Lão dã không thể lo cho con, không thể giữ dược con - núm ruột 
duy rhát cùa ìãor Xa con, lão rơi vào nỗi đau tinh thần sâu sắc. Nhưng cũng lừ 
chí nh những suy nghĩ, trăn trở về con, lão Hạc lại hiện lên là hình ảnh một người 
chai vêu thương con nhất mực. Xa con, lão ngày đêm mong nhớ con trở về. Lão . 
sống khố sờ, tàn tiện cũng vì muốn dành dụm, vun vén cho con. Đến lúc cùng cực 
Iihiất đói kém, mất mùa, ốm đau, lão buộc phải đứng giữa Sự lựa chọn: nếu muốn 
tồn tá thì phải ăn vào tiền bòn vườn, phải bán vườn hoặc phải tha hoá như Binh Tư, 
còm nếu mướn giữ lại được cho con mảnh vườn, để trọn đạo làm cha thì phải chết. 
Sự lụa chọn nghiệt ngã ấy cuối cùng đã kết thúc bằng cái chết đau dớn, dữ dội của 
làC) Lạc. Lão tự xoá di Sự Sống của chính minh để giữ lại được cho con mành vườn - 
mahìỉ đất thiêng , cũng như lão vần không nguôi hi vọng là con lão sẽ trở về. Điều 
dó ào thấy tình yêu thương con âm thầm mà thiết tha mãnh liệt của lão Hạc - một 
tìnih hương đầy lòng vị tha và đức hi sinh cao cả. 

- Vĩ oi quan hệ với cậu Vàng. 

Lây là mối quan hệ rất đặc biệt bởi với lão Hạc, cậu Vàng không chĩ là một vật 
nuiôi một tài sản, một kỉ vật mà như một thành viên trong gia đình lão, một người 
bạin rong tuổi già cô .dơn của lão. Lão yêu quý và chăm sóc cậu Vàng tận tụy, dồn 
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hết tình yêu, hỏi hi vọng về con vào cậu Vàng. Nhưng lão đã khổng thế nuôi 
nổi một con vật mà minh yêu thương. Bán đi cậu Vàng, lão tự xoá đi niềm vui 
tuổi già của lão, rồi sự chuốc lấy những dằn vặt, đau đớn, ân hận. Lao chọn 
cái chế.t cũng vặt vã như ỊCấi chết của cậu Vàng. Trong mối quan hẹ này, người 
đọc thấy xót xa cho số phận bi thảm cùa lão, sống không giữ nổi con vật minh 
yêu quý, chết lại như cái chết của một con vặt' Nhưng cũng từ môi quan hệ 
này ta nhận ra “ nguyên vẹn tính người tự nhiên sáu thẳm trong lão Hạc" (Chu 
Văn Sơn). Đó lạ một tấm lòng nhân hậu, thuỷ chung, một con người trung 
thực, ngay thẳng. 

- Mối quan hộ với nhân vật vợ ồng giáo, nhân vât Binh Tư. 

Qua mối quan hộ này, lão Hạc hiện lên là một lão nông lựơng thiện, trong sáng, 
giàu lòng tự trọng. Vợ ồng giáo có thế để " những nồi lo láng, buồn đau ích kí" che 
lấp mất "bân tính tốt đẹp'\ Binh Tư có thể vì miếng ăn mà tha tỉoá nhân phim, làm 
cái nghề ăn trộm, nhưng lão Hạc không thế! Lão sống quay quắt trong cơ cực, khốn 
• cùng, vật vã với nỗi đau tinh thần nhưng lão chưa bao giờ để mất nhân phẩm, ỏ lão, 
vẫn bộc lộ những vẻ đẹp đáng quỷ - một lão nồng lương thiện, hiền lành, ngay 
thẳng, một người bạn ân nghĩa, thuỷ chung, một người cha yêu thương con nhất 
mực. Ngay cả khi phải lựa chọn giữa sổng (thì phải tha hoá) và chết, lão cũng đã 
âm thầm chọn cái .chết, để giữ nhản phẩm, để trọn đạo làm cha, đúng như đạo lí 
“chết trong còn hơn sổng đục". 

- Mối quan hệ vời ông giáo, người kể chuyện trong tác phẩm. 

Đây là mối quan hệ lớn, soi chiếu, giúp ta hiểu được các mối quan hệ khác. Bởi 
õng giáo là người hàng xóm mà lão Hạc tin tưởng nhất để trò chuyện, tâin sự, giãi 
bày, cũng là nhân chứng từ đầu đến cuối câu chuyên. Từ mối quan hệ này, theo 
từng suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá của ông giáo vễ lão Hạc, người đọc dần được 
khám phá, phát hiện vẻ đẹp tâm hồn lão Hạc, chợt sững sờ nhận ra đằng sau vẻ bé 
ngoài tưởng như gàn dở, lẩm cẩm là tấm ỉòng một người cha giàu đức hi sinh và 
lòng vị tha cao cả, một lão nông lương thiện sáhg ngời. Qua mối quan hệ này, Nam 
Cao cũng muôn gửi đến mọi người thông điệp vể cách nhìn nhận con người, dác 
biệt là người nông dân: phải tìm hiểu dể phát hiện và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn họ. 

Đổng thời, phải nhìn họ bằng đôi mắt của tình yêu thương, sự trân trọng, sẻ chia, thấu 
hiểu. 

% 

2. Học sinh tự làm. i . 

3. Trong các truyện ngắn của Nam Cao, nhiều lần nhà văn tả các nhân vật khóc. 
Với ông giọt nước mắt luôn có ý nghĩa là biểu hiện của chất người đẹp đẽ, thánh 
thiện trong mỗi con người. 
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- Trong truyện Lão Hạc , Nam Cao tả lão Hạc khóc nhiều lần: lão "ràn rân nước 
mắt" khi kể chuyện với ồng giáo về cậu cơn trai, lão khóc khi con lão đi đồn điển 
cao su, lão "hu hu khóc" khi bán đi cậu Vàng. 

- Lần đầu xa con, cảm giác như mất con, lăo khóc. Lão kể lại với ồng giáo. "Tôi 
chi con biết khóc chứ còn biết làm sao được nữa? Thẻ cùa nó người ta giữ. Hình 
của nó người ta dã chụp rồi. Nó ỉà người của người ta rồi, chứ dâu có cỏn là con 
tôi?'?.. Đó là giọt nước mắt buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng bởi lão đã không lo được 
hạnh phúc cho con, để con lão phải phản chí ra đi. Lão thương cơn và như thấy có 
lỏi, có tội với con. " 

" Lần thứ hai lão khóc khi kể chuyện về anh con trai trước ngày ra đi. Nước mắt 
nhớ con rân răn trong từng lời kể của lão về con. 

- Khi bán cậu Vàng đi, "đồi mắt lão áng ậng nước... Mặt lão đột nhiên co 
rúm lại. Những vết nhăn xồ lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đáu lão 
nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu 
khóc". Tiếng khóc của lão hổn nhiên, chân thành như trẻ nhỏ, diễn tả một cõi 
lòng (lang vô cùng đau đớn, xót xa, ân hận. Và tâm hổn lão phải trong sáng, 
đẹp đẽ vô ngần mới có thể khóc khi trót lừa một con vật mà lão yêu thương. 
Thật dáng quý, đáng trọng những giọt nước mắt tự nhiên, chân thành chắt ra 
trong tuổi già hạt lệ như sương ấy! 

4. Cái chết đau đớn dữ dội của lão Hạc khiến người (^lọc ám ảnh, nghĩ suy vé 
cuộc đời, về số phận con người, đặc biệt là người nông dân trong xã hội cũ. Họ 
sống lương thiện, có nhân cách cao đẹp mà phải chết vật vã, đau đớn đến vậy. Cái 
chết của lão Hạc mang ý nghĩa tố cáo xã_hội sâu sắc. 

Nhưng cũng từ cái chết đau đớn, vật vã do chính lão lựa chọn, ta càng nhận 
ra đức tính trung thực, lòng tự trọng đáng quý của lão. Cái chết của lão như 
một sự tự trừng phạt mình, như thanh minh, chuộc lỗi với con chó Vàng của 
lão. 

- Vể cách kêt thúc truyện có thể không có hậu nhưng cách kết thúc ấy phù hợp 

với sự vận động của tính cách nhân vật trong tác phẩm và phù hợp với hiện thực 
cuộc sống lúc bấy giờ. * 

5. Hoc sinh tư rút rà bài hoc. 



CÔ BÉ BÁN DIÊM 

(Trích) 


I. TRẮC NGHIỆM 


AN-ĐẺC-XKỈS 



II.TỰLUẬN 

1. Qua 5 lần mộng tường, ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn của cô be bán diêm. Các 
em có thể tham khảo những gợi ý sau: 

- Đó là một em bé giàu ước mơ. Đặc biệt những ước mơ ấy lại xuất hiện trong 
hoàn cảnh đói rét, cô đơn, tội nghiệp. Những ước mơ của em thật bình dị, đời 
thường nhưng cũng thật lãng mạn, diệu ki. 

- Đó là iViột em bé hồn nhiên, trong sáng, rất đáng yêu đáng quý. 'Trong (lói rét, 
có dơn, em không một lời oán trách những người đã thờ ơ trước cảnh ngọ của mình, 
em thắp lên những que diêm, thắp lên mộng tưởng được ăn no, sưởi ấm, được vui 
chơi' và dược đoàn tụ. Những mộng tưởng cho thấy một tâm hồn trong sáng, nhân 
hậu biết nhường nào. 

2. Hình ảnh ngọn lửa diêm mang dặm ý nghĩa nhàn vãn sâu sác: 

Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no, hạnh phúc, 
dược ăn ngon, được vui chơi, ước mơ về tình thương gia đình mà ỏng bà, cha mẹ 
đem lại cho con cháu. Những ước mơ ấy thật nhỏ bé, bình dị, chính đáng mà cũng 
thật đẹp đẽ, lãng mạn, diệu kỳ, bay bổng lên trẽn thực tại rnà vẫn xuất phát từ thực 
tại cơ cực, thảm thương. Ngọn lửa ấy cháy lên giữa tối tăm, lạnh lẽo và đà cháy hết 
mình như khát khao cháy bòng của con người. Nhà vãn An-đéc-xen đá cảm thông, 
tràn trọng, ngợi ca những ước mơ ấy của tuổi thơ, cua con người và phải chăng ông 
cũng đã mong ước đến cháy lòng những điều tốt đẹp ẩy cho trỏ em, cho con người. ■ 

3. Chi tiết cô bé bán diêm chết trong đêm giao thừa được miêu tả rất dẹp, rất 
lang mạn nhưng giàu ý nghĩa hiện thực. Cái chết cùa em bé thể hiện lòng yêu 
thương, sự cảm thông sâu sác của nhà văn An-đéc-xen dành cho cô bé tội nghiép. 

Về cách kết thúc truyện, các em sẽ có cách đánh giá khác nhau, đù cho là có 
hậu hay không có hậu, người viết cũng phải thấy dươc đó là một kết thúc “mờ’\ kết 
thúc như một bức thông điệp cho tất cả mọi người về tình yêu thương, sự cảm 
thông, chia sẻ với đồng loại. 
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ĐÁNH NHAU VÓI CỐI XAY GIÓ 

(Trích Đôn Ki-hô-tê) 


XÉC-VAN-TÉI 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Đáp án 

B 

—— ■ , - 

c 

c 

B 

B 

B 

A 

c 

c 

A 


II.TỰLUẬN 

9 

1. Tham khảo phần Kiến thức cơ bản, mục II, 4. ■ 

Chú ý tác đụng của nghệ thuật tương phản: làm cho mỗi khía cạnh ở các nhân 
vật vừa nổi bạt, vừa bổ sung cho nhau. Hai nhân vật ấy là hình ảnh sinh động về hai 
kiểu tâm hổn Tây Ban Nha. Sự tương phản góp phần tạo nên giọng điệu hài hước nhẹ 
nhàng và ấn chứa tình cám nhân văn sâu sác của tác giả. 

2. Từ những mặt khác nhau trong tính cách mỗi nhân vật, học sinh tự nói lẻn 
cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm, bài học. 


CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

(Trích) 


0’HEN-RI 

I. TRẮC NGHIỆM 


Càu 

1 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

A 

B 

D 

D 

.—___ .. 

D 


II. Tự LUẬN 

1. Hình tượng chiếc lá cuối cùng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chiếc lá dã 
cứu sông Giôn-xi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mặt khác, chiếc lá khẳng định tài 
nấng và đức hy sinh thầm lặng, tình yêu thương chân thành của cụ Bơ-men. Chiếc 
lá còn là hiện thản cho nghệ thuật chân chính - nghệ thuật VI Con người. 

2. Thông điệp mà. nhà văn muốn gửi đến cho độc giả trước hết là tinh yêu 
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thương cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. Chính tình yêu thương dã 
thắp sáng tâm hồn, trái tim lương thiện của chị Xiu để chị giúp dỡ, lo lắng, chăm sóc cho 
Giôn-xi như người ruột thịt. Chính tình yêu thương đã khiến cho cụ Bơ-men san sàng 
hy sinh mạng sống của mình để cứu vớt Giôn-xi. 

Truyện Chiếc lá cuối cùng còn gửi đến độc giả thông điệp về sức mạnh của nghệ 
thuật chân chính, đó là nghệ thuật vì con người, phụng sự con người. 

Ben cạnh đó, OTien-ri cũng nói đến niềm khát.vọng sống mãnh liệt cửa con 
người. Khát vọng Sống chính là sức mạnh tinh thần cứu Giồn-xi thoát khòi tay thẩn chết. 


HAI CÂY PHONG 


(AI-MA-TOP) 


I. TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

A 

c 

— 

c 

c 

A 

c 

c 

A 


II. TựI.UẬN 

1. Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

2. Tham khảo phần Kiến thức cơ bàn. 

I 

3. Có thể chồn đoạn: '‘Trong làng tôi không thiếu gì các loài cây... bấc cháy rưng 
rực\ hoặc “Vào năm học cuối cùng ... chán trời xa thẳm biêng biếc kia.” 

- Chú ý cảm nhận cả vẻ đẹp nội dung và hình thức của đoạn văn. 


VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC 


PHẠN BỘI CHÂU 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

• 

A 

D 

C 

* 

A 

c 

D 

D 

B 
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II. Tư LU ÂN 


1. Những câu thơ trực tiếp thể hiện quan niệm sống và chiến đấu của Phan Bội 
Châu trơhg bài thơ Vào ngục Quảng Đông cảm túc là hai câu đầu và hai câu kết bài: 

Vẩn là hào kiệt vẩn phong lưu 
Chạy mỏi chân thì hãy ớ tù. 

Câu thơ thể hiện một quan niệm sống tích cực. Cho dù ở trong cảnh ngộ khó 
khăn nguy hiểm như thế nào, con người vẫn luôn giữ vững được phẩm chất anh 
hùng, dấng vẻ phong lưu. Không phải là con người phụ thuộc vào hoàn cảnh, bi 
hoàn cạnh chi phối mà là con người luôn chủ động trước hoàn cảnh, vượt lển trên 
hoàn cảnh. Người anh hùng quan niệm nhà tù chỉ như một trạm nghi dìmg chàn bất 
đắc dí trên con đường hoạt động cách mạng. Vì vậy, có thể coi nhà tù cũng là một 
trường học cách mạng, là nơi rèn luyện thêm ý chí, bổi dưỡng tinh thần đấu tranh, 
nghiền ngăm, dúc rút kinh nghiệm để khi được tự do lại tiếp tục con đường cứu 
nước. Quan niệm này của Phan Bội Châu cũng giống với nhiều nhà hoạt động cách 
mạng khác. 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp 
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì dâu. 

Hai câu kết khẳng dịnh một quan điểm sống, một lí tưởng sống vững vàng trước 
sau như một: còn sống là còn chiến đấu, còn làm nên sự nghiệp lớn vì nước, vì dân. Con 
người ấy sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời minh cho sự nghiệp lớn. Hai câu thơ tràn dầy 
niềm lạc quan tin tưởng ở bẩn thân minh, ờ tương lai. 

2 . 

•V 

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Hai câu thơ trên giúp chúng ta hiểu thêm về khát vọng đẹp đẽ cùa tác giả Phan 
Bội Châu. "Kinh tê" ở đây là kinh bang tế thế, tức là trị quốc an dân, giúp đời, cứu 
nước. Tác giả sử dụng một hình ảnh rất cụ, thể "bồ kinh tể' để khắc họa rõ hơn 
quyết tâm vững chắc của mình qua bốn chữ "bủa tay ôm chặt". Câu thơ thể hiện 
thái độ kiên quyết, ý chí sắt đá vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhất đinh kiên 
trung vì sự nghiệp cứu nước cứu dâacủa Phan Bôi Châu. Ông cũng tràn đầy niềm lạc 
quan tin tướng khi nghĩ về tương lai đất nước. Hình ảnh "cười tan cuộc oán thù" hiên 
lên thật khoáng dạt, tự tin, hào sảng. Ông tin tưởng rằng hoài bão to lớn của mình 

và " oán thù" mà thực dân Pháp gây ra sẽ mau chóng 
tan biến, trả lại cuộc sống tươi đẹp cho chúng ta. 

3. Mọc sinh tự viết đoạn vãn. 
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ĐÂPĐÁ Ỏ CÔN LÔN 


PHAN CHAU TRINH 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

Đáp án 

A 

A 

_____ 

B 

D 


II. TựLƯẬN 

1. Học sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kicn thức cơ bciiL 

2. Vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng thể hiện trong bài thơ Dập đả ớ Côn 
Lân hiện lẽn với những nét chính như sau: 

’ - Vẻ đẹp của phong thái, tư thế ung dung tự chủ, lãng mạn hào hùng. 

, - Vỏ đẹp của khát vọng cứu nước giúp đời vô cùng đẹp đẽ. 

- Vẻ dẹp cùa ý chí sắt son, tinh thần bất khuất hiên ngang, dù lõ' bước trên con 
đường tranh đấu nhưng vẫn luôn giữ vững ý chí và lí tưởng sống. 

3. So sánh bài thơ Đập đá ở Côn Lỏn và bài thơ Vào nhà ngục Quảng Dông cám 

túc. . . 

- Giống nhau: 

Tác giả của hai bài thơ này đều là những chí sĩ, lãnh tụ cách mạng yêu nước nổi 
tiếng ờ nước ta dầu thế kỷ XX. 

Hai bài thơ này đều dược sáng tác trong hoàn cảnh các tác giả đang bị giam 
trong nhà tù, sa cơ lỡ bước trên con đường tranh đấu vì sự nghiệp cứu dân cứu nước. 

Nội dung cùa hai bài thơ này có nhiều nét tương đồng: đều khác họa được hình 
ảnh lãng mạn hào hùng, tư thế oai phong, bất khuất, tinh thần lạc quan, tin tưởng 
trong cảnh ngục tù của hai chí sĩ yêu nước và tiếp tực khảng định ý chí dấu tranh bển bỉ, 
suốt đòi theo đuổi lý tưởng cứu nước cứu dân của các tác giả. 

Về nghệ thuật, hai bài thơ này đều thuộc kiểu thơ nói chí tò lòng quen thuộc của 
văn học trung đại. Giọng thơ hào hùng, mạnh mẽ, sỉr dụng nhiều hình ảnh ước lệ 
khoa trương, phóng đại. Phép đối ò hai cặp câu thực, luận được vạn dụng rất chạt, 
rất chinh. Thể thơ thất ngôn bát cíí Đường luật đươc sử dụng khá thành cống. \ 

- Khác nhau: 
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+ Bài thơ \ 'ào nhà ngục Quàng Dông cảm túc xoay quanh tứ thơ từ một việc hệ 
trọng, dáng nguy (vào tù) chi xem như một việc tự nhiên, bình thường khổng có gì 
dáng kế hao nhiêu nguy hiểm sợ gì đàu. Giọng điệu chủ đạo của bài thơ là giọng 
điệu hào hùng xen lan chút đùa vui. 

4- Bài thơ Dập dd ở Côn Lân lại có tứ thơ khác: từ một công việc lao dịch khổ 
sai nang nhọc (dập da) tác gia khái quát nâng cao thành một hình ảnh đẹp đẽ hiên 
ngang giữa (lất Iroi cúa người anh hùng cứu nước. Bài thơ có giọng điệu hào hùng, 
trang nghiêm, mạnh mẽ. 


MUỐN LÀM THẲNG CUỘI 


C\ 

- 


TẢN ĐÀ 


I. TRAC NGHIẸM 


Câu 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

A 

B 

c 
* * 

B 

B 

• 

D 


II. TƯ LU ÁN 

I # I 

1. Cỏ nhận xét cho rằng Tản Đà là một hồn thơ ngông. Yếu tố ngông ấy đừợc thổ 
hiện rõ nét qua bài \hơ Muon làm thằng Cuội. 

Cúc thi nhàn xưa thường tưởng tượng ràng trên cung trăng kia cổ một thế giới 

thán tiên tốt đẹp, có một Hằng Nga xinh tươi kiều diễm, nhưng cách nhìn và cách 

viết về những diều ấy thường trang trọng, ngưỡng vọng từ xa. Nhưng với Tản Đà, 

ỏng thản nhiên xưng hô chị chị em em với Hằng Nga ngay từ những câu thơ đầu 

tiêu, rất tự nhiôn thân mật, gần gũi, ngang hàng đến mức có phần suồng sã, tựa như 

hai người dã có sự quen biết thân thiết từ lâu. Tản Đà coi Hằng Nga như một người 

dể dốc bầu tàm sự, dể than thò trực tiếp nỗi u buồn, bực dọc trần thế chứ không vào 

để bang những cảm'hứng thanh cao, tao nhã như người xưa. Từ ước mơ ấy, ông 

tưởng tượng ra một cảnh tượng rất ngộ nghĩnh, độc dáo. ■ 

• . 

Cành da xin chị nhắc lén cliơi. 

ế 

Một cành đa bé nhỏ, yếu ớt mà lại có sức mạnh thần kì. Một người trần thế bỗng 
đựơc dưa lên tiên một cách dẻ dctng,nhanh chóng, khoảng cách nghìn trùng giữa hạ 
giới và tiên giới bỗng bị xoá nhoà bởi một từ nhắc rất nhẹ nhàng. Tản Đà tưởng như 
mình có thế chân vừa rời khỏi mặt đất hạ giới thì đã bước ngay vào chốn tiên cảnh 
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thượng giới, hít thở bầu không khí trong sạch, thanh cao. Rời bỏ, hay nói đúng lơn 
là rũ bỏ hạ giới nhẹ nhàng nhanh chóng đến thế, cũng là xuất phát từ cái ngông :ủa 
Tản Đà. 

Đỉnh điểm củẩ cái ngông ấy được kết tinh ở haỉ câu cuối bài thơ: 

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng Tám 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười. 

Tản Đà đã mang cả cái ngông nghênh, phóng khoáng bay bổng, tự do của m nh 
lên thượng giới, dể từ đó thay đổi hẳn hình ảnh truyền thống của chị Hằng, 'ủa 
cung trăng. Tản ỊỌà không muốn làm khách, mà muốn làm chủ cả cung trăng tmốn 
“ngồng hoá” cung trảng, để ngay cả chị Hằng cũng quay xuống thách thức giễu cợt 
cõi hạ giới tầm thường đen bạc. Cái cười ở cuối bài có thể là một cái cười thưc 'ủa 
chính thi nhân đang gật gù khi tường tượng ra cảnh trí ấy. Nhưng, thực chất cái 
ngông dó vừa thể hiện ý ỉhứcựnọnh mẽ về cõi tự do nội tai của nhà thơ tài tử, 'ừa 
thể hiện cái mặc cảm thua lép trong cuộc đỏi thực tế (Trần Đình Sử). 

2. Học sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kiên thức cơ bàn. 

3. Học sinh tư viết đoạn văn. 1 


HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 

Á NAM TRẦN TUẤN KHÁI 

I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

A 

c 

c 

c 

. 

D 

B 


II. Tự LUẬN 

1. Bài thơ Hai cíìữ nước qhà mở dẫu cho tập thơ Bút quan hoài /. Bài thơ lấy đề 
tài lịch sử thời quân Minh xâm lược nước ta: Nguyễn Phi Khanh (cha cửa Ngu;ễn 
Trãi) bị giặc bắt đưa sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đi theo xe tù đổ hầu hạ tha 
mong làm tròn chữ hiếu. Khi đến biên giới phía Bắc, Nguyễn Phi Khanh đã kliu;ên 
con nêiyỊuay trờ về để lo tính cho dại hiếu với quốc gia: trả thù nhà cũng là đềnnợ 
nước. Tác giả Trần Tuân Khải đã mượn lời Nguyễn Phi Khanh để gửi gám tíimsự 
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yêu nước cua mình. Dặt trong hoàn cảnh đầu thế kỉ XX, đất nước cũng dang rên 
Xiè t đưói ách do hộ cùa thực dán Pháp. Sự kiểm duyệt chặt chẽ, khắt khe cua thực 
dàn Pháp-khiến các tấc giá không thế trực tiếp hộc lộ lòng yêu nước, chi có thể gửi 
gắm qua các tác phẩm ván học. Mượn các nhân vật lịch sứ dế viết về chủ dề yéu 
nước ỉa lất thích hợp, bên cạnh việc nhắc lại truyền thống yêu nước và'quyết chiến 
chống ngoại 'xâm của dần tộc còn nêu lên lời kêu gọi khích lệ động' viên những 
ngươi dân đất Việt đứng lên cứu nước. 

2. ’Trong doạn trích Hai chữ nước nhủ , tác giá đã dành nhiều câu thơ cảm động 
tái'hiện ỉại cảnh tượng đau thương khi nước mất nhà tan. 

Bôn phương khói lửa bừng bừng 
Xiết bao thủm họa xương rừng máu sông 
Nơi đô thị thành tung quách vỡ 
Chon nhân gian bó vợ lìa con. 

ề 

Một loạt các hình ảnh khái quát "bốn phương khói lửa", "xương rừng máu sông" 
đã khắc họa dược nỗi đau thương tan tác bao trùm lên toàn bộ đất nước, giang sơn 
bị huỷ hoại, con người bị họa binh dao. Số phận của từng cá nhân con người cũng 
chia lìa tan tác, lao dao khốn cùng trong thảm họa mất nước. 

Thảm vong quốc kê sao xiết kể 
Trông cơ dồ nhường xé tủm can. 

Nỗi nhục, nôi đau mâì nước luôn canh cánh trong lòng người, dược cụ thể hoá 
qua hình ảnh nhường xó tủm can rất cảm dộng. 

Ngậm ngùi giời đất .khóc than 

Thương tâm nòi giống, lấm than nổi này! 

Khỏi Nùng Lĩnh như xây khối uất 

Sông Hống Giang nhường vật cơn sáu. 

Tác già sử dụng liên liếp những hình ảnh nhàn hoá và so sánh nhằm cực tả nỗi 
đau mât nước vừa lo lởn vừa sâu sắc, thấm thìa đến cả đất trời; sông núi. Hổn 
thiêng cua dát nước cũng dau dớn, xót xa trước thảm họa mất nước, cùng kết tụ nỗi 
uất ức, sầu đau giữa đất trời. Nhưng câu thơ dã the,hiện niềm xót thương vô hạn 
trước cánh nước mất nhà tan, đổng thời thể hiện lòng căm thù tột cùng đối với giặc 
Minh xâm lược. Qua dó, chúng ta cảm nhặn được tinh cảm yêu nước sâu nặng trong 
lòng tác giã. 

3. Học sinh tự làm. 

Thum khảo phần Kiến thức cơ bản. 

* • 

4. Một số câu thơ có sử dụng những hình ảnh ước lệ tượng trưng là: 
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- Bốn phương khói lửa bừng bừng 

Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông 

- Khói Nùng Lĩnh như xây khơi uất 
Sông Hồng Giang nhường vật cơn sầu, 

- Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước 
Chút thân tàn lẩn bước dặm khơi. 

Mặc dù trong văn bản Hai chữ nước nhà, Trần Tuấn Khải đã sử dụng nhiều 
hình ảnh, từ ngữ có tính chất ước lệ tượng trưng nhưng tác phẩm vần có súc truyền 
cảm mạnh mẽ vì những từ ngữ hình ảnh ấy đều xuất phát và nhằm biểu hiện cho 
những suy nghĩ, cảm xúc chân thành, tha thiết, sâu sắc xuất phát từ tâm can tác giả. 
Những cảm xúc mãnh liệt sôi trào ấy đã khiến những hình ảnh ước lệ tượng trưng 
vốn quen thuộc, thậm chí có phần công thức sáo mòn ấy, trở nên có tác dụng biểu 
cảm tha thiết, thấm thìa hơn. 


NHỚ RỪNG 


TI ỈẾ LỬ 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

* 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

c 

D 

A 

c 

A 

B 

B 

c 


II. TỰLUẬN 

1. Tham khảo 

Đoạn ỉ : Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt. 

Đoạn 2: Ta sống mãi trong tình thương nồi nhớ 
Đoạn 3: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

Đoạn 4: Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu. 

Đoạn 5: Ta dương theo giấc mộng ngàn to lớn. 

2. Đoạn thơ diễn tả nỗi luyến tiếc trong khát khao, kiêu hãnh, trong say 
sưa, tha thiết về. những kỉ niệm rực rỡ, lung linh trong quá khứ huy hoàng của 
mãnh hổ. 
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- Tám trạng ấy được diễn tả bởi những hình ảnh giàu tính biểu cảm cao (Những 
đêm vàng hên hơ suấi, những bình minh cây xanh nắng gội, những ngày mưa 
chuyển hôn phương ngàn, những chiêu lênh láng máu sau rừng), những câu hôi tu 

từ (dâu, nào đâu), biện pháp diệp ngữ (Đâu những đêm .. Đâu những ngày ., 

Ta say mồi .. Ta lặng ngắm). 

3. Tương phản là thù 'pháp thường gặp trong thơ lãng mạn. Trong Nhớ rừng, Thế 
Lữ dã thể hiện sự tương phản nhất quán và nhuần nhuyễn nhằm tạo ra hiệu quả 
nghệ thuật cho bài thơ. Có thể chỉ ra một số biểu hiện: 

4 Sư tương phản về không gian, thời gian. 

Trong bài thơ có hai cảnh tương (ở hai khoảng thời gian) được miêu tả tương 
phản nhau: đó là cảnh vườn bách thú, nơi con hổ bị giam cầm (đoạn 1 và đoạn 4) 

r 

trong hiện lại và cảnh núi rừng hùng vĩ nơi con hổ ngự trị những ngày xưa (đoạn 2 
và đoạn 3). Hiện tại ở vườn bách thú là buồn chán và tẻ nhạt bởi con hổ bị giam 
cầm trong cui sắt, bị mất tự do, bị hạ bệ và chế giễu. Và còn bởi xung quanh nơi nó 
đang nằm dài là tám thường, giả dối, chật hẹp, học đòi, sửa sang, sắp đặt. Còn quá 
khứ lại hùng vĩ, tươi đẹp bởi nơi đó có núi rừng đại ngàn linh thiêng, hùng vĩ, bí ẩn 
và thơ mộng. Giữa chốn rừng xanh ấy, vị chúa sơn lâm xuất hiện với vẻ đẹp oai 
phong, lẫm liệt, đầy kiêu hãnh. Nó trở thành chúa tể của rừng xanh và là chúa tể 
của cả vũ trụ (trong đoạn 3); Nó đối diện với vầng trăng, với bình minh, với mưa 
rừng, với mặt trời gay gắt. Quá khứ hiện về trong hoài niêm thạt lung linh, rực rỡ. 

4 Sự tương phản giữa hoàn cành và tính cách của con hổ. 

V thức dược vị thế là oai linh rừng thẳm nên dẫu sa cơ, con hổ vẫn giữ trọn cho 
mình niềm kiêu hãnh. Cái thế giới quanh nó đều trở thành tầm thường, thảm hại, 
dáng ghét. Trong mắt nó, con người cũng chỉ là 7/7 ngạo mạn, ngẩn ngơ", dám 
"gương mắt bé giễu oai linh rừng thắm", còn bọn gấu thì "dở hơi", cặp báo thì "vô 
tư lự". Nó không chịu hạ minh, hoà minh với thế giới quanh nó ở hiện tại, còn trong 
quá khứ, thế giới rừng già bên chúa sơn lâm cũng trở thành thế giới của riêng nó, nó 

Ít t • * ỉ ^ a 1^ ỉ ^ 11 // ^ lt ti Ci tể của muôn loài". Thậm chí vị chúa tể này 
ung dung, tự tin đối diện và làm chủ cả vũ trụ với những đêm trăng vàng, những 
bình minh, những ngày mưa và những chiều lênh láng máiị. 

+ Sự tường phản giữa bê ngoài và nội tâm của mãnh thú. 

- Bề ngoài con hổ như buông xuôi, chấp nhận cảnh sa cơ, nỗi khổ nhục, tưởng 
chừng như nó hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng trước hoàn cảnh ‘T a nằm dài trông 
ngày tháng dàn qua). Thế nhưng con hổ (thực chất) vẫn nung nấu trong lòng ý nghĩ 
kiêu hãnh, ước vọng lớn lao, dữ dội - dó là khối căm hờn, là tình thương nỗi nhớ, là 
"niêm uất hận ngàn thâu" là "giấc mộng ngàn to lớn". Nó bị hạ bệ nhưng không hạ 
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mình, bị mất tư do nhưng không khuất phục, không đế mất đi niềm kiêu hã.nh của 
vị chúa tể muôn loài. Hổ vẫn tự tách mình ra khỏi cái tầm thường (//7 ngưòù ngạo 
mạn, ngấn ngơ, bọn gấu dở hơi, cặp búa vỏ tư lự), vẫn ý thức mạnh mẽ về vị thế 
của mình (oai ỉinh rừng í': jm)\ vẫn nung nấu một niềm uất hận (Gậm một kh.ổì câm 
hờn trong cùi sắt). 

- Đặc biệt, sống trong tù hãm, khổ nhục nhưng trong tâm hồn VỊ chúa t ể rừng 

xanh vẫn ngân lên giai điệu ngọt ngẳo của tình thương nỗi nhớ vé những ngàty xưa. 
Giang sơn hùng vĩ, bí ẩn với những kí niệm lung linh, ngọt ngào hiện về troiụg dòng 
hoài niệm với những luyến tiếc đám say, những khát khao kiểu hãnh. Nhớ về rừng 
xanh, mơ về quá khứ cũng có nghĩa là nhớ về cái cao cả, phi thường, mạnh mẽ và 
thoáng đạt, điều đó thể hiện sự chối bỏ hiện thực tù túng, ngột ngạt, giả dố‘i trong 
hiện tại một cách gay gắt. ' 

- Mãnh hổ có thể bị giam cầm về thể xác nhưng tâm hồn nó vẫn tha thiiêt với 
tiếng gọi rừng xanh, tiếng gọi tự do. v Khúc trường ca dữ dội cũng có lúc “chọn tắt đi 

9 

lặng đi nặng né, uất nghẹn” nhưng rồi lại tấu lên thiết tha hơn, da diết hcn dù đau 
đớn, xót xa (Ta dương theo giấc mộng ngàn to lớn - Đê hồn ỉa phàng phất cĩutợc gần 
ngươi - Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!). 

Như vậy, có thế nói tường phản thực sự trở thành một thủ pháp quan trọng, 
xuyên suốt Mi thơ Nhớ rừng, tạo nên sức mạnh khi thể hiện những cung bíậc cảm 
xúc, diễn biến tấm trạng phong phú của nhân vật trữ tình - vị chúa tể sơn lâm, cũng 
chính là sự “muôn màu, muôn diệu” của những tâm hồn lãng mạn. 

4. Từ tâm trạng của con hổ nhớ rừng - nhớ thời oanh liệt, tự do trong quá khứ, 
nhiều người dân Việt trong cảnh mất nước như thấy bài thơ đã nói giùm hạ r.iỏ] đau 
khổ uất hận trong cảnh nồ lệ - phải sống “nhục nhã,gù hãm” trong cui sắt, đã khời 
dậy trong họ niềm k lát khao tự do mãnh liệt cùng nổi nhớ tiếc thời oanh liệt đây tự 
hào trong lịch sử dân tộc. Hơn nữa, mãnh hổ bị giam cầm về thể xác nhung vin không 
chịu khuất phục, vẫn tha thiết với tiếng gọi rừng xanh nèn rất gần với tâm ĩrạtng của 
những người dân mất nước thuở ấy - họ vẫn một lòng với đất nước, với qui: hiưưng. 

5. Nhớ rừng là bài thơ mớr tiêu biểu, cái mới của bài thơ vừa ở hình thútc nghệ 
thuật vừa ở nội dung cảm xúc. 

- Về hình thức nghệ thuật cái mới được thể hiện trong thể thơ, nhịp thơ, gnmg điệu, 
ngôn ngữ... (Tham khảo phân tích cụ thể trong phần kiến thức cơ bản). 

- Về nội dung cảm xúc: Mượn lời con hổ ở vườn bách thú , bài thơ đã bìy tỏ tâm 
tư, cảm xúc của một lớp người, một thế hệ - đó là những thanh niên trí thiức Tây 
học - thế hệ 1930 vừa thức tỉnh ý thức cá nhân, bất hoà sâu sắc trước tỉ ực: tại và 
khao khát tự do, muốn vươn tới cái phóng khoáng, cao cả. 
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Hà) thơ dã nói lên tiếng nói cùa một cái tòi cá nhân đòi giải phóng, cái tôi dám 
phù nhận thực tai, khao khát được khẳng định cái tôi cá nhân manh mẽ. Đồng thời, 
bài thtrcũng gìn gắm tâm sự yêu nước thầm kín ciia người dân mất nước thuở ấy. 


ÔNG ĐỒ 


VŨ ĐÌNH LIÊN . 

]. TRẮC NGHIỆM 


GUI 

1 

2 


4 

5 

. 

6 

-- 

7 

8 

Đáp án 

A 

B 

B 

D 

B 

c 

B 

c 


II. Tư LUẬN 

t. Trong doạn có hai càu hòi tu từ: 

Nhưng mối nam mỗi vắng 
Người ỉ ỉm ứ vicì nay dâu? 

Những ngn'(?ị mnô /1 ndm CÍI 
Hổn (ý (lân hây giở? 

V 

Các câu hòi tu từ trên déu có tác dụng bộc lộ cảm xúc. Ớ câu thứ nhất, câu hòi 
thể hiện niềm thương cám, ngậm ngùi của tác giả trước cánh ống đổ ế khách (khác 
với trước kia những người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài viết chữ của ống dồ). 

ở câu thứ hai, trước sự vắng bóng ông dồ, nhà thơ cất lên lời hỏi như thảng 
thốt, xót xa, nhơ bâng khuâng, nuối tiếc. Hỏi những người' muôn nam cũ" là 
ông dồ, là lớp nhà nho thất thế, là những người dã từng thuê ông dồ viết chữ, 
cung có thể là lời tự vấn cho chính mình, cho chính thế hệ mình - lớp người 
mới, lớp người hiện dại. Câu hỏi cuối bài gieo vào lốrỉg người dọc những suy 
ngầm, âm thầm mà sâu sắc. 

2. Học sinh tự làm (Tham khảo phẩn Kiừn thức c<r hdn) 

' 3. Gợi ý: Đế thấy dược hiệu.quả của phép tương phan cần phân tích. 

- Sự tương phản của hai thời kì trong cuộc dời ông đồ (Cảnh, hình ánh ông đồ, 
những người thuc viết). 

- Sự tương phan giữa sự nhản nại như níu kéo của ồng đồ với cuộc dời và sự thờ 
0 , vô tình của mọi người với ông. 




- Tương phản giữa sự ồn ào, náo nhiệt cùa phố phường với “ dáng ngồi bất động 
như bó gối của ông dồ” (Vũ Quần Phương). 

- Tương phản giữa cái còn (hoa đào) và cái mất (hình ảnh ông đồ) trong khổ 
cuối. 

Từ đó thấy được hiệu quả của phép tương phản trong việc thể hiện SƯ thăng 
trầm, nỗi bất hạnh trong cuộc đời ông đồ. Đồng thời thể hiện đươc cám xúc của tác 
giã - sự thương cảm trước những người đã trờ thành “cái di tích tiều tuy dang thương 
của một tìưn.tàrì' và sự nuối tiếc cảnh cũ người xưa. 

4. Cảm hứng xuyên suốt bài Ông đồ là lòng thương người và niềm hoài cổ. 

+ Lòng thương người: 

- Nhà thơ thương cho ồng đổ già bị quên lãng, thờ ơ, bị dẩy xa hoa đào, xa mực 
tàu giấy đỏ. 

Hai khổ thơ đầu khi xuân về, hoa đào nở, ông đồ viết chữ trong sự ngơi khen 
tấm tắc của mọi người, ngòi bút của tác giả cũng như hân hoan, vui vẻ, trân trọng 
tài viết chữ của ông đồ. Nhưng khi ông đồ ế khách thì từ giọng điệu, nhịp tho đều 
như xót xa, ngậm ngùi. Suy cho cùng, giọng điệu hay chi tiết miêu tả trong bái đã 
bị chi phối bời tình cảm, cảm xúc của tác giả. Những câu thơ như: 

- Giây dỏ buồn không thắm 
Mực dọng trong nghiên sầu 

- Lú vàng rơi trẽn giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay. 

thể hiện tâm tư của nhà thơ. Dường như tác giả cũng đang thương xót cho tình cảnh 
đáng thương của ông đồ. Thậm chí khi mọi người đã quên lãng ông, Vũ Đình Liên 
vẫn dõi mắt theo ông để mà cảm thương: Ông dồ vẫn ngồi dâ'y - Qua dường không 
ai hay. 

< 

- Câu hỏi cuối bài thể hiện trực tiếp lòng thương người của tác giả. Trước cảnh 
mùa xuân trở về, hoa đào nở nhưng ông đồ đã hoàn toàn vắng bóng, nhà thơ ?âng 
khuâng tự hỏi: 

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở dâu hây giờ? 

Đó là nổi tiếc thương khắc khoải, xót xa của nhà thơ trước việc vắng bóng ông 
đồ già và từ đó là tiếc thương cho cả một lớp người - lớp nhà nho thất thế, dang bị 
lãng quên. Sự cảm thương chân thành sâu sắc đối với những cuộc đời, những số 
phận bất hạnh là tình cảm đáng quý. 

+ Niềm hoài cổ: 

Ông dồ thể hiện niềm nhớ nhung, luyến tiếc cảnh cũ người xưa nay dã /ắng 
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- bóng. Vũ Đình Liên không chi ngậm ngùi, bâng khuâng nhớ về những người muôn 
năm cũ (một lớp người đã từng có mặt, có vai trò không thể thiếu trong đời sống 
vãn hoá xã hội từ xa xưa, bỗng vắng bóng trong đời sống nhộn nhịp, xô bổ hôm 
nay) mà qua đó hoài niệm về một nét đep vãn hoá truyền thống của dân tộc. Bởi 
thế, niềm hoài cổ của nhà thơ mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần dân tộc đáng tràn 
trọng. 


QUÊ HƯONG 

TẾHANH 

I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Đấp án 

B 

D 

A 

B 

D 

B 

B 

c 

D 

A 


1I.TỰLUẬN 

1. Học sinh tự làm. 

2. Có thể liên tường đến,câu khác như: 

ơn trời mưa nấng phải thì 
Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu. 

(Ca dao) 

- Suy nghĩ về hai câu: "Nhở ơn trời biển lặng cá đầy ghe - Những con cá tươi 
ngon ĩ lùm bạc trắng". 

Đỏ là lời cảm tạchân thành thốt lên tự đáy lòng của người dân chài lưới với biển 
cả, đất trời đã che chở cho họ trong chuyến ra khơi, đã hào phóng ban phát cho họ 
trở về với cá đầy ghe. Trong niém vui trước thành quả lao động, người dân chài 
khổng quên thầm cảm ơn trời biển, cho thấy vẻ đẹp tâm hồn họ. Đó là chiều sâu 
của những suy nghi, lo âu cho cuộc mưu sinh, là tấm lòng hồn hậu, chân thực “ uống 
nước' vẫn u nhớ nguồn”. Hai câu thơ như một nốt ỉặiig của cảm xúc trong bài ca lao 
dộng đang ồn ào, náo nhiệt, say sưa và hứng khởi. 

3. Hai khổ thơ, khổ 1 trong bài Chiều xuân của Anh Thơ, khổ 2 trong bài Quê 
hương của Tế Hanh đều viết về quê hương nhưng cảnh và cách tả cảnh của trong 
hai khổ có nhiều điểrh khác nhau. 
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Khổ thơ trong bài Chiểu xuân là thiên nhiên của nông thôn dồng bàng Bắc Bộ 
với mưa bụi êm êm, bên vắng, đò ỉ ười biêng, quán tranh, hoa tím rụng, rốt cả đêu 
gợi hên “một chiều xuân êm đềm. tĩnh lặng, lắng dịu, thiêt tha, một thiến nhen nông 
thôn Việt Nam dân dã và gần gũi. Anh Thơ đà vẽ nên một chiều xuân bằng sự quan 
sát linh tế, bằng cách vẽ nhiều chi tiết cụ thể. hữu tình, dù vẫn có những hình ánh 
được nhân hoá: "dò lười biêng", "quán un lìm" nhưng chí tạo hình mà chưa gợi hổn. 
Đúng như lời nhận xét: Bức tranh quê chứa nhiều thành tố lá cảnh mà t.nh chưa 
tương ứng, nhiều thực quá mà còn thiêu hư, hiển ngồn tả lấn át vô ngôn gcỢi... \ 
(Vần Tâm) 

Khổ thơ trong bài Quê hương dã vè ra một bức tranh tươi sáng, sinh dộng về một 
làng quê miền biển, trong đó nổi bặt lên là hình anh khoe khoán day sức .'ống của 
người dân chài điều khiến đoàn thuyền băng mình ra khơị. Khổ thơ vừa à phong 
cảnh thiên nhiên nhưng vừa là bức, tranh lao đông đầy hứng khơi và dạt dìao sức 
sống. Khống êm đềm, tĩnh lặng như' chiều xuân của đồng bằng Bắc Bộ, .tức tranh 
ấy “sống” hơn bởi việc xuất hiện hàng loạt những từ ngữ ''luĩng, Ịtliang, vượt" và 
hình ảnh so sánh: chiếc thuyên nhe hd/ìg như con tuân ìììã dã dien tá khí hé- băng, 
tới dũng mãnh của con thuyền ra khơi, toát lên một sức sống mạnh me, mót vé dẹp 
hùng tráng, hấp dán. Hình ảnh dược miêu tả trong khổ thơ không chi có hìinh mà 
cồn có hồn. Cánh buồm giương to căng giỏ biển khơi trở thành biêu tượng cùa linh 
hổn làng chài thiêng liêng, ấm áp. Biện pháp so sánh cái hữu hình (cánh buồm) với 
cái vỏ hình (manh hổn làng) khiến cho hình ảnh mang vẻ dẹp bay 1 ổng, kngi rnan, 
diệu kì. - 

4. Những nét nghệ thuật dặc sắc của bài thơ ngoài những dièm da đươc IK'U ở 
phán kiến thức cơ ban cùa bài, học sinh cán chú ý thèm các phương diện 1 hátc như 
giọng thơ, những từ ngữ gợi cảm, các biên pháp tu từ. 

- Giữa lúc Thơ mới dang tấu lèn những diệu buồn ảo não vé sư cô dơn, nòu buồn 
vơ vẩn thì điệu Quê hương vang lên vừa trong trẻo, ngọt ngào vừa sâu lắng,, thiết 
tha, có lúc lại mạnh mẽ, hứng khởi. Chính sự “lạc giọng" ấy làm nên dấu ấi; c:hc bài 
thơ. 

- Từ ngữ trong bài thớ giản dị giàu sức gợi. Chí một từ "hãng" đã nôi lên sự 

mạnh mẽ, dũng mãnh, đẩy sức trẻ của con thuyên nhơ đang băng bang tiếỉ v ề phía 
trước. Cụm từ "vị xa xâm" cũng rất ám ảnh. Nó gợi lèn hương vị mặn mòi :i);a hiển 
cả in dấu trên "làn da tìgdỉỉì rúm'nắng”, thấm vào từng thở thịt và hơi thở c la người 
dân chài lưới, gợi nê ri sự từng trải, can trường, phong trần, hãng mạn ở nhữìg người 
con của biển cậ bao la.. . 

Bài thơ cùng thành công trong việc sử dung những biện pháp tu từ đê tạto nên 
hiệu quả độc dáo, bất ngờ như so sánh (con thuyền ra khơi như con tuấn rũri l ăng 
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hái \à dũng mãnh, cánh buồm như mảnh hổn làng thiêng liêng, âm áp)., nhân hoá 
(con thuyền về bến như con người đang “mệt mỏi say sưa"), án dụ (từ "nghe" trong 
câu: "Nghe chất muối thấm dan trong thớ vổ" thế hiện sự chuyển dổi cảm giác rất 
tinh tế). ' 


KHI CON Tư HÚ 


Tố HỮU 


I TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

— 

3 

■ 4 

5 

6 

páp án 

B 

• 

B 

c 

c 

B 

’ D 


II; Tự LUẬN 

]. Học sinh tự làm. Chú ý hướng đến cảm nhận bức tranh mùa hè qua hình ảnh 
với đường nct (Cao - thấp, xa - gần), âm thanh, màu sắc, hương vị. Một mùa hè 
tràn đáy sức sống, tươi sáng, diệu kì. Nhưng đó là mùa hè trong hoài niệm của tác 
giả khi dang ờ trong tù. 

2. Đoạn thơ được dưa ra để so sánh với bốn câu cuối trong bài Khi con tu hú 
nám trong bài thơ Từ ấy được sáng tác vào tháng 7, năm 1938, thời điểm tác giả - 
Tố 1 ICru vừa bát gập lí tướng cộng sản và lí tưởng ấy dã rọi sáng cho ông SUÔI cuộc đời: 

Tử ấy trong tôi hừng lìấng hạ 

Mạt trời chân lí chói qua tim 

Cảm xúc của nhàn vật trữ tình như hân hoan trong niềm vui lớn bởi tâm hổn 
niình như "hửng nắng họ" - được dổi thay, dược chí lối dẫn dường "hài mật trời 
chân ir - Thời diểm tiếp.nhận lí tường cách mạng với Tố Hữu là thời khác dược 
giác ngộ lí tưởng nhàn sinh, lẽ sống dế say mê yêu dời và hoạt dộng cách mạng 
với niềm vui phơi phới, dể nhìn cuộc đời dẹp hơn: 

Hồn tôi là một vườn hoa lú 

* t 

Rất dám hương và rân tiếng chim:.. 

.Cách so sánh trong câu thơ giúp ta cảm nhận tâm trạng say sưa, náo nức, rộn 
ràng cùa một tâm hồn trỏ trung, đầy nhiệt huyết. Đó là trạng thái của một tâm hồn 
dầy hạnh phúc, tin tường ử tương lai. 

- Một năm sau đó, Tố Hữu bị bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ giữa lúc đang hăng 
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hái hoạt động cách mạng, giữa lúc "Hồn tôi là một vườn hoa lủ - Rất đạm hương và 
rộn tiếng chim” nên người chiến sĩ trẻ cảm thấy bức bối ngột ngạt, không chịu nổi. 
Bốn câu cuối trong bài trực tiếp thể hiện điều đó. Còn đâu niềm hân hoan, phơi phới 
khi bắt gặp lí tưởng công sản, còn đâu cái rộn ràng, náo nức cùa một tâm hồn đầy 
nhiệt huyết, bốn câu cuối bài diễn tả cảm xúc đau khổ, uất ức cao độ và niềm khao 
khát cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh ngục tù, trở về với cuộc sống tự do bên ngoài. 

3. Trong bài có hai lần âm thanh của tiêng chim tu hú xuất hiện, mỗi lần ảm 
thanh ấy lại gợi lên ý nghĩa, giá trị liên tưởng khác nhau. 

- Tiếng chim tu hú ở đầu bài thơ là tín hiệu của mùa hè. Àm thanh ấy đã đánh 
thức tất cả, mở ra thế giới rộn ràng, tràn đầy sự sống của mùa hè. 

- Tiếng chim tu hú ở cuối bài lại khiến cho người chiến sĩ đang bị giam câm 
cảm thấy hết sức đau khổ, bực bội: 

* Nhimg ờ cả hai câu, tiếng tu hú đểu là tiếng gọi tha thiết của thế giới thanh bình 
ngoài kia như càng giục giã người tù thoát khỏi cảnh ngục tù để về với tự do, với 
thế giới bên ngoài. 

Như vậy, âm thanh của tiếng chim tu hú vừa gợi mạch cảm xúc cho toàn bài, 
vừa là “cái cớđẻ mạch cảm xúc ấy phát triển dến cao trào, vừa tạo cho bài thơ một 
câu tứ đặc biệt: "đầu cuối tương ứng”. Từ âm thanh của tiếng tu hú ở đẩu bài đến 
âm thanh của tiếng tu hú ở cuối bài cũng thể hiện chuyển biến trong cảm XÍÍG, 
tình cảm của nhân vật trữ tình (từ hồi tưởng về cuộc sống tươi đẹp tự do đến khát 
khao hành động thoát khỏi sự tù túng, ngột ngạt để quay trở về với cuộc sống đó). 

4. Gợi ý: Vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ cộng sản dược thể hiện trong bài ở cấc 
* khía cạnh sau: 

• # 

- Tâm hồn tinh tế, trệ trung, yêu cuộc sống thiết tha (qua việc cảm nhận, hồi 
tưởng về bức tranh mùa hè, 6 câụ đầu). 

- Tâm hổn khát khao tự do mãnh liệt (4 câu sau). 

• • 

♦ 

TỨC CẢNH PÁC BÓ 


Hồ CHÍ MINH 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

* . 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

* 

c 

A 

D 

D 

B 

c 
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II. TƯLUÂN 


1. Tức cảnh Pâc Bó là bài thơ tứ tuyệt, nhưng đọc lên vẫn thấy thật bình dị, tự 
nhiên, giọng diệu vui đùa, thoải mái, hóm hỉnh. Tất cả toát lên tinh thần lạc quan, 
câm giác vui thích, sảng khoái của Bác trong cuộc sống gian khổ của Pác Bó. Sự kết 
hơp mau sắc cố điển và hiện đại được thể hiện rõ nhất ở nhân vật trữ tình. 

Qua hài thơ, có thể thấy Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa 
thiên nhiên Pác Bó. Hình ảnh Bác giống như một khách lâm tuyền thực sự, rất gần 
với bao triết nhân, hiền gia xưa kia vui thú lâm tuyền. Ba chữ "vẩn sẵn sùng" (Sáng 
ro bò suối tối vào hang - Cháo bẹ rau mãng vẫn sẵn sàng) dù được hiểu là chỉ có 
cháo be rau măng nhưng tinh thần vẫn sẵn sàng hay cháo bẹ rau măng vẫn có sẵn 
thì vẫn toát lên sự thoải mái, ung dung hài lòng của Bác, vẫn ẩn dấu một nụ cười 
mãn nguyện. Với Bác được sống giữa núi rừng có suối, có hang, dược sống một 
cuộc sông dơn sơ với cháo bẹ rau mãng là một niềm vui lớn. Hình ảnh Bác hoà nhịp 
với cuộc sống núi rừng như mồt tiên ông, một ẩn sĩ. 

Nhưng, thú lâm tuyền của Bác và người xưa cũng có nhiều đỉểm khác nhau. 
Người xưa đến với thú lâm tuyền như một cách ứng xử, cách lựa chọn lối sống 
thanh cao giữa cuộc đời lầm bụi, để lánh đục về trong, tự hài lòng với lối sống an 
bấn lạc dạo. Còn Bác Hồ dẫu có sở nguyện suốt đời sống nợi núi non xanh biếc 
nhưng cuộc dời cách mạng chi cho phép được hưởng thủ lâm tuyền trong hoàn cảnh 
đạc biệt. Khi còn hoạt động bí mật ở Pác Bó và sau đó ở chiến khu Việt Bắc (thời kì 
kháng chiến chống Pháp). Bởi vậy dù hoà nhịp với cuộc sống nơi núi rừng nhimg 
Bác vấn nguyên vẹn cốt cách chiến sĩ, vẫn " dịch sử Đảng" trên bàn đá chông chênh, 
vẫn thấy " cuộc dời.cách mạng thật là sang". 

2. Tuy có thú lủm tuyền , mang dáng vẻ một ẩn sĩ, song thực chất Bác vẫn là 
người chiến sĩ cách mạng. Hai câu cuối bài Tức cảnh Pác Bó khắc họa chân 
thực-và sinh dộng hình tượng người chiến sĩ cách mạng ở cả tầm vóc, tư thế và 
tinh thần. 

- Câu thơ thứ ba tưởng như thuật việc đơn giản lại khắc họa được hình tượng 
người chiến sĩ cách mạng với một tư thế uy nghi lổng lộng giữa núi rừng Pác Bổ. 
Và hơn nữa phải có một tinh thần lạc quan, phong thái ung dung, tự tại mới có thể 
lâm cách mạng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

- Câu cuối bài giúp ta hiểu được cuộc dời. được tấm lòng con người Hổ Chí 
Minh. Cuộc đời làm cách mạng dầy gian khổ hi sinh mà lại thấy " thật là sang" bởi 
trong hành trình làm cách mạng, Bác tinh cờ dược sống giữa thiên nhiên mà Bác 
hằng mong ƯỚC, bởi sau hành trình hoạt động ở nước ngoài, Bác được trở về hoạt 
(lộng cách mạng ngay chính trên quê hương mình, và bởi mục đích của việc làm 
c ách mạng là hết sức cao đẹp: cứu nước, cứu dân. Trong bất kì hoàn cảnh nào ta vẫn 
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thấy được nguyên vẹn cốt cách người chiến sĩ cách mạng luôn vì nước VI dân 'ới 
“ham muốn tột bậc làm sao cho I (ởc ta được hoàn toàn độc lập, (lọng bùo ta ai 
cũng cỏ cơm ăn, áo mãc, ai cũng duơc học lỉànir. 

3. Học sinh tự làm. 

NGẮM TRĂNG 

Hổ CHÍ MINH 

' I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

3 --- 

■ 2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

D 

c 

A 

c 

Ả 

D 


II. Tự LUẬN ; 

1. Hai câu sau cùa bài thơ có kết câu đăng dối, đôi trong từng câu và đối hai Ciu 
với nhau: • 

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt , 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 

- Đối trong từng câu: chữ chi người (nhân, thi .gia) và chữ chí trăng (nguyư, 
minh nguyệt) dược dật ờ hai dầu câu, ở giữa là cứa số nhà tù (song). 

- Đối hai câu với nhau: "nhân" với " nguyệt ", "nguyệt" với "thi gia'\ "hướng 1 výj 
"[ỏng", ''khán" với" khán" dối nhau. • 

- Về sức mạnh nghệ thụât của phép đối trong hai câu này, dễ nhặn thấy dýị 
trong từng câu dã dựng lên một không gian, cảnh sắc, người và vật thật ri) ràn». 
Nhưng nếu đối trong từng câu đem lại cám giác tĩnh thì đối giữa hại càu vói nhíu 
sẽ tạo ấn tượng động. Bởi sự sắp xếp các từ trong câu thơ thể hiện ý nối tiếp của :ự 
vận động. 

Nhân hướng - khán minh nguyệt • 

Nguyệt tòng - khán thi gia. 

Người "hướng" ra bên ngoài để ngắm trăng, để tâm hồn bay bổng, chan hoà V-Vi 
vầng trăng dang toả mộng giữa trời. Trăng cũng cám dộng vì tình người hên cCug 
theo đến xuyên qua cửa sổ nhà giam để ngắm người tù thi sĩ, để chia sẻ yêu thươiv. 
Như vậy, những dộng từ dược dặt dối nhau ở hai câu thơ cho thấy cả trăng và ngưvi 
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đều có hai hành đỏng chủ động, tự nguyện-đến bầu bạn, sẻ chia cùng nhau. Cùng 
với cát động ùr, các danh từ đối nhau đã tạo nên ấn tương vẻ một tình cảm song 
phưcvnc mành liệt của tn\ng và người. 

2. - \’()Niỉ nọnvétc ho tha V vỏ dẹp lam hon người nghe sĩ. 

• . o o - • - • 1 v 

Dù trong hoàn canh tam tối, khắc nghiệt cua ngục tu, Bác vẫn phát hiện dược 

váng t ăng đang toả mộng giữa tròi de rói Người bỗng thấy bối rối, XỐI xang. Bối 

rói hở) canh trang đèm.nay dẹp quá mà khống cỏ rượu, có hoa đê mà thường trăng 

cho tran vẹn, và còn bời không cỏ những nghi lề gian dị và trang trọng ấy đế 
don tring cho xứng với tình cảm thiết tha của Bác với trăng. Khao khát được 
thưàiK trăng một cách trọn vẹn, dược đón. trăng thật nghĩa tình đã cho thấy 
tâm lun nghệ sĩ vẫn tự do, thanh thản, vẫn hướng đến cái đẹp. Ngục tù đã 
không thế làm chai sạn tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, không làm mất đi khát 
vong íiược sống cao dẹp củạ Bác. 

Cíhg bởi tình cảm yêu thiên nhicn tha thiết, cảm xúc dạt dào trước vầng trăng 
đẹp mi người thi sĩ ấy đã vượt lên những khó khản, khắc nghiệt của hoàn cảnh để 
ngắm răng say đắm, dể giao hoà mãnh liệt với trăng, 

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt 
Nguyệt tòng sotig khích khán thi gia. 

Cả người và trang đều có hai dộng tác mà mục dích giống nhau {hướng - khán, 
tòng' - khán) đều chủ dộng, nỗ lực vượt qua hoàn cánh đế đến với nhau, dể ngắm nhau 
say đắn, dế chia sẻ yêu thương. Hai càu thơ đã thế hiện tinh tế vẻ dẹp tâm hồn của con 
ngư'ờiHổ Chí Minh: yêu thiên nhiên đến say mê, tha thiết. 

- V ong nguyệt thể hiện bán lĩnh phi thường của ngươi chiến sĩ cách mạng. 

Ngay từ câu thơ đầu tiên dã dể lại trong người đọc nhiều ấn tượng. Việc Người- 
nhớ đ ; n rượu và hoa trong cảnh ngục tù khắc nghiệt cho thấy người tù không hề 
vướingbận bởi những gánh nặng về vật chất, tâm hồn vần tự do, ung dung, vẫn khảo 
khát cược thưởng trăng trọn vẹn. Và, khoảnh khắc dầy xốn xang, bối rối đầy chất 
thơ dính là biểu hiện cao đẹp của chất thép. Bời không có một sự tự do nội tại 
trong tâm hồn, một phong thái ung dung, một tinh thần lạc quan, một nghị lực 
phi tlường làm sao có thể vượt lên gian khổ đến được với vầng trăng, với cái 
dẹp? Làm sao có thế iay sưa giao cảm với vầng trăng qua song sắt nhà tù? 
Hơin lừa, với Bác vầng trăng không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời, đó 
còn Ịt ánh sáng, là tự do hạnh phúc. Bởi vậy, ngắm trăng còn thể hiện khát 
vọng tự do mãnh liệt, cho thấy nét nổi bật của hổn thơ cách mạng Hồ Chí 
Mi nh luôn hướng ra ánh sáng. 
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Như vậy, Ngắm trâng đã cho thấy vẻ đẹp của một tâm hồn, một nhan cách lán, 
vừa rất nghệ sĩ vừa có bản lĩnh phi thường của người chiến sĩ vĩ đại. 

3. Nhận xét của Hoài Thanh “Tlỉơ Bác dầy trâng ” có thể hiếu là trong thơ Bấc có 
nhiều bài viết về trăng, trăng trong thơ Bác được miêu tả rất đẹp và dù trong bất kì 
hoàn cảnh nào Bác vẫn mở hồn ra đón nhận và giaohoà với trăng. 

- Hình ảnh trăng xuất hiện trong nhiều bài thơ của Bác, có thế kể đến các bài: 
Ngắm trảng (Vong nguyệt), Trung thu, Đêm thu (Thu dạ)... trqng Nhật kí trong ỈÍỊ, 
Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu), Cảnh khuya, Tin tháng trận (Báo tiệp). Đậc biệt, 
các sáng tác ấy ở nhiều hoàn cảnh khác ,nhau: khi bị chính quyền Tưởng Giới Thạch 
bát giam, lúc ở chiến khu Việt Bắc thời kì kháng chiến chống Pháp..., ờ nhiều tình 
huống: lúc bị giam cầm, khi bàn việc quân, khi đang .làm việc mọt mình trong đêm 
khuya. 

- Trăng trong thơ Bác được miêu tả rất đẹp, đầy ấn tượng. 

Trong Vọng nguyệt (Ngắm trâng), vầng trăng đẹp toả mộng giữa trời khiến cho 
người tù xốn xang, bối rối và khiến người tù thi sĩ ấy vượt qua những vướng bận về 
vật chất dể thưởng trảng. Trăng còn đẹp hơn trong hai câu thơ cuối. Trăng như có 
nét mặt, ánh mẳt, nụ cười và tâm hồn đẹp để giao cảm với người tù - thi sĩ. c) bài 
Cảnh khuya, trăng đẹp tới mức kì ảo như một bức họa thơ mộng, lãng mạn, say 
người: Trăng lồng cổ thụ bóng lóng hoa . Cả không gian như tràn ngập ánh trăng, 
trăng chiếu rọi, chảy qua từng cành cây kẽ lá, in bóng thành những bòng hoa trăng 
lung linh dưới mặt đất: Rằm tháng giêng là vầng trăng xuân dạt dào sự sống, thơ 
mộng, viên mãn: Rằm xuân lồng lộng trúng soi. Sông xuân nước lần màu trời thêm xuân. 

- Giữa Bác và trảng luôn có sự giao cảm thiết tha. 

Hai câu cuối bài Ngắm tráng cho thấy sự giao hoà dặc biệt cửa Bác và trăng. Cả 
trăng và người đểu chủ động tìm đến để ngắm, nhau say đắm, để chia sè, yéu 
thương. Nghệ thuật nhân hoá đã khiến trăng như thành tri kỉ có thể vượt qua cách 
trờ, bạo tàn để giao hoà, chia sẻ cảm thông với người tù - thi sĩ. Song sắt nhà tù trở 
thành vồ nghĩa khi những tâm hồn tri ki tìm đến với nhau, ơ bài Tin thắng trận, 
trăng cũng được nhân hoá như một người bạn cũ ghé thăm Bác: " Trâng vào của sổ 
đời thơ". Trâng "đòi thơ ", hành động đó như thể hiện sự gần gũi, thân tình của trăng 
và Bác. Nhưng vì bận việc quân mà Bác hẹn trăng “xin chờ hôm saiC. Cũng bời 
trăng và Bác luôn có sự cảm thông thấu hiểu nên mới có lời khất thảng thắn, chốn 
tình ấy. 

Qua những bài thơ Bác viết về trãng, ta bắt gặp chân dung một con người có tâm 
hồn tinh tế, nhạy cảm, thiết tha yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. 
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ĐI ĐƯÒNG 


Hồ CHÍ MINH 


I. TRẮC NGHIỆM 


Càu 

1 

2 
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4 


6 

Đáp án 

B 

c 

D 

A 

D 

B 


II Tự LUẬN 

1. Bài thơ dịch của Nam Trân khá hay, lời thoát, âm hưởng phóng khoáng, giữ 
được ý so với nguyên tác. Đặc biệt, hai câu cuối có thể nói là rất hay. 

Tuy nhiên có một số chỗ chưa hoản toàn trung thành với nguyên tác như việc 
chuyển đổi thổ thơ (từ tứ tuyệt thành lục bát) làm giảm đi cái gân guốc, chắc khoẻ 
của hài thơ. Bên cạnh đó, bản dịch cũng để mất điệp, ngữ ở câu 1 (Tẩu lộ tài tri táu 
lộ nan) làm ảnh hưởng không nhỏ đến ý thơ. Cầu 2, hai chừ “trùng san" dịch là “núi 
cao ” cung chưa sát vì "trùng san" (lớp núi, dãy núi) ý nói vừa đi hết dãy núi này lại 
tiểp ngay đến dãy núi khác, tức là gian nan nối tiếp gian nan như chồng chất, bất tận. 

2. Điệp ngữ trong câu ĩ: "tẩu lộ" (đi đường) làm nối bật ý thơ "tấu lộ nan" (di 
dường thật khó khăn gian khổ). Giữa hai từ "tẩu lộ" là "tài tri" (mới biết) khiến cho 
diệp ngữ ấy càng gợi lên sự suy ngảm thấm thìa: "tẩu lộ" Ịà nguyên nhân đế có một 
nhạn thức giản dị mà sâu sắc: "tẩu lộ nan". 

Điệp ngữ trong câu 2: "trùng san" (hết lớp núi này lụi đến lớp núi khác) nhấn 
mạnh những gian lao mà người di đường phải trải qua. 

Trong câu 3 có điệp lại một lần nữa chữ "trùng san" không phải sự lạp lại giản 
đơn. Thật ấn tượng khi vừa đó là "trùng san" (ở đầu câu 3, tiếp nối câu 2, thi người 
đi đường đã đến "cao phong" (dinh núi cao ở cựới câu 3). Nhờ điệp ngữ đó, cảu 3 
có cách chuyển bất ngờ nhưng hợp lí: Vượt qua những dãy núi, chiến thắng khó 
khãn thì sẽ lên được tới đỉnh cao chót vót và mọi gian lao sẽ lùi lại phía sau để mở 
ra trước mát là niềm vui, là hạnh phúc. 

3. Hai câu cuối trong bài Đi đường củà Hồ Chí Minh và hai câu cuối trong bài 
Tả lòng của Không Lộ thiền sư có những điểm giống và khác nhau. Ciiớng nhau là 
ở ý thơ dâng cao và một phong thái, dáng vẻ hiên ngang giữa vũ trụ bao la. Nhưng 

hai câu có nhiều điểm khác nhau, đặc biệt là ở cảm xúc của nhân vật trữ tinh. Ta 

• • • 

bìtt gặp sự bức xúc một cách quyết liệt trong lòng Không Lộ khiến ồng có hành 
đỏng mạnh mẽ "lén thẳng đỉnh núi trơ trọi " và "kêu dài một tiếng lạnh cả bầu 
trời". Còn cảm xúc trong lòng Hồ Chí Minh ớ hai câu cuối bài Đi dường lại thư 
thái, thanh thản, vui mừng vì đã vượt được một chặng dài gian khổ lên đến đỉnh núi 
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cao chót vót. Một bên là cảm giác lạnh lẽo, siêu phàm, một bcn là cám giác ấm áp, 
gần gũi. Một bên là tư thế như cô độc đang tìm kiếm niềm cam thông giữa Con 
người và vũ trụ, một bên là tư thế hài hoà vơi vũ trụ bao la. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC 


MỒ-LI-E 

I. TRẮC NGHIỆM 

• ậ . * 


Câu 

1 

. 2 

3 

4 

5 

6 

1 7 • 

8 

Đáp án 

i _L 

A 

D 

D 

D 

c 

- 1 


D 


II. Tự LUẬN 

1. Tham khảo phần Kiến thức cơ bàn. 

2. Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

3. Ý nghía tiếng cười của lớp kịch: 

•4 

- Phê phán loại người trướng giả học đòi làm sang; trở nên lố bịch, mù quáng, bị 
lợi dụng. 

- Thông qua đó phê phán giới quý tộc nhiều xấu xa, đáng ghét. 

- Phê phán hạng người dùng miệng lưỡi giảo hoạt, mánh lới đế lợi dụng, kiếm 
chác ở người khác. 

4. Nghệ thuật hài kịch của Mô-li-e qua đoạn trích bộc lộ nét chung trong phong 
cách của ông: 

- Xung đột không phức tạp, gay gắt, hành dộng kịch khá dơn giản, chứa những cấi giả 
dối, kệch cỡm đến thái quá, làm bật lên tiếng cười nhẹ nhàng mà chế giễu sâu cay. 

- Lời thoại sinh dộng, hàm súc, dậm chạt hài. 

CHIẾU DỜI ĐÔ 


LÝ CỔNG UẨN 


I. TRẮC NGHIỆM 
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II.TựLƯẶN 

1. Sơ dồ khái quát thể hiện trình tự lập. luận cùa Lý Cổng uẩn trong văn bản 
Chicu doi dô. 


Nêu lên những lán dời đò của 
các triều dại lớn trong lịch sử 



Phe phán hai nhà Đinh - Le. Phân tích nhưng tru điếm thuận lợi của 

Nau lên hạn chế của kinh dỏ cũ vùng đát đirơc chọn làm kinh đô mới 



Quyết định dời đô 


2. Những câu vàn mang tính chất đối thoại bày tò nỗi lòng cùa tác giả trong vàn 
bán Chiêu dời dỏ lù: 

"Phái dâu các vua thời tam dại theo ỷ riêng mình mù tự tiện chuyển dời? 

Trầm rất duu xót vé việc dỏ, không thể không dời đổi. 

Trầm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy dcdịnlỉ chỗ ơ. Các khanh nghĩ thế 
nào . ' - 

Trong văn bản nghị luận chù yếu sử dụng cách lập luận, lí lỗ và dẫn chứng 
nhưng bên cạnh đó nếu kết hợp wi các yếu tố biểu cảm chân thành và sâu sắc sẽ 
làm vàn bàn tàng thêm sức thuyết phục, hợp lí hợp tình. Việc xen kẽ những câu ván 
mang tính chất đối thoại, bày tò nỗi lòng của tác giả làm bài Chiếu dời dô tuy nêu lên 
một quyết định trọng đại với nước nhà cùa ngirời có quyền lực cao nhất dát nước, nhưng 
bên cạnh giọng điệu nghiêm nghị, trang trọng còn trử nên rất gần gũi, cời mở trước đông 
đảo dân chúng. Nhũng câu vãn nói trên bộc lộ tâm huyết yêu nước thương dân của tác 
giả, mong muôn có sự dồng lòng nhất trí giữa vua tồi để thực hiên việc dời đỏ trong 
tương lai. 

3. Lý Công ưấn đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể và lý lẽ xác đáng để khẳng 
định thành Đại La rất xứng đáng được chọn làm kinh đô mới: 

- Về vị trí dịa lí: ở vào nơi trung tâm tròi đất. 

- Vé thế đất (theo quan niệm phong thuỷ ngày xưa) "thếrồng cuộn Jiẩ Itgổi,nliìn 
sông dựa núi": đều ca ngợi thế đất sang quý, đẹp đẽ. 

- Vé địa hình: địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. 

- Về phong cảnh tự nhiên: muôn vật rất mực phong phú, tốt tươi. 

Nói tóm lại, qua việc bình luận, đánh giá toàn diện vé mọi mặt của mảnh dất 


225 



Đại La, Lý Công uẩn đã kháng định rõ những ưu điểm thuận lợi nổi trội, xứng 

đáng là nơi "thắng địa" để chọn làm kinh đò mới. Đoạn vàn này ngán gọn, súc tích 

nhưng lại rất thuyết phục. 

4. Học sinh tư viết đoan văn. 

• • • 

/ 
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II. Tự LUẬN 


1. Sơ dồ khái quát thế hiện trình tự lập luận của Trần Quốc Tuấn trong vãn bản 
Hịch tướng sĩ là: 


Nêu gương sáng cùa các trung thần nghĩa sĩ xả thân vì nước. 

r 

% 

Tâm trạng căm thù giặc sâu sắc, dau đớn vì nỗi nhục mất nước. 



Phê phán những thái dô và Chí ra thái độ và hành dộng sống 

hành dộng sai lầm của tướng . đúng đắn rèn luyện dể giết giặc 

sĩ chỉ ăn chơi hưởng lạc. cứu nước 



Mệnh lệnh cứu nước 


2. Trong bài Hịch tướng sĩ, để kêu gọi tinh thần quyết chiến quyết thắng quân 

xâm lược của tướng sĩ nhà Trân, Trần Quốc Tuấn đã‘khích lệ, 'động viên họ trên 
nhiều phương diện: 

- Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước, lưu danh thiên cổ bang cách dưa 
ra gương các trung thần nghĩa sĩ nối tiếng trong lịch sử. 

- Khích lệ lòng căm thù giặc sâu sắc, lòng tự tôn tự hào dân tộc khi đứng trước 
nỗi nhục mất nước bằng cách'nhắc lại tội ác của kẻ thù. 

- Khích lệ lòng trung quân ái quốc, lòng trung nghĩa của bầy tôi đối với chủ 
tướng bằng cách nhắc lại ân nghĩa của chủ tướng. 
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' Khích lệ lòng tự trọng nhắc nhờ'danh dự và lương tâm con người khi đứng 
trước nguy cơ mất nước cần biết lựa chọn thái độ sống đúng đắn. 

Tất cả những ý nghĩa nêu trôn đều tập trung vào mục đích cuối cùng: khích lệ 
lòng yêu nước bất khuất, nệu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

3. Hoc sinh tự làm. 

Th am khảo phấn Kiciì thức cơ ban, 

4 . Học sinh tư làm. 

• % 


NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 


t 

NGUYỄN TRÃI 


I. TRẮC NGHIỆM 
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A 

D- 

D 

D 

D 

D 


II. Tự LUẬN 

1. Sơ dồ khái quát thể hiện trình tự lập luận của Nguyễn Trãi trong văn bản 
Nước Đại Việt ta. 
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2. Học sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

3. Trong đoạn trích Nước Đại Việt tơ, Nguyễn Trãi đã nêu lên một quan niệm 
khá toàn diện và hoàn chình về Tổ quốc và độc lập dân tộc. 

Trong bài Nam quốc Sơn hà - bản tuyên ngôn độc lập đầu tiẻn của dân tộc, Lí 
Thường Kiệt cũng đã nêu lên quan niệm về Tổ quốc và độc lập chủ quyền dán tộc. 
Theo Lí Thường Kiệt, ông đưa ra bốn yếu tố sau: 

- Lãnh thổ riêng (Nam quốc sơn hà). 

- Hoàng đế riêng (Nam dê). 

- Chủ quyền riêng (cu: ở, cai trị). 

- Thần linh cồng nhận (thicnưhư). V 

Và khẳng định, dự báơ trước chân lí: quân xâm lược nhất định sẽ thất bại. 

Đến Bình Ngỏ dọị cáo - bản tuyên ngồn dộc lặp thứ hai của dân tộc, Nguyễn 
Trãi đã có sự bổ sung, nâng quan niệm này lên một tầm vóc cao và hoàn chính 
hơn.Trong đoạn trích Nước Dại Việt ta, quan niệm về Tổ quốc và dộc lạp chủ 
quyền dân tộc được ông trinh bày theo các yếu tố sau: 

- Có nền văn hiến riêng (xưng nền văn hiến dã láu). 

- Có phong tục tập quán riêng (phong tục Bắc Nam cũng khác). 

- Có lãnh thổ, cương vực riêng (núi sông bờ cãi dã chia). 

- Có truyền thống lịch sử ricng (lữTriệu, Đinh, Lý, Trán ...). 

- Có chế độ, chính quyền của các hoàng đế riêng (xưng dể một phương). 

Ồng khảng định chân lí tổn tại độc lập chủ quyền dân tộc bằng cách viện (lẫn 
những chứng cứ xác thực trong lịch sử: dó là những chiến công oai hùng, vé Vang 
cùa ông cha ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và những thất bại cay dáng, 
nhục nhã cùa quân xâm lược. 

Tóm lại, so với quan niệm của Lí Thường Kiệt, Nguyền Trãi đà đưa ra một quan 
niệm toàn diện, sâu sắc dựa trên thực tiễn cụ thể về Tổ quốc và dộc lập chú quyền 
dân tộc. 

4 . Học sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. ■ 

5. Gợi ý 

Hình ảnh Nguyễn Trãi hiện ra qua văn bản Nước Đại Việt ta là con người cỏ tư 
tưởng nhãn nghĩa tiến bộ, có niềm tự hào và ý thức sâu sắc về độc lập chủ quyển 
của dân tộc, đồng thời cũng là con người giàu lòng yêu nước thương dán. 
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BÀN LUÂN VỂ PHÉP HỌC 


(. TRAC NGHIẸM 


Câu 
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E)áp án 
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B 

A 

. . 

D 

c 


II. Tự LUẬN 

1 ._ 1 

Mục đích chân chính 
của viêc hoc 



Phê phán những quan 
diêm sai trái về việc học 

__ -—— ỉ - 1 —- 1 — 



Tác dụng của việc ’ 


học chân chính 

- I— -ậ —p— — — ■— h— — 

9 

2. Trong van bán Bùn luận về phép học Nguyền Thiếp dã nêu lên những phép 
học' có ý nghĩa rất tích cực và tiến bộ: 

- Học tuần tự, tiến lộn từ trình độ thấp đến trình độ cao. Cách học này sẽ giup 
người dọc thu nhận kiến thức một cách chắc chắn vững vàng, xây dựng được một 
quá trình bổi dirỡng và rèn luyện lâu dài trong việc học. 

- Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất. Cách học 
này giúp người học mở rộng được vối^iến thức cơ bản, hiểu rộng biết nhiều đồng 
thời biết di sâu tìm hiếu những trọng tâm kiến thức cốt yếu nhất. Nhir vậy, cần phải , 
biết kết hợp giữa học rộng và hiểu sâu, có cái nhìn toàn diện bao quát song cũng 
cần biết đi sâu vào chi tiết cụ thể. 

- Học phải biết kết hợp với hành, học dế ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Đây 
là một quan điểm đã trở thành chân lí của muốn dời. Ý nghĩa chân chính cùa việc 
học chi thực sự phát huy hết tác dụng khi việc học dược sử dung dể phục vụ đời 
sống của con người và xã hội. Học phải đi đôi với hành đc lí thuyết dược soi chiếu 
đỗi írng trong thực tiễn, làm cho kiến thức nhận được trờ nên sâu sắc hơn. Học cần 
di dỏi với hanh dể kiến thức học tập không phải là thứ chết cứng, xa lạ với cuộc đời 
mà phục vụ đắc lực cho cuộc sống và con người. 


Khẳng dịnh quan điểm phương 
pháp học tập dủng dần 
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3. Hoc sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kiến thức cơ hán. 

4 . Những ý kiến khác băn luận về việc học. 

- Bộ lông trang sức con vật 
Học vấn trang sức con người. 

(Tục ngữ Nga) 

- Học tập là hạt giống của kiến thức , kiến thức là hạt giông của hạnh phúc. 


- Học di đôi với hành. 


(Tục ngữ Nga) 


(Tục ngữ) 

- Học, học nữa, học mãi. 

(Lênin) 

- Học vấn cỏ những chùm rể đắng cay song hoa qua lại ngọt ngào. 

* (Ngạn ngữ Hy Lạp) 


THUẾ MÁU 


Hỗ CHÍ minh 

1. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 
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c 

D 

c 
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II. Tự LUẬN 

1. Học sinh tự làm. 

Tham khảo phần Kiến thức cơ hàn. 

2. Trong phần II của chương Thuế máu, tác giả đã đưa ra rất nhiều dãn clírng 
phong phú để chứng minh rằng Chế độ lính tình nguyện thực chất chi là cường ép, 

. bắt buộc và đem lại những tai họa cho người dân thuộc địa. 

Phương pháp cường bức đi lính được tiến hành trên toàn cõi Đỏng Dương. Inrc 
dân Pháp đã tiến hành những cuộc lùng ráp lớn để khai thác đến can kiệt ngiồn 
nhân lực ở thuộc địa, biến thành lính khố đỏ, lính thợ... phục vụ cho chiến tranh 
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Lơi 'lung chế độ lính tình nguyện, các quan cai trị ở địa phương hoành hành, 
nhũng lạm dân lành. Việc đi lính đáng sợ và kinh hoàng đến mức kẻ có tiền thà mất 
hết tiền cua dế chạy chọt mong thoát khỏi việc di lính, dể giữ lấy mạng sống, kẻ 
không có tiền thì thà tự biến mình từ người lành lặn thành què cụt còn hơn phải đi 
lính cho chính quyền thực dân. 

Các dẩn chứng được nêu rất xác thực, đầy đủ, điển hình và phổ biến. Tác giả 
thuật lại chi tiết các phương pháp bắt lính của chính quyền thực dân và các phương 
cách tròn lính của. người dân thuộc địa, các sự việc ấy tự nó đã chứng tỏ "chếđộ 
lính tinh nguyện" thực chất chí là một sự lừa bịp trắng trợn vồ lương tâm. Ngoài các 
sự việc nêu trên, tác giả còn nhắc lại nguyên vãn những lời nói, những cách gọi tên 
của chính quyến, COI người dân thuộc địa chi là thứ "vật liệu biết nói", bóc trần luận 
điệu gia dối dược che dậy dưới những ngôn từ hoa mĩ của bọn chúng. 

3. Trước chiến tranh, để dụ dỗ người dân thuộc địa tòng quân làm bia đỡ đạn 
cho inình trong chiến tranh, chính quyển thực dân đã không ngẩn ngai hứa hẹn 
"tuyên bổ tình tử" rát nhiều về sự báo dáp của mình. Song ngay sau khi chiến tranh 
kết thúc, ngtrời dân thuộc địa lập tức trở thành nạn nhân của một trò lừa độc địa. Từ 
lời lẽ đốn hành động đối xử của chính quyền thực dân đều thay đổi. 


Lời hứa khi chiến tranh xảy ra 

Hành động thực tế sau chiến tranh 

- Gọi người dân thuộc địa là những 
đứa con yêu, chiến sĩ bảo vệ công 
lí và tự do. 

- Quay trở lại cách gọi cũ: giống người bẩn 
thỉu. 

- Đưa về nước bằng tàu thuỷ. 

- Lột hết của cải, đánh đập vô cớ, cho ăn 
như cho lợn ăn, xếp người trong những hầm 
tàu bẩn thỉu. 

- Ghi nhớ công lao, đón chào nồng 

nhiêt. 

• 

- Bây giờ không cần nữa: Cút đi!. 

- Thương binh và vợ con tử sĩ được 
giúp đỡ vc sinh kế. 

- Cấp môn bài bắn lẻ thuốc phiện. 

• 


Qua sự so sánh dối chiếu này, chúng ta càng thấy rồ bàn chất xấu xa bi ổi, lừa 
dảo trắng trợn, tráo trở vồ ơn của chính quyền thực dân Pháp và nổi đau khổ khốn 
cùng khi phài nộp thuế máu của người dân thuộc địa. 

4 . Gợi ý trả lời 

. ' 1 

- Thuê máu mang tính chất của một phóng sự điều tra, giàu chứng cớ tư liệu hiện 

thực với các số liệu cụ thể, các sự việc xác thực, điển hình, các sự kiện tiêu biểu, 
các nhân chứng có thật. 
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- Thuế máu là một áng văn chính luận xuất sắc với các lập luận chặt chè, sắc 
sảo; bố cục ba phần rất mạch lạc, lí lẽ đanh thép. 

- Thuế máu là một tác phẩm văn chương mang đậm sắc thái trào phúng, giọng 
điệu linh hoạt, giàu hình ảnh biêu cảm. 

/ 
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II. Tự LUẬN 

1. Bài văn mang tính chất nghị luận, lại trích trong tiếu thuyết E-tvùn hay vé 
giáo dục , nên tính chất nghị luận ở đây mang những sắc thái đặc thù. Bàii vãn c ó sự 
kết hợp của các phương thức biểu đạt nghị luận với tự sự, biểu cảm. 

2. Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

3. Tư tưởng giáo dục cùa Rút-xô toát ra từ bài văn này là: giáo đlục theo tự 
nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái, phù hợp với lứa tuổi, gắn với thực tiền, tỏn trọng nhân 
cách của trẻ, giáo dục cà trĩ thức và tinh cảm, giáo dục cả văn hoá và lao dộng. 

4 . Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

5. Tham khảo phần Kiến thức cơ bản. 

% 

é 

THÔNG TIN VỂ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 


I. TRẮC NGHIỆM 
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II lự LUẬN 

1. Thông diệp mà văn bản Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 gửi đến cho mọi 
ngươi là: Bâng những việc làm, những hành động cụ thể như: một ngày không sứ 
dụng bao bì ni lông , mỗi người hãy cùng tham gia bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung 
của tất cả chúng ta. 

- Phần cuối văn bản là lời kêu gọi dược thể hiện hợp lí, thuyết phục. Điệp từ hãy 
làm cho lời kêu gọi có tính nhấn mạnh theo sự tăng tiến. Mỗi nội dung của lời kêu 
gọi như một mệnh đề, một khấu hiệu, tác động mạnh mẽ tới người dọc: “Hầy 
quan tâm tới Trái Đất , hãy bảo vệ Trái Đất, hãy cùng nhau hành động : Một ngày 
không dùng hao bì ni lỏng". Trình tự của lời kêu gọi thật hợp lí: đi từ ý thức đến 
hành động, từ nhận thức về mặt vấn đề đến những hành động cụ thể, thiết thực. 

2. Rác thải ni lông đang thực sự trở thành vấn nạn đối với nhiều quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Việc mọi người sử dụng bao bì ni lông nhiều như vậy có thê nói 
dơ những nguyên nhân sau: 

- Mọi người còn chưa hiểu hết đạc tính, tác hại của bao bì ni lông đối với sức 
khoỏ, con người và mỏi trường tự nhiên. 

- Túi ni lông rất rẻ, nhẹ, tiện lợi, dễ đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của 
người tiêu dùng. 

- Sản xuất bao bì nilồng so với sản xuất bao bì bằng giấy tiết kiệm được 40% 
năng lượng, tiết kiệm được lượng bột giấy từ gổ... 

- Thói quen ý thức bảo vệ môi trường của mọi người còn chưa cao. 

T Hiện nay có ba phương thức xử lí đối với bao bì ni lông, nhưng phương thức 
nào cũng có mặt hạn chế. 

Chôn lấp : Đây là phương thức chủ yếu ở nước'ta nhưng việc chôn lấp bao bì ni 
l4g sẽ làm ảnh hường đến môi trường nơi chôn lấp, dặc biệt khi chôn rác thải ni 
lổng cùng với những rác thải khác thì chính rác thải ni lông không phân huỷ được 
lại ngăn cản quá trinh hấp thụ nhiệt và trao dối độ ẩm trong các loại rác thải khác 
khiến cho các loại rác thải khác khó phân huỷ. Đó là chưa kể đến nếu các loại rác 
thải khác được đựng trong túi nilông khi chôn lấp sẽ sinh ra các chất NH 3 , CH 4 , H 2 S 
lít những chất độc hại. Như vậy, việc chôn lấp thực chất chỉ là giải pháp tạm thời, 
giải quyết “bề mặt” còn ngutú dân vẫn phải sống chung với rác, với nguy cơ ồ 
nhiễm môi trường. 

- Đốt: Phương pháp này không phổ biến ở Việt Nam trên quy mó lớn nhưng 
dáng tiếc là việc đốt rác thải nhựa, ni lông lại diễn ra tự phát ở các hộ gia đình, các 
khu dân cư. Việc làm này là hiện tượng vô cùng nguy hiểm. Đốt rạc ở nhiệt độ cao 
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các khí PCB S được giải thoát sẽ có khả năng chuyển hoá thành đi-ô-xin, khói do dốt 
ni lông có thế gây nhiềm độc co gây ngất, khó thở, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, 
phá vỡ hoóc - môn, gây rối loại chức năng và ung thư... 

- Túi chê: Việc tái chế ni lông gặp phải một số khó khăn như: việc thu gom bao 
ni lòng là rất khó khăn (vì chúng nhẹ, những người dọn rác không mụốn thu gom), 
việc tái chế đắt hơn rạt nhiều so với việc làm mới bao bì ni lông, việc phân loại rác 
thải ở nước ta còn kém nên các con-ten-nơ đựng bao bì ni lông cũ đê tái chế rất dễ 

bị ô nhiễm. 

Từ việc phản tích trên, chúng ta thấy việc xử lí bao bì ni lông thực sự là một vấn 
đề nan giải. Ý thức được điều đó, trước mắt mọi người hãy thực hiện ngay các bion 
pháp hạn chế việc sử dụng bao bì nilông. 


ÔN DịCH, THUỐC LÁ 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Đáp án 

B 

D 

B 

B 

B 

B 


II. TựLUẬN 

* 

1. Những mạt tích cực cùa việc bỏ thuốc lá như: 

- Tránh được sự sa sút về sức khoẻ và các nguy cơ tử vong. 

- Tránh gây benh cho những nguời xung quanh (trong gia đình và cộng dồng). 

- Tiết kiệm được tiền bạc và thời gian cho những việc có ích hơn. 

- Nhà cửa, quần áo, vật dụng, hơi thở không có mùi thuốc lá. 

- Tạo ra tác phong gọn gàng, lịch sự cho bản thân. 

- Làm gương cho người khác, nhận thức tự tin hơn về bản thân. 

2. Tác giả sử dụng biện pháp so sănh để nêu vấn đề và phân tích vấn đề co hiệu 
quả hơn - chú ý hai lần so sánh: ở phần đầu so sánh thuốc lá tấn công loài người 
như giặc ngoại xảm đánh phá: "Nếu giặc đánh như vũ bào thì không đáng, sợ, đáng 
sợ là giặc gặm nhấm như tầm ăn dâu ", ở phần cuối so sánh việc hút thuốc và phòng 
chống hút thuốc lá ở ta và các nước Âu - Mĩ khiến cho người đọc phải suy nghĩ và 
hành động bởi vì ta nghèo hơn nhưng xài thuốc lá tương đương với các nước Âu - 
Mĩ, điều đó thật khó chấp nhận, thật đáng buồn. Hơn nữa, các nước Âu - Mĩ đang 
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nỗ lực với những chiến dịch, những biện pháp mạnh quyết liệt hơn ta để chống lại 
thuốc lá Đicu dó khiến mọi người phải suy nghĩ, hành động. 

3. Học sinh tự đé xuất giải pháp. 

4. Học sinh tự làm. 


BÀI TOÁN DẦN SỐ 


I. TRẮC NGHIỆM 


GUI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ESEH 

B 

c 

B 

c 

D 

D 


II. Tự LUẬN 

1. Một vài thông tin về thực trạng dân số Việt Nam 

- Theo lài liệu Tổng quan tinh hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2004 của Tổng 
cục Thống kê, số dãn Việt Nam là 82.069.800 người. Trong dó nam giới khoảng 
40.331.400 người, nữ giới khoảng 41.738.400 người. Như vậy, dân số năm 2004 
tăng 5.741.900 người so với năm 1999, trung bình mỗi năm tăng hơn một triệu 
người (khoảng 1.093.700 người). 

' Quy mô dân số Việt Nam hiện nay hơn .80 triệu người. Hàng năm, nếu tiếp tục 
tăng từ 1,1 đến 1,2 triệu người thì ước tính sau 10 năm nữa dân số nước ta sẽ 
khoảng 95 triệu dân. Dự đoán đến giữa thế kỉ, Việt Nam sẽ trở thành một trong 16 
nước với hơn 100 triệu dân. 

' Với quy mô dân số như hiện nay, Viêt Nam vẫn thuộc những nước có mật độ 
dân sò cao nhất thế giới, mặt độ dân cư gấp 6 lần so với mức chuấn thế giới. • 

- Đáng báo động hơn khi dó ỉà những con số có nguy cơ bị phá vỡ bởi tâm lí 
muốn có con trai, con đàn cháu đống còn khá nặng nể trong các gia đình Việt Nam, 
dặc biệt là ở nông thôn. Đổng thời nhiều chính sách về dân sổ ở nước ta vẫn chưa 

được thúc dẩy mạnh. 

• «/ • 

3. Dâu là con đường ngắn nhất hạn chế sự giã tăng dân số? Việc gia tăng dân số 
phụ thuộc vào việc sinh đẻ của những người phụ nữ. Tuy nhiên, việc sinh đẻ lại là 
quyền của những người phụ nữ, bởi thế không thể cấm đoán hay can thiệp bằng các 
biện pháp thỏ bạo. Vậy chỉ còn một cách là những người phụ nữ phải tự nhặn thức 
được hậu qụả của việc sinh dẻ nhiều sẽ tác động như thế nào đến bản thân, gia đình 
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và xã hội. Họ phải ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc hạn chế :SỊoia 
tăng dân số nói chung, đế không gây sức ép nặng nề cho cộng đồng và xã hcội Để 
họ tự nhận thức được điều đó thì con đường ngắn nhất là bằng con dường giá (0 ục. 
Chỉ bằng con đường giáo dục mới giúp mọi người hiểu được hậu quả của việc biùn nổ 
dân số. 

3. Đây là một văn bản ngắn gọn nhimg giàu ý nghĩa: 

- Hướng đến một vấn đề quan trọng, thiết thực trong đời sống: ván đề bùiựnổ 
dân số quá nhanh. 

-Ván bản còn đề cập đến tương lai của dân tộc và nhân loại. Bởi vì sự gúa ing 
dân số có tác động to lớn đối với tượng lai nhân loại, nhất là đối với những; ước 
còn nghèo nàn, lạc hậu. Có thể khẳng định rằng: dân số phát triển quá nhanh :sẽ;ây 
sức ép về lương thực, chỗ ở, việc làm, giáo dục, sẽ có tác động không nhỏ đêm lôi 
trường. 



MỤC LỤC 


TỜI nói (lần 

Phần một 

VĂN BẢN Tự Sự 

* Truyện hiện đại Việt Nam 

Tôi di học 

# 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

c\ Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) 

/V Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

(\ Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Tire nước vờ bờ ( trích Tắt (Un) 

A. Kiến thức cơ bán 

ti. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện lập (trác nghiệm, tự luận) 

Lào Hạc 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

• Truyện nước ngoài 

Co bé bán diêm 

A, Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 


Trang 

3 

5 

8 
8 
8 
10 
11 
13 
13 
16 
17 
19 
19 

22 

✓ 

24 

26 

26 

29 

30 

33 

33 

33 

36 

37 
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38 

38 


Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-lỉô-íê) 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mơ rộng, nâng cao 

t 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Chiếc lá cuối cùng 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rông, nâng cao 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 

Hai cây phong (trích Người thủy dầu tiên) 

A. Kiến thức cơ bản • 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 

c. Luyện tạp (trắc nghiệm, tự luận) 

r 

Phần hai 

VĂN BẢN TRỮ TÌNH 

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Đập đá ờ Côn Lôn 
* 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

C: Luyện tập (trác nghiệm', tự luận) - 
Muốn làm thằng Cuội 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng'cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Hai chữ nước nhà 

% 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 


■ 41 
42 
44 
44 

47 

48 

49 
49 

52 

53 

. 55 

58 

58 

61 

62 

65 

65 

68 

69 

71 

71 

74 

76 

78 

78 

81 

83 
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Nhớ rừng 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mỡ rộng, nâng cao 

c Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 

Ong (tổ 

• 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiên thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tạp (trắc nghiệm, tự luận) 

Quê hương 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Khi con tu hú 

* 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiên thức mờ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

Tức cảnh Pác Bó 

A. Kiến thức cơ bản 

* 

B. Kiên thức mợ rộng, nâng cao 

C. Luycn tâp (trắc nghiệm, tự luận) • 

Ngam tràng 

A. Kiến thức cơ ban 

B. Kiên thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tạp (trắc nghiệm, nr luận) 

Vì đường 

A. Kiến thức cơ bân 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) , 

Phần ba 

VĂN BẢN KỊCH 

Ong Oiuốc-đanh mặc lẻ phục (trích Trưởng giả học làm sang) 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mở rộng,, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 


85 
85 
88 
89 
92 
92 
95 
97 
99 
99 
102 
104 
107 
107 
109 
1 1 1 
113 
113 
115 
1 18 
119 
119 
122 
123 
125 
125 

127 

128 

130 

130 

130 

132 

133 
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Phân bốn 

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 13 5 

• Nghị luận Trung đại Việt Nam 137 

Chiếu dời đô 137 

A. Kiến thức cơ ban 137 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 140 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 140 

Hịch tướng sĩ 142 

A. Kiến thức cơ ban ' 142 

B. Kiến thức inở rộng, nâng caọ 147 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 148 

Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô dại cáo) 131 

A. Kiến thức cơ ban 131 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 1 34 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 136 

Bàn luận vẻ phép học (Luận học pháp) 138 

A. Kiến thức cơ bán 138 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 1(4 

c. Luyẹn íáp (trắc nghiệm, tu ỉuận) 1(>2 

• Nghị luận Hiện đại Việt Nam 164 

Thuế máu 1(4 

A. Kiến thức cơ bản 1 (4 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 1 (»9 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) • 170 

• Nghị luận nước ngoài 1 73 

Đi bộ ngao du (trích Ẻ-min hay vê t ụáọ dục) 173 

A. Kiến thức cơ bản ’ 173 

B. Kiến thức mớ rộng, nàng cao 1 lĩ 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 176 

Phần năm 

VĂN BẢN NHẬT DỤNG 178 

« • 

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 1 79 

A. Kiến thức cơ bản 179 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 1 ho 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) . lhl 
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On dịch, thuốc lá 

V Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mớ rộng, nàng cao 
c. Luyện tạp (trắc nghiệm, tự luận) 

Bai toan dàn số 

V Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mờ rộng, nâng cao 
c. Luyện tập (trắc nghiệm, lự luận) 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Tỏi đi học 

I. Trác nghiệm 
íl. Tự luận 

Troing lòng mẹ 

s 

í. Trắc nghiệm 

II. Tự luận 

Tức IÌ.IỚC vỡ bờ 

í. Trắc nghiệm 
II. Tự luận 
Lão bạc 

I. Trác nghiệm 

II. Tự luận 
Cô ỉ bé bán diêm 

I Trắc nghiệm 
II. Tự luận 

Đánh nhau với cối xay gió 

I. Trắc nghiệm 

II. Tự luận 
C'hi'ếc lá cuối cùng 

I Trắc nghiệm 
II. Tự luận 
Hai ciy phong 

I. Trắc nghiệm 

II. Tự luận 


183 

183 

185 

186 
188 
188 
189 
191 

193 

193 
193 
193 
195 
195 
195 
197 
,197 
197 ■ 
199 
199 
199 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
203 

203 

204 
204 
204 
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Vào nhà ngục Quảng Đông cám tác 204 

I. Trắc nghiệm • 204 

II. Tự luận 205 

Đập đá ở Côn Lôn . 206 

I. Trắc nghiệm 1 • 206 

. II. Tự luận ' 206 

Muốn làm thằng Cuội 207 

I. Trắc nghiệm ' 207 

II. Tự luận 207 / 

Hai chữ nước nhà • 208 

I. Trắc nghiệm ’ 208 

II. Tự luận 208 

Nhớ rừng 210. 

I. Trắc nghiệm 210 

II. Tự luận .210 

Ồng dồ * 2 Ị 3 

I. Trắc nghiệm 213 

II. Tự luận 213 

Quê hương 215 

I. Trắc‘nghiệm 215 

II. Tự luận 215 

Khi con tu hú 217 

I. Trắc nghiệm 217 

II. Tự luận 217 

Tức cảnh Pác Bó 218 

I. Trắc nghiệm 218 

II. Tự luận ■ 219 

Ngắm trăng . 220 

T. Trắc nghiệm 220 

II. Tự luận * 220 

Đi đường . 223 

I. Trắc nghiệm 223 

II. Tự luận ' 223 

Ông Giuốc-đanh mặc lỗ phục 224 

I. Trắc nghịệm , 224 

II. Tự luận 224 
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Ch 1011 Jòì CỈÔ • . 224 

ỉ. Trác nghiệm ' 224 

II. Tư luận 225 

Mịch tướng sĩ 226 

I. Trác nghiệm 226 

II. Tự luận 226 

Nước ỉ)ại Việt ta .• 227 

I. Trác nghiệm 227 

II. Tự luận 227 

Bàn ilu.in \ r é phép học 229 

I. Trác nghiệm 229 

II. Tự luận 229 

ThuẽTiìáu 230 

I. Trác nghiệm 230 

II. Tự luận 230 

Đi bộ ngao du 232 

I. Trác nghiệm . 232 

4. Tư luận ' ’ 232 

Thôiìigtin vé Ngày Trái Đất năm 2000 232 

L Trác nghiệm 232 

II. Tự luận 233 

Ồn d ịci, thuỏc lá 234 

]. Trắc nghiệm 234 

II. Tự luận 234 

Bài t<oán dân sỏ 235 

]. Trắc nghiệm 235 

)ĩ. Tư luận 235 


s 


243 




NHÀ XUẤT BẢN ĐỌI HỌC ọuốc GIR HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Ha Nội 
Điên thoai: (04) 9715011; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đủc: PHUNG QUOC BAO 

Tổng biên tập: NGUYỂN BÁ THÀNH 




Biên tập: 


Chế bản: 


Sửa bài: 

Trinh bày bia: 


NGUYỄN HOÀNG ANH 
THUỲ DƯƠNG 
PHẠM MAI HƯƠNG 
NGUYỄN NGỌC ANH 


Tổng phát hành bộ sách 

GÔNG TY Cổ PHẤN VĂN HÓA CỘNG ĐỎNG Vlí; I 
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH PHÁP I.UẬT 

Oịa cto: 104 8ău Cát 2. Phướng 12. Quận Tân Bình, ĨP Hô Chi Minh 
Điện thoại: 08.4088402 - 0983815669 - FAX. 08.4088402 
E-Mail: codovicom@yahoo.com. vn 


ĐÊ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN NCỮ VĂN 8 

Mã số: 2L-82 ĐH2007 

In 3000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Công ty cổ phần Văn hoá Tân Bỉnh 
Số xuáí bản: 58 - 2007/CXB/74 - 03/ĐHQGHN, ngày 22/01/2007 
Quyết định xuất bản số: 297 LK/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2007. 



